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Tóm tắt
Dân ca trữ tình sinh hoạt Tày, Thái mang những đặc điểm riêng biệt về lối diễn đạt. Dân ca trữ tình sinh hoạt Tày đặc trưng 
bởi lối diễn đạt mang tính văn hoa, ước lệ, được tạo thành bởi việc sử dụng điển tích, cách miêu tả đối tượng theo hướng 
tôn vinh và việc phô diễn tình cảm theo công thức. Đặc điểm này là kết quả của sự tác động văn hóa Kinh, Hán lên văn 
hóa Tày, khiến dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày mang tính trí tuệ, bác học. Trong khi đó, dân ca trữ tình sinh hoạt 
Thái lại đặc trưng bởi lối diễn đạt tự nhiên, trong sáng. Ngôn ngữ được sử dụng gần gũi với ngôn ngữ của đời sống. Điều 
đó xuất phát từ tính cách giản dị, chân tình của những con người sống gần gũi với tự nhiên. Nó khiến cho dân ca trữ tình 
sinh hoạt Thái nghiêng về cảm xúc hơn là tính duy lí.

Từ khóa: So sánh, lối diễn đạt, dân ca trữ tình sinh hoạt, người Tày, người Thái.

Abstract
Abstract: Tay and Thai’s folk songs carries specific characteristics of the expression. Folk lyrical activities of Tay are 
characterized by the flowery and conventionalized expression formed by the use of the legend and the description of the 
object in the direction of honor and formularized display of emotion. This characteristic is the result of the cultural impact 
of Kinh, Han on Tay culture, resulting in intellectual and scholarly folk lyrical activities of Tay people. Meanwhile, Thai 
folk songs are characterized by natural and clear language. Its lyrics are quite close to the daily language, which derives 
from the simple, sincere nature of Thai people who live close to nature. In this sense, Thai folk songs are more inclined 
to emotion than rationality.

Key words: Compare, the expression, folk songs, Thai people, Tay people.
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1. Đặt vấn đề

Dân ca mỗi dân tộc mang những đặc điểm riêng 
biệt mà sự tập hợp của chúng sẽ làm nên phong 
cách dân ca của chính dân tộc đó. Và, cái gọi là 
phong cách dân ca này lại có mối liên hệ mật thiết 
với tâm hồn dân tộc. Bởi, như Gustave Le Bon 
từng nói: Nghệ thuật phù hợp mật thiết với cấu 
tạo tinh thần cả chủng tộc [130, tr. 5].  Người Tày 

- chủ thể của vùng văn hóa Đông Bắc và người 
Thái - chủ thể của vùng văn hóa Tây Bắc là hai 
dân tộc có kho tàng dân ca vô cùng phong phú. 
Chỉ tính riêng dân ca trữ tình sinh hoạt, các thể hát 
của người Tày và người Thái cũng đã rất đa dạng. 
Nếu người Tày có phong slư (thư tình) và các thể 
lượn như lượn slương (hát thương yêu), lượn cọi 
(hát gọi bạn), lượn then (hát then)... thì người Thái 
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có các thể khắp như khắp báo xao (hát trai gái), 
khắp hạn khuống (hát ở sàn chơi), khắp xai peng 
(hát dây tình), khắp xư (hát thơ)... Theo dõi phần 
lời của dân ca trữ tình sinh hoạt Tày, Thái, chúng 
tôi nhận thấy chúng mang những đặc điểm diễn 
đạt khác nhau, mà việc làm rõ sự khác biệt này sẽ 
giúp chúng ta tìm hiểu tính đặc thù về văn hóa của 
hai dân tộc Tày, Thái. 

2. Phương pháp nghiên cứu

Thực hiện bài viết này, chúng tôi áp dụng 
các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp 
so sánh, phương pháp liên ngành, phương pháp 
thống kê. 

2.1. Phương pháp so sánh

Sử dụng phương pháp này, chúng tôi nhằm 
nhận thức sự khác biệt về lối diễn đạt trong dân 
ca trữ tình sinh hoạt Tày, Thái thông qua việc tìm 
hiểu các yếu tố tạo nên đặc điểm đó. Chúng tôi 
giải thích sự khác nhau trên cơ sở sự khác nhau 
của lịch sử, xã hội, văn hóa, tính cách dân tộc và 
môi trường sống.

2.2. Phương pháp liên ngành

Chúng tôi sử dụng các kiến thức về dân tộc 
học, lịch sử, địa lí... để trả lời cho câu hỏi nghiên 
cứu về nguyên nhân, ý nghĩa những đặc điểm khác 
biệt về đặc điểm về lối diễn đạt của dân ca trữ tình 
sinh hoạt của người Tày và người Thái. Cụ thể, 
thông qua nghiên cứu tài liệu và nghiên cứu các 
dữ liệu thu thập được từ việc quan sát văn hóa, 
lịch sử, xã hội... của tộc người Tày, Thái, chúng tôi 
nhằm phát hiện ra sự chuyển hóa các dữ liệu văn 
hóa, lịch sử, xã hội... thành các dữ liệu văn học, 
lấy đó làm cơ sở cho những lí giải về sự khác nhau 
của dân ca trữ tình sinh hoạt Tày, Thái; nhận định 
về mối liên hệ cũng như vai trò của của dân ca trữ 
tình sinh hoạt đối với văn hóa tộc người.

2.3. Phương pháp thống kê

Sử dụng phương pháp này, chúng tôi thống kê 
các số liệu cụ thể liên quan sự xuất hiện của điển 
tích trong dân ca trữ tình sinh hoạt Tày, Thái. Kết 

quả thống kê sẽ là căn cứ để chúng tôi đưa ra các 
suy luận, nhận định khoa học. Đồng thời, việc 
sử dụng các phương pháp này giúp tăng thêm 
sức thuyết phục, độ chính xác, tin cậy cho những 
nhận định khoa học của chúng tôi.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Lối diễn đạt văn hoa, ước lệ trong dân ca 
trữ tình sinh hoạt Tày 

Lối diễn đạt trong dân ca trữ tình sinh hoạt của 
người Tày đặc trưng bởi tính văn hoa, ước lệ, thể 
hiện rõ trên ba phương diện là việc sử dụng điển 
tích; cách miêu tả đối tượng theo hướng tôn vinh 
và kiểu phô diễn tâm tình mang tính công thức. 

Việc sử dụng điển tích
Tìm hiểu việc sử dụng điển tích trong dân ca 

trữ tình sinh hoạt của người Tày, chúng tôi nhận 
thấy có ba điểm nổi bật.

Thứ nhất, về nguồn gốc của điển tích. Điển 
tích trong dân ca Tày khá đa dạng. Các bài ca 
tình yêu của người Tày thường lấy điển tích từ 
các truyện cổ hoặc trong lịch sử như Lương Quân 
- Bjoóc Lả, Tư Mã Văn Quân, Ngưu Lang Chức 
Nữ, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Hà Bá Long 
Vương với Thủy Tinh, Tư Mã Tương Như - Trác 
Văn Quân, Lưu Đài Hán Xuân, Nam Kim - Thị 
Đan... Điển tích trong dân ca tình yêu Tày có thể 
phân theo ba nhóm nguồn gốc. Điều này liên 
quan tới các nguyên nhân địa chính trị, địa văn 
hóa của dân tộc Tày.

- Nguồn gốc dân tộc: Lương Quân - Bjoóc Lả, 
Lưu Đài Hán Xuân, Nam Kim - Thị Đan, Huyền 
Linh, Huyền Quang...

- Nguồn gốc Việt tộc: Thánh Gióng, vua Thái 
Tông, Phạm Tải - Ngọc Hoa...

- Nguồn gốc Hán tộc: Lương Sơn Bá - Chúc 
Anh Đài, Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín, 
Chiêu Quân, vua Trụ - Đát Kỷ, Thần Nông, Hữu 
Sào, chốn Đào Tiên, Đông Quân, vua Thuẫn, 
Thục đế - Hằng Nga... 

Việc sử dụng hai nhóm điển tích có nguồn gốc 

Hà Xuân Hương / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(28) (2018) 3-9
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Việt tộc và Hán tộc xuất phát từ sự giao lưu và tiếp 
biến văn hóa trong quá trình sống cộng cư và cận 
cư giữa người Tày với người Kinh và cộng đồng 
các dân tộc Trung Quốc sinh sống giáp biên giới 
Việt Trung. Tuy có nguồn gốc vay mượn nhưng 
khi đi vào dân ca trữ tình sinh hoạt Tày, các tích 
truyện xưa cũ, những nhân danh, địa danh... đã ít 
nhiều được vận dụng biến đổi cho phù hợp với 
đặc điểm của dân tộc, vùng miền, khiến cho nó 
mang đậm màu sắc dân tộc. Điển tích đã thoát 
thai đời sống cũ trong các sự kiện của người Kinh 
và Trung Quốc. Chẳng hạn, Chiêu Quân là một 
trong tứ đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc. 
Nhắc đến Chiêu Quân, ai cũng nghĩ ngay đến 
tích Chiêu Quân cống Hồ. Thế nhưng, tác giả 
dân gian khi sáng tác dân ca đã khéo léo Tày hóa 
tích này bằng việc biến Chiêu Quân thành người 
con gái nước Việt bị triều đình đem đi cống giặc 
phương Bắc. Nàng bị đem đi triều cống trong tâm 
trạng nhớ quê đau lòng, công cha nghĩa mẹ sinh 
thành chưa báo đáp. Hàng loạt các chi tiết cho 
thấy Chiêu Quân triều cống là sản phẩm của Việt 
Nam chứ không phải Trung Quốc cổ: Chiêu Quân 
ăn trầu (liên quan đến ý nghĩa sự tích Trầu cau 
của Việt Nam), Chiêu Quân đi thuyền (ở Trung 
Quốc, từ kinh đô nhà Hán đến Hung Nô không 
có đường thủy), Chiêu Quân trở về An Nam được 
phong quan cai bảy huyện... Hơn thế, tích Chiêu 
Quân còn được Tày hóa cao độ khi cho rằng vua 
Hán là của Việt Nam, vua Tần là vua Hung Nô:

Chiêu Quân pây sử nước Hồ vương
Vua Hản nhằng dú chực nặm mường
Slắng các quan triều tằng chư tưởng
Vua Hản đảy nhìn toọng xạm thương.  [4, tr. 353]
(Chiêu Quân đi sứ nước Hồ Vương/ Vua Hán ở 

lại giữ bản mường/ Dặn cả quan triều và các tướng/ 
Vua Hán nghe tiếng lòng xót thương) [4, tr. 475]

Hoặc, bài lượn Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài 
cũng vay mượn một tích truyện của Trung Quốc. 
Thế nhưng, nếu nguyên bản ở Trung Quốc, kết 
thúc câu chuyện, đôi trai gái biến thành uyên 

ương hồ điệp, mãi mãi bên nhau thì ở bài lượn 
của người Tày ở Lạng Sơn, Anh Đài tự vẫn ở 
trên rừng, biến thành chim khảm khắc. Đây là 
loài chim thường được nhắc tới trong dân ca tình 
yêu của người Tày. Khảm khắc là loài chim nhỏ, 
kêu về đêm từ cuối xuân đến thu. Tiếng chim thê 
lương trong đêm đen, da diết, não nề vọng lại từ 
ngọn đồi xa hay rừng già khiến lòng người sầu 
thảm. Người Tày thường cho rằng con chim vì 
mất bạn tình nên trở thành lẻ loi mà than thân, 
chim khảm khắc là biểu tượng bộc bạch tâm tư, 
nỗi sầu bi của con người. Việc để Anh Đài hóa 
thành chim khảm khắc là minh chứng rõ ràng cho 
sự đồng hóa của các điển tích Trung Quốc vào 
dân ca trữ tình sinh hoạt Tày.

Thứ hai, cách sử dụng điển tích của người Tày 
có phần đặc biệt. Nên cạnh cách thông thường là 
điển tích có thể chỉ được điểm thoáng qua trong 
bài hát, điển tích trong dân ca tình yêu của người 
Tày còn được hát thành một bài hát dài. Điều 
này đặc biệt phổ biến trong các chương lượn 
sử. Các tích truyện như Chiêu Quân, Đài Linh, 
Bjoóc Lồm, Lưu Nguyễn sử kinh, Nam Kim - 
Thị Đan... được hát nhằm khéo gợi đối phương 
noi theo. Cả diễn xướng lượn cọi và lượn slương 
đều có thể có lượn sử. Một cuộc hát mà có phần 
lượn sử tức tình duyên đã đạt đến độ chín. 

Thứ ba, sự xuất hiện của điển tích trong dân 
ca trữ tình sinh hoạt Tày là khá dày đặc. Đặc biệt, 
người Tày có các chương lượn sử. Ở đó, cả một 
chương dài chỉ hát về một tích truyện trong lịch 
sử hoặc truyền thuyết, cổ tích. Đặc điểm này liên 
quan đến phong cách văn chương của mỗi dân 
tộc. Lực lượng sáng tác dân ca Tày chủ yếu là 
những trí thức dân tộc, những nghệ nhân có tài 
nên ưa dùng các điển tích như phong cách văn 
chương bác học. Điều đó khiến cho dân ca Tày 
thiên về chất trí tuệ. 

Cách miêu tả đối tượng theo hướng tôn vinh
Tình yêu lãng mạn, lí tưởng đã chắp cánh cho 

con người thăng hoa. Họ đã sáng tạo ra những 
cách nói ước lệ nhằm tôn tinh, ca ngợi tuyệt đối 
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người yêu của mình. Mọi thứ thuộc về tình yêu 
đều được đặt cao hơn hiện thực cuộc sống nhiều 
lần, trở nên trang trọng một cách quý tộc. Điều 
đó thể hiện qua cách xưng hô với người mình 
yêu. Chàng trai Tày được gọi là: sĩ tử, nho sĩ, 
slấy, quân tử, quan, pỉ quan (quan anh)..., cô gái 
Tày được gọi là nàng, dương nga, kình châm, 
noọng nguộc (em ngọc), cười chua (đều với 
nghĩa là những cô tiên, em đẹp)... Nơi ở của các 
nàng có phòng hương (phòng xông hương của 
con gái quý tộc), phòng loan..., các chàng trai có 
ngự đường trần (nằm giường bạc). Nơi hẹn hò 
của họ là chốn Đào Nguyên, hồ Hải Lăng, hồ Tây 
Hải, chốn Bồng Lai, chốn Đông Quân...

Nhẳm lừa lồng lọt chổn Đào Nguyên
Nho sinh thiểu nự bạn duyên hiền
Giờ này sloong rà cụng khéc loọc
Noọng hội mà rườn dá phụ duyên. 
[4, tr. 310]
(Chèo thuyền xuống tới chỗ Đào Nguyên/ Nho 

sinh tố nữ đôi bạn hiền/ Giờ này hai ta thành khác 
lạ/ Em hỡi về nhà chớ phụ duyên). [4, tr. 431]

Ở thể loại phong slư, bức thư tình viết xong 
được các con chim én, chim ương, chim nhạn... 
chuyển đến người thương. Đặc biệt, có khi còn có 
cả chim én nhà trời giúp việc. Việc sử dụng chim 
én, chim ương, chim nhạn... đưa thư - những hình 
ảnh ước lệ tạo cho bức thư tình thêm phần tao 
nhã, thanh cao.

Vì những lẽ trên, đối tượng trữ tình trong bài 
dân ca tình yêu đã được nâng lên theo hướng 
hết sức tôn vinh, trang trọng. Điều đó xuất phát 
không chỉ từ tình yêu của các chàng trai cô gái 
Tày dành cho nhau mà còn xuất phát từ thói quen 
sử dụng ngôn ngữ, do tâm lí tộc người chi phối.

Đọc các bài dân ca tình yêu của người Tày, 
nhiều bài khá gần gũi với văn chương trung đại 
của người Việt. Chẳng hạn như bài dưới đây:

Thảo mộc cắt đảng hua tổng canh
Chức Nự văn phòng thiếu nự anh

Duyên cần mì rườn cầư chắc đuổi
Duyên cần mì mả cầư chắc đành.
[4, tr. 313]
(Cỏ cây giá lạnh đầu trống canh/ Chức Nữ 

trong phòng giữ phận mình/ Duyên em thành ra ai 
biết được/ Sợ em có chồng lại dối anh) [4, tr. 434] 

Toàn bài dân ca toát lên vẻ cổ kính do cách xưng 
hô ám chỉ một cách trang trọng và việc sử dụng 
những hình ảnh ước lệ: trống canh, văn phòng.

Công thức “tức cảnh sinh tình”
Lối diễn đạt văn hoa, ước lệ trong dân ca trữ 

tình sinh hoạt Tày còn được thể hiện khá rõ qua 
lối phô diễn tâm tình mang tính công thức. Điều 
này phổ biến trong lượn Tày Lạng Sơn, lượn 
slương, đặc biệt là phong slư. Công thức thường 
gặp là tức cảnh sinh tình - công thức khá quen 
thuộc trong văn chương trung đại của người Việt. 

Công thức tức cảnh sinh tình phổ biến trong các 
bài lượn Tày Lạng Sơn với các nội dung: Lượn 
hoa, lượn dùng thuyền hái hoa, lượn trăng, lượn 
năm tháng, lượn gà háy, lượn canh, lượn trống, 
lượn đôi, lượn giã biệt... và trong lượn slương với 
các nội dung: Gà gáy, hái nhị xuân, năm canh chờ 
mong, kết duyên cùng làng khác, mười hai tháng, 
bốn mùa, trăng đẹp, hoa thơm, dặn dò bạn... Tựu 
chung, các loại bài hát này mang ý nghĩa ao ước 
hoặc thở than, trách móc và thường được kết cấu 
theo dạng: Ngoại cảnh - Hoàn cảnh của nhân vật 
trữ tình - Trải lòng thương nhớ, ước ao, thở than 
hoặc trách móc. Câu mở đầu bài hát có thể bắt 
đầu với các từ, cụm từ chỉ ngoại cảnh như: Tháng 
(tháng giêng, tháng năm, tháng sáu, tháng bảy, 
tháng chín,...), ngẩng trông - vọng mừa (Ngẩng 
trông mười hai đoạn mường trời/ mười hai nước 
trắng ngần, mười hai đoạn mây xanh/ba mươi 
vùng bà mụ/ chốn đào tiên ngàn dặm/ chốn vườn 
cảnh phù sa/ hoa trên rừng đã héo), nhìn xuống 
– Vọng lồng (Nhìn xuống cửa hạ giới/ chốn trời 
rộng du xuân/ bên bờ bến ngã ba)...

Dưới đây là một ví dụ dân ca Tày được sáng 
tác theo kết cấu ấy:
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Nhị canh liền vẳng nhị canh se
Mơ màng mới ngộ ngộ mùa hoa
Rườn tẩư rườn nưa nọng quẹng xích
Phong slư viết loạn ý hội mà. 
[4, tr. 112]
(Nhì canh vắng vẻ giữa canh hai/ Mơ màng 

canh khắc bạn nữ đài/ Khảm khắc bên đường đi 
lạc bạn/ Phong slư ới người bạn nhớ tình lai) [4, 
tr. 228]

Vận dụng công thức tức cảnh sinh tình như 
văn chương cổ của nười Kinh, ngoại cảnh được 
miêu tả trong những bài lượn slương cũng như 
lượn cọi, lượn nàng ới... đều chỉ là những cái 
cớ, những khuôn mẫu tức cảnh để bộc lộ tâm tư, 
tình cảm của con người. Chẳng hạn, trong lượn 
slương có các chương như: Gà gáy, Đứng thuyền 
hái hoa hay Bốn mùa, Mười hai tháng... Ở các 
chương này, ngoại cảnh có khi chiếm phần lớn số 
câu trong bài, song mục đích miêu tả không gian 
và thời gian thì ít mà mục đích diễn tả hoàn cảnh, 
tấm lòng của nhân vật trữ tình thì nhiều. Đồng 
thời, chúng ta cũng nhận ra đây là một phương 
thức diễn đạt phổ biến trong ca dao, dân ca nói 
chung, được gọi là thể hứng: Ngoại cảnh được 
nêu ra để gợi hứng, đồng thời mượn cảnh để tả 
tình. Như thế, tác giả dân gian Tày đã khéo léo 
kết hợp cái khuôn ước lệ của dân gian là thể hứng 
trong ca dao, dân ca nói chung với lối diễn đạt 
văn hoa, ước lệ thường thấy trong văn chương 
trung đại của người Kinh để sáng tác nên những 
bài dân ca trữ tình sinh hoạt đậm tính công thức. 
Vì thế, tính ước lệ trở nên đậm nét hơn.  

Phong slư là những bức thư tình yêu của nam 
nữ thanh niên Tày thời xưa. Yêu nhau đến say 
đắm, thiết tha, họ viết phong slư để thỏa giải 
tỏa nỗi nhớ nhung, tương tư, chờ mong. Bởi nỗi 
buồn là đặc trưng của thể loại phong slư nên sự 
vận dụng tuyệt đối công thức tức cảnh sinh tình 
ở đây là điều dễ hiểu. Công thức này được áp 
theo kiểu Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ 
(Truyện Kiều - Nguyễn Du): Ngày xuân vắng vẻ 

đượm buồn, ngày xuân vắng vẻ những mối sầu, 
tiết ngày đông lòng buồn bảng lảng... Vì tâm trạng 
nhớ nhung nên nỗi buồn đến với người đang yêu 
bất kể thời gian nào: xuân, hạ, thu, đông... 

Xuân thiên vằn dú quẹng dường ngần
Slíp xốc vọng hai mờn toỏng táng
Sị tử dú lặm mản hác than
Vằn quẹng dú dương chang lo xót.
[2, tr. 28]
(Ngày xuân vắng vẻ ngự giường hoa/ Mười 

sáu trăng tròn sa cửa sổ/ Thân làm trai than thở 
sau màn/ Ngày vắng nằm trên giường lo lắng) 
[2, tr. 217]

Mở đầu bài phong slư, câu đầu tiên thường 
nói rõ mùa. Thế nhưng, bao giờ mùa xuân cũng 
được nhắc đến nhiều nhất. Chỉ tính riêng 39 bài 
được sưu tầm trong cuốn Phong slư của tác giả 
Phương Bằng [1], số bài liên quan đến mùa xuân 
là 17, số bài liên quan đến mùa hè là 10, số bài 
liên quan đến mùa thu là 7, số bài liên quan đến 
mùa đông là 3. Sở dĩ mùa xuân được nhắc đến 
nhiều hơn cả vì mùa xuân là mùa của hội hè (đặc 
biệt có hội lồng tồng của người Tày) - mùa của sự 
gặp gỡ, yêu đương, đồng thời cũng dễ khơi gợi 
nỗi buồn cho những đôi lứa yêu nhau mà không 
được gặp mặt.

Sự phô diễn tâm tình theo công thức như trên 
ở các thể loại như lượn slương, phong slư... cho 
thấy sự ảnh hưởng khá lớn của phong cách văn 
chương của người Kinh đến việc sáng tác và 
thưởng thức dân ca trữ tình sinh hoạt của người 
Tày, bởi rõ ràng, tập thể cùng yêu thích lối diễn 
đạt đó thì lối diễn đạt đó mới có sức phổ biến 
trong dân ca như vậy.

Lối diễn đạt mang tính văn hoa thể hiện qua 
việc sử dụng điển tích, cách miêu tả đối tượng 
theo hướng tôn vinh và công thức diễn đạt trong 
dân ca trữ tình sinh hoạt Tày như trên gợi nhắc đến 
đặc điểm ngôn ngữ của văn chương trung đại của 
người Kinh và Trung Quốc. Trên thực tế, người 
Tày cư trú chủ yếu ở vùng Đông Bắc với tính chất 
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tiếp giáp xuôi Kinh bắc Hán. Vì lẽ đó, về văn hóa, 
người Tày chịu ảnh hưởng nhiều của văn hóa Kinh 
và văn hóa Hán: chịu ảnh hưởng từ người Kinh 
thông qua bộ phận người Kinh hóa Tày và do sống 
cộng cư, cận cư cùng người Kinh; chịu ảnh hưởng 
của văn hóa Hán gián tiếp thông qua sách vở của 
người Kinh và trực tiếp thông qua bộ phận người 
Nùng đến từ Trung Quốc hóa Tày. Lối diễn đạt 
mang tính văn hoa trong dân ca trữ tình sinh hoạt 
Tày chính là một trong những hệ quả của việc 
giao lưu văn hóa đó. Nó cho thấy phong cách ăn 
nói lịch sự, nho nhã, trang trọng kiểu trung đại rất 
được người Tày ưa thích. Có thể nói, đây này là 
một trong những đặc điểm nổi bật giúp phân biệt 
phong cách ngôn ngữ của dân ca trữ tình sinh hoạt 
Tày nói riêng, dân ca Tày nói chung so với dân ca 
các dân tộc khác như Thái, H’Mông... 

Từ đặc điểm của lối diễn đạt trong dân ca trữ 
tình sinh hoạt của người Tày như trên, chúng ta 
thấy thấp thoáng bóng dáng tâm hồn Tày: những 
con thiên về chất trí tuệ, bác học như chính văn 
hóa của người Kinh, Hán mà họ chịu ảnh hưởng.

3.2. Lối diễn đạt tự nhiên, trong sáng trong 
dân ca trữ tình sinh hoạt Thái

Người Thái sống gần gũi với tự nhiên. Trong 
quan hệ ứng xử giữa con người với con người, 
họ rất chân tình, cởi mở. Chính lối sống ấy khiến 
cho họ chuộng sử dụng lối diễn đạt tự nhiên, 
trong sáng khi sáng tác dân ca trữ tình sinh hoạt.

Điều đó thể hiện trước hết ở việc sử dụng điển 
tích trong dân ca trữ tình sinh hoạt Thái. Nếu như 
điển tích xuất hiện dày đặc trong dân ca trữ tình 
sinh hoạt của người Tày thì ở dân ca trữ tình sinh 
hoạt Thái, chúng lại rất ít xuất hiện. Các điển 
tích này thường xuất phát từ các tích truyện của 
dân tộc. Thường gặp nhất là điển tích Khun Lú- 
Nàng Ủa (có vùng đọc là nàng Ổ), xuất phát từ 
một truyện cổ dân gian Thái kể về chàng Khun 
Lú và nàng Ủa yêu nhau tha thiết nhưng không 
lấy được nhau. Sau khi chết, họ hóa thành sao 
Khun Lú, nàng Ủa (sao hôm, sao mai) tuy rất gần 
nhau nhưng mãi mãi không bao giờ gặp nhau. 

Tích ấy được sử dụng để nói lên hoàn cảnh và 
tình cảm của nhiều đôi trai gái Thái:

Ún hướn căn á… xoong háu cọ nhắng hặc căn 
tường đao lương ná với noọng hặc ái ới

Ún hướn căn ơi… xoong háu hặc căn tường 
khun lú nàng ổ dá pánh căn á… [6, tr, 260 - 261]

(Hai ta yêu nhau tựa như ánh sao vàng/ Yêu 
nhau như đôi Khun Lù, nàng Ổ đó em thương 
ơi…) [6, tr. 383 - 384]

Ý nghĩa của việc sử dụng điển tích này nằm ở 
chỗ ngợi ca vẻ đẹp và tình cảm thủy chung của 
người yêu.

Sự xuất hiện của điển tích trong dân ca trữ tình 
sinh hoạt Thái không dày đặc như trong dân ca 
trữ tình sinh hoạt Tày. Dân ca Thái thiên về cảm 
xúc trữ tình, tha thiết, do đó, coi trọng dòng chảy 
tự nhiên của cảm xúc hơn là tính duy lí của sự 
vật, sự việc. Vì thế, khi sáng tác dân ca, họ để cho 
cảm xúc tuôn chảy ào ạt chứ không dụng công sử 
dụng các điển tích để nói thay nỗi lòng.

Theo dõi phần lời của dân ca Thái, chúng ta 
thấy ngôn ngữ được sử dụng đều là ngôn ngữ 
của đời sống sinh hoạt. Khoảng cách giữa ngôn 
ngữ nghệ thuật và ngôn ngữ nói gần nhau. Hầu 
như không có biện pháp tu từ gì được sử dụng ở 
đó. Nếu có biện pháp phóng đại, cường điệu hay 
so sánh, thì nó cũng là cách nói ngoa dụ hay lối 
ví von hết sức tự nhiên như chính cách ăn nói 
thường ngày của đồng bào Thái, tưởng như ngôn 
ngữ của đời sống cứ thế mà bước vào dân ca, 
không cần cắt tỉa, gọt giũa gì cả. Chẳng hạn như 
trong ví dụ dưới đây, tác giả dân gian Thái có sử 
dụng biện pháp so sánh, nhưng đó chỉ là so sánh 
ngang bằng theo kiểu hiện chứ tuyệt nhiên không 
thấy có sự xuất hiện của biện pháp so sánh ngầm. 
Cho nên, có biện pháp tu từ đấy mà lời hát vẫn rất 
đơn giản và dễ hiểu, tác động tự nhiên vào tâm 
tình người nghe:

Xoong hạu hặc căn lè hẳư mặn mẳn nờ
Hẳư mặn mẳn cứ lạng tam hảu
Hẳư mặn mằn cứ mạy hô ốc lặm thí poỏng na

Hà Xuân Hương / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(28) (2018) 3-9



9

Hẳư mặn mằn cứ mạy sạng lặm na poỏng tsắn
Hẳư mặn cứ nhọt teng ca, teng lại phẳn phơ 

mợ xằng
 [5, tr. 470 - 471]
(Đôi ta yêu nhau thì yêu cho chắc/ Yêu cho 

chắc như rễ cau/ Yêu cho chắc như cây bương 
gióng dày/ Yêu cho chắc như cây tre gióng ngắn/ 
Yêu quấn quýt tựa như dây dưa gang, dưa bở leo 
giàn…) [5, tr. 694 - 695]

Trình tự tổ chức cuộc hát dân ca trữ tình sinh 
hoạt của người Thái cũng tương tự người Tày: 
có hát chào hỏi, hát phô diễn tình cảm và hát giã 
biệt. Thế nhưng, ở chặng chính của cuộc hát, nếu 
như người Tày ưa lối bộc bạch tâm trạng thông 
qua hình ảnh thiên nhiên vạn vật hoặc điển tích, 
thì người Thái thường đối đáp theo kiểu ca ngợi 
bên kia đẹp người, cao sang, bên mình nghèo 
hèn, kém nết nên không dám sánh đôi. Nội dung 
của cuộc đối đáp ấy cho thấy một bên là ước lệ, 
một bên là mộc mạc, chân tình. Tình cảm cứ theo 
câu chữ gọi nhau tuôn ra như nói, như kể. 

Từ đặc điểm diễn đạt tự nhiên, trong sáng 
trong dân ca trữ tình sinh hoạt của người Thái, 
tâm hồn dân tộc cũng được hé mở phần nào. Lối 
diễn đạt ấy đặc biệt phù hợp với những tâm hồn 
rộn ràng, tình tứ, đắm say nơi núi rừng Tây Bắc. 
Đồng thời, nó chân thật như chính cách cảm, 
cách nghĩ của những con người nơi đây. 

4. Kết luận

Như thế, dân ca trữ tình sinh hoạt của người 

Tày và người Thái có sự khác biệt hết sức rõ rệt 
về lối diễn đạt. Sự khác nhau này do văn hóa của 
từng dân tộc quy định. Sự ảnh hưởng của người 
Kinh và người Hán lên văn hóa Tày đã quy định 
tính trí tuệ, bác học cho dân ca Tày, mà tính văn 
hoa, ước lệ của ngôn ngữ trong dân ca là một 
biểu hiện khá rõ ràng. Ngược lại, người Thái ở 
Tây Bắc hầu như không chịu ảnh hưởng của văn 
hóa Kinh - Hán. Lối diễn đạt bằng ngôn ngữ tự 
nhiên trong dân ca trữ tình sinh hoạt được quy 
định bởi lối sống chân tình, cởi mở của người 
Thái. Đặc điểm này đã góp thêm tiếng nói vào 
việc khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc, giúp 
khu biệt hai dân tộc vốn cùng chung ngữ hệ và có 
nhiều đặc điểm gần gũi nhau.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]  Phương Bằng (sưu tầm, phiêm âm chữ Nôm và dịch) 
(2012), Phong slư, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

[2]  Phương Bằng, Lã Văn Lô (sưu tầm, phiên âm, dịch) 
(1992), Lượn slương, Nxb văn hóa dân tộc, Hà Nội.

[3]  Gustave Le Bon (Nguyễn Tiến Văn dịch) (2017), 
Những quy luật tâm lí về sự tiến hóa của các dân tộc, 
Nxb Thế giới.

[4]  Hoàng Văn Páo (chủ biên) (2012), Lượn Tày: Lượn 
Tày Lạng Sơn, lượn slương, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà 
Nội.

[5]  Hà Mạnh Phong, Đỗ Thị Tấc (sưu tầm và dịch) 
(2012), Dân ca Thái Lai Châu, Quyển 2 - Thơ và dân 
ca tình yêu của người Thái Mường So, NXb Văn hóa 
dân tộc, Hà Nội.

[6]  Đỗ Thị Tấc (sưu tầm và dịch) (2012), Dân ca Thái 
Lai Châu, Quyển 1 - Chiêng xoong mố bók (mùa xuân 
mùa hoa), Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

Hà Xuân Hương / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(28) (2018) 3-9



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Email: levubinhnguyen@gmail.com

Phản biện xã hội: Quan điểm trong một số lý thuyết xã hội học hiện đại

Social Criticism: Views in some modern Sociological Theories

Lê Thanh Tùng
Văn phòng Hội đồng quản trị, Đại học Duy Tân, Việt Nam

The office of the Board of Trustees, Duy Tan University

 (Ngày nhận bài: 16/03/2018, ngày phản biện xong: 20/04/2018, ngày chấp nhận đăng: 20/04/2018)

Tóm tắt
Thực tế ở Việt Nam gần đây cho thấy, phản biện xã hội đang ngày càng có những đóng góp quan trọng cho tiến trình phát 
triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay mới chỉ dừng lại ở những bước khởi điểm ban đầu. Vì vậy, cần 
thiết  phải có những nghiên cứu toàn diện cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn để luận giải rõ hơn vai trò, chức năng và ảnh 
hưởng của phản biện xã hội đối với sự  phát triển chung của đất nước. Bài viết này tập trung tìm hiểu cơ sở lý luận của 
phản biện xã hội trong quan điểm của một số lý thuyết xã hội học hiện đại.

Từ khóa: vai trò của phản biện xã hội, chức năng của phản biện xã hội, cơ sở lý luận của phản biện xã hội, lý thuyết xã 
hội học hiện đại. 

Abstract
In Vietnam, Social criticism is making important contributions to the socio-economic development process. However, 
current research is just the beginning. There is a need for comprehensive research, both theoretical and practical, to better 
explain the role, function and influence of social criticism on the overall progress of the country. This article focuses on 
theoretical foundations of social criticism from the views in some modern sociological theories.

Key word: role of social criticism; function of social criticism; theoretical foundations of social criticism; modern 
sociological theories.
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1. Dẫn nhập

Trong lịch sử phát triển của nhân loại, thuật 
ngữ “phản biện khoa học” đã được biết đến một 
cách rộng rãi. Hiểu một cách phổ quát nhất, phản 
biện khoa học là hoạt động nhằm xây dựng một 
hệ thống tri thức đáng tin cậy về khoa học. Hoạt 
động này không chỉ dừng lại ở mức độ xác minh 
hay kiểm chứng mà còn tiến lên một bước là phê 
phán [1]. Một quan điểm có tính khoa học nếu 

quan điểm ấy có thể bị bác bỏ (hay bị kiểm sai); 
ngược lại, mọi lý thuyết dựa trên những quan 
điểm không có khả năng bị bác bỏ được xem là 
ngụy khoa học [2]. Và, phản biện cũng là một 
trong những cách thức cơ bản để các nhà nghiên 
cứu tiệm cận tới chân lý khoa học.

Phản biện xã hội nếu tiếp cận trên cơ sở nền 
tảng của phản biện khoa học là một vấn đề hoàn 
toàn không mới. Loài người đã làm quen với khái 
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niệm này từ rất sớm và biến nó trở thành công cụ 
hữu hiệu để tạo ra nền dân chủ, tạo sự phát triển 
về chính trị - xã hội của nhiều quốc gia tiên tiến 
trên thế giới [3]. Phản biện xã hội là hành vi xác 
định tính khoa học, đúng đắn của hành động cá 
nhân, nhóm xã hội, tổ chức xã hội hay hệ thống 
xã hội. Phản biện làm cho mỗi một hành động xã 
hội được tiến hành trên cơ sở có một sự xác nhận 
chất lượng, khoa học đối với nó. Ngược lại, nếu 
không có phản biện xã hội, con người mặc nhiên 
hành động mà không quan tâm đến sự xác nhận 
của xã hội về tính phù hợp, tính đúng đắn của 
hành động [4].

Ở Việt Nam, phản biện xã hội đang ngày càng 
thể hiện được tầm quan trọng trong tiến trình 
phát triển và hội nhập. Nhận thức được vai trò 
đó; Đảng và Nhà nước ta đang có những bước 
đi đúng đắn để từng bước thể chế hóa vai trò của 
phản biện xã hội. Việc đi tìm một cơ sở lý thuyết 
vững chắc cho vấn đề phản biện xã hội là một 
yêu cầu tất yếu, từ đó nâng cao nhận thức của 
người dân cũng như các tổ chức xã hội về vấn đề 
phản biện xã hội ở nước ta hiện nay.  Đây cũng là 
mục đích chính của nghiên cứu.

2. Phản biện xã hội từ góc nhìn phổ quát của 
Triết học đến một số cách tiếp cận lý thuyết xã 
hội học

2.1. Từ góc nhìn phổ quát của Triết học
Lâu nay, chúng ta thường biết đến khái niệm 

phản biện xã hội mang ý nghĩa truyền thông hơn 
là một khái niệm có tính khoa học. Phản biện được 
chuyển nghĩa trực tiếp từ cụm từ “social counter-
argument” của tiếng Anh, thường chỉ được dùng 
trong các ngôn ngữ báo chí [5]. Điều này làm 
ảnh hưởng rất nhiều đến cách hiểu về khái niệm 
và gây khó khăn trong việc đi tìm cho nó một 
cơ sở lý luận hợp lý. Trong khi đó, truyền thống 
học thuật phương Tây lại sử dụng một khái niệm 
khác tuy cùng trường nghĩa nhưng có nội hàm 
phong phú hơn so với social counter-argument, 
đó là: social criticism: phê phán/phê bình xã hội 
[6]. “Phê phán” hay “phê bình” có nội hàm nghĩa 

rộng hơn và nó bao hàm cả phản biện. Tiếp cận 
phản biện xã hội trên cơ sở giải thích trên cũng 
đồng nghĩa với việc trong quá trình đi tìm cho nó 
một cơ sở lý thuyết phù hợp phải phân tích rõ các 
nội dung cơ bản của quan điểm phê phán xã hội 
dưới một góc nhìn tổng thể.

Hiểu một cách đơn giản nhất, phê phán xã hội/ 
phản biện xã hội nói chung là một hoạt động xã 
hội được thực hiện bằng hai dạng hành động cơ 
bản là biện luận và phản biện luận. Nghĩa là, một 
mặt để chứng minh (khẳng định) và mặt khác là 
để chứng minh ngược lại (phủ định) nhằm minh 
tỏ một vấn đề xã hội cụ thể. Như vậy, bản chất 
của phản biện xã hội bao hàm sự mâu thuẫn, sự 
đấu tranh và thống nhất của các mặt đối lập.

Về mặt lịch sử, mâu thuẫn là một hiện tượng 
khách quan, phổ biến mà loài người đã phát hiện 
và tìm các cách giải quyết theo nhiều hướng khác 
nhau. Ở phương Đông, thời Trung Hoa cổ đại, 
việc thuyết Âm - Dương ra đời và sau này được 
hoàn chỉnh trong Kinh Dịch thời Xuân Thu - 
Chiến Quốc đã cho thấy nhận thức về sự mâu 
thuẫn hình thành sớm như thế nào. Thuyết Âm - 
Dương đã giải thích khởi nguyên và sự vận hành 
của vũ trụ từ sự phân đôi cái thống nhất thành hai 
mặt đối lập Âm - Dương và sự phối hợp, tương 
tác, chuyển hóa lẫn nhau giữa hai mặt đối lập này 
[7].

Với phương Tây cổ đại, việc nghiên cứu về 
mâu thuẫn bao quát được cả hai lĩnh vực: mâu 
thuẫn trong hiện thực khách quan và mâu thuẫn 
trong tư duy. Các nhà triết học thời kỳ tiền Xô-
crát ở Hy Lạp cổ đại đã có những phát hiện khá lý 
thú về sự tồn tại của các mặt, các khuynh hướng 
đối lập trong tự nhiên và xã hội. Hêraclit - nhà 
triết học lớn nhất của Hy Lạp cổ đại ở thời kỳ đầu 
phỏng đoán rằng, mâu thuẫn tồn tại trong mọi sự 
vật của thế giới. Theo ông, các mặt đối lập gắn 
bó, quy định, ràng buộc với nhau. Ông còn khẳng 
định: vũ trụ là một thể thống nhất nhưng trong 
lòng nó luôn diễn ra các cuộc đấu tranh của các 
lực lượng đối lập, nhờ vậy vũ trụ tồn tại và vận 
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động. Một truyền thống khác trong nghiên cứu 
phép biện chứng ở Hy Lạp cổ đại đó là việc đi 
sâu tìm hiểu biện chứng của tư duy. Theo những 
người sáng lập ra nó thì phép biện chứng có nghĩa 
là “nghệ thuật tranh luận” tìm ra chân lý thông 
qua việc khẳng định tính đúng đắn quan điểm của 
mình; và bác bỏ lập luận của đối phương bằng 
cách vạch ra “mâu thuẫn” trong quan điểm, tư 
tưởng của đối phương. Mâu thuẫn theo truyền 
thống phương Tây cũng vì thế mà có nghĩa là 
“lời nói trái ngược nhau” (contradiction). Hai 
phán đoán, một cái khẳng định, một cái phủ định 
về cùng một thuộc tính của đối tượng trong một 
quan hệ nhất định, ở một phương diện nhất định 
thì không thể cùng đúng được [8].

Một vài quan điểm từ thời cổ đại về mâu thuẫn 
cho thấy rằng việc sử dụng lập luận về mâu thuẫn 
để phủ nhận hay nghi ngờ tính chân lý là cách 
làm phổ biến có lịch sử từ xa xưa. Đây cũng là 
những nội dung chính của phê phán xã hội / phản 
biện xã hội nói chung trong cách tiếp cận phổ 
quát khái niệm tổng thể. Điều này cũng cho thấy, 
phản biện xã hội đã mang trong mình quá trình 
lịch sử dài lâu như thế.

Đến Triết học Mác - Lênin, quy luật mâu 
thuẫn hay còn gọi là quy luật thống nhất và đấu 
tranh giữa các mặt đối lập đã được hoàn thiện 
và trở thành  quy luật cơ bản nhất - hạt nhân 
của phép biện chứng duy vật. Quy luật này chỉ 
ra rằng: mâu thuẫn tồn tại khách quan, phổ biến 
trong mọi sự vật, hiện tượng; và, sự vận động, sự 
phát triển là quá trình tự thân vận động, tự thân 
phát triển, do mâu thuẫn của bản thân sự vật quy 
định [9]. Phép biện chứng cũng đã chỉ ra ba quy 
luật cơ bản: (i) quy luật thống nhất và đấu tranh 
của các mặt đối lập, (ii) quy luật những thay đổi 
về lượng dẫn đến những thay đổi về chất, và (iii) 
quy luật phủ định của phủ định [10].

Phản biện xã hội là một hiện tượng của đời 
sống xã hội, là hoạt động phản ánh tư duy, quá 
trình nhận thức của những cá nhân, nhóm, tổ chức 
trong xã hội. Vì vậy, phản biện xã hội không thể 

không tuân theo các quy luật cơ bản của sự phát 
triển, của sự “tự vận động”. Từ đó, chúng ta có 
thể nhận định rằng: cơ sở lý luận để nhận thức 
đúng đắn về phản biện xã hội là phép biện chứng 
của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Vấn đề đặt ra ở đây là, phản biện xã hội với 
tư cách là một hiện tượng xã hội có vị trí như 
thế nào trong tổng hòa cấu trúc mâu thuẫn biện 
chứng và biểu hiện cấp độ của nó trong cấu trúc?

Bất kỳ mâu thuẫn biện chứng nào cũng đều 
được cấu tạo từ hai mặt đối lập và giữa chúng 
có mối quan hệ tác động lẫn nhau [11]. Tuy vậy, 
ngoài thành phần chính là hai mặt đối lập, mâu 
thuẫn biện chứng còn có nguyên nhân và động 
lực, yếu tố tự điều chỉnh và yếu tố điều chỉnh như 
là những thành phần không thể tách rời của mâu 
thuẫn biện chứng. Bên cạnh đó, quan hệ giữa các 
mặt đối lập và các yếu tố khác của mâu thuẫn đều 
biến đổi, biểu hiện nhau ở các cấp độ khác nhau 
(cấp độ bản chất và cấp độ hiện tượng) và ở các 
giai đoạn khác nhau của mâu thuẫn [12]. Yếu tố 
tự điều chỉnh là yếu tố nằm bên trong mâu thuẫn, 
giữ cho sự đấu tranh của các mặt đối lập luôn 
luôn nằm trong khuôn khổ của sự thống nhất hai 
mặt. Nếu xem “thống nhất” và “cách mạng” như 
là hai “cực”, thì sự mâu thuẫn được phát triển 
theo các cấp độ như sau: thống nhất - phê phán- 
phản kháng - xung đột - cách mạng (thay đổi toàn 
bộ xã hội bằng một xã hội mới). Như vậy, phản 
biện, một yếu tố cơ bản trong phê phán, có mức 
độ “mâu thuẫn” cao hơn “thống nhất” nhưng lại 
thể hiện mức độ “thống nhất” cao hơn các trạng 
thái “phản kháng”, “chống đối”, “xung đột” và 
“cách mạng”. 

Ở khía cạnh phân tích này, phê phán xã hội 
hay phản biện xã hội là yếu tố trung gian nằm bên 
trong mâu thuẫn và ở giữa hai cực của mâu thuẫn, 
nghiêng hơn về mặt chủ đạo của mâu thuẫn. Và 
có thể được xem là một yếu tố tự điều chỉnh mâu 
thuẫn trong cấu trúc mâu thuẫn biện chứng. Các 
cấp độ từ thống nhất đến xung đột như đã đề cập 
ở trên cũng phản ánh quy luật vận động “sự thay 
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đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất”. Trong 
đó, từ “thống nhất” đến “xung đột” là những thay 
đổi về lượng nằm trong giới hạn của sự tồn tại. 
Còn khi vượt khỏi giới hạn, nghĩa là khi mâu 
thuẫn đã đến tột đỉnh, sẽ dẫn đến cách mạng phá 
vỡ cấu trúc hiện hữu. Yếu tố tự điều chỉnh có vai 
trò rất lớn trong việc giải quyết mâu thuẫn khi 
mâu thuẫn chưa đạt đến mức độ tột đỉnh. Tuy 
nhiên, khi mâu thuẫn đã phát triển đến tột cùng 
của nó thì yếu tố tự điều chỉnh không còn có tác 
dụng nữa [13]. 

Với vị trí là yếu tố tự điều chỉnh các mâu thuẫn 
xã hội, phản biện xã hội nhìn ở bất kỳ chiều cạnh 
nào trong mâu thuẫn biện chứng cũng luôn mang 
một ý nghĩa tích cực. Cụ thể  là yếu tố đảm bảo sự 
cân bằng của “ thống nhất” và “đấu tranh” giữa 
các mặt đối lập. Đặt trong một hoàn cảnh xã hội 
xác định thì phản biện xã hội đảm bảo sự cân 
bằng giữa Nhà nước với xã hội, giữa lực lượng 
cầm quyền với đông đảo quần chúng nhân dân, 
giữa chủ thể với đối tượng của quản lý xã hội. 
Phản biện xã hội là sự tranh luận, biện luận để 
làm rõ đúng - sai của các chủ trương, chính sách, 
đề án xã hội, nhằm đảm bảo tốt nhất lợi ích chung 
của xã hội. Do đó, nó không chứa đựng sự xung 
đột lợi ích (mặc dù có sự phản ánh các lợi ích của 
các lực lượng xã hội, của các chủ thể khác nhau). 
Như vậy, phản biện xã hội không đưa đến sự phủ 
định chế độ xã hội, mà hướng đến đảm bảo sự tồn 
tại của chế độ xã hội với “sự đấu tranh và thống 
nhất của các mặt đối lập” trong sự tự phát triển 
của nó [14].

2.2. Đến một số cách tiếp cận xã hội học về 
lý thuyết

Đối với xã hội học thì ý niệm phản biện xã hội 
(phê bình xã hội) hiện diện trong hầu hết các lý 
thuyết từ truyền thống đến hiện đại. Tuy nhiên, 
cho đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 chủ đề này 
mới được trình bày một cách có hệ thống trong 
lý thuyết phê phán của trường phái Frankfurt (Lý 
thuyết này gắn liền với sự hình thành và phát 
triển của Viện nghiên cứu xã hội được thành lập 

ở Frankfurt năm 1923). Nếu các tác giả thuộc 
thế hệ đầu tiên của trường phái này là Max 
Horkheimer, Theodore Adorno, Herbert Marcuse 
tập trung chủ yếu vào các nghiên cứu phản ánh 
hiện thực xã hội; thì thế hệ thứ hai với các đại 
diện Jurgen Habermas, M. Forcault, T.van Dijk, 
Michael Walzer lại tập trung nhiều hơn vào việc 
lý giải các cơ chế, các quá trình của các sự kiện 
xã hội mà phản biện xã hội hay phê phán xã hội 
là một đại diện. 

Trước hết, phải khẳng định rằng các quan điểm 
triết học xã hội hay xã hội học sau này về phê 
phán đều có nguồn gốc từ chủ nghĩa duy vật lịch 
sử của triết học Mác - xít [15]. Trong tác phẩm 
luận cương về Phoebac, Mác có nói: “Vấn đề tìm 
hiểu xem tư duy của con người có tính chân lý, 
khách quan không hoàn toàn không phải là vấn 
đề lý luận mà là một vấn đề thực tiễn”. Ông cũng 
cho rằng “các nhà Triết học chỉ giải thích thế giới 
bằng nhiều cách khác nhau song vấn đề là cải tạo 
thế giới” [16]. Con người làm nên lịch sử không 
phải do ý muốn chủ quan hay theo sự lựa chọn 
của riêng mình mà luôn hành động trong những 
điều kiện, hoàn cảnh lịch sử đã cho; do đó, sự phê 
phán không chỉ nhằm vào hành động của các cá 
nhân mà nhằm vào hoàn cảnh xã hội để cải tạo 
nó cho phù hợp với mục đích của con người [17].

M. Forcault, với hệ quan điểm về thể chế xã 
hội cho rằng: “cốt lõi của phê phán về cơ bản là 
cấu thành từ các quan hệ giữa quyền lực, chân lý, 
và chủ thể. Và, nếu thiết trị hóa thực chất là một 
quá trình mà hành động của các chủ thể bị khuôn 
phép thông qua những cơ chế của quyền lực, thì 
phê phán là quá trình mà chủ thể được chất vấn 
về những hệ quả mà quyền lực tạo ra”. [18]. Theo 
quan điểm của Forcault, phê phán/phê bình có 
nghĩa quá trình giải thiết trị (desubjugation). Để 
minh tỏ vấn đề, chúng ta cần phải làm rõ hai khái 
niệm “thiết trị hóa” và “giải thiết trị” với tư cách 
là những yếu tố cấu thành nên hệ thống xã hội.

Thiết trị hóa: là quá trình các quan hệ xã hội 
được xác lập một cách tương đối ổn định theo 
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thời gian, lặp đi lặp lại và dần trở thành tập quán, 
hoặc cao hơn nữa là trở thành các chuẩn mực, 
các khuôn mẫu hành vi mà phần đông trong xã 
hội phải tuân theo. Như vậy, quá trình thiết trị 
hóa ở đây có nghĩa tương đồng với quá trình hình 
thành nên các định chế xã hội hay thiết chế xã hội 
(social institution) - những khái niệm phổ biến 
trong xã hội học. Thiết trị hóa  là một quá trình 
tranh chấp thường xuyên và vĩnh viễn giữa cái đã 
được thiết trị và cái đang thiết trị. Thiết trị  không 
phải là một tổng thể đã hoàn thành, có cấu trúc 
mạch lạc, bền vững, mà là một quá trình đang 
hoàn thành, luôn luôn đang hoàn thành; đó không 
phải là một “sự vật”, mà là một “thực tiễn”[19].

Giải thiết trị: nếu thiết trị hóa là quá trình hình 
thành nên các định chế, các thiết chế xã hội bao 
hàm trong đó cả quá trình đấu tranh giữa những 
đúng - sai, hợp lý - bất hợp lý, thì  giải thiết trị 
“là quá trình phê phán những cái sai, cái chưa 
hợp lý”. Cụ thể hơn, đó là quá trình “đưa ra ánh 
sáng những cơ chế gây nên hiện trạng xơ cứng, 
từ đó mở ra khả năng đổi mới” [20]. Nhiệm vụ 
của giải thiết trị là chỉ rõ những điều kiện làm cơ 
sở cho sự chuyển hóa một giá trị nào đó thành 
chuẩn, thành luật, thành chân lý, chứ không phải 
chỉ đơn thuần phủ nhận giá trị. Mọi sự phủ nhận 
mà không đi sâu vào điều kiện hình thành của cái 
bị phủ nhận chỉ là phủ nhận suông và khó lòng 
mang đến hiệu quả thay đổi [21]. Như vậy, giải 
thiết trị ở đây không mang một nghĩa nào khác 
ngoài nghĩa là phê phán/phê bình xã hội.

Jugen Habermas, trong quan điểm lý thuyết 
diễn ngôn của mình đã đưa ra khái niệm “diễn 
ngôn lý tưởng” (ideale sprechsituation). Theo 
đó, “Diễn ngôn lý tưởng” là nơi chân lý và sự 
đúng đắn về luân lý được hình thành thông qua 
sự đồng thuận sáng suốt của mọi người tham dự 
[22]. Ông cũng cho rằng, một diễn ngôn để trở 
thành diễn ngôn lý tưởng phải mang trong nó 
các tính chất quan trọng là: (i) Sự bình đẳng: mọi 
người tham gia diễn ngôn đều có cơ hội trình bày, 
diễn giải, biện minh, đề nghị, v.v. như nhau; (ii) 

sự cởi mở và minh bạch; (iii)  sự trung thực, chân 
thật; (iv) sự tử tế [23]. 

Trong quan điểm lý thuyết của mình, 
Habermas nhấn mạnh rằng ngôn ngữ chính là cái 
tạo nên các cơ sở quy phạm của xã hội; trong đó, 
khả năng thông hiểu, tính đúng đắn, chân lý và lý 
trí là những bộ phận hợp thành của một quá trình 
giao tiếp có định hướng. Điều đó có nghĩa là, sự 
thông hiểu giữa mọi người quy định hành vi của 
họ. Các liên hoạt động xã hội xuất phát từ đó sẽ 
được tiến hành trên cơ sở của một đạo đức mang 
tính quy phạm [24]. 

Quan điểm phê phán xã hội của Habermas 
xuất phát từ nguyên tắc trao đổi dựa trên căn 
bản của lý trí giữa tất cả mọi công dân và sự 
đồng thuận đạt được qua đó phải là cơ sở của tất 
cả các quyết định chính trị. Trên nền tảng của 
diễn ngôn lý tưởng đó, Habermas đã phát triển 
thành một khái niệm quan trọng khác - khái 
niệm không gian công cộng (ở đây được hiểu 
với nghĩa là không gian công cộng phi vật thể). 
Cụ thể, không gian công cộng là không gian 
trong đó bất cứ cá nhân nào cũng có thể tham 
gia và trao đổi ý kiến với nhau mà không bị áp 
lực từ bên ngoài. Đây là nơi diễn ra những cuộc 
tranh luận mang tính chất lý tính và phê phán 
(rational-critical debate); và do vậy, không 
gian công cộng chính là nơi kết tinh nên những 
ý kiến (công luận) và ý muốn của công chúng. 
Tính duy lý của sự đối thoại trong không gian 
công cộng giúp cho người ta vượt dần ra khỏi 
những lợi ích đặc thù để đạt tới một sự đồng 
thuận (consensus) [25]. Không gian công cộng 
trong quan điểm của Habermas được coi là nơi 
diễn ra các xung đột xã hội và hòa giải xã hội 
giữa các tổ chức, cá nhân. Không gian công cộng 
cũng gắn kết với phản biện xã hội - một yếu tố 
không thể thiếu trong một xã hội văn minh và 
phát triển [26]. Rõ ràng, không gian công cộng 
đem lại cho con người nhiều giá trị hữu hình 
và vô hình, bao gồm tính đoàn kết trong cộng 
đồng, quyền tự do và tôn trọng tự do của mỗi cá 

Hà Xuân Hương / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(28) (2018) 10-16



15

nhân, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận. Không 
gian công cộng không “đối đầu” với Nhà nước, 
mà không gian công cộng hỗ trợ Nhà nước để 
nắm bắt tư tưởng và nguyện vọng của người 
dân. Đồng thời, không gian công cộng thúc đẩy 
khía cạnh đạo đức, nhân văn và tính cộng đồng 
trong mỗi con người [27]. 

Với sự tham gia phản biện xã hội của các 
phương tiện truyền thông, không gian công cộng 
giúp người dân đưa ra ý kiến cho các quyết định 
chính trị và quá trình soạn thảo các văn bản pháp 
luật, các chính sách chung của Nhà nước. Không 
gian công cộng là nòng cốt trong việc truyền tải 
đến Nhà nước các thông điệp của người dân. Vì 
vậy, nó có một vai trò đặc biệt quan trọng trong 
việc đòi hỏi và thúc đẩy tinh thần trách nhiệm 
của Nhà nước đối với công dân [28].

Thêm vào đó, một tác giả khác là T.van Dijk 
đã phát hiện ra mối liên hệ của diễn ngôn (trong 
vai trò phê phán) với bối cảnh xã hội [29]. Theo 
ông, diễn ngôn gần như là nhân vật hoà giải 
quyền lực, có khả năng điều khiển sự sản xuất 
của nó, có thể ảnh hưởng tới ý thức xã hội và 
khẳng định hệ tư tưởng cần thiết [30].

Ở một cấp độ nhỏ hơn, Michael Walzer, gọi 
phê phán xã hội là các hoạt động thảo luận và 
xác quyết mang tính văn hóa có thể được thực 
hiện bởi rất nhiều loại hình nhân vật như: linh 
mục, nhà thông thái, giáo viên, người kể chuyện, 
nhà thơ, nhà sử học, nhà văn, v.v. Ngay sau khi 
những loại hình nhân vật nói trên ra đời thì xã hội 
cũng bắt đầu xuất hiện năng lực phê phán. Tuy 
nhiên, ý niệm phê phán không có nghĩa là những 
con người ấy sẽ hình thành nên một tầng lớp 
chống đối thường xuyên hay trở thành những chủ 
thể của một nền văn hóa đối nghịch (adversary 
culture). Trái lại, trong khi mang chở các giá trị 
văn hóa chung, như Mác nhận định, họ tạo ra các 
công trình tri thức cho tầng lớp quản trị, và chừng 
nào mà họ còn sản xuất các công trình tri thức, 
họ sẽ còn mở ra một phương thức ngược dòng 
(adversary proceeding) của phê phán xã hội [31].

3. Kết luận

Đặt khái niệm phản biện xã hội trong mối 
tương quan với phê bình/phê phán xã hội đã đưa 
đến cho chúng ta một cách tiếp cận tổng thể hơn 
từ triết học đến xã hội học. Cách tiếp cận này 
phần nào đó đã tạo ra một nhận thức mới mẻ hơn, 
đa chiều cạnh hơn về vấn đề phản biện xã hội bao 
gồm một số nội dung sau:

Thứ nhất: Có thể nhận định rằng cơ sở lý 
thuyết giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về phản 
biện xã hội là phép biện chứng của chủ nghĩa 
Mác - Lênin. Cụ thể hơn là quy luật thống nhất 
và đấu tranh giữa các mặt đối lập; trong đó, phản 
biện xã hội/phê phán xã hội có vị trí trung tâm 
trong cấu trúc mẫu thuẫn và giữ vai trò là yếu tố 
tự điều chỉnh mâu thuẫn.

Thứ hai: Phản biện xã hội với tư cách là một 
thành phần cơ bản trong cấu trúc của phê phán/
phê bình xã hội.  Là một quá trình phản ánh mối 
quan hệ giữa các cá nhân với các khuôn mẫu xã 
hội. Quá trình này có chức năng tiếp nhận các 
khuôn mẫu hành vi hợp lý đồng thời phê phán 
các hành vi bất hợp lý. 

Thứ ba: Phản biện xã hội là kết quả của quá 
trình phát triển nhận thức của mỗi cá nhân, nhóm, 
tổ chức xã hội trước các khuôn mẫu hành vi thành 
một dạng năng lực đặc biệt - năng lực phê phán. 
Các cá nhân, nhóm xã hội có cơ hội sử dụng năng 
lực phê phán đó nhằm cải biến các hoàn cảnh tiêu 
cực, hướng đến các thay đổi tích cực hơn. Vì vậy, 
phản biện xã hội là động cơ quan trọng thúc đẩy 
sự tiến bộ xã hội.

Thứ tư: Muốn phản biện xã hội phát triển thì 
phải có một “hoàn cảnh diễn ngôn lý tưởng” hay 
nói rộng hơn là phải có một môi trường xã hội 
phù hợp.  Trong đó, mối quan hệ giữa quyền lực 
Nhà nước với các tổ chức xã hội dân sự phải thực 
sự được coi trọng. Ngoài ra, môi trường xã hội 
phù hợp cũng bao gồm cả việc nhất thiết phải có 
một “không gian công cộng”  thực sự phát triển 
theo đầy đủ các chức năng vốn có của nó.
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Thứ năm: Sự tồn tại và phát triển của phản 
biện xã hội là một sự tồn tại tất yếu, quan trọng 
trong toàn bộ tiến trình phát triển chung của xã 
hội. Vì thế, cần thiết phải có những công trình 
nghiên cứu toàn diện cả về lý thuyết lẫn thực tiễn 
để có những tổng kết mang tính khoa học nhằm 
xây dựng một hệ thống khái niệm, công cụ rõ 
ràng, tránh tình trạng hiểu chung chung như hiện 
nay.
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Di sản văn hóa nhà mồ và quan tài của dân tộc Katu ở Quảng Nam - 
những khó khăn, thách thức và giải pháp bảo tồn hiện nay

Cultural heritage of Katu ethnic minority’s tomb and coffin in Quang Nam province - 
Current difficulties, challenges and conservation solutions

Lưu Thị Tươi
Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị TP. Đà Nẵng, Việt Nam

 (Ngày nhận bài: 06/03/2018, ngày phản biện xong: 28/03/2018, ngày chấp nhận đăng: 28/03/2018)

Tóm tắt
Dân tộc Katu ở Việt Nam hiện khoảng 61.588 người, trong đó ở tại tỉnh Quảng Nam khoảng 45.715 người. Dân tộc Katu 
có nền văn hóa truyền thống hết sức độc đáo, thể hiện ở nhiều lĩnh vực. Di sản văn hóa nhà mồ và quan tài đã thể hiện 
nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng. Tuy nhiên, di sản văn hóa này hiện đang bị mai một nhanh 
chóng, nó làm mất đi những nét văn hóa bản địa độc đáo. Vì vậy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và 
cộng đồng người Katu ở tỉnh Quảng Nam cần thực hiện một số giải pháp phù hợp trong bối cảnh hiện nay nhằm bảo tồn 
giá trị của di sản văn hóa.

Từ khóa: Dân tộc Katu, di sản văn hóa, nhà mồ và quan tài, bảo tồn, tỉnh Quảng Nam.

Abstract
The Katu ethnic group in Vietnam’s population approximates 61,588 people, of which about 45,715 people live in Quang 
Nam. The Katu ethnic traditional culture is unique in many aspects. Especially, cultural heritage of the tomb and coffin 
has shown a lot of tangible and intangible cultural values of the community. However, this cultural heritage is rapidly 
disappearing and losing its original indigenous culture. Therefore, local government, competent agencies and Katu pe-
ople in Quang Nam province should implement appropriate solutions in the current context to preserve the value of this 
cultural heritage.

Keywords: Katu ethnic group, cultural heritage, tomb and coffin, conservation, Quang Nam province.
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Mở đầu

Người Katu (còn gọi là người Cơ tu, Ca tu) 
ở Việt Nam cư trú chủ yếu trên dải Trường Sơn, 
phía Tây của tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam 
và thành phố Đà Nẵng. Tổng số người Katu 
hiện khoảng 61.588 người, trong đó đông nhất 
tại Quảng Nam với 45.715 người (chiếm 75%). 

Người Katu có nền văn hóa truyền thống hết sức 
đặc sắc, điều đó được thể hiện ở rất nhiều lĩnh 
vực. Di sản văn hóa nhà mồ và quan tài đã kết 
tinh rất nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể 
của cộng đồng. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện 
nay, di sản văn hóa đặc sắc này đang bị mai một 
khá nhanh chóng. Vì vậy, bài viết nhằm khẳng 
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định giá trị của di sản, đánh giá những khó khăn, 
thách thức trong công tác bảo tồn, trên cơ sở đó 
đề ra một số giải pháp nhằm bảo tồn di sản này.

1. Những giá trị đặc sắc của di sản nhà mồ và 
quan tài của người Katu

1.1. Nhà mồ (ping) - nơi cư ngụ những cái 
chết lành

Trong cấu trúc ngôi làng Katu truyền thống, 
bên cạnh Gươl, nhà sàn, kho thóc,...; xa hơn về 
phía tây, nơi khu rừng xanh thẳm là chốn trú ngụ 
của những linh hồn chết lành: nghĩa địa. Nghĩa 
địa bao giờ cũng ở sườn núi cao nhất trong khu 
vực, cách xa làng, ngăn cách với làng người sống 
bởi dòng nước. Người chết được chôn trong tư thế 
quay đầu về hướng mặt trời lặn. Khu rừng bao phủ 
xung quanh được gọi là rừng thiêng, rừng ma. Kết 
thúc vòng đời người chính là lúc giã từ cộng đồng 
về với thế giới tổ tiên. Ngoài những nghi thức 
trong đám tang theo luật tục thì “một sự kiện lớn 
mang chất lễ hội là ping xây dựng nhà mồ và têng 
ping - lễ bỏ mả, cải táng. Xương của người chết 
được đưa lên khỏi đất, gom lại trong một chiếc 
quan tài thu nhỏ, mang về đặt cạnh thi hài tổ tiên, 
bên trong nghĩa địa của làng”[1].

Nhà mồ được xây dựng công phu, người Katu 
dành để che chắn cho những chiếc quan tài hình 
đầu trâu thu nhỏ đã được cải táng đưa lên mặt 
đất, trong khu nghĩa địa của làng, mặt quay về 
hướng tây. Vật liệu làm nên ngôi nhà mồ thường 
bằng gỗ, tranh, tre... khai thác từ núi rừng. Ngôi 
nhà mồ lớn hay nhỏ tùy thuộc vào điều kiện 
kinh tế của gia đình, “độ lớn đẹp của nhà mồ 
và quan tài không chỉ phản ánh vị trí của người 
chết mà cả lòng hiếu thảo, tài lực của cả dòng họ 
và gia đình, do đó là một dấu hiệu xã hội quan 
trọng”[2]. Nhiều tác phẩm đã phản ánh quan 
niệm về cõi sống - chết của tộc người Katu, biểu 
thị ước vọng/mong muốn linh hồn người chết 
không còn lưu luyến chốn nhân gian, quay trở lại 
gây tai ương cho gia đình và cộng đồng. 

Có thể nói, cùng với Gươl, ping Katu “là công 

trình kiến trúc phản ánh một cách đặc trưng và 
đầy đủ nhất quan niệm về thẩm mỹ - nhân sinh 
quan tộc người”[3]. Kiến trúc của loại nhà mồ 
tiêu biểu thường có mái hình chữ nhật, gồm 6 
cột, 2 mái thoải để che mưa nắng. Nhà mồ cũng 
mang dáng dấp, hình ảnh ngôi nhà của người 
sống. Bên cạnh việc trang trí ở quan tài, nhà mồ 
của người Katu cũng là nơi tập trung rất nhiều 
tác phẩm nghệ thuật điêu khắc và hội họa. Cũng 
như Gươl, nhà mồ cũng có rất nhiều môtíp điêu 
khắc và hội họa được kết hợp thể hiện như: hai 
chóp trên mái của nhà mồ thường có hình đầu 
con trâu hoặc con gà (là những tài sản quý giá, 
đây là nhưng con vật dùng để cúng tế thần linh 
của đồng bào) cùng hoa văn sặc sỡ; các thanh 
gỗ chung quanh được điêu khắc nhiều hình đầu 
trâu, chim, thằn lằn, trăn, nhện... Ngoài ra, còn 
có những bộ tượng nhỏ bằng gỗ về cảnh trai gái 
đánh trống, múa hát, hoặc người cầm giáo, khiên 
đi săn... Nhiều nhà mồ còn bố trí thêm vài mặt nạ 
để phù hộ cho người nhà và xua đuổi tà ma.

Quan tài được làm ra từ thân gỗ tròn, có đường 
kính khoảng từ 0,5m, độ dài vừa đủ cho một người 
nằm, bổ dọc thành  hai phần không đều nhau: phần 
nắp thường chỉ 1/3, phần đáy 2/3, bên trong được 
khoét rỗng bằng rìu, hai đầu chừa mấu để cột sau 
khi liệm. Phần nửa trên của quan tài thường được 
tạo hình sống lưng trâu cách điệu, hai đầu đẽo hình 
đầu trâu, chim t›ring hay kỳ đà, con nhện, ngọn 
rau dớn, người ngồi rầu rĩ...

1.2. Một thế giới tâm linh hướng về tổ tiên và 
thần linh

Trong thế giới tín ngưỡng đa thần, người Katu 
quan niệm người chết sẽ đi về một thế giới huyền 
hoặc của Giàng, của rừng núi, song linh hồn 
người chết vẫn luôn tác động đến con người. 

Họ “tin rằng con người có hai hồn, một hồn tốt 
và một hồn xấu. Khi cái chết là tự nhiên, hồn tốt sẽ 
còn lại; (...) Nhưng thật bất hạnh thay cho những 
ai bị chết xấu bất thình lình, tức bị rắn cắn, hổ vồ, 
bị lợn rừng húc hay bị kẻ thù giết bằng lao... Hồn 
họ làm đông đúc thêm đám oan hồn lang thang 
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và làm mạnh hơn những thế lực hung ác”[4]. Và 
ngay cả hồn tốt, thần tốt cũng sẽ nổi giận làm hại 
mùa màng, vật nuôi trong bản làng, thậm chí làm 
hại cả con người nếu người sống không làm đúng 
lễ nghi đối với người chết. Vì vậy, cho đến nay, 
người Katu còn duy trì nhiều tục lệ, kiêng cữ và 
thường tổ chức các buổi lễ để giết trâu, bò, heo, gà, 
dê... làm vật hiến tế, dâng cho thần linh. 

Đối với những người chết “tự nhiên”, tức là 
chết do già yếu, đau ốm, bệnh tật thì người Katu 
có nghi thức chôn tạm, sau một thời gian nhất 
định sẽ tiến hành lễ bỏ mả (cải táng). Khi chôn 
tạm, họ cũng có tục chia của cho người chết và 
chôn lấp sơ sài, chỉ đến khi làm lễ cải táng thì dồn 
cốt người chết đưa vào quan tài được chạm trổ 
trang trí đẹp đẽ và đặt trong nhà mồ (quan tài lộ 
thiên). Lễ dồn mộ là lễ lớn, rất quan trọng trong 
gia tộc. Sau lễ này, người Katu coi người chết đã 
có nơi an nghỉ cuối cùng; đã được chung sống 
ở thế giới bên kia với những người chết trong 
gia đình, dòng tộc; đã chính thức về với thế giới 
thần linh. Sau lễ này, người sống có thể an tâm 
về người chết, họ không lui tới khu vực này nữa.

 Đối với những người bị coi là “chết xấu”, 
người Katu có những quy định riêng. Họ bỏ rẫy 
và giết chết những con vật thuộc về người chết. 
Nếu một làng trong một thời gian ngắn mà có 
nhiều người “chết xấu”, có khi họ rời cả bản làng 
sang một vùng đất khác. Đối với người “chết 
xấu”, họ chỉ chôn một lần tại những góc rừng 
sâu âm u để hồn xấu không theo về lại bản làng. 
Và kỹ hơn, họ còn đặt những mặt nạ gỗ trên con 
đường người chết thường đi và ở trước nhà ở, 
gươl để xua đuổi và hăm dọa hồn xấu không 
được về. Tuy nhiên hiện nay, quan niệm về rừng 
thiêng cũng như cái “chết xấu” không còn nhiều 
ám ảnh như xưa nữa, nhất là đối với lớp trẻ.

1.3. Một phong tục độc đáo, giàu tính nhân 
văn

Người Katu có phong tục biếu quan tài, làm 
quan tài hết sức độc đáo, giàu tính nhân văn. 
Quan tài và nhà mồ hiển nhiên là dành cho người 

chết, nhưng đối với người Katu, nó còn là món 
quà, là sự quan tâm, là tình cảm... của những 
người sống dành cho nhau. Theo các già làng, 
tục biếu quan tài cho nhau, tự làm quan tài đã có 
từ rất lâu đời, bất kỳ người nào trong cộng đồng 
cũng đều biết truyền thống này. 

Thông thường, biếu quan tài như là món quà 
có ý nghĩa của chàng rể dành tặng cho bố mẹ 
vợ, có thể coi như là sính lễ cưới của nhà trai 
tặng cho nhà gái. Đặc biệt, chiếc quan tài đem 
tặng được chính bàn tay của người tặng làm ra thì 
càng ý nghĩa. Người Katu quan niệm biếu quan 
tài không phải hàm ý mong người nhận sớm về 
với Giàng mà là nhằm cầu mong người nhận sẽ 
được khỏe mạnh, may mắn, tránh đi rủi ro, bệnh 
tật... Trong cộng đồng tộc người, họ quan niệm 
đây không chỉ là món quà có ý nghĩa mà đó còn 
là vật quý, có giá trị cao, bởi đó là vật mà bất kỳ 
ai cũng cần lúc cuối đời, lúc từ giã cuộc đời về 
với Giàng. 

Người đàn ông Katu xưa, khi đã trưởng thành, 
có vợ con, họ thường vào rừng tìm cây gỗ tốt 
để đẽo quan tài cho mình và cho vợ. Một là để 
yên tâm phòng lúc về với Giàng không phải làm 
phiền bà con họ tộc; hai là mong muốn có được 
chiếc hòm đẹp đẽ như ước nguyện làm nơi yên 
nghỉ vĩnh hằng cho bản thân; ba là chiếc hòm để 
trong nhà như một vật quý dùng để cúng tế, trừ 
tà ma, xua đuổi bệnh tật... Vì những lý do đó, có 
người đã dành suốt hơn 5 năm trời tự tay đục đẽo, 
chạm trổ, đóng quan tài cho mình hết sức công 
phu và trau chuốt [5]. Cũng như quan niệm về 
quan tài, người Katu cũng rất coi trọng nhà mồ, 
cũng coi đó là món quà quý giá để tiễn đưa người 
chết về với đất, với rừng, với tổ tiên. 

1.4. Nhà mồ thể hiện thân phận, tính cách, 
nhân cách của người chết

Nhà mồ và quan tài của cộng đồng người 
Katu sống trên đại ngàn Trường Sơn rất phong 
phú, đa dạng. Bởi nhà mồ và quan tài ở mỗi 
làng, mỗi vùng cũng có những nét khác nhau; 
nó còn thể hiện địa vị xã hội, tính cách, nhân 
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cách của người chết; và nó còn phụ thuộc vào 
tài hoa của nghệ nhân, của người chạm trổ, điêu 
khắc… Theo các già làng, trước kia thường làm 
ba loại nhà mồ, mỗi loại nhà mồ thường dành 
cho những đối tượng nhất định. Loại nhà mồ đơn 
sơ nhất được làm bằng gỗ hoặc tre nứa, không 
được chạm trổ, điêu khắc. Loại nhà mồ này 
thường dùng cho những người nghèo, không có 
vị thế trong cộng đồng, buôn làng. Loại nhà mồ 
thứ 2 có quy cách lớn hơn, làm bằng gỗ, gồm 6 
cột, có một mái hoặc hai mái, có chạm trổ, điêu 
khắc và vẽ hình tuy không nhiều và cũng chưa 
thật sự công phu. Loại nhà mồ này thường dùng 
cho những người bậc trung trong buôn làng, có 
vai trò, uy tín ở mức độ vừa phải trong cộng 
đồng. Cuối cùng, loại nhà mồ to đẹp nhất, công 
phu nhất, làm bằng gỗ tốt, gỗ quý, gồm 6 cột, 
hai mái, được chạm trổ, điêu khắc và vẽ hình 
hết sức công phu, cầu kỳ và trau chuốt. Loại nhà 
mồ này thường dùng cho những người có vị thế 
quan trọng, có điều kiện kinh tế khá, có uy tín 
cao trong cộng đồng. Đây chính là loại nhà mồ 
có giá trị cao về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc 
và hội họa của người Katu.

Người Katu có tính cộng đồng rất cao, họ tuân 
thủ theo ý kiến của cộng đồng, mà đại diện là hội 
đồng già làng. Bởi nhà mồ càng to đẹp, làm bằng gỗ 
tốt, được chạm trổ càng trau chuốt thì uy danh của 
gia đình và người đã mất càng lớn. Những người 
có uy tín cao trong cộng đồng mới xứng đáng được 
hưởng nhà mồ to đẹp, để những người sống nhìn 
vào tấm gương đó mà học tập và noi theo…

Trong nhà mồ thường có những tượng người 
khắc bằng gỗ các cảnh vui chơi, sinh hoạt cộng 
đồng nhằm thể hiện sự chia sẻ, tiễn đưa của 
người sống đối với người chết. Bên cạnh đó, nhà 
mồ còn có “các điêu khắc, hình vẽ thể hiện đặc 
điểm nào đó của người chết, qua đó người ta có 
thể biết lúc đang sống nổi tiếng về cái gì. Nếu 
có cảnh đi săn, cảnh đánh trống, chẳng hạn thì 
người chết lúc sống vốn săn bắn rất giỏi và yêu 
âm nhạc...”[6].

2. Những khó khăn, thách thức trong công tác 
bản tồn di sản nhà mồ và quan tài hiện nay

Trong giai đoạn hiện nay, di sản nhà mồ và 
quan tài Katu đang bị mai một nhanh chóng. Khi 
đi trên đường hay đến các nghĩa địa của làng, 
chúng ta rất hiếm còn gặp những nhà mồ có kiến 
trúc và điêu khắc như nhà mồ truyền thống, mà 
thay vào đó là đã “bê tông hóa” nhiều nhà mồ. 
Nhiều gia đình xây nhà mồ bằng gạch, bê tông, 
mái tôn, các chi tiết điêu khắc trên gỗ trước kia 
được thay thế bằng kỹ thuật xi măng đắp nổi với 
nhiều dáng vẻ, dùng sơn tô vẽ hoặc ốp gạch với 
nhiều màu sắc khác nhau. Thậm chí, có cả những 
hình ảnh rồng, phượng, cúc, mai... như một số 
hoa văn du nhập từ dưới miền xuôi. Tình trạng 
đó đã làm mất đi nét văn hóa bản địa độc đáo về 
nhà mồ và quan tài của người Katu.

Sở dĩ di sản nhà mồ và quan tài Katu phải chịu 
bị mai một là do nhiều nguyên nhân:

Thứ nhất, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đang diễn ra mạnh mẽ ở các địa phương, cuộc 
sống của người dân bản địa các huyện miền núi 
Quảng Nam ngày càng ổn định và thu nhập ngày 
càng cao. Cư dân bản địa đã chuyển từ phương 
thức sản xuất tự cấp, tự túc sang kinh tế hàng hóa; 
cây trồng, vật nuôi của họ cơ bản đã thay đổi so 
với trước. Điều đó dẫn đến sự thay đổi cách thức 
làm ăn, suy nghĩ, quan niệm... và cả quan niệm 
về các giá trị văn hóa truyền thống cũng thay đổi.

Thứ hai, một bộ phận người Katu nơi đây 
tiếp xúc với nhiều điều mới lạ qua trải nghiệm 
trực tiếp hoặc qua các phương tiện thông tin đại 
chúng, họ nảy sinh tâm lý chuộng ngoại, sính lạ. 
Nhất là lớp trẻ, khi chưa ý thức đầy đủ về nền 
văn hóa dân tộc, lại có tâm lý mặc cảm, tự ti nên 
thường coi những gì của bên ngoài là hay, là tốt, 
những truyền thống của dân tộc mình là lạc hậu, 
lỗi thời. Lớp trẻ ít quan tâm nên nghệ nhân biết 
làm nhà mồ, làm quan tài, đẽo tượng cũng khó 
để truyền dạy nghề trong cộng đồng. Vì vậy nên 
nhiều nét văn hóa truyền thống đang bị mai một, 
trong đó có di sản nhà mồ và quan tài.
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Thứ ba, sự thay thế các vật liệu mới vừa tiện 
lợi, vừa tiết kiệm cho gia đình (hiện nay hiếm 
gỗ to để làm nhà mồ, quan tài). Nhiều già làng 
than phiền trong tiếc nuối và bất lực: “Giờ hết 
gỗ rồi, lấy đâu ra gỗ mà làm nhà mồ. Mà có gỗ 
đi chăng nữa cũng không có ai làm. Trai tráng 
trong làng giờ không ai biết làm tượng gỗ, không 
ai biết đẽo quan tài, không ai biết gọt tượng trâu 
nữa rồi!”[7]. Không chỉ nhà mồ, mà cả nhà ở 
của người Katu hiện nay cũng chủ yếu là gạch, 
bê tông, mái tôn...

Thứ tư, do những quy định của cộng đồng về 
việc cho phép làm nhà mồ truyền thống cũng khá 
phức tạp và tốn kém. Chẳng hạn, khi gia đình 
muốn làm nhà mồ, quan tài kiểu truyền thống 
cho người chết thì phải được sự đồng ý của hội 
đồng già làng. Thêm nữa, gia đình đó phải cúng 
tế bằng một con trâu hoặc con bò thì mới được 
phép thực hiện. Trong khi đó, những gia đình 
làm nhà mồ bằng gạch, bê tông không cần phải 
cúng tế bằng trâu hay bò như làm nhà mồ truyền 
thống, vậy nên ngày càng được nhiều người Katu 
sử dụng hơn... 

3. Một số giải pháp bảo tồn di sản nhà mồ và 
quan tài của người Katu ở Quảng Nam hiện 
nay

Di sản độc đáo nhà mồ, quan tài của người 
Katu bị mai một nhanh chóng kéo theo nhiều nét 
văn hóa truyền thống độc đáo đang mất theo. Khi 
điều kiện sống, môi trường sống, phương thức 
canh tác, đời sống văn hóa - xã hội... đã có nhiều 
biến đổi, nếu chúng ta yêu cầu cộng đồng người 
Katu giữ nguyên mọi đặc trưng văn hóa truyền 
thống là thiếu công bằng và bất khả thi. Vì vậy, 
đối với di sản văn hóa nhà mồ và quan tài của 
người Katu, chúng ta cần thực hiện những giải 
pháp bảo tồn phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

3.1. Thực hiện bảo tồn nguyên vẹn (bảo tồn 
trong dạng tĩnh)

Đối với di sản văn hóa nhà mồ và quan tài 
của người Katu, theo chúng tôi, phương thức 

bảo tồn nguyên vẹn là khá phù hợp và hiệu quả. 
Tức là chúng ta cố gắng phục hồi nguyên gốc di 
sản văn hóa để bảo vệ, trưng bày. Bảo tồn theo 
phương thức này, chúng ta phải cố gắng đảm bảo 
giữ nguyên dạng hiện vật như vốn có về kích 
thước, vị trí, chất liệu, đường nét, màu sắc, kiểu 
dáng... “Nếu không thể khôi phục được nguyên 
gốc thì bảo tồn hiện dạng là điều khả thi nhất. 
Tuy nhiên hiện dạng phải có mối liên hệ chặt chẽ 
với nguyên dạng. Theo đó, cần xác định rõ thời 
điểm bảo tồn để sau này khi có thêm tư liệu tin 
cậy thì sẽ tiếp tục phục nguyên ở dạng gốc di sản 
văn hóa”[8]. Phương thức bảo tồn này trong thời 
gian qua đã mang lại một số kết quả quan trọng, 
đã kịp thời lưu giữ được nhiều sắc thái văn hóa 
các dân tộc thiểu số ở nước ta. Điều này cũng đã 
được chính quyền các địa phương có đông người 
Katu sinh sống thực hiện. Họ đã phục dựng và 
trưng bày nhà mồ kiểu truyền thống, bề thế, khang 
trang và đẹp nhất. Chẳng hạn, huyện Tây Giang 
đã phục dựng và trưng bày một ngôi nhà mồ và 
quan tài ở Làng văn hóa truyền thống Katu tại 
trung tâm huyện; huyện Đông Giang cũng phục 
dựng và trưng bày một ngôi nhà mồ và quan tài 
truyền thống ở Trung tâm bảo tàng huyện. Bảo 
tàng Dân tộc học Việt Nam cũng trưng bày một 
ngôi nhà mồ và quan tài truyền thống của người 
Katu (do B’ríu Nga, thôn Pa Liêng, xã Ating, 
huyện Đông Giang, Quảng Nam chế tác).

Ngoài việc phục dựng kiểu nhà mồ và quan 
tài truyền thống để trưng bày, chúng ta còn phải 
đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm, thống 
kê... để lưu giữ, tuyên truyền, giới thiệu về di 
sản. Trên cơ sở đó phân loại, xếp hạng di sản văn 
hóa để nhận diện, xác định giá trị, sức sống của 
di sản, từ đó đề xuất khả năng bảo tồn và phát 
huy. Trong giai đoạn hiện nay, một cách thức bảo 
tồn nguyên vẹn khá tốt đó là vận dụng thành quả 
khoa học kỹ thuật công nghệ cao, hiện đại, như: 
đồ họa kỹ thuật vi tính công nghệ 3D theo không 
gian ba chiều, chụp ảnh, băng hình video... Đó là 
phương thức hiệu quả để lưu giữ cho các thế hệ 
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sau khi cần tìm hiểu, phục dựng cũng như để giới 
thiệu, quảng bá cho cả thế hệ hiện tại và tương 
lai.

3.2. Kết hợp với phương thức bảo tồn trên cơ 
sở kế thừa

Bên cạnh phương thức bảo tồn nguyên vẹn, 
chúng ta cần kết hợp với phương thức bảo tồn 
trên cơ sở kế thừa (bảo tồn trong dạng động). Đó 
là bảo tồn trên tinh thần giữ gìn những nét cơ 
bản của di sản nhằm cố gắng phát huy giá trị của 
chúng trong cuộc sống. Phải lựa chọn để bảo tồn 
những gì phù hợp với thời đại nhằm phát huy ý 
nghĩa, giá trị của di sản. Có như vậy, công tác bảo 
tồn mới có tính khả thi, không trở thành lực cản 
đối với sự phát triển của xã hội.

Đối với di sản văn hóa nhà mồ và quan tài của 
người Katu, chúng ta phải thừa nhận rằng khó có 
khả năng để di sản thực sự “sống” như trong xã 
hội truyền thống. Bởi bên cạnh những giá trị độc 
đáo và đặc sắc của di sản thì cũng có nhiều khó 
khăn, tốn kém, phiền phức cho cộng đồng người 
Katu. Điều này đã được chính cộng đồng người 
nơi đây thừa nhận. Ông Briu Liếc, Bí thư Huyện 
ủy Tây Giang (là người Katu), cho rằng: “muốn 
làm nhà mồ, gia đình đó phải cúng cho làng một 
con trâu hay con bò thì mới được phép làm. Tập 
tục tốn kém này cũng khiến người dân không còn 
mặn mà với việc làm nhà mồ kiểu truyền thống”. 
Ông Liếc cũng nói thêm: “cần bảo tồn nhà mồ 
chứ không nên phát huy vì quá tốn kém gỗ, trong 
khi nguồn gỗ trên địa bàn dần khan hiếm”[9].

Vì những điều kiện thực tế như vậy, nên chúng 
ta cũng chỉ gìn giữ những gì có thể mà thôi. Ví như 
tập tục phải cúng làng một con trâu hoặc bò nên 
được cộng đồng họp bàn và thống nhất thay đổi 
theo hướng ít tốn kém hơn cho các gia đình. Còn 
về tình trạng gỗ hiện nay rất khan hiếm, ít ỏi để 
người dân có thể làm nhà mồ và quan tài thì chúng 
ta phải chấp nhận để họ thay đổi chất liệu bằng 
gạch, bê tông. Tuy nhiên, cần động viên, tuyên 
truyền để họ giữ lại hình dạng, kiểu dáng, hoa văn, 
đường nét, màu sắc... Đây cũng là nỗi băn khoăn 

của không ít cụ già người Katu trên địa bàn. Già 
Cơ Lâu Năm (thôn Pơ Ning, xã Lăng, huyện Tây 
Giang, Quảng Nam) tâm sự: “Việc làm nhà mồ 
bằng gạch vữa thì cũng chấp nhận được, nhưng 
mình không đồng ý việc đắp nổi rồng, phụng lên. 
Mình luôn khuyên dân làng đừng làm nhà mồ kiểu 
như thế, nhưng cũng bất lực thôi”[10].

3.3. Tích cực tuyên truyền, giáo dục lòng tự 
hào dân tộc; phát huy vai trò của già làng, nghệ 
nhân

Chúng ta cần tích cực tuyên truyền, giáo dục ý 
thức tự giác, lòng tự hào của người Katu về việc 
bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc. 
Cộng đồng người Katu là chủ thể các giá trị văn 
hóa, nên họ sẽ đóng vai trò quyết định trong việc 
bảo tồn di sản văn hóa của chính họ. Tuy nhiên, 
nhận thức của họ chưa thật đầy đủ, nên trước hết 
cần khơi dậy ở họ lòng tự hào đối với di sản văn 
hóa của cộng đồng mình, định hướng người dân 
chủ động tìm tòi, sưu tầm và bảo tồn các giá trị 
văn hóa của dân tộc mình. 

Chúng ta cần phát huy vai trò của đội ngũ già 
làng, trưởng bản, các nghệ nhân dân gian trong 
công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa 
truyền thống. Đây là một giải pháp cực kỳ quan 
trọng, và nó càng trở nên cấp thiết hơn khi lực 
lượng già làng, trưởng bản, nghệ nhân dân gian 
người Katu đã lớn tuổi và có chiều hướng giảm 
sút nhanh. Chúng ta cần sớm cụ thể hóa những 
chính sách của Nhà nước để kịp thời tôn vinh, 
động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật 
chất và tinh thần để họ có thể phát huy mọi khả 
năng trong việc bảo tồn các di sản văn hóa. Và 
quan trọng hơn là cần khuyến khích những già 
làng, trưởng bản, nghệ nhân truyền dạy nghề 
điêu khắc, chế tác Gươl, nhà mồ cho thế hệ trẻ 
trong cộng đồng. 

3.4. Kết hợp hài hòa bảo tồn di sản với phát 
triển du lịch cộng đồng 

Gắn kết chặt chẽ và hài hòa giữa các giá trị văn 
hóa đặc sắc với phát triển du lịch là hết sức quan 
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trọng hiện nay. Bởi các giá trị văn hóa là nền tảng 
để thúc đẩy du lịch phát triển bền vững; đồng thời, 
phát triển du lịch nhằm tạo nguồn lực và điều kiện 
thuận lợi cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn 
hóa. Điều này ở Quảng Nam đã có kinh nghiệm, 
cụ thể với hai di sản văn hóa thế giới Hội An và 
Mỹ Sơn. Chính quyền các địa phương và ngành 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh cần thúc đẩy 
mạnh mẽ hoạt động này hơn nữa. Hiện tại đã thực 
hiện được một số tour du lịch cộng đồng đến Thôn 
Bhơhôồng (xã Sông Kôn, huyện Đông Giang), 
Làng dệt thổ cẩm Zara (xã Tà Bhing, huyện Nam 
Giang)... Đó là cơ sở để có thể phát huy, mở rộng 
tạo nên sự liên kết, các điểm du lịch văn hóa cộng 
đồng để thuận tiện bố trí tour du lịch, trong đó có 
việc trưng bày và giới thiệu về di sản văn hóa nhà 
mồ, quan tài, tượng gỗ... 

3.5. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, 
quản lý của chính quyền địa phương trong bảo 
tồn, phát huy các giá trị văn hóa 

Phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói 
chung để họ thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản 
lý để thúc đẩy địa phương phát triển cả về kinh 
tế, xã hội và văn hóa. Trong đó, đặc biệt chú 
trọng việc đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ văn hóa - thông tin cho vùng dân tộc thiểu 
số, miền núi. Ðây là một công việc lâu dài, có ý 
nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả của 
công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 
truyền thống của dân tộc Katu.

Nhà nước cũng cần quan tâm hơn nữa đến việc 
đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động văn hóa - 
thông tin vùng dân tộc thiểu số, miền núi, ngoài 
những chính sách chung thì còn có các chương 
trình, hoạt động cụ thể phù hợp với mỗi địa 
phương là hết sức cần thiết. Chẳng hạn năm 2013, 
huyện Tây Giang đã tổ chức hội thi “Bảo tồn phát 
huy điêu khắc truyền thống của dân tộc” ở quy 
mô cấp huyện. Mỗi xã lập ra một đội điêu khắc trẻ 
chế tác Gươl, nhà mồ, tượng gỗ; những nghệ nhân 
điêu khắc cùng già làng trực tiếp hướng dẫn, dạy 
thanh niên về nghệ thuật điêu khắc. 

Kết luận

Nhà mồ và quan tài của người Katu là di sản 
văn hóa đặc sắc, đã kết tinh rất nhiều giá trị văn 
hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng. Đó là 
một thế giới tâm linh hướng về tổ tiên và thần 
linh; một phong tục độc đáo, giàu tính nhân văn; 
nó thể hiện thân phận, tính cách, nhân cách của 
người chết; nó còn mang giá trị kiến trúc, điêu 
khắc và hội họa của tộc người này. Tuy nhiên, 
di sản văn hóa này hiện đang bị mai một nhanh 
chóng, nguy cơ mất đi những nét văn hóa bản 
địa độc đáo. Vì vậy, chính quyền địa phương, 
các cơ quan chức năng và cộng đồng người Katu 
cần thực hiện đồng bộ những giải pháp nêu trên 
nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn 
hóa nhà mồ và quan tài trong bối cảnh hiện nay.

Tài liệu tham khảo:
[1]  Nguyễn Hữu Thông - chủ biên (2005), Katu kẻ sống 

đầu ngọn nước, Nxb. Thuận Hóa, Huế, tr.147
[2]  Tạ Đức (2002), Tìm hiểu văn hóa Katu, Trung tâm 

Nghiên cứu Văn hóa Dân gian Huế, Nxb. Thuận Hóa, 
Huế, tr.90

[3]  Nguyễn Hữu Thông - chủ biên (2005), Katu kẻ sống 
đầu ngọn nước, Nxb. Thuận Hóa, Huế, tr.148

[4]  Le Pichon (2011), Những kẻ săn máu, Nxb Thế giới 
(Tái bản), năm, tr. 75-76

[5]  Vũ Trung (2013), Người đàn ông tự đóng quan 
tài “độc” cho mình, http://vietnamnet.vn/vn/doi-
song/nguoi-dan-ong-tu-dong-quan-tai-doc-cho-
minh-109859.html

[6] Nguyễn Văn Sơn (2006), Nhà mồ của 
người Cơ tu, http://cema.gov.vn/modules.
php?mid=5697&name=Content&op=details

[7]  Hữu Cường (2013), Nỗi buồn nhà mồ miền thượng 
nguồn sông Thu, http://www.kinhtenongthon.com.
vn/Story/vanhoa/tet2009/2013/1/38167.html

[8]  Nguyễn Toàn Thắng (2013), Vấn đề bảo tồn và phát 
huy di sản văn hóa hiện nay, http://www.vhnt.org.
vn/tin-tuc/y-kien-trao-doi/27706/van-de-bao-ton-va-
phat-huy-di-san-van-hoa-hien-nay.

[9], [10] Mai Thành Dũng (2016), Hoang phế nhà mồ Cơ 
Tu, https://baotintuc.vn/van-hoa/hoang-phe-nha-mo-
co-tu-20161007072548892.htm

Lưu Thị Tươi / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(28) (2018) 17-23



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Email: thanhmung88@gmail.com

Phong trào Duy Tân ở Quảng Nam 
trong trào lưu Châu Á thức tỉnh đầu thế kỉ XX

Quang Nam’s Duy Tan (Renovation) Movement in the Awakening 
of Asian Trends at the Turn of the 20th Century

Nguyễn Tấn Thắng, Dương Thanh Mừng
Trường Đại học Duy Tân, Việt Nam

Duy Tan University, Vietnam 

(Ngày nhận bài: 29/01/2018, ngày phản biện xong: 10/04/2018, ngày chấp nhận đăng: 20/04/2018)

Tóm tắt
Từ nửa sau thế kỉ XIX, ở nhiều quốc gia châu Á đã diễn ra các cuộc cải cách và phong trào dân tộc sâu rộng. Các cuộc 
cải cách và phong trào đó, trước hết, xuất phát từ những nhu cầu canh tân đất nước và sự phát triển của mỗi quốc gia; mặt 
khác, cũng chứa đựng những mối liên hệ và quan hệ tương tác, khá mật thiết, với các cuộc cải cách và biến đổi chính trị 
lớn ở bên ngoài. Việc làm rõ vị trí của phong trào Duy Tân ở Quảng Nam, trong sự thức tỉnh chung của khu vực châu Á, 
vừa góp phần khẳng định giá trị và tầm vóc của phong trào này; đồng thời, cũng sẽ góp phần tạo ra những tiền đề cho việc 
đánh giá, một cách khách quan và toàn diện, những biến đổi của đời sống xã hội ở các nước châu Á, trong những thập 
niên cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. 

Từ khóa: phong trào Duy Tân, Quảng Nam, châu Á, Nho sĩ.

Abstract
From the second half of the 19th century, many Asian countries witnessed a lot of intensive and extensive reforms and 
national movements. Those reforms and movements derived firstly from the need of renovating and developing each 
country. On the other hand, it acutely reflected mutual relationships and close interactions with other reforms and major 
political changes from the outside. Clarifying the position of Duy Tan (Renovation) Movement in Quang Nam amongst 
the general awakening of Asian trends not only contributes to confirming the value and stature of this movement, but also 
creates premises for objective and comprehensive assessments of changes in social lives of Asian countries in the last 
decades of the 19th century and at the turn of the 20th century.

Key word: Duy Tan movement, Quang Nam, Asia, Confucian.
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1. Sự hình thành phong trào Duy Tân ở Quảng 
Nam chịu ảnh hưởng của trào lưu “Châu Á 
thức tỉnh”

Xét về mặt lịch sử, châu Á là chiếc nôi của 
nền văn minh thế giới. Đã có những khoảng thời 

gian, các nền văn hóa, văn minh châu Á như văn 
minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Hoa, Ấn Độ phát 
triển tới đỉnh cao, mà người Tây Âu đã tìm cách 
học tập, tiếp thu và cải biến nó. Thế nhưng, trong 
sự phát triển và đi lên đó, các nước châu Á lại 
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tỏ ra “tụt hậu” hơn so với các nước phương Tây. 
Với sự tiên quyết trong việc thực thi cuộc cách 
mạng tư sản, những thập niên cuối thế kỉ XVIII, 
đã đưa các nước tư bản phương Tây bước sang 
một kỉ nguyên mới. Trong khi đó, sự chậm trễ 
và kéo dài của thể chế phong kiến chuyên chế 
phương Đông đã tạo nên sự trì trệ chung ở nhiều 
nước châu Á. 

Từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX, khi 
ở một trình độ phát triển cao hơn, hiện đại hơn, 
văn hóa và các thành tựu tân tiến 

của châu Âu có tác động, ảnh hưởng mạnh đến  
châu Á. Sự va chạm về mặt văn hóa, văn minh, 
và theo sau đó là các cuộc xâm lược và thống trị 
của chủ nghĩa tư bản phương Tây đã ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến tình hình tư tưởng, chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội ở các quốc gia châu Á. Trong bối 
cảnh đó, phong trào Duy Tân đã diễn ra ở nhiều 
nước Châu Á như: Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, 
Thái Lan, Indonesia, Miến Điện, Mã Lai, Iran, 
Thổ Nhĩ Kỳ... tạo nên trào lưu “châu Á thức tỉnh” 
với mục tiêu đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân 
giành độc lập dân tộc và dân quyền tự do. Trong 
đó, Nhật Bản và Trung Quốc là hai nước điển 
hình nhất tác động đến Việt Nam.

Đến trước năm 1868, Nhật Bản vẫn là nước 
phong kiến, bị các thế lực thực dân phương Tây 
âm mưu thôn tính. Nhưng nhờ thực hiện cuộc 
duy tân Âu hóa toàn diện, Nhật Bản đã nhanh 
chóng trở thành một cường quốc tư bản đầu tiên 
ở châu Á. Đặc biệt, sau thắng lợi trong cuộc 
chiến với Nga (1904 - 1905), hình ảnh một nước 
Nhật hùng mạnh đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối 
với các sĩ phu yêu nước Việt Nam. Họ xem Nhật 
như” người anh cả da vàng”, một mẫu hình tiêu 
biểu để học tập. Trong bài Nam hải bô thần ca1, 
Phan Bội Châu cho rằng: Qua 40 năm duy tân, 
Nhật Bản đã thay đổi hẳn, hùng mạnh về mọi 
mặt, đủ sức cạnh tranh với các cường quốc trên 
thế giới, đánh thắng Trung Hoa và Nga để thu lợi 

cho mình. Nhật Bản là nước đồng chủng, đồng 
văn đổi mới thành công thì người Việt Nam cũng 
phải đổi mới. 

Cùng với ảnh hưởng lớn của Nhật Bản, tấm 
gương duy tân cải cách ở Trung Quốc cũng ảnh 
hưởng mạnh đến Việt Nam. Mãi đến cuối thế kỉ 
XIX, Trung Quốc vẫn là quốc gia phong kiến, bế 
tắc trên con đường phát triển, bị các nước phương 
Tây can thiệp. Trước tình hình đó, một số sĩ 
phu yêu nước, tiến bộ đã hướng về phương Tây 
để tìm kiếm con đường cứu nước. Họ đề ra chủ 
trương “khai phóng”, học tập khoa học, kĩ thuật, 
cải cách kinh tế, chính trị, xã hội nhằm tiến kịp 
các nước tiên tiến. Sau chiến tranh Trung - Nhật 
(1894-1895), nguy cơ mất nước của Trung Quốc 
ngày càng lộ rõ. Lúc bấy giờ, các nhân sĩ nổi tiếng 
như Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Đàm Tự 
Đồng,... phát động phong trào duy tân và yêu cầu 
thực hiện “biến pháp”... Phong trào cải cách duy 
tân ở Trung Quốc và sách báo tiến bộ của trào lưu 
này đã ảnh hưởng đến Việt Nam. Qua các tác phẩm 
của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu,... những 
tư tưởng mới lạ của các nhà tư tưởng dân chủ tư 
sản phương Tây như: Montesquieu, Rousseau, 
Voltaire đã được giới thiệu đến sĩ phu Việt Nam, 
kích thích họ tìm kiếm con đường cứu nước trên 
nền tảng tư tưởng mới. Điều này đã được các sĩ 
phu yêu nước tiến bộ - những người khởi xướng 
trào lưu duy tân cải cách ở Việt Nam đầu thế kỷ 
XX như Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Huỳnh 
Thúc Kháng... xác nhận.

Ở trong nước, sau khi đã dập tắt phong trào 
Cần Vương, từ 1897, thực dân Pháp bắt đầu củng 
cố và tăng cường bộ máy thống trị; đồng thời, 
tổ chức khai thác, bóc lột Việt Nam trên quy 
mô lớn. Dưới tác động của chính sách khai thác 
thuộc địa lần thứ nhất, nền chính trị, kinh tế, xã 
hội Việt Nam đã có những biến đổi quan trọng. 
Sự xâm nhập của phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa đã bước đầu làm tan rã nền kinh tế tự 
nhiên, tự cung - tự cấp và hình thành một nền 
kinh tế hàng hoá mới. Tuy nhiên, Pháp vẫn duy 

1 Một tên gọi khác của bài Á Tế Á ca, do Phan Bội Châu sáng 
tác vào năm 1906 tại Nhật Bản, rồi gửi về trong nước.
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trì, ở một mức độ nhất định, quan hệ sản xuất 
phong kiến, nên nền kinh tế Việt Nam không thể 
phát triển theo xu hướng tư bản chủ nghĩa bình 
thường mà phát triển một cách thiếu cân đối. Xã 
hội Việt Nam, lúc này, cũng chuyển từ trạng thái 
phong kiến thuần tuý sang xã hội thuộc địa - nửa 
phong kiến. Trong đó, nảy sinh nhiều mâu thuẫn 
đan xen nhau, nhưng cơ bản và chủ yếu nhất vẫn 
là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân 
Pháp. Sự chuyển biến về kinh tế và xã hội tạo ra 
những điều kiện bên trong, cần thiết cho những 
phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản 
đầu thế kỉ XX.

Trước yêu cầu mới của lịch sử, các sĩ phu yêu 
nước đương thời đã ý thức được sự lỗi thời của 
thiết chế cũ về mọi mặt. Họ nhận thấy quan niệm 
trung quân, ái quốc của thời kì Cần Vương đã 
không còn khả năng cứu nước, cứu dân được nữa. 
Do đó, cần đi tìm một ý thức hệ mới cho công 
cuộc cứu nước, giải phóng dân tộc. Thông qua 
tân thư, tân văn và đặc biệt là những trải nghiệm 
thực tế từ sự thành công của Nhật Bản, hiện thực 
ở Trung Quốc, các sĩ phu yêu nước Việt Nam, 
trong đó có Quảng Nam, chủ trương khôi phục 
độc lập dân tộc và phát triển đất nước theo hướng 
tư bản chủ nghĩa, đưa đất nước tiến kịp các nước 
văn minh trên thế giới. Để thực hiện mục tiêu đó, 
các sĩ phu yêu nước tiến bộ chủ trương kết hợp 
cứu nước với duy tân, gắn độc lập dân tộc với 
tiến bộ xã hội, tức là học tập theo văn minh tư 
bản phương Tây, xây dựng một nước Việt Nam 
theo mô hình các nước phương Tây có chọn lọc. 

Trong khi cùng thống nhất với nhau ở mục tiêu 
đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục độc lập cho dân 
tộc thì giữa những người chủ xướng có những lập 
trường khác nhau về phương thức thực hiện. Một 
số người xem khôi phục chủ quyền quốc gia là điều 
kiện tiên quyết, mở đường cho duy tân thắng lợi. 
Họ chủ trương giành độc lập bằng con đường vũ 
trang bạo động; nếu sức mình chưa đủ thì tìm viện 
trợ ở ngoài. Một số khác xem duy tân là tiền đề, 
điều kiện để khôi phục độc lập. Họ chủ trương chưa 

vội đánh đổ Pháp mà trước mắt phải tiến hành vận 
động duy tân cải cách đất nước. Từ hai xu hướng 
đối lập trên dẫn tới sự hình thành một xu hướng 
dung hòa, tìm sự liên kết, hỗ trợ giữa hai bên. Họ 
không hoàn toàn khẳng định đi theo xu hướng này 
mà phủ định xu hướng kia, vì xu hướng nào cũng là 
những phương thức để đạt đến mục tiêu cứu nước 
và có tính ưu việt riêng của nó. “Tương phản nhi 
tương thành”2 à nguyện vọng của đa số sĩ phu yêu 
nước tiến bộ lúc đó, và nó có ảnh hưởng trực tiếp 
hoặc gián tiếp đến hầu hết các phong trào chống 
Pháp lúc bấy giờ.

Trên cơ sở nhận thức này, cuối năm 1903, Phan 
Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng 
cho rằng trước hết, phải tiến hành duy tân cải cách 
nhằm tạo ra thực lực để giành độc lập. Ba ông 
quyết định phát động phong trào Duy Tân từ đất 
Quảng Nam, với nội dung cốt lõi là khai dân trí, 
chấn dân khí, hậu dân sinh, mục đích tạo ra thực 
lực cho đất nước, đi đến giành độc lập tự do, phát 
triển Việt Nam theo con đường văn minh tiến bộ. 
Khởi phát phong trào Duy Tân là từ làng Phú Lâm 
(Tiên Phước, Quảng Nam) do Lê Cơ lãnh đạo. 
Trong làng, thành lập trường tân học để dạy chữ 
Quốc ngữ và các môn học mới, thành lập các nông 
đoàn hợp tác xã, thương hội bình dân... Không lâu 
sau đó, Phú Lâm “từ một cái làng rừng che núi 
cách, giao thông trở ngại, thuở nay tĩnh mịch quê 
mùa, bỗng thành một nơi khai thông vui vẻ, không 
những dân làng và lân cận tin phục, mà người xa, 
nhất là người đã nếm mùi Âu hóa đi ngang qua 
tỉnh Quảng Nam, cũng gắng lên đến làng Phú 
Lâm, đặng xem công việc sắp đặt của ông lí” [8, 
tr.26]. Từ Phú Lâm, phong trào Duy Tân nhanh 
chóng lan rộng ra Quảng Nam, phát triển sang các 
tỉnh miền Trung, ảnh hưởng mạnh mẽ đến Bắc Kì 
và cả Nam Kì. 

2 Đây là câu nói của cụ Huỳnh Thúc Kháng nhằm để chỉ 
hai khuynh hướng cứu nước bí mật (bảo động) do Phan 
Bội Châu chủ xướng và công khai (duy tân) do Phan Châu 
Trinh chủ xướng. Tuy trái nhau ở đường lối hoạt động 
nhưng thực ra lại tương đồng với nhau ở mục đích cứu 
nước, cứu dân.
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Cùng với hoạt động của xu hướng cải cách 
duy tân, tháng 5/1904, Phan Bội Châu, Nguyễn 
Thành... cùng 20 đồng chí họp tại Nam Thạnh sơn 
trang (Thăng Bình, Quảng Nam) thành lập một 
tổ chức bí mật lấy tên là Duy Tân Hội chủ trương 
dùng bạo động để đánh Pháp giành độc lập. Đến 
năm 1906, Cương lĩnh của tổ chức này khẳng định 
sẽ thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở nước Việt 
Nam mới sau khi giành được độc lập.

Có thể khẳng định, Quảng Nam là nơi khởi phát 
phong trào Duy Tân ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX. 
Một trong những nhân tố tác động đến sự kiện to 
lớn này, đó là trào lưu “Châu Á thức tỉnh”.

 2. Đóng góp của phong trào Duy Tân ở Quảng 
Nam trong trào lưu châu Á thức tỉnh đầu thế 
kỉ XX

Trước những ưu việt của hình thái kinh tế - xã 
hội và phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, 
nhiều dân tộc châu Á lúc bấy giờ nhận thấy sự 
cần thiết phải cải tổ thượng tầng kiến trúc, chủ 
yếu là thể chế chính trị của mình. Tiếp đến sẽ là 
sự cải tổ các yếu tố thuộc về hạ tầng cơ sở, như 
điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm phù hợp 
với sự dịch chuyển của kiến trúc thượng tầng. Và 
cuối cùng, cao hơn hết, là loại bỏ ách thống trị và 
kìm kẹp của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Ba 
nhân tố này chính là những yêu cầu cơ bản và cấp 
thiết nhất đặt ra cho các nước châu Á trong giai 
đoạn này. Và tùy theo hoàn cảnh lịch sử, đặc thù ở 
mỗi nước mà vị trí các nhân tố đó có thể được giải 
quyết trước, sau hoặc song song với nhau. Phong 
trào Duy Tân ở Quảng Nam, xét đến cùng, đã góp 
phần trực tiếp vào việc thực hiện mục tiêu đánh 
đuổi sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương 
Tây, và các nước tư bản Âu Mĩ xâm chiếm các 
nước châu Á. Nhưng để thực hiện được nhiệm vụ 
chống đế quốc, bằng việc kêu gọi lòng yêu nước 
và chí căm thù quật khởi của nhân dân không thôi 
thì chưa đủ, mà phải nêu rõ tiền đồ của đất nước 
sau khi giành độc lập. Ở vào thời điểm này của lịch 
sử, giải phóng dân tộc phải đi liền với giải phóng 
đói nghèo, lạc hậu và bị kìm hãm bởi những quan 

hệ phong kiến hà khắc. Phú quốc thì cường binh, 
do đó, cần phải có những cuộc cải tổ toàn diện để 
đưa đất nước thoát ra khỏi cơn nguy nan. Và dĩ 
nhiên, không một nhà cải cách hay một phong trào 
cải cách nào ở khu vực châu Á, ở giai đoạn này, 
lại né tránh vấn đề chủ quyền dân tộc và cuộc đấu 
tranh bảo vệ độc lập dân tộc. Vì vậy, thực chất của 
các cuộc vận động cải cách duy tân chính là những 
cuộc vận động yêu nước, chống thực dân.

Tiêu biểu cho phương cách giữ được nền độc 
lập, trước làn sóng xâm lược của chủ nghĩa thực 
dân phương Tây, trong giai đoạn này, là Thái Lan 
và Nhật Bản [4]. Tại Nhật Bản, sau khi lật đổ chế 
độ Mạc Phủ, Minh Trị lên ngôi đã tiến hành công 
cuộc cải tổ toàn diện đất nước (1868 - 1912). Sự 
thành công trong cuộc cải cách Minh Trị đã cho 
phép Nhật Bản, không những bảo vệ được độc 
lập chủ quyền, mà còn nâng cao vị thế của quốc 
gia này trên trường quốc tế, sánh vai cùng với 
các cường quốc tư bản Âu - Mĩ. Tương tự như 
Nhật Bản, từ nửa sau thế kỉ XIX, Thái Lan đứng 
trước nguy cơ xâm lược của Anh và Pháp. Từ 
năm 1851, khi sự đe dọa của hai cường quốc 
này bắt đầu tăng lên, vua Mongkut cho rằng, nếu 
không hợp tác với các nước Tây Âu thì Thái Lan 
sẽ bị chinh phục. Vì thế, năm 1855, Mongkut đã 
quyết định kí hiệp ước thông thương hữu nghị 
Thái - Anh; đồng thời, thực hiện một số cải cách 
để chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho vua 
Chulalongkorn hoàn thành cuộc cải cách trong 
giai đoạn 1868 - 1910. Nhờ đường lối ngoại giao 
mềm dẻo, khôn khéo, biết lựa chọn và tận dụng 
những cơ hội khách quan, Thái Lan đã mạnh dạn 
mở cửa, cho phép tư bản nước ngoài kinh doanh, 
đầu tư và phát triển buôn bán. Uy tín và vị thế 
của Thái Lan trên trường quốc tế ngày một được 
nâng cao. Từ đó, Thái Lan không những giữ 
vững được nền độc lập mà còn có thêm những cơ 
hội để tham gia vào vũ đài chính trị trong các giai 
đoạn tiếp theo. Và ở Việt Nam, trong chính báo 
cáo số 258, Khâm sứ Trung Kì, khi tường trình về 
những mức độ ảnh hưởng của công cuộc duy tân, 
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do các Nho sĩ xứ Quảng chủ xướng, đã phải thốt 
lên rằng: “Phe được gọi là phe cải cách, bao gồm 
những người chỉ huy chính là Phan Châu Trinh, 
chống lại những thói xấu của chính quyền bản xứ; 
phe này tố giác cơ quan của chế độ quân chủ và 
các quan lại như là những nguyên nhân của cuộc 
sống khốn cùng của người dân. Những phương 
pháp hành động của phe này ít đổ máu nhưng xảo 
trá hơn những phương pháp của phe phái Cường 
Để” [5]. 

Có thể thấy rằng, xu hướng “thức tỉnh”, với 
những yêu cầu duy tân - đổi mới đã trở thành xu 
hướng thời đại ở các quốc gia Châu Á đầu thế kỉ 
XX; trong đó, chứa đựng cả yêu cầu độc lập dân 
tộc và yêu cầu tiến bộ xã hội. Phong trào Duy Tân 
ở Quảng Nam nói riêng, và Việt Nam nói chung, 
cũng nằm trong dòng chảy lịch sử đó của châu Á. 
Chính sự khơi dậy tinh thần và ý thức tự cường 
dân tộc đã làm nảy sinh hàng loạt các phong trào 
yêu nước sau đó, như phong trào kháng thuế ở 
miền Trung năm 1908, cuộc vận động khởi nghĩa 
của Việt Nam Quang Phục hội - biểu hiện của 
một phản ứng dây chuyền của ý thức hệ dân chủ 
tư sản trước sự trì trệ và lạc hậu của đất nước, và 
quan trọng hơn, đó còn là thái độ phản kháng của 
quần chúng, nhân dân trước ách thống trị và bóc 
lột của thực dân Pháp.

Thứ hai, đóng góp của công cuộc duy tân ở 
Quảng Nam chính là giúp quần chúng, nhân dân 
từ bỏ chế độ phong kiến đã không còn hợp thời 
để hướng đến một chỉnh thể nhà nước tiến bộ 
hơn. Đây cũng chính là mục tiêu trong sự thức 
tỉnh chung của các dân tộc châu Á lúc bấy giờ. 
Nếu như Duy Tân hội của cụ Phan Bội Châu còn 
mời Kì ngoại hầu Cường Để tham gia để làm 
ngọn cờ quy tụ lực lượng, thì đối với các chí sĩ 
trong phong trào Duy Tân ở Quảng Nam, họ đã 
quay sang đả kích triều đình phong kiến và hướng 
phong trào theo con đường dân chủ tư sản. Chính 
các sĩ phu yêu nước tiến bộ trong phong trào Duy 
Tân ở Quảng Nam đã đề xướng việc cải cách hệ 
thống chính trị với tất cả tính nghiêm trọng và cấp 

bách của vấn đề này. Họ đả kích hệ thống quan 
lại mục nát, tham nhũng, hủ lậu và bất lực, hằng 
ngày sách nhiễu, đè nén những người dân lương 
thiện. Không dừng lại ở sự phê phán tầng lớp quan 
liêu hào lí, các sĩ phu duy tân còn phê phán cả 
quyền chuyên chế của nhà vua, nhất là “tám mươi 
năm trở lại đây, vua thì dốt nát ở trên, bầy tôi 
thì nịnh hót ở dưới; hình pháp dữ dội, luật lệ rối 
loạn, làm cho dân không còn biết sống theo cách 
nào” [14, tr.15-21]. Theo Phan Châu Trinh, có 3 
nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên: Một là chính 
phủ bảo hộ dung túng quan lại, thành ra cái tệ cô 
tức; hai là chính phủ bảo hộ khinh rẻ sĩ dân Việt 
Nam, thành ra cái tệ xa cách; ba là quan lại Việt 
Nam nhân cái tệ xa cách và cái tệ cô tức ấy mà hà 
hiếp dân. Vì thế, cụ đã cố gắng thuyết phục Chính 
phủ bảo hộ thay đổi chính sách cai trị và tiếp thu 
những đề nghị cải cách theo hướng hiện đại. Phan 
Châu Trinh kịch liệt phản đối chế độ quân chủ mà 
ông gọi là “quân trị” và đòi thực hiện chế độ cộng 
hoà tư sản mà ông gọi là “dân trị”. Nhà nước ấy 
được tổ chức và điều hành theo nguyên tắc người 
dân chính là những chủ nhân thực thụ. Ông nhấn 
mạnh: “Theo cái chủ nghĩa dân trị thì từ quốc dân 
lập ra hiến pháp, luật lệ, đặt ra các cơ quan để lo 
việc chung cả nước, lòng quốc dân thế nào thì làm 
thế ấy” [15, tr.266-283]. Trong mấy thập kỉ đầu 
của thế kỉ XX, tư tưởng dân quyền của Phan Châu 
Trinh có giá trị ảnh hưởng lớn. Chính vì thế mà khi 
ông mất, Phan Bội Châu đã viết: “Ông Phan Hi 
Mã đem hai chữ dân quyền hò hét trong nước như 
một tiếng sấm vang, làm cho bao nhiêu giấc mơ 
phải tỉnh dậy, mà dân tộc ta từ nay dần dần mới 
biết mình có quyền. Quyền dân cao hơn thì quyền 
vua tụt xuống... Nay ông đã qua đời rồi mà cái chủ 
nghĩa ông ngày càng sáng chói. Vậy là cái nghĩa 
dân quyền dạy bảo con người đã in sâu vào trong 
óc rồi đó!” [1]. 

Thứ ba, phong trào Duy Tân ở Quảng Nam 
góp phần vào việc thực hiện mục tiêu hiện đại 
hóa xã hội bằng công cuộc chấn hưng thực 
nghiệp để đưa Việt Nam tiến kịp với những thành 
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tựu tân tiến của thời đại. Đây cũng chính là một 
trong những biểu hiện quan trọng của sự thức 
tỉnh, ở các nước châu Á, trong giai đoạn này. Bởi 
trong các chính sách xâm lược, chủ nghĩa thực 
dân phương Tây luôn tìm cách cột chặt nền kinh 
tế thuộc địa; đồng thời ngăn chặn, bưng bít các 
luồng thông tin, các thành tựu khoa học, kĩ thuật 
tân tiến. Như ở Việt Nam, tính đến thời điểm duy 
tân, thực dân Pháp đã xác lập được vị trí thống trị 
mấy chục năm, nhưng ngoài việc đào tạo đội ngũ 
tay sai, chức nghiệp, khai thác và bóc lột, chính 
quyền thuộc địa chưa làm được những điều mà 
họ gọi là “khai hóa văn minh”. Nhưng chỉ bằng 
cuộc vận động duy tân, các nho sĩ, trí thức đương 
thời, đã giúp quần chúng, nhân dân làm quen với 
những lí thuyết mới, những phương thức làm ăn 
và sinh hoạt mới, nắm bắt được tầm vóc và ý 
nghĩa của cuộc cải cách ở Trung Quốc và đặc biệt 
là về tấm gương “anh cả da vàng” Nhật Bản. Mục 
đích của các sĩ phu duy tân trong việc cổ động 
quần chúng nhân dân tham gia chấn hưng thực 
nghiệp không đơn thuần là vì lợi nhuận, mà cao 
hơn thế, kinh doanh là để cứu nước, tự cường dân 
tộc. “Mỗi hợp thương, nông nghiệp là chỗ lui tới 
tụ tập của các nhân sĩ Duy Tân bàn việc cứu nước. 
Hơn thế nữa từ Quảng Nam vào Bình Thuận, hợp 
thương đi liền với học hiệu - trường học kiểu mới 
- kinh doanh để kiếm lời. Và cái lợi ấy được dùng 
để tài trợ cho việc giáo dục đào tạo, truyền bá cái 
học mới, hun đúc lớp người mới có trí, khí để đảm 
đương công việc cứu nước sau này” [16, tr.14]. 
Do vậy, hoạt động chấn hưng thực nghiệp gắn liền 
với công cuộc duy tân cứu nước bắt đầu từ Quảng 
Nam -miền Trung, nhanh chóng được nhân rộng 
ra cả nước. Các nho sĩ thức thời, hưởng ứng mở 
trường dạy nghề từ công nghiệp đến thương 
nghiệp, mở các nông hội và thương hội. “Nhiều 
công ti, hội buôn là con đẻ của phong trào Duy 
Tân đã tạo ra trường hoạt động cho mình trên địa 
bàn khá rộng: Công ti Phượng Lâu buôn tơ lụa 
từ Bắc Kì vào Trung Kì, Quảng Nam hiệp thương 
công ti buôn bán từ Quảng Nam đi Sài Gòn và Hà 

Nội, Liên Thành công ti ở Phan Thiết buôn từ Sài 
Gòn sang tận Cao Miên. Không ít trong số đó làm 
ăn mỗi ngày thêm phát đạt” [6, tr.16-26]. 

Thông qua hoạt động chấn hưng thực nghiệp, 
nhiều sản phẩm thủ công truyền thống của Việt 
Nam, không những được bảo tồn và phát triển, 
mà còn được quảng bá trên thế giới: “Những 
hàng thủ công nổi tiếng như: nhiễu Bình Định, 
the Vạn Bảo, La Khê Hà Đông, lụa Cổ Đô Sơn 
Tây, Nguyễn Xá Thái Bình, bút Bạch Liên huyện 
Thượng Phúc, mực Kiêu Kị Bắc Ninh, mũ tre đan 
Đông Ngạc, nón lông Kim Động, chiếu cói Thiên 
Trạo Ninh Bình, sứ Bát Tràng... Ở mọi ngành kĩ 
nghệ, người phương Bắc làm được, người nước ta 
cũng có thể làm được. Về tinh xảo, ta cũng không 
chịu thua kém người nước ngoài” [7, tr.324]. Đây 
là một trong những yếu tố tạo nên sự chuyển biến 
tích cực về mặt xã hội. Cũng chính từ đây, những 
người Việt Nam trước kia bị bắt làm cu-li cho chế 
độ thực dân, thì nay, qua hoạt động chấn hưng 
thực nghiệp, đã trở thành những chủ kinh doanh 
lớn và họ trở thành những đối thủ cạnh tranh trên 
thương trường đối với tư bản Pháp và Hoa kiều: 
“Lớp doanh nhân kế cận tiếp theo vẫn phát huy 
được tư tưởng duy tân: kinh doanh với lòng yêu 
nước và tinh thần dân tộc. Những tấm gương tiêu 
biểu của hậu duy tân như: Ngô Tự Hạ từ thợ làm 
thuê cho nhà in của Pháp đã trở thành ông chủ có 
trong tay 2 nhà in riêng; Nguyễn Sơn Hà từ người 
làm thuê đã tự mình gây dựng nên hãng sơn nổi 
tiếng - hãng sơn Gecko; Bạch Thái Bưởi từ chân 
kí lục cho một hãng buôn của Pháp đã trở thành 
đối thủ cạnh tranh của tư bản Hoa, Pháp” [10, 
tr.208]. Một trong những công lao của các nho sĩ 
duy tân đầu thế kỉ này chính là ở đó. 

Và cũng chính ở hướng tiến bộ nầy, các nhà 
duy tân phát hiện ra được căn bệnh truyền kiếp, 
loay hoay với cách học từ chương- khoa cử, cái 
căn bệnh hư văn làm thui chột những tài năng, 
làm lệch lạc những tâm hồn. Sự “nhiệt thành 
cáo hủ” ở đầu thế kỉ XX, xét về một góc độ nào 
đó, có giá trị như một cuộc cách mạng. Nhờ có 
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cuộc duy tân này, lớp trí thức - loại ông nghè, 
ông cống - và cả đại đa số quốc dân nữa mới hiểu 
cái câu “thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu 
nhân” (bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, bên 
cạnh người tài có người tài hơn). Bài ca Khuyến 
học của “bộ ba xứ Quảng” có lẽ đã phản ánh một 
cách chân thực nhất và nêu lên yêu cầu thiết yếu 
của việc đổi mới trí thức và quan điểm sống cho 
các tầng lớp quần chúng, nhân dân đương thời. 
Đó là việc xây dựng một nền giáo dục toàn diện, 
học đúng đường để làm rạng danh dân tộc, là nước 
muốn mạnh phải giàu, đạt được giàu mạnh phải 
khôn, khôn là từ học mà ra, là dùng chữ Quốc ngữ 
để phổ cập dân chúng, là việc phải biên dịch sách 
để mở mang đầu óc hay hiệp thương, hùn vốn mở 
công ti để tự thân tự lực. Trên cái đà đổi mới nhận 
thức này, các giai tầng trong xã hội Việt Nam mới 
thực sự được tiếp xúc được với khoa học, kĩ thuật 
phương Tây (tuy chỉ là ở bước đầu). Phải nói rằng, 
đây cũng chính là điều mà hàng trăm năm qua, 
những thức giả Việt Nam không phải là không biết 
đến. Dưới các triều đại cũ, đã có những học giả 
mong muốn thay đổi cách học, thay đổi thể văn. 
Cả thế kỉ XIX, đã có những nhà nho “Giật mình 
khi ở xó nhà, văn chương chữ nghĩa khéo là buồn 
tênh” (Cao Bá Quát); đã có những con người tiên 
giác, viết ra những điều trần tâm huyết (Nguyễn 
Trường Tộ, Phạm Phú Thứ...). Nhưng tất cả hoặc 
chìm trong quên lãng, hoặc bị rẻ rúng nghi ngờ, 
thì đến đây mới thực sự được các nhà duy tân thức 
tỉnh. Ưu điểm của phái duy tân là biết khai thác 
lòng yêu nước để hướng dẫn vấn đề, biết đi vào 
quần chúng để vận động. Đó là cái rất mới trong sự 
nghiệp vận động duy tân cải cách nước nhà. Dựa 
vào lòng yêu nước, dựa vào lực lượng quần chúng 
có thể thổi những tia le lói thành ngọn lửa. Phong 
trào Duy Tân ở Quảng Nam đã có ảnh hưởng đến 
sự hình thành và phát triển của Đông Kinh nghĩa 
thục (miền Bắc), phong trào Minh Tân (miền Nam) 
và trở thành động lực thôi thúc quần chúng Nam - 
Ngãi, Nghệ An rồi cả Bắc, Trung, Nam tranh đấu 
chính là vì lẽ đó [9]. 

Thứ tư, phong trào Duy Tân Quảng Nam góp 
phần gìn giữ các giá trị bản sắc văn hóa chủ lưu 
của các dân tộc Á Đông, trước sức mạnh đồng hóa 
của văn hóa phương Tây. Trong bức tranh tổng thể 
ở châu Á, Việt Nam không những được biết đến 
bởi vị trí địa chiến lược quan trọng, mà còn được 
biết đến bởi một quốc gia đa sắc tộc, có nền văn 
hóa, văn minh khá lâu đời. Quá trình định cư, lập 
quốc và kiến tạo nền văn hóa của dân tộc Việt Nam 
đã mang lại cho khu vực châu Á những sắc thái đa 
chiều, đa diện. Chính vì vậy, khi xâm lược Việt 
Nam, thực dân Pháp luôn tìm cách chối bỏ những 
ảnh hưởng của nền văn hóa này để xác lập một 
nền văn hóa Đông - Tây theo kiểu lai căng. Sự pha 
trộn, đầy chủ ý, của thực dân Pháp, trong mục đích 
đồng hóa cư dân thuộc địa, đã đặt các giá trị văn 
hóa Việt Nam nói chung và khu vực Đông Dương 
nói riêng trước những thách thức nhất định. Đứng 
trước tình hình đó, các chí sĩ trong phong trào Duy 
Tân, một mặt kêu gọi quần chúng, nhân dân loại 
bỏ những hủ tục lạc hậu, các hình thức sinh hoạt 
mê tín, dị đoan; mặt khác, gìn giữ và phát huy các 
giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong bài 
diễn thuyết bàn về văn hóa Đông-Tây, Phan Châu 
Trinh cho rằng, dù đời sống xã hội ngày càng hiện 
đại hóa, nhưng các phạm trù: nhân, nghĩa, lễ, trí, 
tín của Nho giáo vẫn luôn cần thiết đối với mỗi 
con người. Theo ông: “Đã gọi là người thì phải có 
nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cần, kiệm. Nhân là có lòng 
thương người, nghĩa là làm việc phải, lễ là ăn ở 
có lễ độ, trí là làm việc cho đúng, tín là nói với ai 
cũng giữ lời cho người ta tin mình, mới làm được 
việc... Người có đạo đức tức là người đã ở trọn 
đạo làm người vậy, đạo đức đã như thế thì không 
có mới có cũ, có Đông có Tây nào nữa, nghĩa là 
nhất thiết đời nào, người nào cũng phải giữ đạo 
đức ấy mới là người trọn vẹn” [13, tr.22-31]. 

Cùng với việc đề cao vai trò của tinh hoa Nho 
giáo trong việc hình thành nhân cách con người, 
Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Khôi 
và rất nhiều trí thức Nho học đương thời còn kêu 
gọi chấn hưng để khôi phục và bảo vệ các giá trị 

N.T.Thắng, D.T.Mừng / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(28) (2018) 24-32



31

của Phật giáo. Thậm chí, Phan Châu Trinh còn 
tin rằng, nếu Phật giáo được chấn hưng thì không 
những sẽ phát huy được các giá trị tư tưởng truyền 
thống của dân tộc mà còn “ở sự nhận thức về khả 
năng duy tân của một xã hội Phật giáo như quốc 
gia Nhật Bản nữa” [3, tr.10]. Đặc biệt, thông qua 
tác phẩm Văn minh tân học sách, các nho sĩ duy 
tân đã chỉ rõ được bốn nguyên nhân kìm hãm văn 
hoá dân tộc và đề ra sáu phương châm vận động 
văn hóa mới3. Tiếp theo đường lối cơ bản đó là 
những tác phẩm văn học có giá trị nhất định, cả về 
văn chương lẫn tư tưởng. Ở thời điểm này, chúng 
ta chứng kiến rất nhiều tác phẩm văn chương phản 
ánh những thói hư, tật xấu trong xã hội Việt Nam 
đương thời; đồng thời, kêu gọi và cổ động quần 
chúng, nhân dân học tập và thích ứng với văn hóa 
phương Tây như: Tỉnh quốc hồn ca 1, 2 của Phan 
Châu Trinh, Lương ngọc Danh sơn của Huỳnh 
Thúc Kháng và Trần Quý Cáp, Bài ca cúp tóc của 
Phan Khôi, Đề tỉnh quốc dân hồn của Phan Bội 
Châu, Cáo hủ lậu văn của Yên Sĩ Phi Lí Thuần...

Song song với việc duy trì và khẳng định bản 
lĩnh văn hóa Việt Nam, các sĩ phu duy tân còn đi 
tiên phong trong việc tiếp thu văn hóa phương 
Tây. Đó là việc cắt tóc ngắn, mặc đồ Tây, dùng 
đồ Tây, sinh hoạt theo phong cách Tây... Không 
dừng lại ở việc vận động quần chúng, các nho sĩ 
duy tân ở Quảng Nam còn gửi yêu cầu cải cách 
văn hóa lên chính quyền thuộc địa và yêu cầu họ 
thực thi, để mở mang dân trí cho nhân dân Việt 
Nam. Trong thư gửi Toàn quyền Beau, cụ Phan 
Châu Trinh viết: “Mau mau đổi lại chính sách, 
kén dùng người hiền tài, giao cho quyền bính, đãi 
người cho có lễ độ, đối xử với người cho thành 
thật, rồi cùng nhau tìm cách hưng lợi trừ hại, 
mở cái con đường nuôi sống cho dân nghèo, cho 
thân sĩ có quyền nghị luận tự do... mở nhà báo để 

thấu rõ dân tình, minh thưởng phạt để thanh trừ 
lại tệ, những việc cần thiết như đổi pháp luật, bỏ 
khoa cử, mở nhà học, đều lần lượt cải lương” [12, 
tr.25-34]. Các hoạt động của sĩ phu duy tân đã tác 
động đến chính quyền thực dân Pháp đương thời. 
Một mặt, chính quyền thuộc địa tìm cách ngăn 
cản, dập tắt các hoạt động của các chí sĩ. Mặt 
khác, để “phản bác” lại những đợt tuyên truyền 
của các sĩ phu duy tân, thực dân Pháp cũng đã 
xúc tiến một số động thái gọi là cải cách văn hóa. 
Đơn cử là việc công bố một số công trình khảo 
cứu văn hóa lịch sử Việt Nam, dựa trên quan 
điểm nghiên cứu của chính quyền thuộc địa, hay 
việc dịch các tác phẩm văn học, hoặc sử học nổi 
tiếng sang tiếng Pháp như: Kim Vân Kiều truyện, 
Lục Vân Tiên, Gia Định Thành Thông Chí, Đại 
Nam thực lục... Và đây cũng chính là những kết 
quả gián tiếp mà các sĩ phu duy tân đã đạt được 
trong công cuộc vận động cải cách văn hóa. 

Thứ năm, phong trào Duy Tân ở Quảng Nam 
đã góp phần nâng cao “dân trí - dân khí” để quần 
chúng, nhân dân đấu tranh chống lại ách áp bức, 
bóc lột của chủ nghĩa thực dân Pháp. Trong bài 
diễn thuyết về Quân trị chủ nghĩa và dân trị chủ 
nghĩa, cụ Phan Châu Trinh đã chỉ ra sự lạc hậu về 
dân trí nước ta, tương phản với nó là dân trí của 
nước Pháp. Chính những điều này đã dẫn đến sự 
khác nhau về mức độ phát triển của hai nước. Cụ 
Phan Châu Trinh cho rằng, chỉ khi người dân ý 
thức đến quyền của mình trong xã hội, khi đó xã 
hội mới phát triển, mới huy động được toàn bộ 
trí tuệ và sức lực của toàn thể dân tộc trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Do đó, cụ đã 
khuyên đồng bào rằng “Bất như học” (chi bằng 
học). Không phải ngẫu nhiên mà trong chủ thuyết 
“tam dân”, các sĩ phu duy tân lại đưa việc nâng 
cao dân trí của quần chúng, nhân dân lên hàng 
đầu. Bởi họ nhận thấy rằng, việc nâng cao dân trí 
cho quần chúng chính là chìa khóa để mở ra một 
thời đại mới, với những con người có tri thức mới, 
và từ đó, đất nước mới có khả năng giành được 
độc lập và trở nên cường thịnh. Tri thức mới trong 

3 Bốn nguyên nhân là: Một là khởi ở cái điểm nội hạ ngoại 
di. Hai là khởi ở cái điểm quý đạo vương khinh đạo bá. Ba 
là khởi ở cái điểm cho xưa là phải, cho nay là quấy. Bốn là 
khởi ở cái điểm trọng quan khinh dân. Sáu phương châm 
là: Dùng văn tự nước nhà; Hiệu đính sách vở; Sửa đổi phép 
thi; Cổ vũ nhân tài; Chấn hưng công nghệ; Mở tòa báo.
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quan niệm của các sĩ phu duy tân, là hiểu biết về 
dân quyền, người dân biết rằng mình có quyền, 
biết rõ các quyền của mình trong xã hội, trong 
cuộc sống, trên đất nước, trước thế giới. Thậm chí, 
các sĩ phu duy tân còn cho rằng, nếu có thoát khỏi 
tay ngoại bang, giành được độc lập, mà không có 
dân quyền, không có dân chủ, dân trí thấp, người 
dân không giác ngộ về quyền dân chủ của mình 
và sử dụng có hiệu quả quyền đó để làm chủ đất 
nước, xã hội, thì cũng là vô nghĩa. Cũng chính từ 
những nhận thức này mà chúng ta sẽ dễ dàng nhận 
thấy hoạt động chủ đạo, trong công cuộc duy tân 
đất nước ở đầu thế kỉ XX, là khai dân trí. Riêng 
ở Quảng Nam, trong giai đoạn từ 1903 - 1907, đã 
có  48 ngôi trường theo lối tân học được thành lập. 
Các sĩ phu duy tân đã cố gắng xây dựng một nền 
giáo dục mới theo hướng thực nghiệp nhằm đáp 
ứng cho nhu cầu phát triển và canh tân đất nước. 

3. Kết luận

Có thể nói rằng, dựa trên nền tảng tinh thần 
dân tộc sâu sắc những ảnh hưởng từ trào lưu 
“Châu Á thức tỉnh”, phong trào Duy Tân ở 
Quảng Nam nói riêng, ở Việt Nam nói chung, đã 
góp phần trực tiếp thổi vào dân tộc ta một làn 
gió mới với đầy đủ cung bậc cảm xúc - từ sự lạ 
lẫm đến kích thích và hào hứng đón nhận. Chính 
nhờ những hoạt động đầy nỗ lực của các sĩ phu 
duy tân, tư tưởng dân chủ tư sản từ phương Tây 
đã đến với quần chúng, nhân dân Việt Nam, thôi 
thúc họ tham gia chấn hưng thực nghiệp, đổi mới 
văn hóa, bài trừ cựu học, đả kích chế độ phong 
kiến Nam triều, nhưng cao hơn cả vẫn là chống 
lại sự đô hộ của thực dân Pháp, giành lấy độc 
lập và dân quyền tự do. Và đấy chính là sự thức 
tỉnh của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh chung 
của các dân tộc châu Á đang chịu sự thống trị 
của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Từ hiện tại 
nhìn về quá khứ, chúng ta sâu sắc cảm nhận được 
vai trò to lớn của các sĩ phu duy tân; đồng thời 
đúc rút được nhiều bài học đáng quý; trong đó, 
quan trọng nhất vẫn là việc nâng cao dân trí, phát 
huy dân chủ, chăm lo đời sống cho dân, chủ động 

hội nhập và làm mới các yếu tố nội tại trong tiến 
trình đổi mới đất nước hiện nay. 

Từ chủ trương đến hoạt động và thành quả của 
phong trào Duy tân Quảng Nam đã phản ánh mục 
tiêu, nội dung và phương thức của trào lưu “Châu 
Á thức tỉnh”. Với vị trí là nơi ra đời của phong 
trào Duy Tân cả nước, phong trào Duy Tân Quảng 
Nam mở đầu của quá trình phong trào yêu nước 
và cách mạng Việt Nam hội nhập và thúc đẩy trào 
lưu “Châu Á thức tỉnh” phát triển.
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Tóm tắt
Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới công tác cán bộ. Người cho đây là nhiệm vụ vô cùng hệ trọng và Người đặc biệt 
quan tâm.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng cán bộ chứa đựng nội dung toàn diện, rộng lớn và sâu sắc đã được Đảng 
ta quán triệt, vận dụng vào công tác xây dựng cán bộ kể từ ngày thành lập tới nay, đã góp phần trực tiếp làm cho Đảng ta 
không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo sự nghiệp cách mạng.Trải qua thực tiễn hàng chục 
năm, tư tưởng xây dựng cán bộ của Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị về lý luận và thực tiễn, vẫn có ý nghĩa thời sự đối 
với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bài viết này góp phần nhận thức rõ hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác 
cán bộ và vận dụng vào xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác cán bộ; xây dựng cán bộ; cán bộ quản lý kinh tế

Abstract
President Ho Chi Minh was very interested in the work of cadres and he considered this a very important task and an issue 
of special interest. Ho Chi Minh’s ideology of building comprehensive, broad and deep staff has been thoroughly grasped 
by the Party and has been applied in staff deployment and development since its inception. This has direct contribution 
to the increasing growth and fulfilled task completion of the Party. Through decades of practice, Ho Chi Minh’s idea of 
building up cadres still holds theoretical and practical values and it is still relevant to the campaign to rebuild and rectify 
the Party. This article contributes to better understanding of Ho Chi Minh’s thought about cadre training work and its 
application in building economic management cadres in Vietnam currently.

Keywords: Ho Chi Minh ieology; cadre work; cadre development; economic management cadres.
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1. Nêu vấn đề

Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời rất quan 
tâm tới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán 
bộ vừa hồng vừa chuyên để đáp ứng với yêu 
cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta. Trong 
đó, Người đặc biệt quan tâm xây dựng và hình 
thành hệ thống các quan điểm của mình về xây 

dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế. Tư tưởng 
đó của Người là một trong những viên ngọc quý, 
có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Để xây 
dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, các cấp uỷ đảng 
cần quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng của 
Người. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và 
hội nhập quốc tế hiện nay, thì việc vận dụng lý 
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luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào xây dựng đội 
ngũ cán bộ quản lý kinh tế cả về số lượng và chất 
lượng là việc làm cần thiết.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về 
công tác cán bộ

Thứ nhất: Vị trí, vai trò của cán bộ
Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng 

ta, hơn ai hết Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rất rõ 
vị trí, vai trò của cán bộ. Người chỉ rõ: “Cán bộ 
là cái gốc của mọi công việc” [6, tr.269]. “Muôn 
việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt 
hoặc kém” [6, tr.240]. “Bất cứ chính sách, công 
tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có 
lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ 
vốn” [6, tr.46].

Ðánh giá về vị trí, vai trò về công tác cán bộ, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Khi đã có chính 
sách đúng thì sự thành công hay thất bại của 
chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, 
nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba 
điều ấy sơ sài thì chính sách đúng mấy cũng vô 
ích" [4, tr.520].

Thứ hai: Phẩm chất đạo đức của người cán bộ 
theo quan điểm Hồ Chí Minh

Theo Hồ Chí Minh, làm cách mạng để cải tạo 
xã hội cũ thành xã hội mới, đây là nhiệm vụ rất 
vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề, và cũng là một 
cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, phức tạp. Để 
hoàn thành nhiệm vụ đó đòi hỏi Đảng phải xây 
dựng được một đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài, 
trong đó đức là quan trọng hàng đầu. Người chỉ 
rõ, đạo đức là “gốc”, nền tảng của người cách 
mạng. Người nhấn mạnh: “Cũng như sông thì 
phải có nguồn mới có nước, không có nguồn thì 
sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây 
héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không 
có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo 
được nhân dân” [6, tr.251-253].

Đạo đức của người cán bộ cách mạng được 
thể hiện trước hết ở chỗ: Luôn đặt lợi ích của 

Đảng, của dân tộc lên trên hết.Trước hết, biết giải 
quyết đúng đắn giữa lợi ích cá nhân với lợi ích 
của giai cấp, của dân tộc. Đạo đức cách mạng là 
sống lành mạnh, trong sạch, không xa hoa, lãng 
phí, không hủ hoá, tham ô, không đặc quyền đặc 
lợi. “Đạo đức cách mạng là bất kì ở cương vị 
nào, bất kì làm công việc gì, đều không sợ khó, 
không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi 
ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm 
mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội” [8, tr.306].

Theo Hồ Chí Minh, cán bộ phải có đức nhưng 
cũng phải có tài. Tài của người cán bộ thể hiện 
ở năng lực trí tuệ và năng lực tổ chức thực tiễn, 
trong đó đặc biệt là năng lực nắm bắt, tổ chức 
triển khai thực hiện đường lối, chính sách của 
Đảng và Chính phủ.

Cùng với đức và tài, người cán bộ còn phải 
có phong cách công tác quần chúng, thường 
xuyên liên hệ mật thiết với nhân dân, biết lắng 
nghe ý kiến, tôn trọng quyền làm chủ của nhân 
dân, khéo tổ chức và lãnh đạo nhân dân thực hiện 
thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước. Trong điều kiện Đảng cầm 
quyền, Người yêu cầu cán bộ càng phải: “giữ 
chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng 
tai nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực 
lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi..., 
cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với 
dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất 
định thất bại” [6, tr.286].

Ngoài phẩm chất, năng lực, Người còn yêu 
cầu người cán bộ cách mạng phải có phong cách 
công tác khoa học, chống chủ quan, khoe khoang, 
kiêu ngạo, quan liêu đại khái, phô trương, ham 
chuộng hình thức; chống lối làm việc gặp đâu 
hay đấy, thiếu kế hoạch, thiếu kiểm tra.  

Người căn dặn “Ðạo đức cách mạng không 
phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện 
bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng 
như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện 
càng trong” [5, tr.293], vì vậy, người cán bộ đảng 
viên phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo 
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đức cách mạng ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực 
và môi trường công tác.

Thứ ba: Xây dựng năng lực hoạt động thực 
tiễn của người cán bộ

Để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ dù ở cương vị 
nào cũng phải tích cực học tập, không ngừng nâng 
cao trình độ về mọi mặt. Học tập càng khá, thì giải 
quyết các vấn đề càng dễ dàng, công việc càng trôi 
chảy. Để học tập tiến bộ, Hồ Chí Minh yêu cầu 
người cán bộ phải “Học ở trường, học ở sách vở, 
học lẫn nhau và học nhân dân, không học ở nhân 
dân là một khuyết điểm rất lớn” [7, tr.50].

Người yêu cầu “Những đồng chí lãnh đạo... 
cũng phải nghiên cứu công tác chuyên môn, hiểu 
biết chuyên môn thì giải quyết các vấn đề mới 
được thiết thực” [10, tr.153], mới thuyết phục 
được đội ngũ cán bộ của mình tin và làm theo. 
Người căn dặn cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, 
quản lý phải thực sự dân chủ, làm sao để mọi 
người xung quanh “cả gan nói, cả gan đề ra ý 
kiến, cả gan phụ trách, cả gan làm việc”. Người 
đòi hỏi mỗi cán bộ phải luôn gương mẫu trong lời 
nói và hành động; cán bộ có cương vị lãnh đạo, 
quản lý càng cao thì càng phải gương mẫu trước 
mọi người. Người đã chỉ huấn: “một tấm gương 
sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn 
tuyên truyền” [9, tr.284]. Đó là điểm mấu chốt 
trong cách lãnh đạo để phát huy tính chủ động, 
sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, dám tìm tòi 
suy nghĩ và dám quyết định của cán bộ.

Thứ tư: Chống chủ nghĩa biệt phái, cục bộ, 
địa phương, hẹp hòi trong sử dụng cán bộ

Người phê bình một cách nghiêm khắc việc 
người dùng cán bộ là hay dùng người bà con, 
anh em quen biết, ham dùng những kẻ khéo nịnh 
mình dẫn đến hiện tượng ô dù, kéo bè kéo cánh, 
công thần. Hồ Chí Minh chỉ rõ tác hại của bệnh 
hẹp hòi, bệnh địa phương cục bộ. Theo Người, 
những bệnh chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa bản 
vị, chủ nghĩa cá nhân, khuynh hướng tham danh 
vọng, tham địa vị, dìm người giỏi,… đều do bệnh 
hẹp hòi mà ra.

Trong sử dụng cán bộ phải chú trọng sự đoàn 
kết, cùng hướng tới mục đích chung là hoàn 
thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Trong sử dụng 
cán bộ phải bảo đảm tính kế thừa và phát triển. 
Phải kết hợp giữa cán bộ lớn tuổi và cán bộ trẻ, 
lớp cán bộ cũ và cán bộ mới, tạo nguồn cán bộ kế 
cận để bảo đảm sự chuyển giao công việc, phải 
bồi dưỡng cán bộ cách mạng cho đời sau. Hồ Chí 
Minh chỉ rõ: “Cán bộ cũ phải hoan nghênh, dạy 
bảo, dìu dắt, yêu mến cán bộ mới… Hai bên phải 
tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau, học lẫn nhau, đoàn 
kết chặt chẽ với nhau… Cán bộ cũ thường giữ địa 
vị lãnh đạo. Vì vậy, nếu từ nay, quan hệ giữa hai 
hạng cán bộ ấy không ổn thoả, thì cán bộ cũ phải 
chịu trách nhiệm nhiều hơn. Như thế mới chữa 
khỏi bệnh hẹp hòi” [10,tr.237].

Thứ năm: Công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ
Hiểu rõ và đánh giá đúng cán bộ mới phát hiện 

được người có tài để sử dụng, đề bạt và mới có 
cơ sở để bồi dưỡng cán bộ. Trước khi cất nhắc, 
đề bạt cán bộ phải nhận xét rõ ràng, phải xem 
xét cả công tác và cách sinh hoạt; cách nói, cách 
viết và việc làm; cách đối xử với mọi người, biết 
cả ưu điểm và khuyết điểm của cán bộ. Ðồng 
thời, tránh rụt rè hoặc quá khắt khe, cũng như 
tránh vội vàng, thiếu nghiên cứu, cân nhắc khi 
bố trí, sắp xếp, đề bạt cán bộ. Sử dụng cán bộ và 
đặt người phải đúng việc, vì việc mà đặt người 
chứ không vì người mà định việc. Người nói: 
“Người đời ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Ta phải 
dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ 
dở” [4, tr.72] và phê phán: "Không biết tùy tài 
mà dùng người... Thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ 
mộc thì bảo đi rèn dao. Thành thử hai người đều 
lúng túng. Nếu biết tùy tài mà dùng người, thì hai 
người đều thành công" [4, tr.274-275]. Phải công 
tâm, có lòng yêu thương cán bộ và nắm vững yêu 
cầu của tổ chức, “Ðảng phải nuôi dạy cán bộ, 
như người làm vườn vun trồng những cây cối 
quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng 
mỗi một người có ích cho công việc chung của 
chúng ta” [4, tr.275].  
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Trong công tác cán bộ, Người còn lưu ý giải 
quyết quan hệ giữa cán bộ trẻ và cán bộ già, cán 
bộ cũ và cán bộ mới, phải biết “tôn trọng nhau, 
giúp đỡ nhau, học lẫn nhau, đoàn kết chặt chẽ với 
nhau” [4, tr.273]. Phải bố trí sao để cán bộ trẻ và 
cán bộ già, cán bộ mới và cán bộ cũ có thể đoàn 
kết, bổ sung, giúp nhau cùng hoàn thành nhiệm 
vụ. 

2.2. Thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ 
quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay

2.2.1. Sự cần thiết xây dựng đội ngũ cán bộ 
quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, 
Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm 
chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có 
đầy đủ phẩm chất, năng lực và coi đó là vấn đề có 
tầm quan trọng chiến lược, nhân tố quyết định sự 
thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong 
công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp cách mạng. 
Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nhiệm vụ 
chính trị mới rất nặng nề, khó khăn và phức tạp, 
đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng được một đội ngũ 
cán bộ ngang tầm, góp phần thực hiện thắng lợi 
hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa.

Những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về công tác cán bộ vẫn mang tính thời 
sự sâu sắc trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy 
mạnh hội nhập quốc tế. Thành quả hội nhập quốc 
tế của đất nước không những tạo đà phát triển 
kinh tế cả chiều rộng và bề sâu, mà còn thúc đẩy 
mạnh mẽ các hoạt động giao lưu văn hóa và tri 
thức quốc tế, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy 
lẫn nhau và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Tiến 
trình hội nhập quốc tế của nước ta đã tạo ra cơ 
hội thuận lợi để chia sẻ lợi ích do toàn cầu hóa 
đưa lại, đóng góp thiết thực vào phát triển hợp 
tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực, dân chủ hóa các 
sinh hoạt quốc tế, tham gia đấu tranh thiết lập trật 
tự kinh tế quốc tế công bằng và bình đẳng hơn. 
Tuy nhiên, hội nhập quốc tế đang đặt ra rất nhiều 

thách thức, khó khăn không chỉ về kinh tế mà cả 
về an ninh, chính trị, xã hội, nhất là những thách 
thức an ninh phi truyền thống có thể gây tác hại 
đến mọi mặt của an ninh quốc gia.

Theo Hồ Chí Minh, để quản lý kinh tế tốt, 
thì người cán bộ phải đủ năng lực, phẩm chất và 
trình độ thực hành dân chủ trong quản lý kinh 
tế. Trong quan điểm của Người, cán bộ quản lý 
kinh tế phải thực sự cần, kiệm, liêm, chính; phải 
thực sự chống bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí; 
phải khéo đoàn kết, lãnh đạo công nhân; mọi việc 
phải dựa vào lòng nồng nàn yêu nước và năng lực 
sáng tạo dồi dào của công nhân; dùng phương 
pháp dân chủ mà đẩy mạnh phong trào thi đua 
sản xuất và tiết kiệm.

Các kỳ Đại hội của Đảng đã đặt vấn đề xây 
dựng đội ngũ cán bộ là công việc hệ trọng của sự 
nghiệp đổi mới đất nước. Việc xây dựng đội ngũ 
cán bộ “vững vàng về chính trị, gương mẫu về 
đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến 
thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với 
nhân dân” [1, tr.141].

Kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đất 
nước, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển 
biến quan trọng, từ một nền kinh tế kế hoạch 
hóa tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì thế, chức năng, 
nhiệm của Nhà nước cũng có những thay đổi 
đáng kể. Chức năng mới, nhiệm vụ mới đòi hỏi 
phải tiến hành cải cách nền hành chính nhà nước, 
mà nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải xây 
dựng được đội ngũ cán bộ quản lý nói chung và 
đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế nói riêng có đủ 
phẩm chất, trình độ và năng lực trong quản lý nền 
kinh tế thị trường.

2.2.2. Những kết quả và hạn chế trong xây 
dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế nước ta 
trong những năm gần đây

Trong những năm gần đây, đội ngũ cán bộ 
quản lý kinh tế bước đầu đã được đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức về kinh tế thị trường, về quản 
lý nhà nước, hành chính, pháp luật, ngoại ngữ,… 
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Nhận thức rõ vai trò quan trọng của đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý, Đảng và Nhà nước ta đã 
mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn 
nghiệp vụ, về lý luận cho đội ngũ này. Chính 
vì vậy, những năm qua, việc nhận thức và vận 
dụng chủ trương, đường lối của Đảng vào thực 
tiễn ngày càng có hiệu quả hơn. Đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các cấp thích nghi hơn với cơ 
chế thị trường và tích lũy được thêm nhiều kinh 
nghiệm, việc hoạch định chính sách, khả năng cụ 
thể hóa đường lối, chủ trương được nâng lên rõ 
rệt. Tính chủ động, sáng tạo được phát huy. Bệnh 
kinh nghiệm, giáo điều, tính ỷ lại, thụ động từng 
bước được khắc phục. Đại hội XII của Đảng chỉ 
rõ: “Nhiều chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, 
giải pháp lớn về công tác cán bộ được thể chế, 
cụ thể hóa bằng quy chế, quy định, quy trình bảo 
đảm dân chủ, chặt chẽ hơn. Thực hiện việc lấy 
phiếu tín nhiệm cán bộ, trọng tâm là đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, được dư luận đồng 
tình, có tác dụng, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ về 
cơ bản đã thực hiện theo quy hoạch. Tiến hành 
xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ 
chốt của Đảng, Nhà nước. Quy định và thực hiện 
chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới đối 
với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ theo chức danh có tác dụng 
tốt. Việc thực hiện chính sách cán bộ trong hệ 
thống chính trị tiếp tục được quan tâm”[3, tr.188-
189]. Nhìn chung, Việt Nam hiện nay đã có đội 
ngũ cán bộ quản lý kinh tế với ưu điểm: tương 
đối đủ về cơ cấu trình độ, có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, tâm huyết với công việc; có những 
bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, 
có phẩm chất trong sáng, thích ứng nhanh và có 
nhiều đóng góp xây dựng cơ chế kinh tế mới.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ mới đang 
đặt ra, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế 
hiện nay vẫn chưa đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. 
Về năng lực xây dựng chính sách, tổ chức điều 

hành, thực thi công vụ còn hạn chế, thiếu cán bộ 
khoa học, chuyên gia giỏi, cộng với xu hướng 
cạnh tranh, thu hút nhân tài khu vực kinh tế nước 
ngoài và kinh tế tư nhân đang làm cho chất lượng 
đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế nhà nước chậm 
được cải thiện. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XI) cũng nhấn mạnh; “Một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên 
giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ 
cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự 
phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích 
kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền 
tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, 
tùy tiện, vô nguyên tắc…” [2, tr.22]. Như vậy, 
vẫn còn một bộ phận đội ngũ cán bộ quản lý kinh 
tế sa sút về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách 
nhiệm, biểu hiện là bệnh quan liêu, cửa quyền, 
hách dịch và tham nhũng.Từ việc các lãnh đạo, 
cán bộ, nhân viên ngân hàng cố ý làm trái các 
quy định của nhà nước để hưởng lợi cá nhân như 
vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo 1.085 tỷ 
đồng tại Ngân hàng thươnng mại cổ phần Công 
Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Thành 
phố Hồ Chí Minh, vụ án tham ô tài sản, rửa tiền 
tại Vinashin, vụ án vi phạm cho vay và thất thoát 
vốn nhà nước tại OceanBank,… Những vụ án 
kinh tế xuất hiện trong thời gian gần đây với tính 
chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng đã làm 
giảm uy tín của Đảng, làm xói mòn lòng tin của 
nhân dân vào chế độ. 

Trước những yêu cầu đặt ra từ thực tế biến 
động không ngừng của nền kinh tế thị trường, 
sự thách thức cạnh tranh kinh tế, sự phát triển 
khoa học - công nghệ và hòa nhập kinh tế quốc 
tế, đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế của nước ta 
cũng bộc lộ những hạn chế và khuyết điểm: đó 
là tình trạng mất cân đối về cơ cấu trình độ, về 
ngành nghề lứa tuổi, thiếu những nhà kinh doanh 
và công chức quản lý kinh tế giỏi, cán bộ quản lý 
doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu mới 
về trình độ năng lực do thiếu kiến thức về kinh tế 
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thị trường, về luật pháp và năng lực quản lý còn 
nhiều bất cập; công tác quản lý cán bộ còn yếu, 
chưa đồng bộ ở tất cả các khâu; một bộ phận sa 
sút về phẩm chất đạo đức - chính trị, chạy theo 
lối sống thực dụng, lợi dụng các sơ hở,yếu kém 
để trục lợi cá nhân.

Đại hội XII của Đảng đã thẳng thắn chỉ ra 
những hạn chế, khuyết điểm của công tác cán bộ 
và đội ngũ cán bộ, coi đây là nguyên nhân cản trở 
sự phát triển kinh tế-xã hội: “Việc đổi mới công 
tác cán bộ chưa có đột phá lớn. Đánh giá cán bộ 
vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng 
chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa 
học để khắc phục. Tình trạng chạy chức, chạy 
quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp... chưa được 
ngăn chặn, đẩy lùi. Đội ngũ cán bộ cấp Trung 
ương, cấp chiến lược chưa được tập trung xây 
dựng. Chưa quan tâm đúng mức đến việc xây 
dựng đội ngũ cán bộ tham mưu, tư vấn cấp chiến 
lược. Công tác quy hoạch ở một số nơi còn khép 
kín, chưa bảo đảm sự liên thông, gắn kết. Tỷ lệ 
cán bộ lãnh đạo và cấp ủy là người dân tộc thiểu 
số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, việc luân chuyển bố 
trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo không là 
người địa phương thực hiện chưa đạt yêu cầu” 
[3, tr.194-195].

Những hạn chế, bất cập trên có nhiều nguyên 
nhân, trong đó có nguyên nhân về công tác giáo 
dục, bồi dưỡng nhận thức, lý tưởng cho cán bộ, 
đảng viên; bản thân cán bộ thiếu tự giác học tập, 
rèn luyện, tu dưỡng; công tác quản lý, kiểm tra, 
bố trí, sử dụng cán bộ còn nhiều bất cập, yếu 
kém; kỷ luật cán bộ không nghiêm. Chưa có 
chính sách phát hiện, thu hút và tạo nguồn cán 
bộ trong nhiều lĩnh vực quan trọng; chưa sàng 
lọc, bảo vệ và chăm lo tốt  đội ngũ cán bộ. Thiếu 
cơ chế phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và sử dụng 
người có đức, có tài. Nhiều cơ chế, chính sách 
chậm đổi mới, còn cào bằng, thậm chí lạc hậu, 
thiếu động lựccho sự phát triển cán bộ. 

Mục tiêu của nền kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa mà nước ta đang hướng tới là xây dựng 

Việt Nam thành một nước công nghiệp có cơ sở 
vật chất – kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế 
hợp lý, quan hệ sản xuất tiên tiến, phù hợp với 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời 
sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng và an 
ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng và văn minh. Để đạt được những mục 
tiêu đó, vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý kinh 
tế có nghĩa quyết định. Trong bất cứ lĩnh vực 
hoạt động kinh tế nào, người quản lý cũng phải 
là những chủ thể hội đủ các phẩm chất và năng 
lực tương ứng. Làm gì để xây dựng đội ngũ cán 
bộ quản lý kinh tế giỏi, bản lĩnh và đáp ứng được 
như cầu phát triển kinh tế đang là vấn đề bức xúc 
đặt ra hàng đầu cho Đảng và Nhà nước ta.

2.3. Những giải pháp xây dựng đội ngũ cán 
bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh

Cán bộ quản lý kinh tế là một bộ phận đặc biệt 
quan trọng trong đội ngũ cán bộ, công chức nói 
chung. Họ là những người làm việc trong lĩnh 
vực quản lý kinh tế, trong các cơ quan quản lý 
Nhà nước về kinh tế, tham gia hoạch định chính 
sách kinh tế và thực hiện việc quản lý của Nhà 
nước đối với các hoạt động kinh tế trên phạm vi 
toàn quốc hoặc trong từng vùng, lĩnh vực cụ thể. 
Mọi cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước 
dù ở vị trí nào đi chăng nữa cũng đều có những 
vai trò nhất định đối với sự thành công hay thất 
bại của công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế 
đất nước vì đây là nguồn lực giúp khai thông và 
sử dụng các nguồn lực khác nhau của đất nước. 
Trong đó, nổi lên vai trò của các cán bộ quản lý 
kinh tế.Trong nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa hiện nay, đội ngũ cán bộ quản 
lý kinh tế đã trở thành một lực lượng quan trọng 
trong hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước về 
kinh tế cũng như trong toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân.

Những quan điểm của Hồ Chí Minh về xây 
dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế là nền tảng 
lý luận, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong việc xây 
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dựng đội ngũ cán bộ quản lý trên lĩnh vực kinh 
tế đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng đất nước, 
đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới, hội nhập quốc 
tế.Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh vào xây 
dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế đáp ứng 
được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn 
hiện nay, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp 
sau:

Một là, đổi mới nhận thức về cán bộ quản lý 
kinh tế và xác định xây dựng đội ngũ cánbộ quản 
lý kinh tế là công việc quan trọng của sự nghiệp 
đổi mới. Điều đó đặt ra yêu cầu phải đánh giá 
đúng tầm quan trọng của cán bộ quản lý kinh tế, 
từ đó, có chính sách đào tạo, sử dụng, đãi ngộ 
đúng vai trò của cán bộ quản lý kinh tế. Phải nhìn 
nhận quản lý kinh tế như một nghề nghiệp lao 
động đặc biệt trong cơ cấu lao động xã hội, nó 
phải được đào tạo thật bài bản, chuyên nghiệp. 
Mặt khác, cần đặt ra những yêu cầu cụ thể về 
năng lực, phẩm chất cán bộ quản lý kinh tế trong 
điều kiện mới và phân định rõ chức năng quản lý 
kinh tế nhà nước, chức năng quản lý sản xuất - 
kinh doanh.

Hai là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản kinh tế.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường 
tạo nguồn cán bộ quản lý kinh tế cho công tác 
quy hoạch bằng việc phát hiện sớm và đào tạo 
có định hướng những cán bộ có triển vọng, chú 
trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ gia đình có 
công với cách mạng, người dân tộc thiểu số... bảo 
đảm sự chuyển tiếp vững vàng, liên tục giữa các 
thế hệ. Hoàn thiện tốt cơ chế “động” và “mở”, 
cán bộ chuyên trách, giữ các chức danh chủ chốt, 
cần nghiêm túc thực hiện công tác bầu cử công 
khai để chọn những người xứng đáng; bổ nhiệm, 
luân chuyển đúng chuyên môn.

Trước xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá 
và hội nhập kinh tế thì chất lượng đào tạo và bồi 
dưỡng cán bộ quản lý kinh tế cao sẽ tạo ra một 
đội ngũ cán bộquản lý kinh tế giỏi. Họ sẽ giúp đất 
nước nắm bắt được các cơ hội do toàn cầu hoá, 

khu vực hoá và hội nhập kinh tế mang tới một 
cách nhanh chóng; đồng thời cũng giúp hạn chế 
được những rủi ro thách thức. Trong quá trình hội 
nhập kinh tế, mọi quốc gia đều phải mở cửa nền 
kinh tế, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ 
kinh tế đối ngoại trên nguyên tắc giữ vững độc 
lập chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, thu hút các 
nguồn lực bên ngoài để phát huy lợi thế và nguồn 
lực bên trong. Không chỉ thế, khi tiến hành hợp 
tác kinh tế quốc tế, do mới tiếp cận với nền kinh 
tế thế giới trong một thời gian chưa phải là dài 
nên chúng ta không thể hiểu hết “luật chơi” của 
nền kinh tế thị trường cũng như các thông lệ quốc 
tế, vì vậy chúng ta sẽ mắc phải không ít những va 
vấp, hạn chế và sẽ phải chịu không ít những thua 
thiệt nếu như chúng ta không có một đội ngũ cán 
bộ quản lý kinh tế giỏi, chất lượng cao. Điều đó 
nói lên rằng việc nâng cao chất lượng đào tạo và 
bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế có vai trò rất 
quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hoá, khu vực 
hoá và hội nhập kinh tế của nước ta hiện nay.

Ba là, xây dựng chiến lược về cán bộ quản 
lý kinh tế. Đối với cán bộ quản lý Nhà nước về 
kinh tế phải có chiến lược đào tạo những cán bộ 
quản lý kinh tế vĩ mô, bởi vì họ có tác động toàn 
diện trên các mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Vì 
vậy, cán bộ quản lý kinh tế phải có phẩm chất 
chính trị vững vàng; có năng lực chuyên môn đủ 
khả năng hoạch định chính sách đúng đắn cho sự 
phát triển kinh tế đất nước. Đặc biệt, phải có đạo 
đức trong sáng để không bị cám dỗ bởi đồng tiền 
làm tha hóa, tham nhũng, làm thất thoát tài sản 
của Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của dân tộc. 
Đối với cán bộ quản lý sản xuất kinh doanh, đặc 
biệt là các doanh nghiệp Nhà nước, ngoài những 
yêu cầu đặc trưng của các nhà doanh nghiệp thực 
thụ, cần phải đào tạo đội ngũ các nhà quản trị 
kinh doanh giỏi, mang đậm bản sắc Việt Nam, có 
bản lĩnh, phẩm chất đạo đức trong sáng, tôn trọng 
pháp luật, văn minh, phù hợp với định hướng 
phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ta.

Bốn là, tăng cường vai trò định hướng của Nhà 
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nước trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý 
kinh tế.

Nhà nước phải định hướng và xây dựng kế 
hoạch tổ chức sắp xếp, bố trí lại các cơ sở đào tạo 
và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế sao cho giữa 
các cơ sở này có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng 
thời đảm bảo sự cân đối giữa các vùng, miền. Nhà 
nước cần tiến hành rà soát lại một cách toàn diện 
về điều kiện, khả năng của từng cơ sở đào tạo, 
tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo 
cán bộ quản lý kinh tế của từng cơ sở. Đồng thời, 
xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý đối với đội 
ngũ giảng viên thông qua chính sách tiền lương.

Tăng cường rà soát, đánh giá lại năng lực đào 
tạo của các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp và tăng cường đầu tư phát triển, nâng cao 
năng lực đào tạo. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng 
các chuyên đề quản lý kinh tế cơ sở, kinh tế vĩ mô 
cho cán bộ quản lý kinh tế, nhất là các vấn đề về 
kinh tế quốc tế, kinh tế thị trường, các kỹ năng 
gắn với thực hành, triển khai các lĩnh vực kinh tế 
tại cơ sở.

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh 
tế năng động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm.

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế giỏi, 
năng động, sáng tạo, tham mưu giỏi, thực hành tốt, 
tự tin hội nhập quốc tế là yêu cầu cần thiết đối với 
nước ta hiện nay.Những phẩm chất này của đội 
ngũ cán bộ quản lý kinh tế đã góp phần quan trọng 
vào thành công của công cuộc đổi mới đất nước 
hiện nay. Vấn đề quan trọng hàng đầu là phát tinh 
thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý kinh 
tế, luôn năng động, sáng tạo, chủ động thực hiện 
nhiệm vụ gắn với tình hình nhiệm cụ thể. 

Ngày nay, các cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, vì vậy 
sự phát triển của tất cả các nước trên thế giới nói 
chung và của nước ta nói riêng tất yếu phải gắn 
công nghiệp hoá với hiện đại hoá, phải gắn liền 
với tiến bộ của khoa học-công nghệ và trình độ 
tổ chức quản lý ngày càng cao. Để tiếp thu được 
những thành tựu của tiến bộ khoa học-công nghệ 

và trình độ tổ chức quản lý cao đó thì chúng ta 
phải có một đội ngũ cán bộ khoa học và quản lý 
kinh tế có chất lượng cao. Nhờ đó cung cấp cho 
Đảng và Nhà nước những cơ sở khoa học trong 
các quyết định, chủ trương, chính sách, chiến 
lược, kế hoach, dự án... để phát triển kinh tế đất 
nước. Lực lượng này phải biết tiếp thu một cách 
thông minh những tri thức của nhân loại, đồng 
thời tiếp thu những lợi thế của các nước đi sau, 
biết giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, giữ vững 
định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển với 
xu hướng phát triển ngày nay của thế giới.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá 
đội ngũ cán bộ quản lý để tránh nguy cơ lợi ích 
nhóm, chủ nghĩa cá nhân.

Cần phải giám sát, kiểm tra và khenthưởng 
thường xuyên cán bộ theo các nội dung như : tư 
tưởng, công tác, quan hệ và sinh hoạt. Kiểm tra, 
giám sát để xem xét công tác, học tập, giúp đỡ 
người tiến bộ ít, khen ngợi người tiến bộ nhiều, 
phát huy mặt tích cực, khắc phục, sửa chữa những 
sai lầm, thiếu sót. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn 
ngay từ khi cán bộ có dấu hiệu sai lầm. Đồng 
thời, phải khen thưởng kịp thời để khích lệ, động 
viên họ, nhưng phân tích cho họ hiểu, “chớ kiêu 
ngạo”, “tự mãn” với thành tích đạt được.

3. Kết luận

Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng 
cán bộ quản lý kinh tế đã được Đảng Cộng sản 
Việt Nam quán triệt vận dụng trong quá trình xây 
dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế và đã đạt 
nhiều thành tựu quan trọng, xây dựng được đội 
ngũ cán bộ quản lý kinh tế cả về số lượng lẫn 
chất lượng, vừa có đức vừa có tài, đáp ứng yêu 
cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và 
phát triển đất nước. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa 
thực sự có một đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế 
ngang tầm với sự phát triển của nền kinh tế và 
hoàn cảnh thế giới ngày nay. Trong thời gian tới, 
để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh 
tế ở nước ta đạt chuẩn trình độ năng lực và phẩm 
chất chính trị - xã hội, cần phải quán triệt sâu sắc 
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hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây 
dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế. Đây là việc 
làm cần thiết.
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Tóm tắt
Trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, khách hàng luôn là một trong những nhân tố quan trọng tác động đến sự tồn tại và 
phát triển của các doanh nghiệp. Để gia tăng lòng trung thành, tăng sự hài lòng của khách hàng là điều không dễ. Để làm 
được điều này, một trong những công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp đó chính là làm tốt công tác chăm sóc khách hàng. 
Là một trong những ông lớn trong lĩnh vực viễn thông, Mobifone phải không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng 
dịch vụ của mình đối với khách hàng. Gia tăng sự hài lòng bằng cách hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng là một 
trong những điều thiết yếu cần làm.

Từ khóa: Khách hàng, sự hài lòng, chăm sóc khách hàng

Abstract 
In any business area, customers are always one of the important factors affecting the existence and development of 
businesses. To increase loyalty and customer satisfaction is not easy. To do this, one of the most useful tools for doing 
business is good customer care. As one of the big ones in the field of telecommunications, Mobifone has to constantly 
improve the quality of its services to customers. Increasing satisfaction by improving customer care is one of the essential 
things to do.

Key Words: Customer, customer satisfaction, customer service.
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1. Đặt vấn đề

Tại Việt Nam, MobiFone là một trong ba 
mạng di động lớn nhất với hơn 30% thị phần. 
Cũng là nhà cung cấp mạng thông tin di động đầu 
tiên và duy nhất tại Việt Nam được bình chọn là 
thương hiệu được khách hàng yêu thích trong 6 
năm liền. Hiện nay, MobiFone có gần 50 triệu 
thuê bao với gần 30.000 trạm 2G và 20.000 trạm 

3G và gần đây đã tiến hành triển khai nâng cấp sử 
dụng công nghệ 4G. Tổng doanh thu năm 2015 
của MobiFone đạt xấp xỉ 2 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh 
đó, MobiFone có trách nhiệm đóng góp lớn trong 
cơ cấu GDP của quốc gia, thể hiện vị thế và hình 
ảnh quốc gia trong lĩnh vực công nghệ-truyền 
thông-tin học.
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Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 3 (trước đây 
là Trung tâm Thông tin di động khu vực 3) được 
thành lập vào năm 1995, có trụ sở chính tại Đà 
Nẵng. Công ty chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ 
cho tất cả các khách hàng mục tiêu mà Mobifone 
hướng đến. Công ty thực hiện quy hoạch và lập 
kế hoạch phát triển cho tổng công ty trên khu 
vực miền Trung, bao gồm các tỉnh: Đà Nẵng, 
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Với những thay đổi 
mang tính chiến lược, Tầm nhìn 2016-2020 của 
MobiFone thể hiện rõ qua thông điệp “Kết nối giá 
trị, khơi dậy tiềm năng”. Tầm nhìn này phản ánh 
cam kết của công ty hướng đến sự phát triển toàn 
diện và bền vững dựa trên ba mối quan hệ trụ cột: 
với khách hàng, với đối tác, và với từng nhân viên.

Trước đây thông tin di động là một dịch vụ xa 
xỉ, chỉ một số ít người có thu nhập cao mới có thể 
sử dụng thì giờ đây nó đã trở thành “dịch vụ cho 
mọi người”. Do đó, khách hàng của MobiFone 
hiện nay rất đa dạng, họ sử dụng dịch vụ cho 
nhiều mục đích khác nhau, vì vậy mà nhu cầu 
của họ về dịch vụ cũng rất đa dạng và phong phú. 
Khách hàng đến với Mobifone tại Đà Nẵng gồm 
nhiều đối tượng, nhiều ngành nghề khác nhau 
nhưng tại phạm vi nghiên cứu này, chỉ đề cập đến 
đối tượng khách hàng cá nhân. Bên cạnh những 
khách hàng phổ thông thì phần đông khách hàng 
tại Mobifone Đà Nẵng rất am hiểu về kiến thức 
tiêu dùng, họ đòi hỏi cao đối với các dịch vụ. Họ 
muốn nhà cung cấp phải đảm bảo được việc kết 
nối thông tin liên lạc 24/24, chất lượng cuộc gọi 
tốt, dịch vụ đa dạng và dễ sử dụng, giá cước hợp 
lý… Bên cạnh đó, họ đặc biệt quan tâm đến cung 
cách phục vụ và các giá trị gia tăng của dịch vụ 
mà họ được hưởng. Chính vì vậy, để có thể giữ 
vững thị phần và tiếp tục phát triển trên thị trường 
cạnh tranh như hiện nay, mối quan tâm hàng đầu 
của MobiFone Đà Nẵng là phải đảm bảo cung 
cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng tốt, ổn 
định và không ngừng hoàn thiện hơn nữa công 
tác chăm sóc khách hàng của mình.

Kết quả nghiên cứu của đề tài này sẽ làm cơ sở 
cho lãnh đạo Công ty Mobiphone khu vực 3 Đà 
Nẵng xác định thực trạng và phương hướng cải 
thiện chất lượng dịch vụ mạng di động mobiphone 
tại Đà Nẵng. Hơn nữa, nghiên cứu sẽ chỉ ra những 
khuyết điểm còn tồn tại trong công tác chăm sóc 
khách hàng hiện tại của doanh nghiệp, từ đó đề 
xuất các giải pháp, làm cơ sở định hướng giúp 
doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan hơn và có 
hướng khắc phục tốt trong thời gian đến. 

2. Tổng quan về khách hàng và hoạt động 
chăm sóc khách hàng trong dịch vụ viễn thông 
di động

2.1. Khách hàng

Khách hàng là người mua hoặc có sự quan tâm 
một loại hàng hóa dịch vụ nào đó của doanh nghiệp 
mà sự quan tâm này có thể dẫn đến hành động mua. 
Theo Peters Drucker (17,tr 21), cha đẻ của ngành 
quản trị cho rằng mục tiêu của công ty là “tạo ra 
khách hàng”. “Khách hàng là người quan trọng nhất 
đối với chúng ta. Họ không phụ thuộc vào chúng ta 
mà chúng ta phụ thuộc vào họ”.

2.2. Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng là tất cả những gì cần thiết 
mà doanh nghiệp phải làm để thỏa mãn nhu cầu và 
mong đợi của khách hàng, tức là phục vụ khách hàng 
theo cách mà họ mong muốn được phục vụ và làm 
những việc cần thiết để giữ các khách hàng mình 
đang có. Chăm sóc khách hàng là việc hướng các 
hoạt động của doanh nghiệp vào khách hàng. Đó là 
quá trình phân tích, tìm hiểu và giải quyết mối quan 
hệ giữa tổ chức dịch vụ và khách hàng mục tiêu. Cạnh 
tranh hiện nay không chỉ là cạnh tranh về sản phẩm 
mà công ty làm ra tại nhà máy của mình mà về cả 
các dịch vụ góp phần làm cho sản phẩm hoàn chỉnh. 
Một trong những dịch vụ đó tức là làm tốt công tác 
chăm sóc khách hàng. Có 3 yếu tố cốt lõi quyết định 
sự thành công của chăm sóc khách hàng đó là:

- Yếu tố sản phẩm như sự đa dạng của sản 
phẩm, giá cả, chất lượng...
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- Yếu tố thuận tiện như địa điểm, điều kiện 
giao hàng, điều kiện đổi hàng, giờ mở cửa, 
phương thức thanh toán...

- Yếu tố con người như kỹ năng trình độ của 
người bán hàng, thái độ hành vi của nhân viên...

2.3. Vai trò của chăm sóc khách hàng

Theo nghiên cứu của Hồ Nhãn [1, tr 31]: 
“Dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày càng có 
vai trò quan trọng hơn trong hệ thống chiến 
lược marketing và trong hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp. Cùng với chất lượng của dịch 
vụ và uy tín hình ảnh của doanh nghiệp, dịch vụ 
chăm sóc khách hàng sẽ làm cho khách hàng thoả 
mãn và hài lòng khi sử dụng dịch vụ. Qua đó họ 
sẽ tin tưởng vào doanh nghiệp, chất lượng dịch 
vụ do doanh nghiệp cung cấp và trở thành một 
khách hàng của doanh nghiệp cùng với những 
người bạn do họ giới thiệu”.

Theo nghiên cứu Lý Hiểu [2, tr 129]: “Dịch 
vụ chăm sóc khách hàng là một vũ khí cạnh 
tranh quan trọng. Trong trường hợp những sản 
phẩm có chất lượng và tính năng như nhau thì 
việc khách hàng quyết định chọn sản phẩm của 
nhà cung cấp nào phụ thuộc chính vào yếu tố con 
người. Khách hàng không chỉ mua giải pháp cho 
sản phẩm họ chọn mà còn mua cả yếu tố cảm 
giác khi tiêu dùng dịch vụ. Tạo được cảm giác 
tốt cho khách hàng thì không ai khác ngoài chính 
những con người hàng ngày tiếp xúc trực tiếp 
với khách hàng. Trong điều kiện cạnh tranh khắc 
nghiệt thì con người càng trở thành yếu tố có vai 
trò tối quan trọng trong việc nâng cao năng lực 
cạnh tranh”.

2.4. Nguyên lý và phương thức chăm sóc 
khách hàng

2.4.1. Nguyên lý chăm sóc khách hàng

- Dịch vụ chăm sóc khách hàng bao gồm 
những công việc phục vụ khách hàng theo cách 
thức khách hàng muốn được phục vụ và phải 
được cải tiến thường xuyên.

- Trong quá trình thực hiện dịch vụ chăm sóc 

khách hàng cần phải cố gắng vượt qua được sự 
mong đợi của họ. 

- Phải coi trọng những khách hàng bỏ đi và 
hãy cố gắng giành lại họ, bởi vì theo các nghiên 
cứu cho thấy những khách hàng bỏ đi khi đã quay 
lại sẽ trở thành những khách hàng rất trung thành.

- Khi khách hàng cần được giúp đỡ thì phải 
kiên nhẫn, lắng nghe, luôn thể hiện sự vui vẻ 
trong giọng nói và ánh mắt. Khách hàng luôn 
đúng và không được thắng khách hàng bằng lý 
mà phải dùng tình cảm để khách hàng nhận ra cái 
lý. Chỉ hứa những gì doanh nghiệp cho là chắc 
chắn và không hứa những gì mà doanh nghiệp 
không chắc chắn hoặc không làm được.

2.4.2. Phương thức chăm sóc khách hàng

- Giao tiếp và ứng xử một cách thân thiện và tốt 
đẹp với khách hàng. Nó bao gồm từ thái độ, hành 
vi đến năng lực của người phục vụ. Phải luôn sẵn 
sàng giải đáp và giải quyết có hiệu quả những thắc 
mắc, than phiền, bực dọc của khách hàng.

- Biết sử dụng có hiệu quả những sản phẩm đi 
kèm, những món quà miễn phí, những lời khuyên 
hay chỉ dẫn chân thành để đảm bảo khách hàng 
sử dụng sản phẩm một cách thuận lợi nhất.

- Sẵn sàng tạo thêm những thuận lợi cho khách 
hàng như phục vụ chu đáo hơn, đáp ứng lại khách 
hàng khi họ có yêu cầu khẩn cấp, kéo dài thời 
gian phục vụ khi khách hàng cần, tạo cho nơi làm 
việc, giao dịch với khách hàng không bị cản trở.

- Duy trì mối liên lạc thường xuyên với khách 
hàng và đảm bảo khách hàng có đầy đủ thông tin 
về sản phẩm dịch vụ sử dụng.

- Theo dõi việc thực hiện những lời hứa, cam 
kết với khách hàng.

2.5. Dịch vụ chăm sóc khách hàng tại doanh 
nghiệp cung cấp viễn thông di động

Chăm sóc khách hàng tại các doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ viễn thông là các quá trình 
cung cấp dịch vụ viễn thông từ mạng lưới, việc 
hỗ trợ trong quá trình sử dụng và các công đoạn 
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để thanh toán với khách hàng. Các quá trình này 
bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trường, quảng cáo, 
tiếp thị, tổ chức bán hàng, hỗ trợ khách hàng sử 
dụng dịch vụ, phát hành hóa đơn và thu tiền.

Do đặc thù tính chất nên có những đặc điểm 
cơ bản sau đây: Thường xuyên, liên tục, đặc biệt 
trong quá trình hỗ trợ sử dụng dịch vụ; công nghệ 
cao phù hợp với xu thế thị trường; phạm vi và 
hình thức chăm sóc khách hàng rất rộng và đa 
dạng.

2.6. Nội dung chăm sóc khách hàng trong 
dịch vụ viễn thông di động

Gồm các nội dung cơ bản sau đây:
- Các hoạt động mang lại sự thuận tiện cho 

khách hàng sử dụng dịch vụ: Cần chọn địa điểm 
bán hàng, bố trí nơi bán hàng, thời gian mở cửa 
phù hợp và thuận lợi cho khách hàng; Hình thức 
thanh toán linh hoạt, lập trang web giúp khách 
hàng tìm hiểu về dịch vụ và thiết lập đường dây 
nóng để giải đáp tư vấn cho khách hàng... 

- Các hoạt động liên quan đến yếu tố con 
người cung cấp dịch vụ: Đó là thái độ, hành vi, 
trình độ, quan hệ ứng xử, kỹ năng của đội ngũ 
nhân viên phục vụ. Sự am hiểu của nhân viên 
phục vụ về mạng lưới viễn thông, về công nghệ, 
về công dụng của từng dịch vụ, thao tác thuần 
thục trong quá trình cung cấp dịch vụ... 

- Các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc khách hàng 
khác: Bao gồm các hoạt động như tặng quà khách 
hàng, gọi điện nhắn tin chúc mừng khách hàng 
nhân dịp ngày sinh nhật, ngày lễ, ngày trọng đại 
của khách hàng hoặc gửi mẫu sản phẩm mới để 
khách hàng dùng thử. 

Dịch vụ chăm sóc khách hàng trong các doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông thường được 
chia làm 3 giai đoạn: trước khi bán dịch vụ, trong 
khi bán dịch vụ và sau khi bán dịch vụ.

- Giai đoạn trước khi bán dịch vụ là giai đoạn 
khách hàng chưa trực tiếp sử dụng dịch vụ của 
doanh nghiệp.  

- Giai đoạn trong khi bán dịch vụ là giai đoạn 

khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ của doanh 
nghiệp.

- Giai đoạn sau khi bán dịch vụ là giai đoạn 
xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình sử dụng 
dịch vụ của khách hàng. Mục đích nhằm duy trì 
các khách hàng đã sử dụng dịch vụ, củng cố niềm 
tin cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ

3. Phương pháp nghiên cứu

• Phương pháp nghiên cứu trường hợp: Áp dụng 
lý thuyết về chăm sóc khách hàng để nghiên 
cứu và phân tích trường hợp Mobifone khu 
vực 3 Đà Nẵng.

• Phương pháp điều tra: Sử dụng phương pháp 
điều tra thực tế, có chọn mẫu. Trong đó được 
chia thành 2 bước chính sau đây:

-  Bước 1: Thiết kế nội dung khảo sát sơ bộ dựa 
trên cơ sở lý thuyết nghiên cứu. Thông qua bước 
này, từ 03 nhóm yếu tố cơ bản (yếu tố sản phẩm, 
yếu tố thuận tiện, yếu tố con người) sẽ phát triển 
thành các nội dung cụ thể phù hợp với dịch vụ 
thông tin di động của MobiFone để được tiến 
hành khảo sát lấy ý kiến của khách hàng.

-  Bước 2: Hiệu chỉnh và hoàn tất phiếu thăm dò 
ý kiến khách hàng, tiến hành phát phiếu thăm 
dò ý kiến khách hàng cho khách hàng để thu 
thập dữ liệu. Sau khi hoàn chỉnh, phiếu thăm 
dò ý kiến khách hàng bao gồm 02 phần chính:

 3 Phần I: thông tin khảo sát chính, bao gồm các 
nội dung chi tiết đánh giá về 03 nhóm yếu tố 
liên quan đến dịch vụ của MobiFone và nhận 
định chung về dịch vụ của MobiFone.

 3 Phần II: thông tin cá nhân của người tham gia 
khảo sát.
Đối tượng khảo sát: 300 khách hàng hiện đang 

sử dụng dịch vụ của MobiFone (ngoại trừ nhân 
viên MobiFone) được lựa chọn một cách ngẫu 
nhiên, không phân biệt giới tính, ngành nghề… 

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Nhóm yếu tố sản phẩm
4.1.1. Về sự đa dạng của các dịch vụ
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Kết quả khảo sát ý kiến khách hàng về sự đa 
dạng của các dịch vụ của MobiFone cho thấy 
nhóm các dịch vụ cơ bản được đánh giá khá 
cao, 74% khách hàng đồng ý về sự đa dạng của 
các gói cước trả sau, gói cước trả trước và 79% 
khách hàng đồng ý với việc dễ dàng lựa chọn 
được gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng. 
Riêng về các dịch vụ GTGT, mặc dù có đến 
70% khách hàng đồng ý về sự đa dạng của các  
dịch vụ này nhưng chỉ có 56% khách hàng đồng 
ý rằng các dịch vụ này phù hợp với nhu cầu sử 
dụng và sự chênh lệch tỷ lệ này là tương đối lớn 
(56% so với  70%).

Hình 4.1: Sự đa dạng về dịch vụ

Tóm lại, về các dịch vụ cơ bản, MobiFone 
đã được đánh giá khá tốt nhưng vẫn cần tiếp tục 
giới thiệu những loại hình dịch vụ hoặc gói dịch 
vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng nhóm 
đối tượng khách hàng nhất định. Vấn đề quan 
trọng trong nội dung đánh giá này chủ yếu tập 
trung ở các dịch vụ GTGT. Rõ ràng là các dịch  
vụ  này tuy đa dạng nhưng hiện tại chưa thực sự 
được sử dụng nhiều. Điều này có lẽ do thông tin 
truyền đạt đến khách hàng chưa đầy đủ hoặc do 
thủ tục phức tạp làm cho khách hàng không sử 
dụng hết các dịch vụ. Và đây chính là  vấn  đề mà 
MobiFone  cần sớm khắc phục để nâng cao tính 
hiệu quả trong việc triển khai các dịch vụ.

4.1.2  Về chính sách giá cước

Theo kết quả khảo sát ý kiến khách hàng về 
chính sách giá cước của MobiFone, tỷ lệ khách 
hàng đồng ý với các chính sách hiện nay về giá 
cước cuộc gọi, giá cước các dịch vụ GTGT và giá 
cước gọi vào tổng đài hỗ trợ khách hàng là khá 

thấp, tương ứng các  tỷ lệ  này lần  lượt là 34%, 
26%  và 38%. Riêng về chính sách phân biệt giá 
cước thì được đánh giá tốt hơn, có 48% khách 
hàng đồng ý các chính sách phân biệt giá cước 
hiện nay của MobiFone là linh hoạt và chỉ 16% 
khách hàng không đồng ý với điều này.

Tóm lại, giá cước các dịch vụ của MobiFone 
đến nay được cho là vẫn còn cao hơn so với mặt 
bằng thu nhập của đại đa số khách hàng. Không 
chỉ vậy, khách hàng vẫn có quan niệm là giá 
của MobiFone cao hơn các nhà cung cấp dịch 
vụ khác. Vì vậy, MobiFone nên có biện pháp 
truyền thông thích hợp đến người tiêu dùng để 
giúp họ hiểu hơn về giá cước các dịch vụ, đồng 
thời, tiếp tục nghiên cứu và đề xuất việc giảm 
cước, xây dựng các chính sách về giá cước các 
dịch vụ phù hợp hơn để phát huy lợi thế cạnh 
tranh giữa các mạng, nhất là khi đang có nhiều 
nhà cung cấp mới không bị quản lý về giá tham 
gia thị trường.

Hình 4.2: Chính sách giá cước

4.1.3. Về chất lượng các dịch vụ

Theo kết quả khảo sát ý kiến khách hàng về 
chất lượng các dịch vụ của MobiFone, các tiêu chí 
về vùng phủ sóng, mức độ dễ dàng kết nối cuộc 
gọi và chất lượng cuộc gọi được khách hàng đánh 
giá khá tốt với các tỷ lệ đồng ý tương ứng là 79%, 
67% và 64%; riêng về mức độ ổn định của chất 
lượng các dịch vụ GTGT được đánh giá khá thấp, 
chỉ 37% khách hàng đồng ý. Các kết quả này đã 
phản ánh tương đối về thực tế vùng phủ sóng, 
cũng như mức độ thông thoại, chất lượng cuộc gọi 
và chất lượng các dịch vụ GTGT của MobiFone.
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Hình 4.3: Chất lượng các dịch vụ 

Tóm lại, mặc dù MobiFone đã có nhiều cố 
gắng để cải thiện chất lượng các dịch vụ nhưng 
những kết quả không tốt của các năm trước 
cũng đã ảnh hưởng đáng kể đến cảm nhận của 
khách hàng. Vẫn còn một sự chênh lệch giữa 
dịch vụ công ty cung cấp và cảm nhận của 
khách hàng khi sử dụng, thực tế khách hàng 
đánh giá vẫn chưa cao lắm về chất lượng các 
dịch vụ của MobiFone. Do vậy, MobiFone cần 
phải khắc phục các tồn tại, tìm hiểu hơn nữa các 
mong muốn của khách hàng và tiếp tục hoàn 
thiện chất lượng các dịch vụ cung cấp nhằm đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách 
hàng, đồng thời giữ vững hình ảnh, uy tín của 
MobiFone trên thị trường.

4.1.4 Về các dịch vụ sau bán hàng

Theo kết quả khảo sát ý kiến khách hàng về 
các dịch vụ sau bán hàng của MobiFone, có 65% 
khách hàng đồng ý về sự đa dạng của các chương 
trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng hiện 
nay của MobiFone; 55% khách hàng đồng ý là 
các chương trình này hấp dẫn đối với họ và 53% 
khách hàng đồng ý rằng thông tin về các dịch vụ 
cũng như thông tin về các chương trình khuyến  
mãi, chăm sóc khách hàng được cung cấp đầy 
đủ, rộng khắp đến khách hàng. Riêng nội dung 
đánh giá về việc nhà cung cấp dịch vụ có trách 
nhiệm trong việc giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu 
nại của khách hàng thì tỷ lệ khách hàng đồng ý 
thấp hơn so với các nội dung trên, có 46% khách 
hàng đồng ý với điều này.

Hình 4.4: Dịch vụ sau bán hàng 

Tóm lại, rõ ràng bản thân MobiFone luôn cố 
gắng đầu tư cho các dịch vụ sau bán hàng và các 
kết quả đánh giá hàng năm về các chỉ tiêu liên 
quan là khá tốt nhưng thực tế công tác này vẫn 
chưa được khách hàng đánh giá cao. Để khắc 
phục tình  trạng của các chương trình khuyến 
mãi, chăm sóc khách hàng hiện nay, MobiFone 
nên tìm hiểu kỹ lại vấn đề này và thậm chí nên 
cân nhắc việc thay đổi hoặc dừng  một số các 
chương trình không mấy hiệu quả để tập trung 
vào những chương trình tiêu biểu quan trọng. 
Ngoài ra, cần nghiên cứu để hướng đến tạo sự 
khác biệt hóa, nâng cao hình ảnh các hoạt động 
của đường dây trợ giúp, công tác giải quyết khiếu 
nại, cung cấp thông tin và hướng dẫn khách hàng 
sử dụng dịch vụ...

4.2. Nhóm yếu tố thuận tiện

4.2.1. Về địa điểm giao dịch

Theo kết quả khảo sát ý kiến khách hàng 
về địa điểm giao dịch của MobiFone, có 65% 
khách hàng đồng ý về sự đa dạng của các kênh 
giao dịch, cung cấp thông tin của MobiFone và 
62% khách hàng đồng ý rằng họ dễ dàng tìm 
thấy các điểm giao dịch của nhà cung cấp nhưng 
chỉ có 47% khách hàng đồng ý là họ có thể dễ 
dàng tìm kiếm thông tin liên quan qua các kênh 
này. Riêng về sự bắt mắt trong cách trang trí và 
trưng bày tại các điểm giao dịch trực tiếp, cũng 
chỉ có 47% khách hàng đồng ý, điều này có thể 
là do trên thực tế vẫn còn nhiều sự khác biệt về 
hình ảnh giữa showroom, cửa hàng chính thức 
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của MobiFone với các đại lý và điểm bán lẻ 
nhưng đối với khách hàng thì tất cả đều là điểm 
giao dịch của MobiFone. Tóm lại, MobiFone đã 
có được hệ thống các điểm giao dịch khá tốt, trừ 
ở một vài khu vực nhất định và cũng đã có được 
nhiều hình thức để cung cấp thông tin cho khách 
hàng nhưng cách đưa thông tin qua các kênh 
này vẫn còn mang tính hình thức, lượng thông 
tin đến với khách hàng còn hạn chế, chưa được 
khách hàng đánh giá cao. Do đó, MobiFone 
cần tăng cường phát triển hệ thống kênh phân 
phối nhiều hơn nữa và cần phải xem xét lại tính 
hiệu quả trong việc đưa thông tin đến với khách 
hàng. Ngoài ra, MobiFone cũng cần lưu ý đến 
các chính sách hỗ trợ kênh phân phối mạnh hơn 
nữa để có thể thu hẹp khoảng cách về chất lượng 
phục vụ, hình ảnh giữa các đại lý, điểm bán lẻ 
với các cửa hàng chính thức của MobiFone.

Hình 4.5: Địa điểm giao dịch 

4.2.2. Về giờ giấc hoạt động, thời gian phục vụ

Theo kết quả khảo sát ý kiến khách hàng 
về giờ giấc hoạt động, thời gian phục vụ của 
MobiFone, nhìn chung, khách hàng chưa đánh 
giá cao về yếu tố này, các nội  dung khảo sát đều 
có mức độ đồng ý rất thấp.  Ngoài nội dung giờ 
giấc hoạt động của các điểm giao dịch trực tiếp 
thuận tiện cho khách hàng có được 55% khách 
hàng đồng ý thì các nội dung còn lại có mức độ 
đồng ý đều dưới 50%. Chẳng hạn, chỉ có 43% 
khách hàng đồng ý về việc họ nhanh chóng được 
đón tiếp, phục vụ  tại các điểm giao dịch, 36% 
khách hàng đồng ý về việc họ nhanh chóng được 
kết nối với điện thoại viên của tổng đài hỗ trợ 
khách hàng và 39% khách hàng đồng ý về việc 

giờ giấc MobiFone đưa thông tin đến khách hàng 
là hợp lý.

Hình 4.6: Giờ hoạt động, thời gian phục vụ

Tóm lại, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng 
trên thực tế giờ giấc hoạt động, thời gian phục 
vụ của MobiFone vẫn chưa đáp ứng được mong 
muốn của khách hàng. Một vài vấn đề MobiFone 
có thể sớm cải thiện được như việc rút ngắn thời 
gian chờ để được phục vụ của khách hàng tại 
cửa hàng, thời gian cung cấp thông tin cho khách 
hàng... Các nội dung khác cần phải sớm được cải 
thiện để có thể phục vụ khách hàng được tốt hơn, 
nâng cao khả năng cạnh tranh của MobiFone trên 
thị trường.

4.2.3. Về thủ tục cung cấp dịch vụ, phương 
thức thanh toán

Về thủ tục cung cấp dịch vụ, phương thức 
thanh toán của MobiFone thì các tiêu chí về sự đa 
dạng trong các hình thức thanh toán (đối với thuê 
bao trả sau) và các hình thức nạp tiền (đối với 
thuê bao trả trước) của MobiFone được khách 
hàng đánh giá rất cao, có đến 79% khách hàng 
đồng ý với điều này; sự đơn giản, rõ ràng trong 
các thủ tục cung cấp dịch vụ và việc khách hàng 
có thể linh hoạt trong việc chuyển đổi giữa các 
loại hình dịch vụ với nhau cũng được đánh giá 
khá tốt với các tỷ lệ đồng ý tương ứng là 69% và 
64%. Riêng về nội dung dễ dàng trong việc sử 
dụng các dịch vụ GTGT thì chỉ có hơn một nửa 
số khách hàng được lấy ý kiến đồng ý, tương ứng 
với tỷ lệ  52%.
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Hình 4.7: Thủ tục cung cấp dịch vụ 
và phương thức thanh toán

Tóm lại, mặc dù đã được khách hàng đánh giá 
khá tốt về các thủ tục cung cấp dịch  vụ, phương 
thức thanh toán nhưng MobiFone vẫn cần phải 
tiếp tục nghiên cứu để tăng cường hơn nữa tính 
đơn giản và linh hoạt trong các thủ  tục  nhằm 
hướng đến gia tăng sự thuận tiện cho khách hàng 
khi sử dụng dịch vụ, đặc biệt là đối với các  dịch  
vụ GTGT. Bên cạnh đó, MobiFone cũng cần sớm 
khắc phục và cải thiện vấn đề về thời gian hòa 
mạng/kích hoạt hiện nay để có thể cạnh tranh tốt 
hơn và cần quan tâm hơn nữa đến việc đẩy mạnh 
cung cấp và phân phối thẻ cào.

4.3. Nhóm yếu tố con người

4.3.1. Về nhân viên tiếp xúc trực tiếp

Nhân viên tiếp xúc trực tiếp của MobiFone, 
ngoài tiêu chí về hình thức bên ngoài của nhân 
viên lịch sự được 74% khách hàng đồng tình thì 
các tiêu chí về thái độ và cung cách phục vụ của 
nhân viên chưa được khách hàng đánh giá cao, 
với mức độ đồng ý chưa đến một nửa. Cụ thể: 
49% khách hàng đồng ý về việc nhân viên giao 
dịch có  thái độ vui vẻ, nhiệt tình; 47% khách 
hàng đồng ý về việc nhân viên nhanh chóng cung 
cấp dịch vụ/giải quyết vấn đề của khách hàng; 
46% khách hàng đồng ý về việc nhân viên nắm 
vững nghiệp vụ để giải quyết chính xác vấn đề 
của khách hàng và 47% khách hàng đồng ý về 
việc nhân viên sẵn sàng tư vấn thêm về dịch vụ 
cho khách hàng.

Hình 4.8: Nhân viên tiếp xúc trực tiếp

4.3.2. Về nhân viên tiếp xúc gián tiếp

Nhân viên tiếp xúc gián tiếp (điện thoại viên) 
của MobiFone, nhìn chung, khách hàng tham gia 
khảo sát đánh giá về điện thoại viên tốt hơn so với 
nhân viên tiếp xúc trực tiếp. Các nội dung khảo 
sát tương tự như ở nhân viên tiếp xúc trực tiếp đều 
nhận được mức độ đồng tình cao hơn khi khảo sát 
nhân viên tiếp xúc gián tiếp. Cụ thể: 75% khách 
hàng đồng ý về giọng nói rõ ràng, dễ nghe của 
điện thoại viên; 67% khách hàng đồng ý là điện 
thoại viên có thái độ thân thiện, nhiệt tình; 53% 
khách hàng đồng ý là điện thoại viên nhanh chóng 
trả lời/giải quyết vấn đề của khách hàng; 53% 
khách hàng đồng ý là điện thoại viên nắm vững 
nghiệp vụ để trả lời/giải quyết chính xác vấn đề 
của khách hàng và 56% khách hàng đồng ý là điện 
thoại viên có trách nhiệm trong việc giải đáp hoặc 
hướng dẫn thêm cho khách  hàng.

Hình 4.9: Nhân viên tiếp xúc gián tiếp
Tóm lại, yếu tố con người đóng một vai trò rất 

quan trọng trong quá trình cung cấp dịch vụ. Trong 
khi đó, việc đánh giá về yếu tố này lại thường thuộc 
về cảm tính của khách hàng và do văn hóa các vùng 
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miền khác nhau cũng sẽ có cách đánh giá về cách 
phục vụ của nhân viên khác nhau. Tuy nhiên, thực 
tế cho thấy yếu tố này của MobiFone chưa được 
khách hàng đánh giá cao và chưa tạo được sự khác 
biệt rõ rệt so với các mạng di động khác. Điều này 
đòi hỏi MobiFone cần nghiêm túc xem xét lại vấn 
đề đối với nhân viên của các kênh tiếp xúc trực 
tiếp với khách hàng, đặc biệt là kênh đại lý và kênh 
nhân viên thu cước khi mà khách hàng nghĩ họ đều 
là thuộc về nhà cung cấp dịch vụ MobiFone.

5. Kết luận và hàm ý chính sách

Trên cơ sở những phân tích, đánh giá về thực 
trạng công tác chăm sóc khách hàng đã trình bày 
ở trên, nhóm tác giả tiến hành đề xuất các giải 
pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách 
hàng tại Mobifone TP. Đà Nẵng. Các giải pháp 
cũng sẽ được trình bày theo ba nhóm yếu tố như 
đã phân tích: các yếu tố sản phẩm, các yếu tố 
thuận tiện và các yếu tố con người.

5.1. Nhóm giải pháp liên quan đến yếu tố sản 
phẩm

5.1.1. Tăng cường truyền thông để giúp khách 
hàng nhìn nhận chính xác hơn về giá cước dịch 
vụ của MobiFone

MobiFone nên tăng cường truyền thông đến 
người tiêu dùng nhiều hơn nữa để giúp họ hiểu hơn 
về giá cước các dịch vụ của MobiFone. Không chỉ 
vậy, việc đưa tin này cần thực hiện đồng loạt trên các 
phương tiện suốt trong một thời gian đủ dài để có 
thể gây ấn tượng với khách hàng, giúp khách hàng 
nhìn nhận đúng về giá cước dịch vụ của MobiFone. 
Bên cạnh đó, MobiFone cần tiếp tục nghiên cứu 
và tích cực đề xuất các phương án, chính sách liên 
quan đến giá cước dịch vụ như: giảm giá cước, có 
các chính sách chiết khấu và giảm giá để khuyến 
khích khách hàng sử dụng dịch vụ nhiều hơn.

5.1.2. Cải thiện vùng phủ sóng và nâng cao 
chất lượng các dịch vụ

Bên cạnh giá cước, vùng phủ sóng và chất 
lượng dịch vụ cũng là một yếu tố quan trọng, 

quyết định sự lựa chọn sử dụng dịch vụ của 
khách hàng. Qua các kết quả khảo sát cho thấy, rõ 
ràng vùng phủ sóng và chất lượng dịch vụ là một 
thế mạnh của MobiFone ở các khu vực trung tâm 
thành phố nhưng ngược lại tại các khu vực ven 
thành phố thì đây là điểm hạn chế của MobiFone 
so với các đối thủ như Viettel và VinaPhone. Vì 
vậy, để có thể thực hiện được chiến lược phát 
triển thị phần tại các khu vực xa trung tâm, 
MobiFone nói chung và Mobifone Đà Nẵng nói 
riêng cần tăng cường đầu tư cải thiện vùng phủ 
sóng và nâng cao chất lượng các dịch vụ.

5.1.3. Thúc đẩy việc nhận biết và sử dụng các 
dịch vụ giá trị gia tăng (GTGT)

Mobifone chỉ nên cung cấp các dịch vụ mà 
khách hàng thấy cần thiết, chú trọng vào các dịch 
vụ mang lại nhiều lợi nhuận nhất và thể hiện 
được vị thế của thương hiệu. Ngoài ra, để tăng 
cường khả năng phổ cập dịch vụ đến với khách 
hàng và khuyến khích khách hàng sử dụng dịch 
vụ, MobiFone cần: Xem lại cách đặt tên các dịch 
vụ phổ biến với khách hàng trong nước, nên sử 
dụng những tên gọi dễ nhớ và tránh việc chỉ đặt 
tên dịch vụ bằng tiếng Anh như hiện nay; Tăng 
cường các hoạt động quảng bá, sử dụng các cách 
truyền đạt thông tin hiệu quả hơn, nhấn mạnh yếu 
tố mang tính tâm lý như “sáng tạo”, “hợp thời 
trang” của dịch vụ và hình ảnh dịch vụ “đáng giá 
đồng tiền”; Đơn giản hóa các thủ tục đăng ký sử 
dụng và cách sử dụng dịch vụ; Tăng cường hoạt 
động tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng sử 
dụng thiết bị đầu cuối và các dịch vụ GTGT: xây 
dựng số điện thoại hỗ trợ riêng cho đội ngũ nhân 
viên chuyên trách, đào tạo về dịch vụ cho các 
giao dịch viên tại showroom, cửa hàng và đại lý 
để sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.

5.1.4. Nâng cao hiệu quả các chương trình 
khuyến mãi, chăm sóc khách hàng

MobiFone nên tham khảo ý kiến khách hàng, 
thậm chí cân nhắc việc dừng một số chương trình 
khuyến mãi, chăm sóc khách hàng không mấy 
hiệu quả để tập trung vào những chương trình 
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phù hợp và được khách hàng ưa thích. Không chỉ 
là hoàn thiện các chương trình hiện tại, MobiFone 
cần triển khai thêm các chương trình khuyến mãi, 
chăm sóc khách hàng mới nhằm hướng đến xây 
dựng một lượng khách hàng trung thành, đặc biệt 
là các chương trình dành cho thuê bao trả sau vì 
đây là nhóm khách hàng trung thành, có mức chi 
tiêu nhiều hơn và khả năng giới thiệu đến người 
khác cũng sẽ cao hơn nếu họ được chăm sóc tốt. 

Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ 
khách hàng tự tra cứu các quyền lợi, khuyến mãi 
mà số thuê bao của khách hàng đang được hưởng, 
tránh việc khách hàng được hưởng quyền lợi mà 
không biết. Đồng thời, nghiên cứu để hướng đến 
tích hợp, gắn kết nhiều quyền lợi, nhiều chương 
trình vào các hạng thẻ Kết nối dài lâu tương ứng 
dành cho các đối tượng khách hàng cước cao, lâu 
năm, nhiều thuê bao.

5.2. Nhóm giải pháp liên quan đến yếu tố 
thuận tiện

5.2.1. Tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ 
thống kênh phân phối

- Xây dựng kênh thông tin riêng để ghi nhận 
những ý kiến phản hồi, khuyến khích những ý 
tưởng đóng góp tích cực của các thành phần 
trong kênh phân phối, bởi đây chính là những 
người đại diện cho MobiFone trực tiếp tiếp xúc 
và phục vụ khách hàng.

- Khi xét thi đua bán hàng, ngoài việc thưởng 
hiện vật hoặc tiền thưởng theo doanh số như hiện 
nay, MobiFone nên cấp thêm bằng khen để đại lý 
treo tại  nơi giao dịch và văn phòng chi nhánh để 
tăng niềm tự hào của  họ.

- Định kỳ tổ chức cho các đại lý có hoạt động 
nổi bật trong 06 tháng hoặc trong năm được đi 
du lịch nước ngoài và nên áp dụng định mức 02 
suất/đại lý để đảm bảo chuyến tham quan của họ 
thêm thú vị khi có người thân đi cùng.

- Tăng cường hỗ trợ việc trang trí, trưng bày 
cho các đại lý và định kỳ kiểm tra, tu bổ thường 
xuyên các trang thiết bị để góp phần nâng cao 
hình ảnh về điểm giao dịch của MobiFone.

5.2.2. Tăng cường hiệu quả của công tác đưa 
thông tin

MobiFone cần thực hiện rà soát và tổ chức lại 
các kênh cung cấp thông tin cho tốt hơn. Chẳng 
hạn như, MobiFone có thể thực hiện các việc như 
sau:

- Gửi tin nhắn giới thiệu về tổng đài hỗ trợ 
khách hàng của MobiFone ngay khi khách hàng 
kích hoạt sử dụng thuê bao hoặc thực hiện ghi 
âm sẵn đoạn giới thiệu về tổng đài này để phát 
khi khách hàng bấm gọi đi để kích hoạt thuê bao.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của trang web 
bằng cách tạo trang web riêng tại Mobifone Đà 
Nẵng, điều chỉnh cách thức trình bày khoa học 
hơn giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm thông tin 
và liên tục cập nhật nội dung cần thiết để đảm bảo 
các thông tin luôn chính xác, đầy đủ và kịp thời.

- Chuẩn hóa lại các số điện thoại khi gửi các 
loại tin nhắn thông báo hoặc quảng cáo dịch vụ 
hoặc khuyến mãi cho khách hàng, đồng thời, xây 
dựng chức năng cho phép khách hàng có thể từ 
chối việc nhận từng loại thông tin vào những 
khoảng thời gian nhất định.

5.2.3. Đơn giản hóa các thủ tục và chuẩn hóa 
quy trình cung cấp dịch vụ

- Đối với việc thời gian hòa mạng hoặc kích 
hoạt của các thuê bao MobiFone nên thay đổi lại 
quy trình thực hiện. Vấn đề này trước đây xảy ra là 
do việc đấu nối tại các cửa hàng chưa hoàn chỉnh, 
đại lý cũng chưa thể tự thực hiện và do cách thực 
hiện chuyên môn hóa công việc. Tuy nhiên, với 
những cải tiến trong thời gian gần đây, hệ thống 
đấu nối đã đáp ứng được việc thực hiện tại cửa 
hàng và đại lý thì ngay khi tiếp nhận yêu cầu của 
khách hàng, giao dịch viên sẽ thực hiện đấu nối 
luôn cho khách hàng thay vì gọi cho phòng CSKH 
để gán số về cửa hàng hay những khi xảy ra những 
vấn đề cần khắc phục đấu nối thì cửa hàng nên 
được phân quyền tác động nhiều hơn, để không 
phải gọi nhờ bộ phận liên quan tránh khách hàng 
nóng vội thì lại phải chờ đợi lâu. Do tính chất 
phục vụ tại cửa hàng thường ngoài giờ hành chính 
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nhưng các bộ phận hỗ trợ lại chỉ làm việc giờ hành 
chính, ngoài giờ sẽ rất khó liên lạc. 

- Đối với những thuê bao VIP, thuê bao thường 
xuyên sử dụng dịch vụ gọi quốc tế, chuyển vùng 
quốc tế và có lịch sử thanh toán tốt thì khi có nhu 
cầu sử dụng dịch vụ gọi quốc tế, chuyển vùng 
quốc tế, khách hàng không cần phải đến cửa hàng 
để thực hiện đăng ký. Thay vào đó, gửi tin nhắn 
hướng dẫn hoặc kèm link mail cho khách hàng 
cách tự nhắn tin đăng ký chuyển vùng quốc tế và 
kiểm tra giá cước nước cần đến. Với việc làm này 
sẽ là một sự thuận lợi rất lớn cho các khách hàng 
có nhu cầu sử dụng dịch vụ thường xuyên.

5.2.4. Tăng cường các biện pháp giúp khách 
hàng cảm thấy thời gian chờ để được phục vụ 
ngắn lại

Hiện nay có nhiều đối tác tổng đài cùng hoạt 
động, MobiFone nên hỗ trợ khách hàng đã thực 
hiện cuộc gọi thì lần gọi vào kế tiếp, liền kề trong 
vòng 24 giờ nên được kết nối lại với đường dây 
của đối tác mà khách hàng đã gặp trước đó. Điều 
này nhằm tránh gây phiền phức cho khách hàng 
khi mà điện thoại viên chỉ có thể chuyển cuộc 
gọi trong cùng đường dây của một đối tác. Đây 
là một điều hết sức quan trọng nhằm tránh việc 
khách hàng phải lặp lại vấn đề với những điện 
thoại viên khác nhau, đặc biệt là khi đã áp dụng 
tính phí đối với các cuộc gọi gặp điện thoại viên 
của khách hàng sử dụng thuê bao trả trước. 

Đối với các showroom và cửa hàng, nhằm 
giúp khách hàng không cảm thấy phải chờ đợi 
quá lâu để đến lượt được phục vụ, MobiFone nên 
trang bị thêm từ 1 đến 2 máy tính cho phép khách 
hàng tự truy cập vào trang web của MobiFone 
để tìm kiếm thông tin, cài đặt dịch vụ hoặc tải 
một số bài nhạc, hình ảnh, trò chơi... Bên cạnh 
tivi mở các chương trình quảng cáo, MobiFone 
cũng trang bị thêm báo chí để giúp khách hàng 
thư giãn trong khi chờ đợi.

5.3. Nhóm giải pháp liên quan đến yếu tố 
con người

5.3.1. Tiếp tục xây dựng hình ảnh về một đội 

ngũ nhân viên lịch sự và có tác phong chuyên 
nghiệp

Giải pháp này hướng đến việc tạo dựng hình 
ảnh nhân viên MobiFone thông qua hình thức bên 
ngoài mà cụ thể là việc đồng loạt trang bị đồng 
phục cho tất cả nhân viên làm việc cho MobiFone 
cả chính thức lẫn thuê ngoài. MobiFone nên chú 
trọng việc trang bị đồng phục cho tất cả các nhân 
viên và có thể thỏa thuận với đối tác để cùng 
nhau chia sẻ chi phí này. Việc trang bị cần đặc 
biệt hướng đến các nhân viên có tiếp xúc trực 
tiếp với khách hàng như: nhân viên tiếp tân, giao 
dịch viên, nhân viên bán hàng trực tiếp, nhân 
viên xác minh thuê bao, nhân viên thu cước, nhân 
viên chăm sóc khách hàng trực tiếp và nhân viên 
giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, tùy theo tính chất 
công việc của từng bộ phận mà có những đồng 
phục khác nhau để tạo sự thoải mái cho nhân viên 
khi làm việc và tất cả các đồng phục nhất định 
phải gắn liền với hình ảnh MobiFone.

5.3.2. Tăng cường công tác đào tạo không chỉ về 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ mà cần nhấn mạnh 
vào kỹ năng phục vụ khách hàng cho nhân viên

Đội ngũ nhân viên đại lý cần phải được trang 
bị thêm kiến thức về sản phẩm và dịch vụ để có 
thể đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, cung 
cấp dịch vụ đúng theo yêu cầu của khách hàng. 
Các nhân viên thuê ngoài, đặc biệt là nhân viên 
xác minh thuê bao hay nhân viên thu cước tại nhà 
ngoài nghiệp vụ liên quan đến công việc cũng 
cần phải nắm một số nghiệp vụ khác và nằm rõ 
đầu mối liên hệ khi cần tìm hiểu thông tin để có 
thể trả lời thắc mắc của khách hàng. Ngoài ra, 
nhân viên cũng không nên chỉ cung cấp dịch vụ 
theo yêu cầu của khách hàng mà nên chủ động 
tìm hiểu và tư vấn thêm cho khách hàng, có được 
như vậy thì mới có thể phục vụ được khách hàng 
tốt hơn. Sau đây là một số lưu ý cần tập trung 
huấn luyện đối với nhân viên tại một số kênh 
giao dịch của MobiFone:

- Đối với điện thoại viên, cũng cần phải làm 
mới cách giao tiếp với khách hàng, đặc biệt là 
cách chào đón và kết thúc cuộc gọi gặp khách 
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hàng, không nên nói quá nhanh và sáo rỗng như 
một cái máy. 

- Đối với giao dịch viên ở showroom và cửa 
hàng, khi giao dịch với khách hàng, nên lưu ý 
đến nét mặt, ánh mắt, cử chỉ để tạo cho cuộc giao 
dịch thêm phần thân thiện và cần tập trung, cố 
gắng luôn nhìn vào khách hàng để thể hiện sự 
quan tâm cũng như tôn trọng khách hàng. 

- Đối với nhân viên đại lý, đây là đối tượng 
mà luôn bị đánh giá là chưa có được phong cách 
phục vụ tốt, khách hàng tỏ ra ít hài lòng nhất 
với nhân viên kênh này. Do đó, MobiFone nên 
thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện cho 
đội ngũ nhân viên tại các đại lý để thay đổi suy 
nghĩ và hành vi của các nhân viên này theo hướng 
vì khách hàng, khuyến khích họ tỏ ra tôn trọng và 
có thái độ nhiệt tình với khách hàng.

- Đối với nhân viên bán hàng trực tiếp, nhân 
viên xác minh thuê bao và nhân viên thu cước, 
nên được huấn luyện nhiều hơn trong cách giao 
tiếp với khách hàng. Các nhân viên này nên chú ý 
hơn đến cách chào hỏi khách hàng, cần giữ lời hứa 
khi đã hứa sẽ đến gặp khách hàng và cần lưu ý là 
không chỉ thực hiện đúng công việc của mình mà 
khi khách hàng có thắc mắc nên tích cực giải đáp 
hoặc liên hệ đầu mối để tìm hiểu thông tin trả lời 
khách hàng, không nên từ chối trả lời khách hàng 
vì cho rằng đó không phải là nhiệm vụ của mình.

5.3.3. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp 
nhằm giúp nhân viên thêm yêu thích và gắn bó 
với công việc

- Thực hiện giao chỉ tiêu trực tiếp đến từng 
nhân viên. Các chỉ tiêu được giao không chỉ đơn 
thuần là chỉ tiêu về doanh số như hiện nay mà cần 
có cả chỉ tiêu về việc phục vụ khách hàng.

- Tạo điều kiện cho nhân viên được hiểu rõ các 
mục tiêu, kế hoạch của doanh nghiệp và khuyến 
khích họ cùng đóng góp xây dựng các mục tiêu, 
kế hoạch, chính sách chung, đặc biệt là các mục 
tiêu được đề ra cần phải luôn hướng đến khách 
hàng. Thực hiện khen thưởng, tạo cơ hội thăng 
tiến trong công việc khi nhân viên có được những 
đóng góp có ý nghĩa quan trọng.

Tổ chức hệ thống hỗ trợ tốt để đảm bảo các 
điều kiện cho nhân viên hoàn thành công việc

- Xây dựng một trang web nội bộ hoàn chỉnh, 
cung cấp thông tin và phân quyền theo từng nhóm 
đối tượng sử dụng thay vì chỉ có trang web dành 
cho điện thoại viên như hiện nay. 

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc, đảm 
bảo điều kiện làm việc và sự hoạt động ổn định của 
hệ thống cung cấp dịch vụ (tra cứu thông tin, đấu 
nối thuê bao, nạp tiền, thanh toán cước…), mạng 
lưới tin học để luôn đáp ứng được việc thực hiện 
công việc của nhân viên, đặc biệt là vào những lúc 
cao điểm, các đợt triển khai khuyến mãi...

- Tạo lập môi trường làm việc gắn bó, có tinh 
thần hợp tác cao, nhân viên ở các bộ phận sẵn 
sàng hỗ trợ nhau để hoàn thành công việc và 
phục vụ khách hàng tốt hơn. 
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Tóm tắt
Ảnh hưởng của biến dạng trục và điện trường ngoài lên tính chất điện tử của đơn lớp phosphorene đã được nghiên cứu 
bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung khảo sát ảnh hưởng của biến dạng và điện 
trường lên cấu trúc vùng năng lượng điện tử và độ rộng vùng cấm của đơn lớp phosphorene. Các tính toán của chúng tôi 
đã chỉ ra rằng, ở trạng thái cơ bản năng lượng toàn phần của đơn lớp phosphorene là -718.92 eV và độ rộng vùng cấm là 
0.91 eV. Bên cạnh đó, tính chất điện tử của đơn lớp phosphorene thay đổi đáng kể khi bị biến dạng hoặc được đặt trong 
điện trường ngoài.

Từ khóa: Phosphorene đơn lớp, tính chất điện tử, lý thuyết phiếm hàm mật độ.

Abstract
Effect of biaxial strain and external electric field on electronic properties of monolayer phosphorene was studied by 
density functional theory. In this article, we focus on the effect of strain and electric field on electronic band structure 
and energy band gap of the monolayer phosphorene. Our calculations show that, in the equilibrium state, the total energy 
and energy band gap of the monolayer phosphorene are -718.92 eV and 0.91 eV, respectively. In addition, the electronic 
properties of the monolayer phosphorene depend strongly on the strain or the external electric field.
Keywords: Monolayer phosphorene, electronic properties, density functional theory.
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1. Mở đầu

Graphene là một trong những vật liệu được rất 
nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu trong suốt 
gần hai thập niên qua [1-4]. Tuy nhiên, là vật liệu 
có vùng cấm bằng không, graphene có nhiều hạn 
chế trong việc ứng dụng vào trong các linh kiện và 
thiết bị điện tử [5]. Do đó, bên cạnh việc tìm cách 
làm xuất hiện vùng cấm trong cấu trúc điện tử 

của graphene, việc tìm kiếm các loại vật liệu khác 
nhưng có cấu trúc tương tự graphene cũng là một 
xu hướng được nhiều quan tâm hiện nay [6, 7], và 
phosphorene là một trong số đó. Phosphorene là 
một lớp nguyên tử của phosphorus được bóc tách 
cơ học thành công từ tinh thể black-phosphorus 
vào năm 2014 [8]. Đơn lớp phosphorene là một 
cấu trúc hai chiều có vùng cấm hữu hạn nằm 
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trong khoảng từ 0.8 eV đến 1.5 eV [7, 9] trong 
khi phosphorene có cấu trúc khối thì độ rộng vùng 
cấm chỉ khoảng 0.3 eV [7, 10]. Với độ linh động 
của hạt tải cao[11], phosphorene được kỳ vọng là 
vật liệu có nhiều ứng dụng trong các linh kiện điện 
tử như các transistor hiệu ứng trường [12].

Tính chất điện tử và ảnh hưởng của tương tác 
giữa các lớp trong phosphorene lên tính chất điện 
tử của chúng đã được nghiên cứu bằng lý thuyết 
phiếm hàm mật độ (DFT - density functional 
theory) [13, 14].Tính chất quang từ của đơn lớp 
phosphorene cũng đã được nghiên cứu [15]. Các 
tính toán về tính chất quang của phosphorene cũng 
đã chỉ ra rằng, biên độ của các đỉnh dịch chuyển 
nội vùng là lớn hơn biên độ của các dịch chuyển 
liên vùng [15]. Ảnh hưởng của điện trường lên tính 
chất điện tử của phosphorene và dải phosphorene 
(phosphorene nanoribbon) cũngđã được tính toán 
[16]. Bên cạnh đó, tính chất điện tử và truyền dẫn 
của dải phosphorene đã được nhiều nhóm nghiên 
cứu bằng các phương pháp khác nhau [17, 18].

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu tính 
chất điện tử của đơn lớp phosphorene khi có 
mặt của biến dạng và điện trường ngoài bằng lý 
thuyết phiếm hàm mật độ DFT. Ảnh hưởng của 
biến dạng và điện trường ngoài lên sự thay đổi 
vùng cấm điện tử của đơn lớp phosphorene đã 
được chú trọng khảo sát.

Hình 1. Cấu trúc nguyên tử của đơn lớp phosphorene 
theo các góc nhìn khác nhau

2. Mô hình và phương pháp

Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát đơn lớp 
phosphorene đặt trong điện trường vuông góc với 

mặt phẳng của nó và biến dạng cơ học xảy ra trong 
mặt phẳng hai chiều của phosphorene dọc theo hai 
hướng Ox và Oy (biaxial strain) (hình 1).Các tính 
toán về tính chất điện tử của hệ được thực hiện bằng 
phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ (density 
functional theory - DFT) sử dụng gần đúng gradient 
tổng quát (generalized gradient approximation - 
GGA) đối với năng lượng trao đổi tương quan[19, 
20]. Các tính toán được thực hiện dựa trên mã 
nguồn Quantum Espresso [21]. Hàm sóng điện tử 
được mô tả bằng tập hợp các sóng phẳng với năng 
lượng ngưỡng bằng 500 eV và năng lượng toàn 
phần được hội tụ về khoảng 10−6 eV.

Đối với các hệ tồn tại tương tác van der Waals 
yếu, chúng tôi sử dụng phương pháp DFT-D2 
bằng cách nhúng thêm tương tác van der Waals 
vào tính toán theo mô hình của Grimme. Phương 
pháp tính toán này đã được chúng tôi sử dụng 
thành công để nghiên cứu cấu trúc và tính chất 
điện tử của một số hệ vật liệu có cấu trúc tương 
tự phosphorene [22-24].  

Hình 2. Cấu trúc vùng năng lượng điện tử của đơn lớp 
phosphorene biến dạng: (a) ɛxy = –9%, (b) ɛxy = –5%, 

(c) ɛxy = 0, (d) ɛxy = 5%, và (e) ɛxy = 9%.

3. Kết quả tính toán và thảo luận

Cấu trúc hình học của phosphorene đơn lớp được 
trình bày ở Hình 1 dưới các góc nhìn khác nhau. Sau 
quá trình tối ưu hóa cấu trúc, thông số mạng tính 
toán của chúng tôi lần lượt là a = 3.314Å, và c = 
4.60Å. Kết quả tính toán này hoàn toàn phù hợp với 
thông số mạng thực nghiệm của phosphorene[25]. 
Ở trạng thái cơ bản, năng lượng toàn phần của đơn 
lớp phosphorene là –718.92 eV và độ rộng vùng 
cấm là 0.91eV. Cấu trúc vùng năng lượng điện tử 
của phosphorene đơn lớp ở trạng thái cân bằng 
(không biến dạng, ɛxy = 0) và dưới ảnh hưởng của 
biến dạng được trình bày ở Hình 2. Ở trạng thái cân 
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bằng, phosphoreneđơn lớp thể hiện đặc trưng của 
bán dẫn vùng cấm thẳng với đỉnh vùng hóa trị và 
đáy vùng dẫn nằm trên cùng một điểm Гcủa vùng 
Brillouin. Dưới ảnh hưởng của biến dạng trục làm 
thay đổi giá trị của mức năng lượng Fermi, dẫn 
đến sự mở rộng và thu hẹp độ rộng vùng cấm tại 
các giá trị khác nhau của biến dạng.Các tính toán 
của chúng tôi chỉ ra rằng, đơn lớp phosphorene trở 
thành kim loại khi độ biến dạng ɛxy≤ 7%.Trong giới 
hạn biến dạng nhỏ, độ rộng vùng cấm của đơn lớp 
phosphorene tăng từ 0 tại ɛxy = 7% lên đến 1.39 eV 
khi ɛxy = 9%. Sự phụ thuộc của độ rộng vùng cấm Eg 
vào độ biến dạng ɛxy được mô tả ở Hình 3.

Từ Hình 3, chúng ta thấy rằng, độ rộng vùng 
cấm của phosphorene có xu hướng tăng chậm 
trong trường hợp biến dạng kéo (Eg = 1.20 eV 
tại ɛxy = 3% và chỉ tăng lên đến Eg = 1.40 eV khi 
ɛxy = 9%) trong khi đó độ rộng vùng cấm của 
phosphorene thay đổi khá nhanh trong trường 
hợp bị biến dạng nén (ɛxy< 0).

Hình 3. Sự phụ thuộc của độ rộng vùng cấm của đơn lớp 
phosphorene vào độ biến dạng

Hình 4. Cấu trúc vùng năng lượng điện tử của đơn lớp 
phosphorene khi có mặt điện trường ngoài: (a) Eext = 

–0.75 V/Å, (b) Eext = –0.50 V/Å, (c) Eext = 0, (d) Eext = 
0.50 V/Å, và (e) Eext = 0.75 V/Å

Khi khảo sát ảnh hưởng của điện trường ngoài 

lên tính chất điện tử của đơn lớp phosphorene, chúng 
tôi thiết lập điện trường ngoài được đặt vuông góc 
với mặt hai chiều của phosphorene và chiều dương 
được quy ước dọc theo hướng của trục Oy. Hình 
4 biểu diễn cấu trúc vùng năng lượng điện tử của 
đơn lớp phosphorene khi có mặt của điện trường. 
Các tính toán của chúng tôi đã chỉ ra rằng, độ rộng 
vùng cấm của đơn lớp phosphorene lớn nhất ở Eext 
= 0 và giảm đến 0 khi Eext = ±0.75 V/Å. Ảnh hưởng 
của điện trường ngoài lên độ rộng vùng cấm của 
đơn lớp phosphorene được biểu diễn ở Hình 5. Từ 
Hình 5, chúng ta thấy rằng,độ rộng vùng cấm gần 
như đối xứng với nhau qua trục thẳng đứng đi qua 
giá trị Eext = 0. Điều này chứng tỏ rằng, trong trường 
hợp điện trường đặt vuông góc với bề mặt đơn lớp 
phosphorene thì hướng của điện trường không ảnh 
hưởng đến độ rộng vùng cấm.

Hình 5. Sự phụ thuộc của độ rộng vùng cấm của đơn lớp 
phosphorene vào điện trường ngoài

4. Kết luận

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng lý thuyết 
phiếm hàm mật độ để khảo sát ảnh hưởng của biến 
dạng trục và điện trường ngoài lên tính chất điện 
tử của đơn lớp phosphorene. Các tính toán của 
chúng tôi đã chỉ ra rằng, đơn lớp phosphorene có 
thể trở thành kim loại khi bị biến dạng hoặc được 
đặt trong điện trường. Bên cạnh đó, khi được đặt 
trong điện trường vuông góc với mặt phẳng của 
đơn lớp phosphorene thì điện trường ngoài chỉ làm 
giảm độ rộng vùng cấm của nó và độ rộng vùng 
cấm không phụ thuộc vào hướng của điện trường.
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Tóm tắt
Chúng tôi trình bày hai phương pháp để xác định các tham số quang phi tuyến bậc III của chất hữu cơ khác nhau(Oil Red 
O, Acid Blue 29 và Aniline Blue): phương pháp Z - scan truyền thống và phương pháp đếm số vòng nhiễu xạ. Kết quả cho 
thấysố vòng thay đổi tuyến tính theo nồng độ của chất trong dung dịch. Như vậy, với phương pháp này, chúng ta có thể 
xác định được các tham số phi tuyến bậc III của chất hữu cơ ở bất kỳ nồng độ nào. Phương pháp Z - scan trong bài báo 
được tiến hành thông qua đo đạc bán kính chùm laser.

Từ khóa: Giới hạn quang học, Số vòng nhiễu xạ, Quang phi tuyến bậc III, Kĩ thuật Z - Scan.

Abstract
We present two methods for determining third order nonlinear optical parameters of organic material (Oil Red O, Acid 
Blue 29 và Aniline Blue): the traditional Z - scan method and method of counting the number of diffracted rings. The 
results show that the number of rings changes linearly according to the change in the concentration of the substance in 
the solution.Thus, with this method, we can determine the third-order nonlinear parameters of organic matter at any 
concentration. The Z - scan method in the paper is conducted through measuring radiusof the laser beam radius.

Keywords: Optical limiting, Diffracted ring, Third order nonlinear optics, Z - scan technique.
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1. Giới thiệu

Hiện nay có nhiều phương pháp xác định các 
tham số quang phi tuyến bậc III của vật liệu, 
chẳng hạn như phát sóng hài bậc III, trộn bốn 
sóng suy biến, Z - scan... Trong đó phương pháp 
Z - scan[1,2] được sử dụng phổ biến do đơn 
giản về mặt thực nghiệm và cơ sở lý thuyết. Tuy 

nhiên, xác định các tham số phi tuyến của vật liệu 
bằng phương pháp Z - scan cũng gặp phải một 
số khó khan, chẳng hạn như: chuẩn bị mẫu phức 
tạp (mẫu phải đồng đều và dày khoảng 1 mm), 
định hướng chùm phải chuẩn, mẫu phải truyền 
qua tốt. Mặt khác, chúng ta lại thấy các tham số 
quang phi tuyến bậc III đều phụ thuộc tuyến tính 
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vào nồng độ. Trong hiệu ứng khúc xạ phi tuyến, 
nồng độ lại phụ thuộc vào số vòng nhiễu xạ.

Do đó, căn cứ vào số vòng nhiễu xạ chúng ta 
có thể xác định được các tham số quang phi tuyến 
bậc III, cụ thể là chiết suất phi tuyến và hệ số hấp 
thụ phi tuyến[3,4]. Bài báo này nghiên cứu bước 
đầu sự thay đổi số vòng nhiễu xạ theo nồng độ 
của một số chất hữu cơ, hướng đến tìm ra một hệ 
thức cụ thể biểu diễn mối liên hệ giữa hai tham số 
này. Bên cạnh đó, trong bài báo, chúng tôi cũng 
trình bày kết quả xác định chiết suất phi tuyến và 
hệ số hấp thụ phi tuyến bằng phương pháp Z - 
scan truyền thống[5].

2.Thực nghiệm 

2.1.Phương pháp Z - scan

Trong phương pháp này [5], chúng tasẽ di 
chuyển mẫu vật liệu phi tuyến quanh thắt chùm 
và đo bán kính chùm tại một vị trí cố định cách xa 
mẫu. Đường cong R(z) đo được thể hiện tác động 
tổng hợp của cả hiệu ứng khúc xạ phi tuyến và hấp 
thụ phi tuyến. Bằng chương trình Matlab, chúng 
tôi xác định hệ số hấp thụ phi tuyến qua công thức:

 
𝛽𝛽 =

23/2∆𝑇𝑇
𝐼𝐼0𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

 
   

(1),

trong đó ΔT là trị tuyệt đối của hiệu giữa độ 
truyền qua cực đại (cực tiểu) và 1, I0 là cường độ 
tại thắt chùm, Leff là chiều dài hiệu dụng.

Để loại trừ ảnh hưởng của hấp thụ phi tuyến, 
chúng ta cần nhân đường cong R(z) thực nghiệm 
với đường cong hấp thụ phi tuyến và thu được 
đường cong khúc xạ phi tuyến thuần túy. Đại 
lượng đặc trưng cho hiệu ứng khúc xạ phi tuyến 
thuần túy là hệ số chiết suất phi tuyến và được 
tính bằng công thức:

𝑛𝑛2 =
∆𝑅𝑅𝑝𝑝−𝑣𝑣

0.264.𝑘𝑘. 𝐼𝐼0. 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
 
  

(2),

Để kích thích mẫu, chúng tôi dùng các nguồn 
laser bán dẫn mode Gauss bước sóng 532nm và 
laser khí He-Ne bước sóng 632.8nm. Các nguồn 
laser này đều hoạt động ở chế độ liên tục. Chùm 

laser được hội tụ bằng thấu kính hội tụ tiêu cự 
50mm nhằm tăng cường độ chiếu vào mẫu. Bán 
kính, khoảng Rayleigh, công suất của laser bán 
dẫn lần lượt là 26µm, 3.9899 mm, 14 mW và các 
thông số tương ứng của laser He - Ne là 49µm, 
12 mm, 2.5 mW. 

Hiện nay, ngoài việc đo bán kính chùm hai 
chiều, chúng tôi đã đo được biên dạng 3 chiều 
của chùm laser - một tham số quan trọng để đánh 
giá chất lượng chùm và khả năng triển khai ứng 
dụng thực tế, được minh họa như trong hình 1.

Hình 1. Biên dạng bán kính chùm 3 chiều 
đo bằng Laser Beam Profiler [5].

2.2.Phương pháp đếm số vòng nhiễu xạ 

Ngoài phương pháp Z - scan, chúng tôi còn 
nghiên cứu phương pháp đếm số vòng nhiễu xạ 
để xác định các tham số phi tuyến. Phương pháp 
này sử dụng laser xanh bước sóng 532nm, công 
suất 687mWchiếu vào mẫu đặt gần thắt chùm. 
Mẫu được pha ở nhiều nồng độ khác nhau để 
khảo sát sự thay đổi số vòng theo nồng độ.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Kết quả xác định chiết suất phi tuyến và 
hệ số hấp thụ phi tuyến của các chất

Hệ số chiết suất phi tuyến bậc III n2 và hệ 
số hấp thụ phi tuyến β của các loại vật liệu hữu 
cơ dạng màng và dung dịch ở các nồng độ khác 
nhau được tính toán bằng phương pháp Z - scan 
và được tổng kết trong Bảng 1
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Bảng 1 Hệ số chiết suất phi tuyến và hệ số 
hấp thụ phi tuyến của các chất hữu cơ 

ở dạng dung dịch và màng.

Chất 
hữu cơ

Bước 
sóng(mm)

Nồng độ 
(mM)

Chiết 
suất tuyến 
tính n0

n2 (cm2/W) Β

(10-3mM/W)

Oil 
Red O

532 dd 0.05 1.344 -6.6647.10-8 26.2

Màng 
0.05

1.465 -3,5765.10-8 58.7

Acid 
Blue 
29

532

dd 0.2 1.379 -1.12.10-7 3.9

dd 0.4 1.384 -1,7.10-7 6.4

dd 0.6 1.390 -2.1.10-7 11.4

dd 0.8 1.396 -2.27.10-7 14.1

Màng 0.4 1.501 -3.10-8 3.4

632.8 dd 0.05 1.363 -1.27.10-6 105.6

dd 0.08 1.377 -2.22.10-6 304.2

Aniline 

Blue

632.8 dd 0.4 1.323 -1.2.10-5 -1.7.103

dd 0.6 1.329 -1.7.10-7 -2.5.103

Nhìn vào cột hệ số hấp thụ phi tuyến của bảng 
1 ta thấy, đối với hai bước sóng đang xét, tất cả 
các chất hữu cơ đều có hệ số hấp thụ phi tuyến 
dương, đặc trưng cho hiệu ứng hấp thụ bão hòa 
ngược, ngoại trừ dung dịch Aniline Blue ở bước 
sóng 632.8nm có hệ số hấp thụ phi tuyến âm 
tương ứng với hiệu ứng hấp thụ bão hòa.

Điểm chung dễ thấy là tất cả các chất đều có 
chiết suất phi tuyến âm do cơ chế chính gây ra 
hiệu ứng tự phân kì là cơ chế phi tuyến nhiệt. Khi 
nhiệt độ tăng, vật liệu giãn nở, mật độ giảm, chiết 
suất toàn phần n=n0 + n2I giảm, do đó n2 thường 
có giá trị âm.

3.2. Kết quả quan sát số vòng nhiễu xạ

Bảng 2. Tóm tắt kí hiệu nồng độ tương ứng 
với số vòng của dung dịch Oil Red O, 

Acid Blue 29 và Aniline Blue.

Chất hữu 
cơ

Bước sóng 
laser (nm)

Nồng độ
(mM)

Số vòng Kí hiệu

Oil Red O 532 0.01 5 OR_0.01_5

0.03 10 OR_0.03_10

0.05 14 OR_0.05_14

0.07 17 OR_0.07_17

0.09 17 OR_0.09_17

Acid Blue 
29 532 0.2 9 AB29_0.2_9

0.4 12 AB29_0.4_12

0.6 16 AB29_0.4_16

0.8 16 AB29_0.5_16

1 18 AB29_1_18

Aniline 
Blue 532 0.2 9 AB_0.2_9

0.3 10 AB_0.3_10

0.4 11 AB_0.4_11

0.5 11 AB_0.5_11

0.6 13 AB_0.6_13

Hình 2. Đồ thị biểu diễn sự gia tăng số vòng theo từng 
nồng độ của dung dịch Oil Red O 

Từ hình 2, chúng ta thấy có hiện tượng bão 
hòa số vòng theo nồng độ. Khi nồng độ tăng từ 
0.01 mM đến 0.09 mM, số vòng tăng tuyến tính 
theo nồng độ. Khi nồng độ đạt đến giá trị 0.07 
mM, số vòng giữ nguyên 17 vòng.Từ kết quả 
thực nghiệm, chúng tôi rút ra công thức tính số 
vòng nhiễu xạ theo nồng độ như sau:  

 y = 4.85 + 155x  (3),
với y là số vòng nhiễu xạ, x là nồng độ dung dịch.

Hình 3.Đồ thị biểu diễn sự gia tăng số vòng 
theo từng nồng độ dung dịch Acid Blue 29.

Nguyễn Thanh Lâm và các cộng sự/ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(28) (2018) 58-62



61

Trong hình 3, ta thấy khi nồng độ dung dịch 
Acid Blue 29 tăng từ 0.2 mM đến 0.6mM và từ 
0.8 mM đến 1mM, số vòng tăng tuyến tính theo 
nồng độ. Khi nồng độ đạt đến giá trị từ 0.6 mM 
đến 0.8mM, số vòng giữ nguyên 16 vòng. Từ kết 
quả thực nghiệm, chúng tôi rút ra công thức tính 
số vòng nhiễu xạ theo nồng độ như sau: 

 y = 7.6 + 11x                         (4),
với y là số vòng nhiễu xạ, x là nồng độ dung dịch.

Hình 4. Đồ thị biểu diễn sự gia tăng số vòng 
theo từng nồng độ của dung dịch Aniline Blue.

Từ hình 4 của dung dịch Aniline Blue, ta 
thấykhi nồng độ tăng từ 0.2 mM đến 0.4 mM, số 
vòng tăng tuyến tính theo nồng độ. Khi nồng độ 
đạt đến giá trị từ 0.4 mMm đến 0.5mM, số vòng 
giữ nguyên 11 vòng. Nếu tiếp tục tăng nồng độ 
từ 0.5mM tới 0.6 mM thì số vòng tiếp tục tăng 
tuyến tính theo nồng độ. Từ kết quả thực nghiệm, 
chúng tôi rút ra công thức tính số vòng nhiễu xạ 
theo nồng độ như sau: 

 y =  7.2 + 9x   (5),
với y là số vòng nhiễu xạ, x là nồng độ dung dịch.

            
Hình 5. Ảnh số vòng theo từng nồng độ của dung dịch 

Oil Red O (kí hiệu theo bảng 2)
(1) OR_0.01_5; (2) OR_0.03_10;     
(3) OR_0.05_14; (4) OR_0.07_17;       
(5) OR_0.09_17.

Hình 6. Ảnh số vòng theo từng nồng độ của dung dịch 
Acid Blue 29 (kí hiệu theo bảng 2)

(1) AB29_0.2_9;  (2) AB29_0.4_12;
(3) AB29_0.6_16;  (4)AB29_0.8_16; 
(5) AB29_1_18.

Hình 7. Ảnh số vòng theo từng nồng độ của dung dịch 
Aniline Blue (kí hiệu theo bảng 2)

(1) AB_0.2_9; (2) AB_0.3_10;
(3) AB 0.4_11; (4) AB_0.5_11;
(5) AB_0.6_13
Từ kết quả thực nghiệm: ảnh số vòng theo 

từng nồng độ của dung dịch Oil Red O (hình 
5), dung dịch Acid Blue 29 (hình 6), dung dịch 
Aniline Blue (hình 7), chúng tôi rút ra số vòng 
nhiễu xạ phụ thuộc tuyến tính vào nồng độ dung 
dịch chất hữu cơ. Các đường cong thực nghiệm 
này là các đường thẳng phù hợp với lý thuyết đã 
phát biểu ở trên.

Tuy nhiên, khi tiếp tục tăng nồng độ rất cao, 
chúng tôi thống kê thấy, số vòng nhiễu xạ không 
còn tăng tuyến tính theo nồng độ nữa do khi ở 
nồng độ cao, các chất xảy ra hiện tượng kết tủa, 
ảnh hưởng đến số vòng nhiễu xạ đo được.

4. Kết luận

Sử dụng Laser Beam Profiler lắp ráp từ 
CMOS camera trong web-camera và mànggiới 
hạn quang [6], chúng tôi tiến hành đo đạc các 
đường cong Z - scan bán kính chùm trongdung 
dịch Oil Red O, dung dịch Acid Blue 29 và dung 
dịch Aniline Blue ở các nồng độ khác nhau. Sau 
đó, chúng tôi xác định hệ số chiết suất phi tuyến 
và hệ số hấp thụ phi tuyến của các chất hữu cơ ở 
dạng dung dịch và màng.Đồng thời,đếm số vòng 
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nhiễu xạ theo các nồng độ khác nhau và rút ra 
công thức từ thực nghiệm.Kết quả cho thấy số 
vòng phụ thuộc tuyến tính vào nồng độ.
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Sự biến đổi năng lượng trong quá trình giãn nở và co lại của bóng khí 
sinh ra bởi tia laser trong môi trường chất lỏng

Dynamics of cavitation bubble induced in under-liquid laser ablation
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Institute of Research and Development, Duy Tan University, Vietnam
(Ngày nhận bài: 22/01/2018, ngày phản biện xong: 06/02/2018, ngày chấp nhận đăng: 20/03/2018)

Tóm tắt
Khi một xung laser được hội tụ lên trên bề mặt một vật rắn được đặt trong môi trường chất lỏng, quá trình phá hủy vật 
liệu sẽ tạo nên một bóng khí giao động trên bề mặt chất rắn. Trong bài báo này, chúng tôi quan sát quá trình động học của 
bóng khí sinh ra khi hội tụ một xung laser đơn (1064 nm, 13 ns) lên bề mặt epoxy-rein đặt trong môi trường nước. Chúng 
tôi sử dụng kĩ thuật quay phim tốc độ cao stroposcopic kết hợp với kĩ thuật quan sát quang đàn hồi để quan sát quá trình 
giãn nở của bóng khí và hiện tượng phát sóng shock thứ cấp với độ phân giải thời gian micro giây. Chúng tôi tính toán 
năng lượng của bóng khí, đồng thời đánh giá năng lượng của sóng shock thứ cấp phát sinh trong quá trình co lại và giãn 
nở đột ngột của bóng khí. Kết quả cho thấy năng lượng của sóng shock thứ cấp có thể đạt 9 % năng lượng xung gia công.

Từ khóa: Động học bóng khí kĩ thuật quay phim stroposcopic phân giải thời gian tốc độ cao hiện tượng shock gây nên 
bởi tia laser.

Abstract
When a laser pulse is focused onto a solid target immersed in a liquid medium, the ablation process continues a cavitation 
bubble oscillating on the solid surface. In this paper, we observed the dynamics of cavitation bubbles induced when 
focusing a single nano-second laser pulse (1064 nm, 13 ns) on the surface of epoxyresin block immersed in pure water. 
The high-speed laser stroboscopic videography technique in photoelasticity mode was used to observe the oscillation of 
cavitation bubble and the emission of secondary shock with time resolution of microseconds. We calculated the bubble 
energy at the 1st and 2nd maximum and estimated the energy of secondary shock wave. The result shows that the energy 
of secondary shock can reach 9% of the pulse energy.

Keywords: Dynamics of cavitation bubble high-speed laser stroboscopic videography technique laser-induced shock process.
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1.Mở đầu

Quá trình phá hủy bằng tia laser trong môi 
trường chất lỏng có thể được tóm tắt như sau: Khi 
xung laser được hội tụ lên bề mặt một vật thể rắn, 
một lớp vật liệu mỏng bị phá hủy để tạo nên plasma. 

Lớp plasma ở trạng thái áp suất cao giãn nở với vận 
tốc siêu thanh, tạo nên các sóng shock lan truyền 
trong môi trường chất lỏng và các sóng ứng suất 
lan truyền trong môi trường chất rắn. Sau quá trình 
phá hủy kể trên, một bong bóng khí chứa hơi nước 
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ở áp suất cao được hình thành [1, 2]. Dưới tác dụng 
của áp suất khí, bong bóng giãn nở và đạt đến kích 
thước cực đại khi nhiệt độ của bóng khí bằng với 
nhiệt độ môi trường xung quanh và áp suất trong 
lòng bóng khí bằng với áp suất hơi bão hòa tại cùng 
nhiệt độ. Áp suất hơi trong lòng chất lỏng lúc này 
có giá trị nhỏ hơn nhiều so với áp suất khí quyển, do 
vậy nó sẽ bắt đầu co lại sau khi đạt kích thước cực 
đại. Chuyển động co lại của bóng khí tiếp tục cho 
đến khi áp suất trong lòng bóng khí đủ lớn để đảo 
ngược chuyển động. Bóng khí lúc này một lần nữa 
giãn nở trở lại và giải phóng năng lượng dưới dạng 
một sóng shock thứ cấp [3, 4]. 

Hiện tượng phát sinh sóng shock thứ cấp được 
đánh giá là có hại cho quá trình gia công bằng tia 
laser. Sóng shock thứ cấp có khả năng gây tổn 
hại các bề mặt đã được gia công như phá hủy lớp 
biến cứng, làm hỏng các chi tiết gia công siêu 
chính xác. Ngoài ra quá trình dao động và giãn 
nở của bóng khí trên bề mặt chất rắn có thể diễn 
ra trong nhiều micro giây, ngăn cản sự tiếp xúc 
của xung laser lên bề mặt vật liệu và làm giảm 
năng suất quá trình gia công. Các quá trình động 
lực học của bóng khí và quá trình phát sinh sóng 
shock thứ cấp là đề tài nhận được nhiều sự quan 
tâm nghiên cứu trong thời gian gần đây [5, 6].

Trong bài báo này, chúng tôi quan sát quá 
trình giãn nở của bóng khí sinh ra khi hội tụ một 
xung laser đơn lên bề mặt chất rắn đặt trong môi 
trường nước và tính toán sự biến đổi năng lượng 
của bóng khí trong quá trình dao động trên bề mặt 
vật rắn. Đồng thời chúng tôi cũng đánh giá năng 
lượng của sóng shock thứ cấp phát sinh trong quá 
trình co lại và giãn nở đột ngột của bóng khí.

2. Phương pháp thí nghiệm

Quá trình phá hủy bằng tia laser được tạo nên 
bằng cách cho hội tụ một chùm tia laser xung 
đơn (1064 nm, 13 ns) lên bề mặt một khối epoxy 
resin ngâm trong nước. Bề mặt của mẫu vật được 
mài nhám để đạt đến độ nhám là 1.0 μm. Chúng 
tôi chọn xung laser có năng lượng từ 10 đến 60 

mJ, thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 mm, kích thước 
vùng hội tụ trên bề mặt mẫu có đường kính vào 
khoảng 500 μm. Quá trình giãn nở và co lại của 
bóng khí được quan sát bằng phương pháp quay 
phim stroposcopic phân giải thời gian. Chi tiết 
về hệ thống thí nghiệm đã được trình bày tại tài 
liệu [3, 7].Trong nghiên cứu này, chúng tôi chọn 
khoảng thời gian giữa hai khung hình liên tiếp là 
4μs và thời gian phơi sáng cho mỗi khung hình 
là 35ps . Mỗi quy trình được quan sát trên 102 
khung hình. Sự thay đổi kích thước đường kính 
của bóng khí theo thời gian được đo đạc và làm 
cơ sở để tính toán năng lượng của bóng khí.

Hình 1. Sơ đồ hệ thống thí nghiệm. BE: Beam expander. 
P: Polarizer. Q: Quarter wave plate. T: Target. A: 

Analyzer. L: Lens. BP: Band pass filter. C: Camera 

3. Kết quả và thảo luận

Hình 2 trình bày một quan sát tiêu biểu của 
bóng khí phát sinh sau quá trình phá hủy bởi tia 
laser. Xung laser có năng lượng 10 mJ. Bóng 
khí có hình dạng bán cầu, gắn liền trên bề mặt 
chất rắn trong suốt quá trình giãn nở và co lại. 
Bóng khí đạt kích thước cực đại là 633 μm trong 
khoảng thời gian 50-70 μs. Sau khi đạt được kích 
thước cực đại, bóng khí bắt đầu co lại và đạt kích 
thước cực tiểu tại thời điểm 121 μs. Chúng ta có 
thể quan sát sự phát ra sóng shock thứ cấp ngay 
sau thời điểm đạt được kích thước cực tiểu của 
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bóng khí. Sự phát sinh sóng shock thứ cấp được 
minh chứng bởi các vòng sóng có thể quan sát 
được trong môi trường nước và bởi vân quang 
đàn hồi xuất hiện trong khối epoxy-resin. Sau khi 
phát sóng shock thứ cấp, bóng khí tiếp tục giãn 
nở và co lại nhiều lần trước khi biến mất hẳn. 

Thế năng của một bóng khí dạng bán cầu có 
thể được ước lượng từ bán kính cực đại của bóng 
khí bằng công thức [3]:

𝐸𝐸0 = � 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟2∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟
𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0
=

2
3𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

3 ∆𝑝𝑝 

Trong đó Δ p là giá trị chênh lệch giữa áp suất 
thủy tĩnh của lớp chất lỏng đo tại một điểm cách 
xa bóng khí p∞ và áp suất hơi pv bên trong lòng 
chất lỏng tại thời điểm đạt kích thước cực đại 
Rmax. Trong thí nghiệm của chúng tôi p∞  = 100 
kPa và pv = 2330 Pa. Năng lượng của bóng khí 
tại cực đại thứ nhất và cực đại thứ hai ứng với các 
giá trị năng lượng xung laser khác nhau từ 10 đến 
60 mJ được tính toán và trình bày trong hình 3.

Hình 2. Quá trình giãn nở và co lại của bóng khí trên bề 
mặt khối epoxy-resin. Năng lượng xung laser: 10 mJ. 

Hình 3: So sánh năng lượng bóng khí tại cực đại thứ nhất 
và cực đại thứ hai, tương ứng với các giá trị xung laser 

từ 10 đến 60 mJ.

Kết quả tính toán cho thấy năng lượng của 
bóng khí có thể đạt đến 10% năng lượng của 
xung laser sử dụng để gia công. Sau quá trình 
phát sinh sóng thứ cấp, năng lượng của bóng khí 
giảm xuống rất nhanh. Các tính toán của chúng 
tôi cho thấy năng lượng bóng khí tại cực đại thứ 
hai chỉ vào khoảng 1 % năng lượng của xung 
laser. Một ước lượng cơ bản có thể cho chúng 
ta thấy phần năng lượng giải phóng dưới dạng 
sóng shock thứ cấp có thể đạt đến 9% năng lượng 
xung laser. Kết quả này cho thấy sóng shock thứ 
cấp mang năng lượng đáng kể và có thể gây ra 
những tác động lớn lên môi trường xung quanh.

Cho đến hiện nay, sự phát sinh sóng shock 
thứ cấp được cho là có hại, chủ yếu xuất phát từ 
nguyên nhân các sóng shock thứ cấp được phát 
ra không đồng nhất và quá trình phát sóng thứ 
cấp rất khó kiểm soát [3]. Thời điểm, hình dạng 
và năng lượng của sóng thứ cấp phụ thuộc rất 
lớn vào quá trình giãn nở và co lại của bóng khí. 
Trong khi đó các quá trình động học của bóng khí 
rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, 
đặc biệt là khi các bóng khí phát triển cạnh một 
bề mặt thoáng của chất lỏng [8, 9]. Các nghiên 
cứu hiện tại chủ yếu tập trung vào việc làm giảm 
tối đa sự phát sinh sóng shock thứ cấp và thời 
gian tồn tại của bóng khí. Tuy nhiên với nghiên 
cứu này, chúng tôi thấy rằng phần năng lượng 
chứa trong bóng khí được giải phóng dưới dạng 
sóng shock thứ cấp là khá lớn. Chúng tôi đề xuất 
có những nghiên cứu sâu hơn về quá trình phát 
sinh sóng shock thứ cấp nhằm kiểm soát và tận 
dụng nguồn năng lượng này để làm tăng hiệu 
suất các quá trình gia công bằng tia laser trong 
môi trường chất lỏng.

4. Kết luận

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã quan sát và 
tính toán năng lượng của bóng khí sinh ra trong 
quá trình phá hủy bằng tia laser trong môi trường 
chất lỏng, đồng thời ước lượng năng lượng của 
sóng shock thứ cấp phát sinh sau quá trình co lại 
của bóng khí. Kết quả cho thấy năng lượng của 
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sóng shock thứ cấp có thể đạt 9 % năng lượng 
xung laser và có thể gây nên những tác động cơ 
học đáng kể lên môi trường xung quanh. Chúng 
tôi đề xuất những nghiên cứu sâu hơn để kiểm 
soát quá trình phát sinh sóng shock thứ cấp nhằm 
tận dụng nguồn năng lượng này để tăng hiệu quả 
các quá trình gia công cơ học sử dụng tia laser 
trong môi trường chất lỏng. 

Lời cám ơn

Các kết quả trình bày trong bài báo này dựa 
trên nghiên cứu thực nghiệm được tiến hành tại 
phòng thí nghiệm ITO, khoa Cơ khí, Trường Đại 
học công nghệ Nagaoka, Nhật Bản. Chúng tôi 
xin trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn và trợ giúp 
của giáo sư Yoshiro ITO và tiến sĩ Tanabe RIE 
trong quá trình thực hiện nghiên cứu này.
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Tóm tắt
Bài báo phân tích và đánh giá tính hiệu quả của phương pháp môn học Project Design (PD) của Đại học Công nghệ 
Kanazawa (K.I.T)-Nhật Bản, được áp dụng giảng dạy từ những năm 1995, là học phần xương sống của chương trình đào 
tạo tại đại học K.I.T đã góp phần đưa đại học nàyvươn lên hàng thứ hai trong các đại học tư thục Nhật Bản. Phương pháp 
môn học PD đã được khoa Kiến trúc - Mỹ thuật DTU nghiên cứu ứng dụng vào giảng dạy các môn học Đồ án kiến trúc 
cho sinh viên năm 4 với nội dung qui hoạch và chỉnh trang đô thị. Việc áp dụng phương pháp PD đã giúp sinh viên kiến 
trúc DTU tư duy sáng tạo tốt hơn, giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả, thay đổi phương pháp 
học tập từ thụ động sang chủ động. Phương pháp nàyđã được Hội KTS Việt Nam và Câu lạc bộ các trường đào tạo KTS 
Việt Nam trao giải“Phương pháp giảng dạy đồ án kiến trúc xuất sắc nhất” vào tháng 10/2017. 

Từ khóa: CDIO, Project Design, Đồ án kiến trúc, Đại học Duy Tân

Abstract
The paper analyzes and evaluates the effectiveness of the Project Design (PD) education methodology of the Kanazawa 
Institute of Technology (K.I.T) - Japan, which has been applied since 1995, used as a backbone of the Curriculum, 
contributed to K.I.T becoming the second-highest private university in Japan. The PD education methodology has been 
studied and applied for teaching of the Architectural academic subjects by the Faculty of Architecture & Arts at DTU to 
4th-year students with the content of planning and renovation of urban city. The application of this education methodology 
helps students think more creatively and simultaneously, solve practical problems in a comprehensive and effective way 
and change the learning method from passive to active. This education method was awarded as the “Best teaching method 
for architectural academic subjects” by the Vietnamese National Association of Architects and Clubs of Architects 
Training Schools of Vietnam in October 2017.

Keyword: CDIO, Project Design, Architectural academic subjects, Duy Tan University
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I. Giới thiệu về môn học Project Design (PD) 
của K.I.T

1.1 Vai trò của PD trong chương trình đào 
tạo của K.I.T

Thiết kế Dự án (Project Design/PD) là môn học 
đặc thù của Đại học Công nghệ Kanazawa (K.I.T), 
đóng vai trò là xương sống của khung chương 
trình đào tạo, là yếu tố “lõi” để hút dinh dưỡng từ 
những “môn học chất liệu” cho việc hình thành tố 
chất đặc thù của sản phẩm đào tạo [1-3].

Toàn bộ môn học này gồm những học phần: 
Nhập môn PD, Thiết kế Dự ánI (PD I), Thiết 
kế Dự án II (PD II), Thực hành Thiết kế Dự án, 
Seminar chuyên đề về Thiết kế Dự án vàThiết kế 
Dự ánIII(PD III) được giảng dạy liên tục từ năm 
thứ nhất cho đến khi tốt nghiệp. Song hành với 

những học phần này, sinh viên sẽ được trang bị 
kiến thức khoa học xã hội và nhân văn, khoa học 
tự nhiên,kiến thức nền tảng về công nghệkỹ thuật 
và năng lực tiếng Anh [4]. Chương trình đào tạo 
của Đại học K.I.T hướng đạt chuẩn quốc tế với 
trụ cột chính là môn học PD (hình 1).

1.2 Qui trình Thiết kế kỹ thuật và phương 
pháp đào tạo trong môn học PD

Cốt lõi của môn học PD là Qui trình Thiết kếkỹ 
thuật được thiết kế đạt chuẩn tiêu chí CDIO gồm 
5 bước: ①Phát hiện vấn đề (Conceive),②Làm 
rõ vấn đề (Conceive),③Sáng tạo giải pháp 
(Design),④Đánh giá giải pháp (Design) và⑤Cụ 
thể hóa thiết kế (Implement & Operate). Các nội 
dung hoạt động cụ thể của từng công đoạn được 
trình bày trong bảng 1 dưới đây:

Hình 1. Môn học Project Design trong Chương trình đào tạo của K.I.T

Bảng 1. Các công đoạn và nội dung hoạt động của Qui trình Thiết kế Kỹ thuật

Công đoạn PD I PD II

①

Phát hiện vấn đề

Tìm ra vấn đề của sản phẩm, dịch vụ 
cần cải tiến để quyết định đề tài dự 
án.

②

Làm rõ vấn đề

Làm rõ nguyên nhân nảy sinh vấn đề 
và những đặc trưng của nó để quyết 
định đặc điểm thiết kế.

③

Đề xuất ý tưởng giải pháp

Đề xuất ý tưởng, thiết lập giải pháp 
cho đề tài dự án = Sáng tạo phương 
án thiết kế cơ sở.

Đánh giá lại giải pháp đã thiết lập ở PDI 
và cải tiến chúng = Sáng tạo giải pháp 
tốt hơn.
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④

Đánh giá và lựa chọn giải pháp

Đánh giá, lựa chọn giải pháp tối ưu 
cho phương án thiết kế cơ sở, phác 
thảo giải pháp bằng hình vẽ.

Đánh giá, lựa chọn giải pháp tốt nhất để 
thiết lập phương án thiết kế sau cùng.

⑤

Cụ thể hóa thiết kế

Sáng tạo ý tưởng cho phương án thiết kế 
sau cùng = Cụ thể hóa giải pháp bằng 
bản vẽ thiết kế.

Môn học PD sử dụng phương pháp “Lò xo 
xoắn ốc” (Spiral Spring) bằng sự lập lại các công 
đoạn của Qui trình Thiết kế Kỹ thuật với một loạt 
các giải pháp kỹ thuật nhằm hướng đến mục tiêu 
giải quyết một vấn đề cụ thể thông qua các học 
phần môn học nêu trên. Với chủ đề hoạt động 
xuất phát từ thực tiễn đời sống xã hội, sinh viên 
sẽ học cách đối diện với các vấn đề thực tiễn, 
hiểu được nhu cầu xã hội, thu thập và phân tích 
thông tin khách hàng về sản phẩm, dịch vụ thị 
trường, tóm tắt ý kiến từ những cuộc thảo luận 
nhóm, soạn thảo tài liệu, thực hành thuyết trình 
và hoàn thành các bài tập về nhà. Với những lời 
khuyên từ giảng viên (Instructor), các nhóm sinh 
viên sẽ biết cách khai thác và phân tích nguyên 

nhân gốc rễ của vấn đề, trải nghiệm Qui trình 
Thiết kếkỹ thuật và đề xuất phương án giải quyết 
các vấn đề đó. Thông qua những hoạt động này 
giúp sinh viên có được khả năng tư duy vượt trội 
và kỹ năng hoạt động thực tiễn từ khi đang còn là 
sinh viên đại học.

1.3 Yêu cầu rèn luyện trong môn học PD

Môn học PD không nhằm cung cấp kiến thức 
chuyên môn về một lĩnh vực cụ thể mà đặt trọng 
tâm vào việc rèn luyện phương pháp và kỹ năng 
cho sinh viên từ khi mới vào đại học cho đến khi 
tốt nghiệp. Bảng 2 dưới đây là yêu cầu rèn luyện 
đối với sinh viên thông qua các học phần môn 
học PD của đại học K.I.T.

Bảng 2. Nội dung yêu cầu rèn luyện của sinh viên K.I.T thông qua môn học PD

Tiến trình hoạt 
động Phương pháp Kỹ năng

Mức độ yêu cầu

Nhập 
môn PD I PD II Thực 

hành PD III

1 (C) 
Phát hiện 

vấn đề

Phương pháp tìm kiếm 
thông tin 
Phương pháp thu thập 
thông tin 
Phương pháp ghi chép 
thông tin

Điều tra sản phẩm, dịch vụ trên 
thị trường và các vị dụ tiền lệ 
khác 

- ○ ○ - ◎

Thu thập yêu cầu khách hàng 
(Điều tra, quan sát) - ○ ○ - ○

Ghi chép, chỉnh lý yêu cầu 
khách hàng - ○ ○ - ○

2 (C) 
Làm rõ 
vấn đề

Phương pháp phân tích 
thông tin 
Phương pháp định nghĩa 
vấn đề

Phân loại thông tin - ○ ○ - ◎

Xây dựng phương thức định 
tính (Xác lập nhu cầu khách 
hàng)

- ○ ○ - ○

Xây dựng phương thức định 
lượng (Đặc tính thiết kế sản 
phẩm, dịch vụ)

- - ○ - ◎
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3 (D) 
Đề xuất 
ý tưởng

Phương pháp tưởng tưởng 
Tư duy phát tán 
Tư duy hội tụ

Phương pháp đề xuất ý tưởng 
(pp. Brainstorming) - ○ ○ - △

Phương pháp phân loại và chỉnh 
lý ý tưởng (pp. KJ) - ○ ○ - ○

Trộn lẫn ý tưởng (pp. KJ) - △ ○ - ◎

4 (D) 
Đánh giá 
giải pháp

Phương pháp đánh giá 
định tính 
Phương pháp đánh giá 
định lượng 
Định nghĩa điều kiện 
hạn chế

Căn cứ phương thức định tính để 
đánh giá và điều chỉnh phương án - ○ △ - ○

Căn cứ phương thức định lượng 
để đánh giá và điều chỉnh 
phương án 

- - ○ △ ◎

Đánh giá tính khả thi - △ ○ - ◎

5 (I&O) 
Triển khai 

thiết kế

Phương pháp kiểm chứng 
tính khoa học & kỹ thuật; 
Phương pháp kiểm chứng 
thí nghiệm 
Kiểm chứng từ quan điểm 
chuyên môn.

Lập kế hoạch và thực thi dự án ○ - △ ○ ◎

Quản lý an toàn (lao động), 
tiết chế rủi ro (kinh doanh) △ - △ △ ○

Cơ sở kiến thức thực nghiệm 
(Độ chính xác, sự kiểm định, 
kiến thức cơ bản, kiến thức 
chuyên môn)

- - △ - ◎

Tiến trình 
tổng hợp

Truyền đạt ý tưởng 
Hoạt động tập thể 
Phương pháp xúc tiến 
thảo luận

 Tính tiên phong - ○ ○ - ○

Tính phục tùng \ - ○ ○ - ◎

Kỹ năng lập báo cáo ○ ○ ○ ○ ◎

Kỹ năng thiết kế Slide ○ ○ ○ ○ ◎

Kỹ năng thuyết trìnhDA ○ ○ ○ ○ ◎

Kỹ năng trình bày Poster ○ ○ ○ ○ ○

Kỹ năng thuyết trình Poster ○ ○ ○ ○ ○

Kỹ năng phá băng - △ - - -

  Ghi chú: △: Tùy chọn，○: Bắt buộc，◎: Trọng điểm

II. Kinh nghiệm từ công tác giảng dạy Project 
Design ở ĐH Hutech

2.1 Vai trò của môn học trong khung chương 
trình đào tạo của VJIT

Từ niên khóa 2015-2016, môn học Project 
Design của K.I.T được chuyển giao và áp dụng 
giảng dạy tại Viện Công nghệ Việt - Nhật (VJIT) 
của đại học HUTECH, Tp. Hồ Chí Minh, được 
áp dụng cho cả 2 khối Kỹ thuật và Dich vụ như 
là môn học bổ trợ nhằm trang bị phương pháp 
và rèn luyện những kỹ năng mềm cho sinh viên. 

Việc áp dụng giảng dạy môn học này ở Việt 
Nam bước đầu gặp những khó khăn nhất định do 
những nguyên nhân chủ yếu sau đây:

- Sự khác biệt về triết lý đào tạo giữa giáo dục 
Nhật Bản và Việt Nam; 

- Sự chênh lệch khá lớn về nền tảng khoa học 
kỹ thuật và công nghệ;

- Trình độ và năng lực khoa học của đội ngũ 
giảng viên;

- Thiếu hụt về trang thiết bị thực nghiệm.
Vì vậy, việc giảng dạy môn học này ở VJIT 
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bước đầu chỉ đạt được mục tiêu rèn luyện các 
nhóm kỹ năng mềm, giúp sinh viên bước đầu thực 
nghiệm sáng tạo (Conceive) và thiết kế (Design), 
chưa đạt được mục tiêu đào tạo năng lực kiểm 
chứng (Implement) và vận hành(Operate) theo 
tiêu chí C-D-I-O quốc tế [5-6].

2.2 Đánh giá bước đầu về hiệu quả của môn 
học

Theo kết quả khảo sát của VJIT tháng 03/2016 

đối với 7 lớp PDI gồm 226 phiếu với 13 câu hỏi 
được biên soạn và phát cho sinh viên vào cuối học 
kỳ nhằm thu thập thông tin về các mức độ tự đánh 
giá của sinh viên (bảng 3). Theo đó, mức đạt yêu 
cầu là 72,6%, mức bình thường là 21,3% và mức 
không đạt là 6,7%.Như vậy có thể nhận định rằng: 
Việc áp dụng giảng dạy môn học PDở Việt Nam 
là khả thi tuy vẫn còn tồn tại những hạn chếnội tại 
không dễ khắc phục trong thời gian ngắn.

Bảng 3. Khảo sát mức độ tự đánh giá của sinh viên VJIT qua môn học PD

Stt Câu hỏi trắc nghiệm

Mức độ đánh giá
1

Hoàn toàn 
không

2

Gần như 
không

3

Thỉnh 
thoảng

4

Gần như có

5

Chắc chắn có

1 Bạn có hiểu các mục tiêu môn học không? 2 7 29 101 87
2 Nếu có, bạn có nghĩ rằng mình đã đạt được các 

mục tiêu môn học đó chưa? 0 12 65 120 29

3 Bạn có hiểu ý nghĩa của các hoạt động tại lớp và 
các bài tập về nhà? 3 11 58 86 68

4 Bạn luôn nhận được sự giúp đỡ khi cần từ giảng 
viên? 2 13 34 56 121

5 Giờ gặp riêng của nhóm với giảng viên có hiệu 
quả không? 3 9 24 74 116

6 Mức độ áp lực của môn học có phù hợp với bạn 
không? 12 25 70 85 34

7 Bạn có nghĩ rằng kỹ năng thuyết trình của mình 
được cải thiện qua môn học? 1 11 35 86 93

8 Bạn có nghĩ rằng khả năng viết báo cáo của bạn 
đã được cải thiện? 5 9 60 100 52

9 Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm việc được trong 
môi trường áp lực cao và hoàn thành được công 
việc theo đúng thời hạn đặt ra?

6 12 43 107 58

10 Bạn có nghĩ rằng khả năng làm việc nhóm của 
bạn được cải thiện thông qua môn học này? 2 5 48 88 83

11 Các cuộc họp nhóm của nhóm bạn có hiệu quả 
không? 6 15 47 87 71

12 Bạn có nghĩ rằng khả năng thiết kế dự án của 
bạn được cải thiện qua môn học này? 2 8 48 95 73

13 Bạn có thích môn học này không? 5 12 45 75 89
Tỉ lệ đánh giá (%) 6.7 21.3 72.6

III. Ứng dụng phương pháp PD vào giảng dạy 
Đồ án kiến trúc ở DTU

3.1 Qui trình hướng dẫn Đồ án thiết kế theo 
phương pháp PD

Kiến trúc và Qui hoạch là những ngành nghề 
được hình thành dựa trên 2 yếu tố trụ cột là kỹ 
thuật và nghệ thuật, do đó việc áp dụng tiêu chí 
CDIO trong giáo dục đào tạo nhóm ngành nghề 

L.V.An, V.C.Thành / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(28) (2018) 67-75



72

này không đơn thuần là việc tuân thủ những tiêu 
chí chuẩn đầu ra sẵn có. Để đạt được mục tiêu 
đào tạo hài hòa giữa 2 yếu tốkỹ thuật và nghệ 
thuật cần phải có phương pháp và qui trình đào 
tạo phù hợp với đặc thù của ngành nghề này.

Trên cơ sở môn học PD của K.I.T, khoa Kiến 

trúc DTU đã ứng dụng phần cốt lõi của môn học 
PD là “Qui trình Thiết kế Kỹ thuật” để xây dựng 
thành “Qui trình Hướng dẫn Đồ án thiết kế” 
gồm các bước thực hiện, nội dung hoạt động và 
yêu cầu chuẩn đầu ra của sinh viên được tổng 
hợp trong bảng dưới đây (bảng 4).

Bảng 4. Các công đoạn, nội dung hoạt động và chuẩn đầu ra của Qui trình hướng dẫn Đồ án thiết kế

Công đoạn Nội dung hoạt động Chuẩn đầu ra (Outcome)

①
Phát hiện vấn đề

(Conceive)

1. Tiếp cận khảo sát hiện trường 
khu đô thị.

2. Phát hiện vấn đề và những 
thách thức của đối tượng 
nghiên cứu.

a) Phương pháp khảo sát, đánh giá hiện 
trạng.

b) Phương pháp xử lý thông tin điều tra 
khảo sát.

c) Phương pháp thiết lập nhóm dự án và 
kỹ năng làm việc nhóm (Team work).

②
Làm rõ vấn đề

(Conceive)

3. Phân tích hiện trạng, nghiên 
cứu dữ liệu thiết kế.

4. Làm rõ nguyên nhân nảy sinh 
vấn đề. 

5. Sử dụng công cụ hỗ trợ để 
định hướng giải pháp.

d) Phương pháp phân tích dữ liệu thiết 
kế.

e) Khả năng đánh giá định tính và định 
lượng.

f) Khả năng phá băng 1 (Ice breaking 1)

③
Sáng tạo giải pháp

(Design)

6. Tư duy phát tán để sáng tạo 
nhiều giải pháp.

7. Tư duy hội tụ để trộn lẫn và 
chiết xuất những tổ hợp giải 
pháp hữu hiệu.

g) Tư duy sáng tạo (Brainstorming).
h) Tư duy hội tụ (KJ)
i) Khả năng phá băng 2 (Ice breaking 2)
j) Khả năng định hình giải pháp thiết kế.

④
Đánh giá lựa chọn 

giải pháp
(Design)

8. Phác thảo tổ hợp giải pháp 
bằng những phương án thiết 
kế qui hoạch. 

9. Đánh giá, lựa chọn phương 
án thiết kế qui hoạch tối ưu.

k) Căn cứ phương thức định tính và định 
lượng để điều chỉnh thiết kế.

l) Khả năng đánh giá, nhận định giá trị 
thiết kế.

⑤
Triển khai thiết kế

(Implement & 
Operate)

10. Thể hiện phương án lựa chọn 
thành hồ sơ bản vẽ thiết kế 
qui hoạch. 

11. Trình bày Poster và báo cáo 
bảo vệ đồ án.

m) Phương pháp kiểm chứng tính khoa 
học và hiệu quả của dự án.

n) Khả năng lập kế hoạch và triển khai 
dự án. 

3.2 Trường hợp ứng dụng cho loại hình Đồ 
án tổng hợp

Thể loại đồ án được kiểm chứng bằngQui 
trình này là Đồ án tổng hợp với nhóm đề tài qui 
hoạch và chỉnh trang đô thị dành cho sinh viên 

năm thứ 4 trong chương trình đào tạo Kiến trúc 
sư của DTU. Khung thời lượng gồm 10 tuần (09 
tuần + 01 tuần), mỗi nhóm gồm 3 – 5 sinh viên 
dưới sự hướng dẫn của 2 giảng viên chuyên môn 
về kiến trúc và qui hoạch (bảng 5).
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Bảng 5. Lịch trình của Qui trình hướng dẫn Đồ án thiết kế

Tuần T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Công đoạn ① + ② ③ ④ ⑤

Sự thử nghiệm thứ nhất với chủ đề: “Phát 
triển làng chài Bến Đình trong môi trường đô 
thị biển Vũng Tàu trên cơ sở bảo tồn và kế thừa 
các yếu tố truyền thống của làng nghề này” do 
Hội KTS Việt Nam và Câu lạc bộ các trường đào 
tạo KTS Việt nam đề xướng, được thực hiện bởi 

các giảng viên khoa Kiến trúc DTU. Tương ứng 
với “Chủ đề lớp”của môn học PD, “Keyword” 
được đưa ra cho các nhóm sinh viên nhằm gợi 
mở hướng đề tài là “Transformation” (sự chuyển 
hóa) của một thực thể hành chính - Làng chài 
Bến Đình, Tp. Vũng Tàu (bảng 6).

Bảng 6. Khung thời gian, không gian và keyword của Đồ án thiết kế

Trong Qui trình hướng dẫn đồ án này, Keyword 
chính là “Nhiệm vụ thiết kế mở” và đáp án cho các 
giải pháp là “Kết thúc mở”. Với chủ đề đồ án, dữ 
liệu cơ sở (hình 2) vàKeyword được cung cấp, các 
nhóm sinh viên sẽ tiếp cận chủ đề từ nhiều hướng 

khác nhau, tự xây dựng nhiệm vụ thiết kế cho đồ 
án nhóm của mình, vận hành làm việc nhóm để 
sáng tạo giải pháp tổng quát và các phương án 
thiết kế chi tiết, tự thiết lập tiêu chí đánh giá để lựa 
chọn ra tổ hợp giải pháp tối ưu (bảng 7).

Hình 2. Dữ liệu cơ sở cung cấp cho các nhóm sinh viên
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Bảng 7. Ví dụ thực nghiệm Qui trình hướng dẫn đồ án và các hướng tiếp cận chủ đề

3.3. Thay lời kết

Qui trình hướng dẫn Đồ án thiết kế này giúp 
sinh viên học tập và rèn luyện tích cực hơn,  
phát triển từ trạng thái thụ động sang chủ động 
trong việc tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm 
làm đồ án, thực hành làm việc nhóm, nâng cao 
kỹ năng thuyết trình và khả năng đánh giá toàn 
diện. Trong khóa huấn Sáng tạo trong Giảng dạy 
Đồ án Kiến trúc diễn ra tại thành phố Vũng Tàu 
tháng 10/2017, Qui trình hướng dẫn Đồ án thiết 
kế của khoa Kiến trúc - Mỹ thuật Đại học Duy 
Tân đã được Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Câu 

lạc bộ các trường đào tạo KTS Việt Nam trao giải 
“Phương pháp giảng dạy Đồ án kiến trúc xuất 
sắc nhất” [7-9].
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Một số phương pháp tính toán dự báo nhiệt độ bên trong cấu kiện bê
tông dưới tác dụng của lửa ISO 834

Some calculation methods for predicting the temperature inside concrete under fire ISO 834
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Tóm tắt
Trong bài báo này, các tác giả trình bày một số phương pháp dự đoán nhiệt độ xuất hiện bên trong cấu kiện bê tông cốt
thép dưới tác dụng của lửa ISO 834. Trên cơ sở những lý thuyết đã nêu, các tác giả ứng dụng xác định phân bố nhiệt độ
xuất hiện trong một số loại hình dạng mặt cắt cấu kiện bê tông khác nhau ứng với các mốc thời gian 30 phút, 60 phút, 90
phút và 120 phút. Kết quả so sánh, đánh giá các phương pháp là cơ sở tham khảo giúp các kỹ sư lựa chọn phương pháp
phù hợp khi áp dụng trong thực tiễn.

Từ khóa: lửa ISO 834, nhiệt độ, bê tông, phương pháp Wick Strom, phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp tra bảng.

Abstract
In this paper, the authors present some calculation methods for prediction the temperature inside the concrete under fire
ISO 834. Based on theoretical literature, the authors predict the temperature distribution inside various types of concrete
cross section, corresponded to 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes and 120 minutes. Obtained results from comparison
and assessment these methods will be the basic reference for engineers to select the appropriate method in practical
application.

Keywords: fire ISO 834, temperature, concrete, Wick Strom method, FEM, tablulated consultation.
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1. Đặt vấn đề

Hiện nay ở Việt Nam, việc tính toán thiết kế
an toàn cháy cho công trình xây dựng chủ yếu
dựa vào Quy chuẩn 06/2010-BXD [1]. Nội dung
Quy chuẩn giới thiệu chung các yêu cầu cấu tạo
của một số cấu kiện chính trong công trình dân

dụng như dầm, cột, tường, cầu thang. . . cũng như
các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người
khi có hỏa hoạn xảy ra. Liên quan đến cấu kiện
bê tông cốt thép, Quy chuẩn đưa ra các thông số
về kích thước cũng như quy định về chiều dày lớp
bê tông bảo vệ cốt thép để kết cấu có thể chịu lực

Emails: lennhubinh@dtu.edu.vn (Lê Nguyễn Như Bình1), theduong.nguyen@duytan.edu.vn (Nguyễn Thế
Dương2)
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trong thời gian mong muốn. Người sử dụng Quy
chuẩn chỉ có thể áp dụng cho những cấu kiện có
đặc điểm tương tự với bảng tra của Quy chuẩn.
Vì thế Quy chuẩn phần lớn mang tính chất tra
bảng, tham khảo và không thể áp dụng rộng rãi
cho những trường hợp khác nhau; việc sử dụng
Quy chuẩn bị hạn chế đối với những cấu kiện có
thời gian chịu tải trọng hoả hoạn không tương tự
với nội dung của Quy chuẩn.

Trong trường hợp cần tính toán dự báo độ
bền lửa của cấu kiện (các tiêu chuẩn R, E, I liên
quan đến độ bền, độ ngăn cháy, độ cách nhiệt)
hoặc/và nghiên cứu ứng xử của cấu kiện hoặc/và
tổng thể công trình dưới tác dụng của nhiệt độ thì
việc hiểu biết, dự báo một cách đúng đắn sự phân
bố của nhiệt độ bên trong cấu kiện là một trong
những nội dung đầu tiên và quan trọng để thực
hiện các tính toán tiếp theo liên quan đến các tính
toán cơ học. Thật vậy, vật liệu bê tông, thép đều
biến đổi tính chất ở từng dải nhiệt độ. Các tính
chất bao gồm, tính chất vật lý như độ giãn nở
vì nhiệt, trọng lượng riêng, tính dẫn nhiệt, nhiệt
dung riêng, độ bền, mô đun đàn hồi,... Biết được
sự phân bố của nhiệt độ cho phép biết được sự
phân bố và biến đổi tính chất vật lý của vật liệu
bên trong kết cấu, từ đó có thể đánh giá được ứng
xử cơ học của kết cấu.

Trong bài báo này, các tác giả nghiên cứu một
số phương pháp tính toán nhiệt độ bên trong cấu
kiện bê tông, từ đó đánh giá, so sánh các kết quả
cũng như các phương pháp, làm cơ sở tham khảo
cho các kỹ sư trong quá trình áp dụng thực tiễn.

2. Sự truyền nhiệt bên trong vật liệu bê tông

Đối với các đám cháy thông thường trong nhà
do các vật liệu thông dụng sinh ra, đường nhiệt
độ cháy thường được mô phỏng theo phương
trình 1:

T = 345lg (8t + 1) + 20 (1)

trong đó t là thời gian tính theo giờ kể từ khi
bắt đầu cháy. Phương trình n còn gọi là hàm nhiệt
độ ISO 834 [2].

Tiêu chuẩn ASTM E119 [3] và Eurocode 2
[4] đưa ra hàm nhiệt độ của một số loại lửa thể
hiện trong hình 1.

Hình 1. Hàm nhiệt độ của một số loại lửa sử dụng cho tính
toán kết cấu

Khi hình thành đám cháy, ngọn lửa sẽ bức xạ
cũng như đối lưu trong không khí tại bề mặt cấu
kiện khiến bề mặt cấu kiện bị nóng. Nhiệt độ trên
bề mặt sau đó được truyền dẫn vào bên trong kết
cấu. Phương trình 2 là phương trình cơ bản của
bài toán truyền dẫn bên trong vật liệu theo thời
gian [5]

ρCp(T )
∂T

∂t
= ∇.(λ(T )∇T ) + r(T, t) (2)

trong đó Cp là nhiệt dung riêng, λ là hệ số truyền
dẫn của vật liệu. Cả hai thông số này đều phụ
thuộc vào nhiệt độ T . r(T, t) là số hạng kể đến
nguồn nhiệt sinh ra do các phản ứng hóa học.

Phương trình trao đổi nhiệt giữa không khí
và mặt kết cấu thông qua đối lưu và bức xạ được
viết:

λ(T )∇T.n = hc(Ts − T∞) + εσ(T 4
s − T 4

∞) (3)

trong đó n là véc tơ pháp tuyến của mặt, hc là hệ
số đối lưu, ε là hệ số bức xạ, σ là hằng số Stefan
Boltzemann, Ts là nhiệt độ bề mặt của kết cấu,
T∞ là nhiệt độ của không khí. Các thông số về
nhiệt dung riêng và hệ số truyền dẫn của bê tông
được tham khảo trong tiêu chuẩn Eurocode 2 [4].

Trong giai đoạn tăng nhiệt, theo thời gian
nhiệt độ trong bê tông và cốt thép tăng dần. Nhiệt
độ là hàm số phụ thuộc vào tính chất nhiệt của bê
tông và cốt thép, tuy nhiên trong tính toán người
ta thường bỏ qua và xem nhiệt độ trong bê tông
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và cốt thép là bằng nhau tại cùng vị trí.

3. Các phương pháp xác định nhiệt độ bên
trong cấu kiện bê tông cốt thép

3.1. Phương pháp sử dụng đồ thị - tra bảng

Hiện nay có 3 nguồn đồ thị chính thường
được sử dụng, bao gồm: hướng dẫn thiết kế của
Hiệp hội kỹ sư kết cấu và Hiệp hội bê tông (Anh
quốc) [6] , báo cáo FIB/CB [7] và tiêu chuẩn Eu-
rocode EN 1992-1-2 [4]. Trong 3 nguồn đồ thị
này, đồ thị và các bảng tra của tiêu chuẩn Eu-
rocode EN 1992-1-2 được sử dụng phổ biến hơn
cả khi người dùng cần xác định nhiệt độ trong
những cấu kiện bê tông cốt thép có cấu tạo tương
tự với các kết quả cho sẵn trong bộ tiêu chuẩn.

3.2. Phương pháp kinh nghiệm

3.2.1. Tính toán theo công thức Wick Strom

Phương pháp Wickstrom [8, 9] là phương
pháp xác định nhiệt độ trong kết cấu bê tông cốt
thép dựa vào giá trị nhiệt độ ở mặt bị đốt cháy θw
theo lửa tiêu chuẩn ISO [2]. Xét một phân tố bê
tông cách vị trí bề mặt một khoảng cách là (x, y)
như hình 2.

Khi lửa chỉ có cạnh (1) bị đốt, nhiệt độ trong
phân tố bê tông khi chịu lửa sẽ tăng lên theo biểu
thức (4):

θw = ηwηxθ f (4)

trong đó θ f là nhiệt độ tăng lên tại bề mặt cấu
kiện khi chịu lửa; ηw là hệ số kể đến sự khác nhau
giữa độ tăng nhiệt độ môi trường và độ tăng nhiệt
độ bề mặt của bê tông:

ηw = 1 − 0, 0616t−0,88 (5)

ηx là tỉ số giữa độ tăng nhiệt độ bề mặt với độ
tăng nhiệt độ ở vị trí cách bề mặt khoảng x ở thời
điểm t cho bê tông thường có kể đến sự thay đổi
của hệ số dẫn nhiệt và nhiệt dung riêng theo nhiệt
độ:

ηx = 0, 18(th/x
2) − 0, 81 (6)

Khi lửa đốt ở cả 2 cạnh (1) và (3), ηx sẽ được
tính theo nguyên lý cộng tác dụng ở bên trái và
bên phải:

ηx = 0, 18 ln(
t

x
)2−0, 81 ln(

t

(b − x)2
)−0, 81 (7)

Khi cấu kiện bê tông bị đốt ở 2 cạnh (1) và
(4), nhiệt độ trong phân tố bê tông khi chịu lửa
sẽ tăng lên theo biểu thức (8)

θc =
[

ηw(ηx + ηy − 2ηxηy) + ηxηy

]

θ f (8)

Hình 2. Phân tố bê tông cách vị trí bề mặt một khoảng cách
là (x, y).

3.2.2. Tính toán theo công thức Herzt

Phương trình xác định nhiệt độ theo thời gian
tính theo công thức Hertz [10, 11]:

△θ(x, t) = f1(x, t) + f2(x, t) + f3(x, t) (9)

trong đó f1(x, t) , f2(x, t), f3(x, t) là những hàm
xác định biến đổi nhiệt cho những điều kiện biên
cụ thể:

f1(x, t) = E(1 −
x

3, 363
√
λt

)2 (10)

f2(x, t) = De−x
√

π
2Ca sin(

πt

C
− x

√

π

2Cλ
) (11)

f3(x, t) =
D + E

2(eLC − 1)
(1 − e(L(t−C)−x

√
L
λ

)) (12)

với λ là hệ số dẫn nhiệt.
Các thông số E, D và C là những thông số

phụ thuộc vào cơ chế truyền nhiệt và được Hertz
xác định trong bảng 1.

L phụ thuộc vào đường cong nhiệt độ, được
xác định bởi công thức:

L =
2

C
ln(

3D

E − 2C
) (13)
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Bảng 1. Giá trị các tham số C, D và E theo Hertz.

Thời gian (h) C(h) D(◦C) E(◦C)

0,5 1,0 150 600

1,0 2,0 220 600

1,5 3,0 310 600

2,0 4,0 360 600

3,0 6,0 410 600

4,0 8,0 460 600

3.3. Phương pháp phần tử hữu hạn

Phương pháp phần tử hữu hạn là một phương
pháp có khả năng tính toán tương đối chính xác
sự phân bố của nhiệt độ trên mặt cắt ngang các
cấu kiện bê tông cốt thép. Theo phương pháp này,
có thể tính toán đến các loại hình dạng khác nhau
của mặt cắt ngang cột cũng như sự thay đổi của
các thông số vật liệu. Trong phạm vi bài báo này,
các tác giả sử dụng code phần tử hữu hạn Cast3M
[12] để thực hiện mô phỏng trường nhiệt độ theo
thời gian trong các dạng mặt cắt bê tông tiết diện
khác nhau với hệ số bức xạ ε = 0, 7, hệ số đối lưu
hc = 25W/(m2C) và giả thiết độ ẩm của bê tông
bằng 3%.

Thông số vật lý của vật liệu biến đổi theo
nhiệt độ được trình bày trong hình 3.

4. Áp dụng tính toán

4.1. Mặt cắt ngang tiết diện hình vuông

Xét mặt cắt ngang cấu kiện bê tông cốt thép
tiết diện hình vuông kích thước 30×30(cm) được
bố trí các thanh thép như hình 4. Phân bố nhiệt độ
xuất hiện trong các thanh thép (1), (2), (3) theo
các phương pháp tra bảng và phương pháp kinh
nghiệm được thể hiện trong hình 5. Kết quả hình
5 cũng cho thấy nhiệt độ xác định từ phương pháp
Hertz cao hơn so với hai phương pháp Wickström
và bảng tra Eurocode. Tuy nhiên sự chênh lệch
giá trị nhiệt độ giữa các phương pháp là nhỏ, chỉ
chênh nhau trong khoảng từ 30◦C đến 40◦C.

Hình 4. Mặt cắt ngang cột bê tông cốt thép.

Biểu đồ so sánh phân bố nhiệt độ theo thời
gian trong mặt cắt hình 4 giữa phương pháp tra
bảng và phương pháp phần tử hữu hạn được thể
hiện trong hình6.

4.2. Mặt cắt ngang tiết diện chữ nhật

Xét mặt cắt ngang cấu kiện bê tông cốt thép
tiết diện chữ nhật có kích thước 80×40 (cm). Mô
phỏng xác định phân bố nhiệt độ xuất hiện trong
mặt cắt ngang cấu kiện khi cho lửa tiếp xúc với
tất cả các mặt của cấu kiện được thể hiện trong
hình 7.

Kết quả so sánh sự phân bố nhiệt độ cho mặt
cắt ngang tiết diện chữ nhật theo phương pháp số
bằng code phần tử hữu hạn Cast3M với kết quả
tính toán theo phương pháp kinh nghiệm (Wick-
strom) được thể hiện trong hình 8. Ta có thể thấy
nhiệt độ tại các vị trí của mặt cắt ngang theo thời
gian tính toán theo phương pháp Wickstrom có
giá trị tương đương với kết quả của phương pháp
phần tử hữu hạn. Điều này khẳng định tính tương
tự về kết quả tính toán giữa các phương pháp tính.

4.3. Một số dạng mặt cắt thông dụng

Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn cho
phép chúng ta có thể mô phỏng nhiều hình dạng
khác nhau, cũng như việc nhiệt độ tác dụng ở
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Hình 3. Thay đổi của hệ số dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng của bê tông theo nhiệt độ [4].

Hình 5. So sánh phân bố nhiệt độ xuất hiện trong các thanh thép (1), (2), (3) theo các phương pháp tra bảng và phương
pháp kinh nghiệm (Wickstrom và Hertz) .

Hình 6. Phân bố nhiệt độ theo thời gian trong mặt cắt ngang tiết diện vuông kích thước 30 × 30 (cm) giữa phương pháp
tra bảng (a) và phương pháp phần tử hữu hạn (b).
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Hình 7. Phân bố nhiệt trong mặt cắt ngang bê tông tiết diện chữ nhật, kích thước 80 × 40 (cm)

Hình 8. Biểu đồ so sánh sự phân bố nhiệt độ theo thời gian trong mặt cắt chữ nhật giữa phương pháp kinh nghiệm
(Wickstrom) và phương pháp phần tử hữu hạn

Hình 9. Phân bố nhiệt độ trên mặt cắt ngang tiết diện chữ T theo thời gian khi lửa tiếp xúc với các cạnh ở mặt dưới.

Hình 10. Phân bố nhiệt độ trên mặt cắt ngang tiết diện chữ T theo thời gian khi lửa tiếp xúc với các cạnh dưới và hông.
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những vị trí khác nhau. Trên hình 9, 10 là các ví
dụ về một nửa mặt cắt chữ T đối xứng lần lượt bị
đốt ở mặt dưới và cả mặt dưới và mặt hông.

4.4. Nhận xét
• Kết quả tính toán ứng dụng cho thấy giá trị

nhiệt độ dự đoán xuất hiện trong cấu kiện
bê tông cốt thép bằng phương pháp bảng
tra trong tiêu chuẩn Eurocode 2 cũng như
phương pháp kinh nghiệm (Wickström,
Hertz) đều chỉ chênh nhau trong khoảng
40◦C nên có thể sử dụng bất kỳ phương
pháp nào để dự đoán sự gia tăng nhiệt độ.
Tuy nhiên hầu hết những phương pháp này
đều chỉ ứng dụng được cho các cấu kiện có
kích thước phổ biến và mặt cắt ngang đơn
giản (chữ nhật), hàm lượng nước trong bê
tông là 1.5%.
• Phương pháp phần tử hữu hạn là một

phương pháp có khả năng tính toán tương
đối chính xác và nhanh chóng sự phân bố
của nhiệt độ xuất hiện trong cấu kiện bê
tông cốt thép. Sử dụng phương pháp phần
tử hữu hạn còn có thể giúp tính toán đến
các loại hình dạng khác nhau của mặt cắt
ngang của cấu kiện cũng như sự thay đổi
của các thông số vật liệu.

5. Kết luận

Bài báo giới thiệu các phương pháp xác định
nhiệt độ xuất hiện trong cấu kiện bê tông cốt thép
dưới tác dụng của lửa ISO 834. Dựa vào lý thuyết
của những phương pháp này, các tác giả đã thực
hiện tính toán và mô phỏng phân bố nhiệt độ xuất
hiện trong cấu kiện bê tông cốt thép ở nhiều dạng
mặt cắt khác nhau từ đơn giản (hình vuông, hình
chữ nhật) đến phức tạp (hình chữ T hoặc hình
dạng bất kỳ nào khác); từ đó đưa ra những nhận
xét, đánh giá đối với các phương pháp. Phương
pháp tính toán sử dụng code phần tử hữu hạn
Cast3M cho phép xét đến sự thay đổi của vật liệu
theo nhiệt độ cũng như sự thay đổi độ ẩm khác
nhau, đồng thời cho phép tính toán được với các
hình dạng hình học khác nhau, các tình huống
cháy khác nhau.

Nhìn chung, các phương pháp giản đơn cho
kết quả nhiệt độ khá tương đồng nhau và cho

phép tính toán nhanh trong trường hợp mặt cắt
chữ nhật.

Kết quả mô phỏng theo phương pháp phần tử
hữu hạn giúp có thể xử lý được những bài toán
phức tạp về hình học và các tính chất khác nhau
của vật liệu. Các tác giả đã sử dụng ngôn ngữ
lập trình Gibiane dựa trên code phần tử hữu hạn
Cast3M có thể xử lý triệt để được bài toán này.

Tài liệu tham khảo

[1] QCVN06:2010/BXD, Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia
về an toàn cháy cho nhà và công trình, 2010.

[2] ISO (1994), ISO Standard 834: Fire resistance tests –
Elements of building construction, Geneva: Interna-
tional Organization for Standardization.

[3] ASTM. Standard Methods of Fire Tests of Build-
ing Construction and Material, American society for
testing and materials, designation E119-71, 1971.

[4] Eurocode 2, design of concrete structures, part 1–2:
General rules, Structural fire design, 2004.

[5] Th.-D. Nguyen, F. Meftah, R. Chammas, and A.
Mebarki, “The behaviour of masonry walls subjected
to fire: Modelling and parametrical studies in the
case of hollow burnt-clay bricks,” Fire Saf. J., vol.
44, no. 4, pp. 629–641, 2009.

[6] Institution of Structural Engineers (ISE) and Con-
crete Society (1978): Design and Detailing of Con-
crete Structures for Fire Resistance, Institution of
Structural Engineers, London.

[7] FIP/CEB (1978): Report on Methods of Assessment
of the Fire Resistance of Concrete Structural Mem-
bers, Cement and Concrete Association, Wexham
Springs.

[8] Wickström, U. (1985a) Application of the standard
fire curve for expressing natural fires for design pur-
poses, in Fire Safety: Science and Engineering (ed.
T.Z. Harmathy), STP 882, American Society of Test-
ing and Materials, pp. 145–59.

[9] Wickström, U. (1986) A very simple method for es-
timating temperatures in fire exposed structures, in
New Technology to Reduce Fire Losses and Costs
(eds S.J. Grayson and D.A. Smith), Elsevier Applied
Science, London, pp. 186–94.

[10] Hertz, K. (1981a) Stress Distribution Factors, Report
No 158 (reissued as 2nd edn Report 190, 1988), In-
stitute of Building Design, Technical University of
Denmark.

[11] Hertz, K. (1981b) Simple Temperature Calculations
of Fire Exposed Concrete Constructions, Report No
159, Institute of Building Design, Technical Univer-
sity of Denmark.

[12] CEA, “http://www-cast3m.cea.fr/ Website chính
thức của code phần tử hữu hạn Cast3M, truy cập
tháng 02/2018” .



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Email: lequocchon@gmail.com

Tổng hợp vật liệu hấp phụ từ nguyên liệu Diatomite thương mại bằng 
phương pháp thủy nhiệt cho xử lí nước

Synthesis of Diatomite-based Material for wastewater treatment by Hydrothermal method

Lê Quốc Chơna, Nguyễn Thị Nhớb, Huỳnh Thị Cẩm Giangb

aTrung Tâm Hóa Học Tiên Tiến, Viện Nghiên Cứu và Phát triển Công Nghệ Cao, Đại Học Duy Tân, Việt Nam
Center for Advanced Chemistry, Duy Tan University, Vietnam

bKhoa Môi Trường và Công Nghệ Hóa, Đại Học Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam
Department of Environmental and Chemical Engineering, Duy Tan University Viet Nam

(Ngày nhận bài: 05/04/2018, ngày phản biện xong: 11/04/2018, ngày chấp nhận đăng: 20/04/2018)

Tóm tắt
Diatomite được biết đến từ 1937, cho đến nay được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, đặc biệt làm bột trợ lọc và chất 
phụ gia trong sản xuất chất tẩy rửa. Ngoài ra vật liệu này còn được sử dụng làm vật liệu cách nhiệt do độ dẫn nhiệt thấp 
(tương đương gỗ tự nhiên). Một ứng dụng khác của vật liệu này là làm chất hấp phụ xử lí nước, tuy nhiên tính năng hấp 
phụ không cao do bề mặt riêng thấp. Trong nghiên cứu này, chúng tôi dùng Diatomite làm nguyên liệu tổng hợp ra vật 
liệu mới (Diatomite-Based Material, DBM), có bề mặt riêng cao hơn 15 lần. Nghiên cứu này có thể mở rộng khả năng 
ứng dụng của diatomite trong ứng dụng xử lí nước ô nhiễm. 

Từ khóa: Diatomite, vật liệu hấp phụ, xử lí nước thải

Abstract
Diatomite (or Kieselguhrs) was first discovered in 1937. Nowadays, this material has been used in many fields as filter 
aid in breweries and additives in detergent production, and insulating materials as well. In addition, it is used as adsorbent 
for wastewater treatment. However, the adsorption capacity of this material is limited due to its low specific surface area. 
In this study, we used hydrothermal method to convert Diatomite into Diatomite-Based Material (DBM) with higher 
specific surface area to improve it adsorption ability. We obtained a better material for Methylene blue (MB) adsorption. 
Although, its adsorption capacity is still humble in comparison with commercial activated carbon, it gives a promising 
way for better improvement.   

Key words: Diatomite, diatomite-based material, hydrothermal, adsorbent, wastewater treatment.

DTU Journal of Science and Technology 03(28) (2018) 83-89

Introduction

Diatomite hay còn gọi là Kieselguhrs là phần 
còn lại sau khi chết đi của các loại tảo đơn bào. 
Diatomite được biết đến từ năm 1836-1837 bởi 
người nông dân ở Đức. Loại vật liệu này hiện 

nay được phân bố khá nhiều ở một số nơi trên thế 
giới như Mỹ, Trung Quốc, Đan Mạch (statista.
com). Diatomite có nhiều hình dáng khác nhau, 
và có một số tính chất rất hấp dẫn cho nhiều ứng 
dụng: bền nhiệt, độ dẫn nhiệt thấp, không độc 
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hại, nhẹ [1]. Thực tế Diatomite đã được sử dụng 
làm bột trợ lọc trong công nghiệp sản xuất bia, 
rượu, dùng cho lọc nước, cho hấp phụ và các chất 
phụ gia trong sơn, sản phẩm vệ sinh [2]. 

Bên cạnh đó, Diatomite còn làm nguyên liệu 
ban đầu để tổng hợp các vật liệu khác, có nhiều 
tính chất cho triển vọng ứng dụng hơn. Diatomite 
cũng được sử dụng làm vật liệu nền tạo khuôn 
cho tổng hợp vật liệu mới, ứng dụng trong truyền 
thuốc hướng đích (drug delivery) [3]. Một trong 
số các vật liệu được tổng hợp từ Diatomite là 
Zeolite [4,5], loại vật liệu được biết đến như một 
bộ lọc ở mức độ phân tử (molecular sieve) với 
khả năng lọc chọn lọc cao [6]. Zeolite có bề mặt 
riêng lớn, với kích thước mao quản từ 0.1-3 nm. 
Thực tế Zeolite đã và đang được sử dụng nhiều 
trong công nghiệp lọc dầu, hấp phụ xử lý môi 
trường, trong tinh lọc và một phần dùng trong 
sản xuất chất tẩy rửa (detergent). 

Từ những năm 2000 đến nay, đã có một số 
công bố sử dụng Diatomite làm nguyên liệu thô 
để tổng hợp các vật liệu khác [4,7-14]. Phương 
pháp này có ưu điểm là dễ thực hiện, có thể mở 
rộng quy mô dễ dàng cho sản xuất ở quy mô công 
nghiệp. Nguyên tắc chung cho phương pháp này 
là hòa tan Diatomite để tạo gel, sau đó kết tinh lại 
để tạo vật liệu mới. Khó khăn nhất trong phương 
pháp này là kiểm soát thành phần hóa học phản 
ứng để tạo ra vật liệu mong muốn. 

Tuy vậy, Diatomite có thành phần rất đa dạng và 
thay đổi theo nguồn nguyên liệu. Thành phần chính 
của Diatomite là SiO2 vô định hình (amorphous 
SiO2), chiếm đến 80 - 90 % khối lượng [5,15]. Các 
thành phần khác là Al2O3, Na2O, K2O, Fe2O3, và 
TiO2. Các thành phần này tuy chiếm tỉ trọng nhỏ và 
thay đổi theo loại Diatomite nhưng lại ảnh hưởng 
đến thành phần hóa học trong phản ứng thủy nhiệt 
và quá trình kết tinh tạo vật liệu mới. Do đó, kiểm 
soát thành phần hóa học hay còn gọi là làm sạch 
Diatomite là quan trọng. Phương pháp phổ biến 
nhất để làm sạch Diatomite là rửa Diatomite trong 
acid hay base, và có thể kết hợp nung ở nhiệt độ 

cao trong nhiều giờ [12,16,17]. Phương pháp này 
giúp loại bỏ các chất vô cơ không cần thiết dễ tan 
trong acid và base. Các chất hữu cơ sẽ bị phá hủy 
(đốt cháy) dưới nhiệt độ cao trong không khí (500- 
600°C trong 4-6 giờ). 

Trong nhiều trường hợp, thành phần hóa học 
của Diatomite vẫn không cho phép tạo ra vật liệu 
mới mong muốn. Khi đó một hay vài nguyên liệu 
khác cần được bổ sung để điều chỉnh tỉ lệ các 
thành phần cho phù hợp. Như nghiên cứu tổng 
hợp Zeolite cần có tỉ lệ SiO2/Al2O3 kiểm soát, khi 
đó nguồn nguyên liệu chứa Al2O3 được đưa vào 
dung dịch phản ứng [10,14]. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi dùng nguyên 
liệu Diatomite tại thị trường Việt Nam để làm 
nguyên liệu tạo ra vật liệu mới có diện tích bề 
mặt riêng lớn hơn, với hi vọng mang lại triển 
vọng cho sử dụng làm vật liệu hấp phụ trong xử 
lí nước hay trong tinh lọc hóa học. Diatomite sẽ 
được chuyển hóa thành vật liệu khác (Diatomite-
based materials, DBM) qua quá trình thủy nhiệt 
trong môi trường kiềm. Sau đó, DBM sẽ được 
khảo sát một số tính chất vật lí và khả năng hấp 
phụ đối với Methylene Blue.   

Nguyên vật liệu và phương pháp tiến hành thí 
nghiệm 

Nguyên vật liệu

Bột Diatomite thương mại được mua 
tại thị trường Đà Nẵng. Hạt NaOH được 
mua với độ tinh khiết cao (trên 95 % wt) và 
hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) 
mua từ Sigma-Aldrich với độ tinh khiết ở mức 
độ phân tích (analytical grade). Methylene blue 
với độ tinh khiết 98.5%, MW 319.85 g/mol được 
mua từ Wuxi Yangshi Sanlian Chemical Co., Ltd. 

Phương pháp thí nghiệm

Tinh sạch Diatomite thương mại

Bột Diatomite được rửa trong dung dịch acid 
HCl và nung ở nhiệt độ cao. Vài gram của bột 
Diatomite được cho vào dung dịch HCl 5 M, khuấy 

L.Q.Chơn, N.T.Nhớ, H.T.C.Giang / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(28) (2018) 83-89
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liên tục trong 12 giờ ở nhiệt độ phòng, sau đó lọc 
và rửa bằng nước cất cho đến khi pH dung dịch lọc 
đạt độ trung hòa. Sau đó, bột sau rửa được sấy khô 
ở 60°C trong 24 giờ. Tiếp theo, bột khô này được 
nung ở 550°C trong 6 giờ. Sau đó, bột được đem để 
nguội và trữ trong chai thủy tinh, để ở nơi khô ráo 
làm nguyên liệu cho các thí nghiệm theo sau. 

Tổng hợp vật liệu bằng phương pháp thủy 
nhiệt

DBM được tổng hợp bằng phương pháp thủy 
nhiệt (hydrothermal). 5g của Diatomite được cho 
vào dung dịch NaOH 10 M, khuấy liên tục ở nhiệt 
độ phòng trong 2 giờ, sau đó, thêm CTAB vào làm 
chất định hướng kết tinh và khuấy đều thêm 1 giờ 
nữa. Hỗn hợp này, sau đó được đưa vào thiết bị 
phản ứng thủy nhiệt (teflon-lined autoclave) với 
áp suất tự tạo. Phản ứng được thực hiện ở 160°C 
trong 24 giờ. Tiếp theo, hỗn hợp phản ứng được để 
nguội và đem li tâm 3 lần (5000 rpm, 15 min), rửa 
sạch bằng nước cất, sấy khô ở 60°C trong 24 giờ. 
Tiếp theo, bột được nghiền nhỏ và nung ở 550°C 
trong 6 giờ để đốt cháy CTAB còn tồn tại trong 
DBM. Thí nghiệm thủy nhiệt tương tự được thực 
hiện mà không có mặt CTAB để làm mẫu so sánh.  

Khảo sát tính chất của vật liệu

Hình dạng hạt Diatomite và vật liệu DBM 
được khảo sát bằng kính hiển vi điện tử quét 
(SEM JSM-6010PLUS/LV (JEOL), diện tích bề 
mặt riêng được đo bằng phương pháp hấp phụ 
- nhả hấp phụ với khí N2 ở nhiệt độ 77 K với 
thiết bị ASAP2020 Micromeritics (BET-N2). 
Bản chất tinh thể của vật liệu được khảo sát bằng 
thiết bị đo tán xạ tia X (Smartlab Rigaku, XRD) 
với điều kiện tia CuKα, bước sóng 1.54056 nm, 
khoảng 2theta 10 - 70°, với tốc độ 5° 2theta/min. 
Độ bền nhiệt của vật liệu được khảo sát với thiết 
bị phân tích nhiệt khối (Thermogravimetry & 
Differential Scanning Calorimetry (TGA/DSC, 
Perkin-Helmer) trong khoảng nhiệt độ 30 đến 
900°C, với tốc độ 10°C/min dưới dòng khí N2 
với lưu lượng 20 ml/min. 

Khảo sát tính năng hấp phụ của vật liệu 
(DBM)

Sử dụng Methylene Blue làm chất mô hình 
(model) cho các thí nghiệm thử độ hấp phụ (Hình 
1). Vì MB được sử dụng rộng rãi trong công 
nghiệp nhuộm, sản xuất giấy [18]. Và đặc biệt là 
MB bền trong môi trường và không tự hủy [19]. 
MB còn có thể gây ra các loại bệnh nguy hiểm 
nếu người tiếp xúc thường xuyên với MB. Do đó, 
chọn MB làm chất mô hình là phù hợp. Nồng độ 
của MB trong dung dịch với H2O được xác định 
bằng phổ hấp phụ UV-vis. Đầu tiên là lập đường 
chuẩn sau đó là tiến hành thí nghiệm kiểm tra khả 
năng hấp phụ của mẫu. 

Hình 1. Công thức cấu tạo (2D) của Methylene Blue.

Lập đường chuẩn
Chuẩn bị một dãy các dung dịch MB với nồng 

độ khác nhau, từ 10-7M đến 5x10-5M. Trong 
khoảng nồng độ này, mối quan hệ giữa độ hấp 
phụ và nồng độ của MB là tuyến tính. Và tiến 
hành đo nồng độ MB dựa trên dãy hấp phụ xung 
quanh điểm cao nhất 664 nm. 

Hình 2. Đường chuẩn thể hiện mối liên hệ tuyến tính giữa 
độ hấp thụ quang với nồng độ của MB. 
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Thử hấp phụ
30mg Diatomite thương mại, hoặc DBM được 

phân tán vào 30 ml dung dịch MB nồng độ 10-5M. 
Lắc liên tục bằng máy lắc tự động, và trích mẫu 
đo nồng độ MB sau các khoảng thời gian khác 
nhau 30, 60, 90 và 120 phút. Lượng MB hấp phụ 
(MBHP) lên bề mặt MB được tính từ công thức

100%
0

0 ∗
−

=
C

CCMBHP t

Trong đó:
• Co là nồng độ ban đầu của MB trong dung 

dịch (trước lúc trộn với bột thử).
• Ct là nồng độ tại thời điểm trích mẫu sau 

một khoảng thời gian t, lúc này MB đã tiếp 
xúc với bột thử khoảng thời gian t. 

• Các nồng độ được xác định dựa vào đường 
chuẩn thiết lập như mô tả bên trên. 

Kết quả và thảo luận
Diatomite thương mại có hình dạng rất đa dạng 

(xem Hình 3), với hình đĩa, hình que là phổ biến, 
thỉnh thoảng có hình ống. Đây là các hình dạng 
quen thuộc của loại vật liệu này trong tự nhiên 
[20]. Các hạt Diatomite với kích thước từ vài µm 
đến hơn 20µm và chứa các lỗ với kích thước từ 
200 - 500 nm. Đây chính là nguyên nhân làm cho 
loại vật liệu này nhẹ (có khối lượng riêng bé). 

Hình 3. SEM của Diatomite thương mại (a), và vật liệu mới (DBM) sau thủy nhiệt (b).

Diatomite sau khi tinh sạch vẫn giữ được hình 
dạng cũ, tuy nhiên ở phần biên có phần đã biến 
dạng là vì một phần đã bị hòa tan trong dung 
dịch HCl. Các nghiên cứu trước đây cho thấy các 
oxide vô cơ như Fe2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO 
hòa tan một phần lớn trong quá trình rửa với dụng 
dịch acid [17]. Quá trình nung cũng có thể làm 
biến dạng một phần Diatomite do SiO2 vô định 
hình không thật bền nhiệt và có thể thay đổi cấu 
trúc. Tuy nhiên, sự thay đổi cấu trúc chỉ xảy ra ở 
nhiệt độ cao hơn 1000°C [21,22]. Ngoài ra, các 
khoáng sét còn sót lại trong mẫu Diatomite (đã 
qua xử lí với HCl) có thể trở nên cứng và đổi màu 
từ trắng sang đỏ nhạt làm màu của Diatomite qua 
xử lí nhiệt có màu sậm hơn so với ban đầu. 

DBM thu được sau thủy nhiệt có hình dạng 
cầu. Dạng hình cầu thu được là do các tinh thể 
hình hộp tụ và cong lại tạo thành hình cầu. Có 
thể trong điều kiện thủy nhiệt, các tinh thể đứng 
một hình hình hộp không đạt trạng thái bền nhiệt 
động nên tụ lại thành hình cầu. Như vậy, diện 
tích bề mặt sẽ giảm và năng lượng của hệ tinh thể 
thấp hơn, và đạt trạng thái bền hơn. 

Thành phần tinh thể của vật liệu được biểu diễn 
ở Hình 4. Sơ đồ tán xạ tia X cho thấy Diatomite 
thương mại tồn tại một phần nhỏ là Quartz (CIF 07-
7344) và cristobalite (CIF 076-0941). Phần còn lại 
là vô định hình SiO2. Như đã nói ở trên, thành phần 
của Diatomite đa dạng và thay đổi theo các nguồn 
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khác nhau. Có những nguồn Diatomite chỉ chứa 
amorphous SiO2 như được sử dụng trong nghiên 
cứu của Reka [22]). Sau khi tinh sạch thành phần 
tinh thể của Diatomite không thay đổi. Nhưng dạng 
tinh thể thay đổi sau quá trình thủy nhiệt, chuyển 
từ vô định hình (amorphous) sang dạng tinh thể 
(crystalline). Thành phần tinh thể chính của DBM 
là Sodium aluminosilicate (N6AL6Si10O32 theo CIF 
074-1787), trộn lẫn với Leucite (K(AlSi2O6) theo 
CIF 085-1421) và một phần Quartz còn lại sau phản 
ứng. Do Quartz là loại tinh thể bền, không bị phá 
hủy bởi điều kiện quá trình thủy nhiệt trong nghiên 
cứu này. Hơn nữa, Quartz cũng có thể được tạo 
thành trong quá trình thủy nhiệt vì quá trình chuyển 
đổi pha từ vô định hình của SiO2 thành Quartz là 
rất phổ biến, và thường diễn ra ở nhiệt độ tương đối 
cao với áp suất cao [23]. 

Hình 4. XRD của Diatomite thương mại (đen), 
vật liệu mới (DBM) (xanh).

Như vậy, qua quá trình thủy nhiệt ta có thể biến 
Diatomite từ vật liệu chủ yếu là vô định hình của 
SiO2 thành dạng tinh thể. Hiện tượng chuyển pha 
xảy ra trong quá trình thủy nhiệt đã được nghiên 
cứu từ lâu [23]. Các thành phần của Diatomite 
ban đầu, gồm có phần lớn là SiO2 [5] và một số 
oxyde kim loại khác như Al2O3, và Na2O trộn lẫn 
vào nhau tạo dung dịch rắn và tạo ra loại tinh thể 
mới ở điều kiện nhiệt độ và áp suất phù hợp như 
trong nghiên cứu này. Ngoài ra, các ions của Si 
cũng có thể chuyển đổi vị trí, từ dạng vô định 
hình (vô trật tự) thành tinh thể (có trật tự).

Diatomite thương mại vẫn còn chứa các tạp 

chất hữu cơ, do đó, một phần nhỏ khối lượng của 
Diatomite bị giảm đi khi bị nung ở nhiệt độ cao. 
Cụ thể, khoảng 2-4 % khối lượng giảm ở nhiệt độ 
200 - 250°C. Từ mức nhiệt độ này, khối lượng của 
Diatomite không thay đổi nhiều. Điều đó chứng 
tỏ các tạp chất hữu cơ ít bền nhiệt đã bị phân hủy 
ở nhiệt độ thấp (200 - 250°C). Các thành phần 
oxyde còn lại bền với nhiệt độ đến 900°C. Điều 
này cũng hoàn toàn phù hợp với những nghiên 
cứu trước, khi mà Diatomite được sử dụng rộng 
rãi làm vật liệu cách nhiệt. 

Bề mặt riêng được thể hiện ở Bảng 1. Số liệu 
cho thấy vật liệu DBM có bề mặt riêng cao hơn 
vật liệu Diatomite thương mại (43 m2/g so với 3 
m2/g). Quá trình tinh sạch có làm giảm một phần 
diện tích bề mặt là do khi nung, một cố oxyde 
không bền có thể nóng chảy dẫn đến một số lỗ 
trống bị che lấp, làm giảm bề mặt riêng.

Bảng 1: Bề mặt riêng của vật liệu 
đo theo phương pháp BET-N2

Samples Bề mặt riêng 
theo BET-N2 (m

2/g)

Diatomite thương mại 3
Diatomite-based material (DBM) 43

Khả năng hấp phụ của DMB được thể hiện 
ở Hình 5. So sánh với Diatomite thương mại, ta 
thấy DMB hấp phụ tốt hơn. Cụ thể, sau 60 phút, 
Diatomite thương mại hấp phụ được khoảng 65 
% lượng MB có trong dung dịch. Trong khi đó, 
DBM đạt đến hơn 96 %. Về mặt định lượng, DBM 
hấp phụ không cao so với các vật liệu thương mại 
như carbon hoạt tính [24]. Điều này có thể hiểu 
được là do trên vật liệu carbon hoạt tính chứa 
nhiều lỗ mao quản nhỏ ở mức angstrom. DBM 
được tổng hợp thông qua quá trình thủy nhiệt, và 
tạo tinh thể do đó các mao quản không đáng kể.
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Hình 5. Tính năng hấp phụ DBM
so với Diatomite thương mại ban đầu.

MB hấp phụ trên bề mặt của DBM có thể là 
do lực tương tác điện. Trong điều kiện thí nghiệm 
của nghiên cứu này, pH của hỗn hợp huyền phù 
lúc đạt trạng thái cân bằng là 10, khi đó trên bề 
mặt vật liệu có thể tồn tại các điện tích âm do các 
nhóm silanol phân li tạo Si-O-) [18,25]. MB là 
chất nhuộm màu tích điện dương, do đó có thể 
đã hấp phụ lên DBM nhờ lực hút điện trái chiều. 
Nghiên cứu của Yuan và cộng sự chỉ ra rằng trên 
bề mặt của Diatomite tồn tại các nhóm OH tự 
do, OH liên kết với nhau bằng liên kết hydro, 
hay các OH có liên kết với các phân tử nước hấp 
phụ (vật lý) trên bề mặt Diatomite [21]. Qua quá 
trình thủy nhiệt, Diatomite thay đổi từ vô định 
hình SiO2 thành các dạng tinh thể, nhưng trên bề 
mặt vẫn tồn tại các Si-OH và bị phân li tùy theo 
điều kiện pH của môi trường xung quanh. DBM 
hấp phụ tốt hơn Diatomite thương mại là do quá 
trình tổng hợp thủy nhiệt đã tạo ra bề mặt riêng 
cao hơn. Khi bề mặt riêng tăng lên, các vị trí hoạt 
tính như Si-O- cũng tăng lên, do đó khả năng hấp 
phụ cũng tăng lên. Ngoài ra, do không phải tất cả 
các liên kết silanol đều phân li, do đó khả năng 
MB hấp phụ lên DBM bằng liên kết hydrogen là 
có thể xảy ra. 

Kết luận

Trong nghiên cứu này chúng tôi đã thành công 
trong việc tạo ra vật liệu trên nền Diatomite, tạo 
ra vật liệu có bề mặt riêng cao hơn 15 lần. Có 
tính năng hấp phụ đối với Methylene Blue cao 

hơn 2 lần. Nghiên cứu mở ra tiềm năng khai thác 
Diatomite cho vật liệu hấp phụ xử lí nước thải. 
Hạn chế của nghiên cứu này là khả năng hấp phụ 
của DBM vẫn chưa cao so với vật liệu hấp phụ 
thương mại như Carbon hoạt tính. Do đó, cần cải 
thiện thêm phương pháp tổng hợp để tạo vật liệu 
có bề mặt riêng cao hơn. 
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Tóm tắt
Ngày nay việc phát hiện khuyết tật bằng phương pháp không phá hủy (NDT) [1,2] ngày càng được ứng dụng 
rộng rãi trong các xưởng đóng tàu, các công trình biển, tổ hợp lọc dầu, hệ thống bảo quản xăng dầu. Nhưng 
công đoạn này-kiểm tra chất lượng - được thực hiện chủ yếu thủ công. Đó là việc làm rất nguy hiểm và tốn 
kém. Cho nên việc nghiên cứu và chế tạo một robot để phát hiện khuyết tật, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn 
tại Việt Nam. Bài báo này tập trung vào giải pháp thiết kế và chế tạo robot có thể bám trên bề mặt kim loại, tự 
do và hoàn toàn tự động dịch chuyển theo mối hàn, tương tác với thanh sát viên, đánh dấu vị trí có khuyết tật. 
Kết quả nghiên cứu là một mẫu đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Từ khóa: Robot, Hàn, Nam châm, Siêu âm, Khuyết tật.

Abstract
Nowaday the detection of defects by Non-destructive Test- NDT [1,2] method is more  often applied in shipyards, marine 
constructions, refineries, storage petroleum system… But this stage - quality inspection is mainly executed manualy. That 
is very dangerous and expensive job. Therefore the study and engineering  of robot for defect detection had scientific  and 
practical meaning in Vietnam. This paper focus on designing resolutions and  engineering robot which can be climbing 
along side the metal surface , freely and automatically  moving against welding seams, in interaction with the inspector, 
mark placed of defects. The resuls of study and prototype meet desirable expectation.

Keywords: Robot, Welding,  Magnet, Utrasonic, Defect. 
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1. Mở đầu

Trong ngành đóng tàu và chế tạo cơ khí nói chung, 
công nghệ hàn được áp dụng rộng rãi để chế tạo các 
kết cấu, sản phẩm kim loại, có kích thước lớn (từ vài 
chục đến vài trăm mét), tải trọng lớn (hàng nghìn 
tấn) và mức độ phức tạp ngày càng cao (chân đế giàn 
khoan sâu ngoài biển, phao nổi chứa dầu thô ngoài 
khơi, hệ thống kho xăng dầu, nồi hơi nhà máy nhiệt 
điện, điện hạt nhân, hệ thống tuabin).

Với những hệ thống này, nếu kiểm tra chất 
lượng đường hàn, thăm dò khuyết tật bề mặt bằng 
thủ công sẽ tốn rất nhiều nhân công, năng suất 
thấp và quan trọng hơn cả là khó duy trì độ chính 
xác, độ tin cậy đo lường, chưa kể trong những 
điều kiện lao động rất nặng nhọc (dưới biển sâu), 
nguy hiểm (phóng xạ), thì việc áp dụng kỹ thuật 
robot có nhiều triển vọng lớn[3,4]. 

Hãng Alstom mới được thành lập năm 2007, 
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kinh doanh robot kiểm tra NDT (kiểm tra không 
phá hủy), nhưng doanh số năm 2011/2012 đã 
đạt 2,8 triệu euro (chỉ với 22 nhân viên), và năm 
2014-2015 doanh số đã đạt 8 -10 triệu euro. Hãng 
GM (Mỹ) thiết kế đến 4000 loại đầu dò khuyết 
tật khác nhau, cho thấy mức độ quan tâm của thị 
trường về công nghệ NDT nói chung.

Có một thiết bị kiểm tra siêu âm mối hàn của 
hãng Olympus (Mỹ) theo nguyên lý tự động, 
hiện nay giá bán tại Việt Nam là 98.000 USD. 
Tuy nhiên thiết bị này về thực chất không phải 
là hoàn toàn tự động vì được dẫn hướng bởi 
thanh ray vòng quanh đường ống thép đã hàn 
nối. Thiết bị kiểm tra siêu âm mối hàn của hãng 
Suis (Trung Quốc) kiểu cầm tay có giá bán tại 
Việt Nam khoảng 100 triệu VND. Từ đây có thể 
dự báo được hiệu quả kinh tế, nếu chế tạo thành 
công Robot mang trên nó thiết bị kiểm tra siêu 
âm mối hàn kiểu cầm tay.

Việt Nam có hệ thống các nhà máy đóng tàu 
theo chiến lược biển, có hệ thống các chân đế giàn 
khoan, các công trình biển (Petrovietnam), hệ 
thống lưu trữ, phân phối xăng dầu (Petrolimex), 
các nhà máy điện (EVN), các nhà máy chế tạo 
cấu kiện kim loại (Lilama), là thị trường rộng lớn 
để áp dụng kỹ thuật mới - tự động hóa kiểm tra 
khuyết tật mối hàn, các khuyết tật bề mặt kim 
loại.

Việc nghiên cứu, chế tạo robot kiểm tra khuyết 
tật hàn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn[5]. Qua 
điều tra thực tế, tại Việt Nam, hiện chưa có đơn 
vị nào công bố kết quả nghiên cứu chế tạo Robot 
loại này. Đa phần các công ty lớn của Việt Nam, 
đang dùng thiết bị kiểu cầm tay của Mỹ, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, chưa có công ty 
nào trang bị loại cao cấp nhất của hãng Olympus 
(Mỹ)  vì khá tốn kém mà vẫn không được tự động 
hóa hoàn toàn. Nhóm nghiên cứu của Trung tâm  
CEE đăng ký đề tài này trên cơ sở đã có những 
kinh nghiệm nhất định trong chế tạo Robot. 
Đồng thời đề tài này còn tạo tiền đề cho một loạt 
các Dự án phát triển Robot công nghiệp khác mà 

Trung tâm CEE đang kỳ vọng trong những năm 
tiếp theo. Nhà máy Đóng tàu Sông Thu sẽ đặt 
hàng chế tạo robot siêu âm mối hàn, sau khi thử 
nghiệm đạt yêu cầu, và hướng tiếp theo là chế tạo 
robot hàn vỏ tàu, robot làm sạch bề mặt đường 
hàn.

2. Mục tiêu đề tài

Thiết kế và chế tạo robot tự động kiểm tra 
khuyết tật mối hàn (cấu hình và tính năng thiết bị 
kiểm tra siêu âm tích hợp NTD do bên sử dụng 
robot quyết định), có những tính năng sau:

- Robot có khả năng di chuyển theo các đường 
hàn (quĩ đạo thực) trên thân tàu, đánh dấu vị trí 
khuyết tật. Tốc độ di chuyển của robot khoảng 
0,3 km/h.

- Sử dụng nguồn điện bằng pin Lipo, công 
suất pin 10.000 mAh.

- Có thể chuyền dữ liệu về trạm kiểm soát ở xa 
(max distance) 200m.

3. Thiết kế Cơ khí

3.1 Mục tiêu

- Robot được thiết kế bánh xe gắn nam châm 
để có thể bám được trên những vật liệu nhiễm từ 
và đảm bảo bám chắc được vào mặt thép khi tổng 
tải trọng đến 10kg .

- Đặt các cảm biến từ để dò tự động theo 
đường hàn.

- Robot mang bộ cảm biến siêu âm để kiểm tra 
khuyết tật hàn.

-Giao tiếp được với máy dò siêu âm để hỗ trợ 
thanh sát viên ra quyết định đánh dấu khuyết tật. 

- Điều khiển từ xa từ trạm trung tâm.
3.2  Ý tưởng cơ khí

Tổng thể:
Cấu trúc cơ khí của robot:
- Càng trước:
+ Đặt cảm biến siêu âm kiểm tra mối hàn.
+ Càng bên trái gắn cơ cấu đánh dấu (cơ học) 
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vị trí có khuyết tật để thanh tra xử lý. Càng bên 
phải có gắn cơ cấu đầu dò dịch chuyển zigzag mô 
phỏng đúng chuyển động thực tế của đầu dò khi 
thao tác bằng tay.

+ Linh hoạt khi di chuyển trên những đoạn 
đường thẳng, đường cong và có thể tháo rời tùy 
yêu cầu mà có những càng khác nhau.

Hình 1: Tổng thể robot

- Phần thân:
Thân của robot được thiết kế và chế tạo phù 

hợp với khả năng bám bề mặt thân tàu. Toàn bộ 
cấu trúc của robot được làm bằng vật liệu nhôm. 
Hợp kim nhôm giúp giảm đáng kể khối lượng 
robot vẫn đảm bảo các cơ cấu cứng vững. Với việc 
sử dụng hợp kim nhôm và áp dụng công nghệ hàn 
nhôm sẽ tăng tính thẩm mỹ cũng như giảm được 
khối lượng, tăng tuổi thọ pin đồng thời hạn chế bị 
gỉ mòn kết cấu trong môi trường biển, mà robot 
vẫn di chuyển và bám vào thân tàu thuận lợi.

Để Robot có thể di chuyển chính xác và bám 
được theo mối hàn thì cơ cấu kiểu càng (Hình 2) 
được gắn vào Robot có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. 

Hình 2: Càng trước của Robot

Càng trước và càng sau robot có thể linh hoạt 
điều khiển góc và điều chỉnh khoảng cách sao 

cho phù hợp với kích thước, hình dáng mối hàn 
thực tế. Trên mỗi càng này được gắn các cảm 
biến từ dò mối hàn, đầu dò siêu âm để xác định 
khuyết tật của mối hàn.

- Tính toán bánh xe nam châm:
Với mục tiêu là robot có thể bám trên thân 

tàu bằng sắt nên việc sử dụng các bánh xe nam 
châm để hút vào thân tàu là hoàn toàn khả quan. 
Với bốn bánh xe làm bằng nhựa có gắn các thỏi 
nam châm (Hình 4) giúp robot di chuyển linh 
hoạt trên thân tàu. Các nam châm này là loại nam 
châm vĩnh cửu dạng hình trụ đường kính 10mm 
và chiều cao 10mm (Hình 3), đây là loại nam 
châm có từ trường mạnh nhất hiện nay, có tính 
từ cứng cao, lực kháng từ lớn rất thích hợp để sử 
dụng chế tạo bánh xe cho Robot. 

Hình 3: Nam châm

Các nam châm này được bố trí xen kẽ trên 
mỗi bánh xe. Vào mỗi thời điểm bất kỳ, với 
mỗi bánh xe thì trung bình sẽ có 2 nam châm 
tiếp xúc với bề mặt thân tàu và tổng hợp cả 4 
bánh xe lại thì lực hút của robot lên thân tàu là 
rất lớn.

Hình 4: Bánh xe gắn nam châm

Dưới đây là giản đồ (Hình 5) thể hiện lực hút 
của mỗi nam châm vào bề mặt tấm thép theo 
những khoảng cách khác nhau [6].
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Hình 5: Lực hút nam châm lên tấm thép

Lực hút của nam châm (Fnc ) là lớn nhất khi 
khoảng cách giữa nam châm và tấm thép nhỏ nhất 
(xem như bằng 0) và lực hút lúc này khoảng 6.63 
pound lực (≈29.5 N). Sau quá trình thí nghiệm 
nhóm đã thu được kết quả. Mỗi bánh nam châm 
có khả năng tao ra lực hút khoảng 59N, và tổng 
lực hút là 59N x4 . Lực hút này vừa giúp robot 
có thể bám vào thân tàu, vừa giúp robot có thể di 
chuyển trên thân tàu với tổng trọng lượng ≈100N.

- Tính chọn công suất động cơ
Động cơ dẫn động phải đảm bảo việc tạo ra năng 

lượng để thắng các lực cản chuyển động. Độ lớn 
của tổng hợp lực cản này thay đổi theo phương di 
chuyển của robot. Hình vẽ dưới đây (Hình 6) thể 
hiện các trường hợp khác nhau khi robot di chuyển.

Hình 6 mô phỏng những vị trí của robot khi 
bám trên thân tàu và ở vị trí số 2 với góc nghiêng 

45 độ thì lực cản của chuyển động là lớn nhất, vì 
vậy chúng ta sẽ tính toán đến trường hợp này để 
chọn động cơ có công suất phù hợp cho việc dẫn 
động robot.

Trên Hình 7 biểu diễn các thành phần lực tác 
động lên bánh xe của robot tạo ra các momen gây 
trượt và lật thân của robot. Dựa trên những khái 
niệm cơ bản của cơ học [6] , tiếp tục phân tích bài 
toán động trên Hình 7, chúng ta có:

Momen do trọng lực theo hướng x:   
  

(1)

Trong đó: - M là khối lượng Robot
                 - R là bán kính bánh xe.
                 - ɵ là góc nghiêng.
Do robot có 4 bánh di chuyển nên momen cản 

do trọng lực gây ra tại mỗi bánh:
    

(2)

Momen do lực ma sát gây ra tại trục bánh:
   (3)

      (4)
Với Py là áp lực theo phương y:

 
   (5)

K là hệ số ma sát giữa bánh xe và bề mặt thép:  
K ≈ 0.7

Momen tổng hợp tại trục bánh chính:
   (6)
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Thay các giá trị tương ứng vào công thức 
(1),(2),(3),(4),(5) và (6) ta có:
  (7)

Như vậy động cơ được chọn phải thỏa mãn:
 

Qua tính toán cũng như thực nghiệm nhóm đã 
lựa chọn động cơ DS8911HV Ultra Torque Servo 
High Voltage (Hình 8). Đây là loại động cơ có 
công suất và momen xoắn cao 3.32 [N.m], sử 
dụng bộ giảm tốc kim loại và thỏa mãn điều kiện 
ở trên, thích hợp cho cơ cấu di chuyển của robot 
và tải một khối lượng lớn.

Hình 8: DS8911HV Ultra Torque

Bảng 1: Thông số kỹ thuật động cơ

Một số địa hình robot có thể hoạt động (xem 
Hình 9):

Hình 9: Các địa hình robot có thể di chuyển

4. Phần điều khiển

4.1 Sơ đồ tổng quát

Hình 10: Sơ đồ khối điều khiển Robot

Robot sử dụng nguồn điện 12V để hoạt động. 
Nguồn điện 12V được cung cấp trực tiếp cho máy 
dò siêu âm và Module điều khiển động cơ hoạt 
động. Khối cách ly nguồn giúp cách ly nguồn 
công suất với nguồn mạch điều khiển để tránh 
các nhiễu trong quá trình hoạt động của robot. 
Khối xử lý trung tâm sẽ nhận các tín hiệu từ các 
khối máy dò siêu âm, cảm biến nhận dạng đường 
hàn, và khối truyền nhận tín hiệu để điều khiển 
các khối động cơ, cơ cấu đánh dấu khuyết tật, cơ 
cấu zigzag hoạt động. 

4.2 Cấu trúc điều khiển Robot (Hình 10 và 
Hình 11)

Sử dụng MCU ATMEGA 328 8bit AVR để 
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điều khiển tất cả mọi hoạt động của robot. Đây 
là dòng vi điều khiển thông dụng và có tốc độ xử 
lý 20 MHz thích hợp cho việc sử dụng vào việc 
điều khiển các hoạt động của robot. Vi điều khiển 
này sẽ nhận tín hiệu từ các các biến dò line, tín 
hiệu từ camera để thực hiện việc điều khiển các 
bánh xe của robot giúp robot đi đúng và bám sát 
mối hàn. MCU cũng nhận tín hiệu từ người điều 
khiển để thực hiện  công việc  điều khiển cơ cấu 
chấp hành trong việc đánh dấu lại những vị trí 
mối hàn bị khuyết tật.

Hình 11: Sơ đồ mạch điều khiển Robot

 Ngoài ra module RF sẽ được sử dụng để điều 
khiển robot bằng tay và cũng như truyền dữ liệu 
robot thu thập được về trung tâm. 

Có sử dụng hai cảm biến tiệm cận được gắn 
vào càng robot để điều chỉnh robot di chuyển và 
bám mối hàn chính xác. 

Cảm biến từ SN04-N (Hình 12) loại điện cảm 
ứng kim loại với ngõ ra NPN-NO (bình thường ở 
mức cao khi phát hiện đưa về mức thấp). 

Khoảng cách phát hiện 5mm sẽ giúp robot 
phân biệt được mối hàn và vùng tiệm cận (thân 
tàu) để đưa ra những phương án di chuyển hợp 
lý nhất.

Khi gặp mối hàn thì cảm biến tiệm cận sẽ gửi 
tín hiệu về vi điều khiển xử lý để điều chỉnh robot 
đi đúng theo đường hàn. 

Giải thuật điều khiển robot bằng tay (Hình 
13)

Hình 12: Cảm biến từ SN04-N

Sử dụng tay điều khiển Playstation 2 để điều 
khiển Robot. Tín hiệu điều khiển được truyền 
qua sóng RF để điều khiển robot đi theo mối hàn 
chính xác.

Hình 13: Giải thuật điều khiển Robot bằng tay
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Giải thuật tự động dò đường cho robot 
(Hình 14)

Hình 14: Giải thuật dò đường Robot

Sử dụng cảm biến tiệm cận sẽ xác định Robot 
đang lệch về phía trái hoặc phải so với đường hàn 
bằng cách đo độ cảm ứng từ giữa cảm biến và bề 
mặt thân tàu (khoảng cách từ mối hàn đến cảm 
biến sẽ luôn luôn nhỏ hơn khoảng cách từ thân 
tàu đến cảm biến nên độ cảm ứng kim loại trong 
hai trường hợp này sẽ khác nhau). Sau khi xác 
định được vị trí tương đối của robot so với đường 
hàn thì robot sẽ tự động điều khiển tốc độ động 
cơ để điều chỉnh robot về đúng vị trí giữa đường 
hàn. Quá trình này lặp đi lặp lại liên tục sẽ đảm 
bảo cho robot bám được đường  hàn chính xác.

Điều khiển động cơ Servo (Hình 15):
Chân và chức năng:
Chân GND (Nâu): Chân cấp mass được nối 

chung mass với MCU.
Chân VCC (Đỏ): Chân cấp nguồn, hoạt động 

ở dải 3.5 - 8.4V.
Chân tín hiệu (Vàng): Chân điều khiển góc 

của động cơ. Nối với chân cấp tín hiệu PWM của 
MCU.

Cấu tạo:
Động cơ RC Servo có cấu tạo gồm 3 phần gồm: 

Một động cơ DC nhỏ, hộp giảm tốc và bộ điều 
khiển góc quay. Các đông cơ servo này đã tích hợp 

mạch điều khiển góc quay bên trong nên chúng ta 
chỉ cần cấp tín hiệu PWM vào chân điều khiển là 
có thể điều khiển góc quay như mong muốn.

Hình 15: Điều khiển động cơ Servo

4.3  Máy dò siêu âm 

Sử dụng máy dò siêu âm Krautkramer 
MODEL USM 35X để dò tìm khuyết tật mối hàn 
trên thân tàu. Hiển thị vị trí khiếm khuyết cùng 
với tất cả các giá trị liên quan như quãng đường 
truyền âm, khoảng cách từ bề mặt, độ sâu của 
khuyết tật. Hiển thị mọi phản xạ âm (số các một 
nửa khoảng cách) và nhận dạng màu của nó trong 
chế độ A-scan theo thời gian thực.

Hình 16: Khuyết tật hiển thị trên màn hình
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Khi gặp khuyết tật mối hàn thì giản đồ thể 
hiện các đường trên màn hình (Hình 16) sẽ thay 
đổi giúp chúng ta xác định được vị trí mối hàn 
gặp khuyết tật.

Hình 17: Các cổng giao tiếp của USM35

Để giao tiếp giữa máy dò siêu âm và hệ thống 
điều khiển chúng ta sử dụng hai cổng (4) và (5) ở 
hình bên trên (Hình 17). Cổng số (4) là cổng I/O, 
mỗi khi có sự thay đổi khác thường của xung siêu 
âm thì cổng này sẽ xuất tín hiệu cảnh báo, chúng ta 
sử dụng tín hiệu cảnh báo này để điều khiển Robot 
đánh dấu lại vị trí gặp khuyết tật. Cơ cấu đánh dấu 
được gắn trên Robot sẽ giúp lưu lại các vị trí mối 
hàn bị lỗi để người sử dụng tiến hành xử lý về sau. 
Cổng số (5) là cổng VGA giúp kết nối với màn hình 
hiển thị tại trung tâm điều khiển giúp kỹ thuật viên 
có thể theo dõi quá trình kiểm tra mối hàn của robot.

5. Kết quả thử nghiệm.

Hình 18: Robot dò và bám theo đường hàn

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm khả năng 
dịch chuyển của robot trên mọi địa hình (độ dốc) 
tại xưởng, số liệu theo bảng 2.

Độ 
dốc

Số lần thử 
nghiệm

Khả năng bám 
trên mặt thép

Khả năng 
bám theo 

đường hàn

0o 50 100% 100%

30o 50 100% 100%

60o 50 100% 100%

90o 50 95% 100%

120o 50 96% 100%

150o 50 100% 100%

180o 50 100% 100%

Bảng 2: kết quả thử nghiệm

Kết quả cho thấy độ bám trên mặt thép và độ 
bám theo đường hàn là đạt yêu cầu, tuy nhiên 
vẫn có hiện tượng trượt tại các độ dốc 60o và 90o. 
Lý do của hiện tượng này do tổng các lực tác 
động lên robot chưa thật sự cân bằng tại 1 số vị trí 
không gian. Mặt khác việc đánh dấu vị trí khuyết 
tật vẫn chỉ là trực tiếp (vạch dấu), mà chưa được 
lưu số liệu tọa độ số 3D, do kinh phí và thời gian 
hạn chế.

Kết quả đo tốc độ di chuyển của robot trên 
thực tế tại xưởng đóng tàu Sông Thu đạt 0,32 
km/h là chấp nhận được. Về khả năng truyền tín 
hiệu wifi thì đạt cự ly 200m xong do nhiễu trong 
môi trường sản xuất nên cần cải tiến thêm tính 
năng này trong phiên bản tiếp theo. Về công suất 
pin theo thiết kế đảm bảo đủ nguồn cho robot 
hoạt động trên mặt bằng, chưa thử nghiệm nhiều 
trong điều kiện leo dốc để đánh giá thời gian sử 
dụng giữa 2 lần sạc pin. Hướng cải tiến là giảm 
tiếp trọng lượng của robot để giảm công suất tiêu 
thụ pin.

Sau thời gian nghiên cứu chế tạo và thử 
nghiệm thực thế thì nhóm đã thu được kết quả:

- Chế tạo xong robot (Hình 18) có thể di 
chuyển trên bề mặt kim loại nhiễm từ ở nhiều độ 
dốc từ 0 o đến 180o .
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- Robot có thể di chuyển theo đường hàn tự 
động.

- Thao tác dò siêu âm của robot đúng với quá 
trình dò siêu âm bằng phương pháp thủ công của 
kiểm tra viên.

- Đánh dấu các vị trí bị khuyết tật.
- Giao tiếp được với máy dò siêu âm USM35 

để lấy tín hiệu khi có khuyết tật.
- Robot được giám sát và điều khiển từ xa với 

khoảng cách <200m.

6. Hướng phát triển
Trong tương lai nhóm sẽ tiến hành nâng cấp 

Robot để hoàn thiện về chức năng cũng như sự 
ổn định của robot. Xây dựng bản đồ 3D để lưu 
lại các vị trí khuyết tật của mối hàn. Đồng thời sẽ 
cải tiến kết cấu, nâng cấp phần động lực để robot 
dịch chuyển chắc chắn hơn nữa. Hy vọng robot 
sẽ thay thế con người kiểm tra các mối hàn trên 
tàu để đảm bảo sự an toàn lao động cũng như ứng 
dụng máy móc tự động hóa trong công nghiệp 
đóng tàu. Trên cơ sở robot này có thể phát triển 
các Robot khác như robot hàn tự động vỏ tàu, 
robot làm sạch bề mặt đường hàn...

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] BS EN ISO 17640:2017, “Non-destructive testing of 

welds. Ultrasonic testing. Techniques, testing levels, 
and assessment “

[2] M. Sirois, J. Crepe and A.Raud, Eddyfi, “Detection 
and depth sizing of stress corrosion cracking in 
pipelines using tangential eddy current array”, 55th 
Annual Conference of The British Institute of Non-
Destructive Testing, Nottingham, UK September 
2016.

[3] Hung Manh La,Tran Hiep Dinh,Nhan Huu 
Pham,Quang Phuc Ha,Anh Quyen Pham, “Automated 
robotic Monitoring and Inspection of Steel Structure 
and Bridges”, Robotica (2016) Cambridge University 
Press 2016.

[4] Nhan H.Pham, Hung M.La,Quang P.Ha,Sy 
N.Dang,Anh H.Vo,Quang H.Dinh,” Visual and 
3D Mapping for Steel Bridge Inspection using an 
Climbing Robot”, 33rd International Symposium on 
Automation and Robotics in Construction ( ISARC 
2016).

[5]  Vũ Dương, Đặng Ngọc Sỹ, Võ Hoàng Anh, Phạm 
Quyền Anh, Hoàng Thái Hòa, Báo cáo khoa học đề 
tài cấp trường “Thiết kế và chế tạo robot kiểm tra 
khuyết tật hàn”, Đại học Duy Tân, (12/2016).

[6]  Paul D.Ronney,” Basic of mechanical engineering: 
Intergrating Science,Techonology and Common 
Sence”, Department of Aerospace and Mechanical 
Engineering-University of Southern California.

Vũ Dương và các cộng sự/ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(28) (2018) 90-98



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Email: nguyenanhnhat.hust@gmail.com

Phân tích và đánh giá hiệu năng giao thức định tuyến AODV 
và DYMO trong mạng VANET

Performance Evaluation and Analysis of AODV and DYMO Routing Protocols in VANET

Nguyễn Anh Nhật
Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Duy Tân, Việt Nam

Faculty of Electrical & Electronics Engineering, Duy Tan University, Vietnam

Mai Ái Giang Sơn
Khoa Sau đại học, Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng, Việt Nam

Graduate School, Duy Tan University, Vietnam
(Ngày nhận bài: 20/01/2018, ngày phản biện xong: 25/01/2018, ngày chấp nhận đăng: 20/03/2018)

Tóm tắt
Mạng xe cộ di động (VANET) có tiềm năng giúp cải thiện tình hình an toàn đường bộ và cung cấp tiện ích cần thiết cho 
người dùng. Vì vậy, mạng VANET gần đây đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực truyền 
thông không dây. Mặc dù đã có nhiều giao thức phù hợp với mạng VANET nhưng do yêu cầu phát triển, các giao thức 
không ngừng được cải tiến đề đáp ứng yêu cầu này, trong đó giao thức định tuyến DYMO được phát triển dựa trên giao 
thức AODV. Việc thực hiện đo lường hiệu năng thực tế cho hai giao thức này thực sự khó khăn vì những chi phí lớn, tính 
di động cao, mạng lưới phức tạp, môi trường phân tán. Trong bài báo này, chúng tôi tìm hiểu hai giao thức định tuyến 
AODV và DYMO trong mạng VANET, xây dựng kịch bản mô phỏng và thực hiện mô phỏng bằng sự kết hợp các công cụ 
MOVE, SUMO và NS2, đồng thời đánh giá và so sánh hiệu suất định tuyến của hai giao thức định tuyến này. Cuối cùng, 
dựa trên kết quả được phân tích với các thông số khác nhau, chúng tôi đưa ra khuyến nghị sử dụng của hai giao thức định 
tuyến AODV và DYMO cho mạng xe cộ VANET.

Từ khóa: Giao thức, Hiệu năng.

Abstract
Vehicular ad hoc network (VANET) has the potential to improve road safety and provides required information for 
users. Therefore, VANET has been attracting the attention of researchers in the field of wireless communications. The 
routing protocol Dynamic Manet On Demand (DYMO) is developed on the Ad hoc On-Demand Distance Vector(AODV) 
protocol to meet the requirements of VANET. The performance analysis in real environment of these routing protocols for 
VANET is really difficult because of the high cost, high portability, complex networks and disperse environment. In this 
paper, we investigate AODV and DYMO routing protocols, build simulation scenarios and evaluate their performance by 
using the combination of MOVE, SUMO and NS2 simulation tools. Finally, we propose usage recommendations of these 
routing protocols in VANET based on the simulation results with different parameters.

Keywords: VANET, MANET, Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV), Dynamic Manet OnDemand (DYMO).
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I. GIỚI THIỆU

Hệ thống giao thông thông minh (ITS) cung 
cấp những ứng dụng an toàn và tiện ích cho người 
tham gia giao thông nhằm tăng cường năng lực 
quản lý hạ tầng giao thông. Mạng VANET được 
đánh giá là một trong những phương pháp tiếp 
cận đấy góp phần giải quyết các vấn đề của hệ 
thống giao thông [1]. VANET hỗ trợ người lái xe 
giao tiếp và phối hợp với nhau để tránh những 
nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông thông qua các 
liên lạc giữa xe và xe, như tai nạn giao thông, ùn 
tắc giao thông, điều khiển tốc độ, xe cấp cứu tự 
do đi lại và những trở ngại vô hình. Với kiến trúc 
đa dạng và nhiều thách thức, các nhà nghiên cứu 
đã đề xuất một loạt các giao thức định tuyến cho 
VANET. Các giao thức này đa số nhằm mục đích 
tối đa hóa thông lượng trong khi giảm thiểu mất 
gói tin và kiểm soát chi phí. Định tuyến trong 
VANET phải đáp ứng được các yêu cầu sau: phát 
hiện nhanh và đáp ứng kịp thời với những thay 
đổi của cấu trúc mạng; xây dựng và lựa chọn 
tuyến; truyền dữ liệu trên tuyến đã chọn. Thêm 
vào đó, phải chú ý đến lượng thông tin báo hiệu 
cũng như thời gian trễ trong quá trình truyền 
gói. Có rất nhiều giao thức định tuyến được đưa 
ra, mỗi giao thức đều dựa trên những giả sử và 
những tình huống nhất định. Có thể phân chia 
những giao thức này thành hai nhóm chính, đó 
là các giao thức định tuyến dựa vào cấu trúc 
liên kết trong mạng (Topology Based Routing) 
và các giao thức định tuyến dựa vào thông tin 
vị trí (Position Based Routing) [2]. Bên cạnh đó, 
VANET cũng cung cấp các ứng dụng tiện ích cho 
người sử dụng, ví dụ, thông tin thời tiết, địa điểm 
ăn uống và mua sắm, sửa chữa xe cộ, điện thoại 
di động thương mại điện tử, truy cập internet và 
các ứng dụng đa phương tiện khác[3]. VANET 
biến mỗi xe tham gia giao thông thành một nút 
không dây, cho phép các xe này có thể kết nối 
với các xe khác trong phạm vi bán kính từ 100m 
tới 300m, từ đó tạo nên một mạng với vùng phủ 
sóng rộng. Topo mạng của VANET thay đổi liên 

tục do các xe có thể đi ra khỏi vùng phủ sóng 
và thoát khỏi mạng, trong khi đó những chiếc xe 
khác có thể tham gia, kết nối với các phương tiện 
khác [4].

Các giao thức này cho phép việc trao đổi dữ 
liệu giữa các cặp nút khác biệt, sử dụng mạng 
lưới các nút trung gian để chuyển tiếp các gói tin 
đến đích. Giao thức định tuyến dựa vào vị trí sử 
dụng thông tin về vị trí địa lý bổ sung trên các nút 
để tìm các tuyến đường phù hợp. Các vị trí này 
có thể được lấy từ tọa độ GPS của các nút.Tuy 
nhiên, khi sử dụng giao thức dựa trên vị trí, luôn 
có yêu cầu về dịch vụ định vị và các máy chủ. Để 
hiểu rõ hơn các giao thức định tuyến dựa vào cấu 
trúc liên kết, chúng tôi lựa chọn giao thức định 
tuyến phản ứng AODV và DYMO để tìm hiểu và 
đánh giá. Trong bài báo này, chúng tôi có những 
đóng góp khoa học như sau:
• Xây dựng kịch bản mô phỏng và thực hiện mô 

phỏng bằng cách kết hợp các công cụ MOVE, 
SUMO và NS2.

• Đánh giá và so sánh hiệu suất định tuyến của 
hai giao thức định tuyến này.

• Dựa trên kết quả được phân tích với các thông 
số khác nhau, chúng tôi đưa ra khuyến nghị sử 
dụng của hai giao thức định tuyến AODV và 
DYMO cho mạng xe cộ VANET.

II. GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AODV VÀ 
DYMO

• AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector)
AODV (Ad hoc On Demand Distance Vector- 

Định tuyến vector khoảng cách theo yêu cầu) là 
sự kết hợp giữa hai giao thức định tuyến DSDV 
và DSR, được phát triển bởi C. Perkins và S. Das 
tại trung tâm nghiên cứu Nokia thuộc Đại học 
Califomia và Đại học Cincinati. Trong giao thức 
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này, các nút chỉ tìm kiếm và duy trì thông tin định 
tuyến khi các nút có nhu cầu trao đổi dữ liệu. Cấu 
trúc dữ liệu như hình 2.2.
Nguồn Seq muber Hop count Next hop Time out

Cấu trúc cơ bản của gói REQ

Đích IP 
nguồn

Hop 
count

Next 
hop

Time 
out

Seq 
Number

Cấu trúc cơ bản của gói RREP

Hình 1. Cấu trúc dữ liệu.

Sequence Number: Mỗi nút X có một số 
Sequence Number, hoạt động như là một nhãn 
thời gian, có nghĩa là nhãn này thể hiện tính 
“tươi” của một tuyến đường được cập nhật mới 
nhất có thể và số Sequence Number này càng lớn 
thì càng “tươi”. Số Sequence Number này sẽ tăng 
mỗi khi nút gửi một gói tin đi (có thể là RREQ 
hoặc RREP).Việc sử dụng số Sequence Number 
này tránh được việc lặp khi đường đi tới đích gặp 
sự cố.

DSN = Destination Sequence Number.
Ví dụ như hình 2, sự kiện lỗi trên C-D làm tăng 

số DSN ở C, khi C cần kết nối đến D nó sẽ phát 
bản tin yêu cầu kết nối RREQ với DSN là 10. Các 
nút còn lại sẽ không phản hồi vì đơn giản DSN của 
chính nó nhỏ hơn 10. Điều này làm cho số DSN 
của C tăng lên 10 và gói tin sẽ không được phát đi 
vì DSN lúc này đã bằng chính DSN của C.

Hình 2. Sự kiện lỗi trên C-D.

Cơ chế phát hiện đường truyền: Khi một 
nút nguồn muốn gởi một bản tin đến một nút 
đích nào đó và không biết rằng đã có một tuyến 
đúng đến đích đó, nó phải khởi đầu một quá trình 
khám phá đường truyền (Route Discovery)

Để phát hiện đường truyền nguồn sẽ phát 
quảng bá những gói tin RREQ đi toàn mạng, các 
nút lân cận sẽ nhận được các gói tin RREQ và 
tuyến đường từ các nút lân cận sẽ được xác định, 
ở đây nút nguồn là “S” và đích là “D”. Các nút 
lân cận chỉ chuyển tiếp các gói RREQ một lần, 
xem ở hình 3.

 

Hình 3. Bản tin RREQ và quá trình khám phá tuyến.

Khi các nút lân cận chuyển tiếp các gói tin 
RREQ cho các nút kế tiếp, đường dẫn (Reverse 
Path) sẽ được tạo ra khi các gói kế tiếp nhận được 
gói RREQ này.

Hình 4. Đường dẫn sẽ được tạo khi các nút 
nhận được bản tin RREQ

Cho đến khi một nút trung gian xác định được 
một tuyến đủ tươi đến đích, ở đây đích đến là “D”, 
thì bản tin RREP (Route Reply) được chuyển 
ngược về nguồn sử dụng đường dẫn (Reserse 
Path) đã được thiết lập trước đó, và đường dẫn 
này sẽ được sử dụng để trao đổi thông tin, dữ liệu 
từ nguồn đến đích sau này.

Hình 5. Bản tin RREP được phát đi và đường dẫn
đến đích được tạo

Các đường đi không được sử dụng sẽ hết hạn, 
bởi vì các gói tin đều đính kèm theo một “Time 
out” để giới hạn các giói tin theo cơ chế timers. 
Khi chưa hết thời gian “Time out” các đường đi 
được lưu trong bảng định tuyến.

Cơ chế duy trì đường truyền: Các nút không 
nằm trên các tuyến đường từ nguồn tới đích 
(Active) di chuyển thì không sinh ra các kết nối 
không cần thiết. Ví dụ về hoạt động của AODV 
khi một nút di chuyển như hình 6.
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Hình 6. Ví dụ về hoạt động của AODV 
khi một nút di chuyển.

Trong trường hợp nút nguồn di chuyển so 
với các nút còn lại, khởi tạo quá trình khám phá 
đường đi (Route Discovery) như cơ chế phát hiện 
đường đi. Ngược lại khi các nút trung gian hoặc 
nút nguồn di chuyển, một số liên kết bị đứt nút 
đầu tiên liên kết bị đứt Broadcast gói tin RERR 
được phát đi, ở gói RERR này chứa tất cả các 
danh sách các đích không thể đến được do liên 
kết bị đứt này, và đồng thời thông báo cho các 
nút này xoá phần tuyến đó. Các nút này thực chất 
truyền một “Thông báo sự cố liên kết” đến các 
nút lân cận. Quá trình cứ tiếp tục như vậy cho đến 
khi bản tin đến nút nguồn. Nút nguồn sau đó có 
thể chọn khởi động lại một quá trình khám phá 
tuyến cho đích đó nếu vẫn cần thiết ở tuyến này.

Ngoài ra, giao thức này sử dụng bản tin 
HELLO được phát quảng bá định kỳ bởi một nút 
để thông báo cho tất cả các nút khác về những nút 
lân cận của nó. Các bản tin HELLO có thể được 
sử dụng để duy trì khả năng kết nối cục bộ của 
một nút. Tuy nhiên, việc sử dụng bản tin HELLO 
là không cần thiết. Các nút lắng nghe việc truyền 
lại gói dữ liệu để đảm bảo rằng vẫn đạt đến chặng 
kế tiếp. Nếu không nghe được việc truyền lại như 
thế, nút có thể sử dụng một trong số các kỹ thuật, 
kể cả việc tiếp nhận bản tin HELLO. Các bản tin 
HELLO có thể liệt kê các nút khác mà từ đó nút 
di động đã nghe tin báo, do đó tạo ra khả năng 
liên kết lớn hơn cho mạng.
• DYMO (Dynamic Manet On Demand)

DYMO là giao thức định tuyến theo bảng mới 
nhất, và được phát triển bởi MANET trong IETF. 
DYMO là sự kết hợp hoàn hảo của AODV và 
DSR, với mục đích là tối ưu hóa và giảm thiểu 
yêu cầu hệ thống, đơn giản hóa việc thực thi các 
giao thức, trong khi vẫn giữ được những chế độ 

hoạt động cơ bản của AODV. DYMO là một giao 
thức chuyển tiếp dữ liệu phản ứng có nghĩa là 
các tuyến đường được tính toán và duy trì chỉ khi 
nó được yêu cầu. Giao thức định tuyến DYMO 
không sử dụng bất kỳ tin nhắn HELLO không 
cần thiết, không giống như giao thức định tuyến 
AODV. Hoạt động của DYMO dựa trên các số 
thứ tự được gán cho tất cả các gói. Số thứ tự được 
sử dụng để đảm bảo tự do vòng lặp. Việc khám 
phá tuyến đường và duy trì tuyến đó là hai hoạt 
động cơ bản. Các khám phá của tuyến đường 
trong DYMO hơi khác với hình thức của AODV. 
Quá trình tích lũy đường dẫn trong DYMO nhận 
thức được mỗi nút về tuyến đường đến nút đích.

Cơ chế quản lý bảng định tuyến: Trong 
DYMO các tuyến được tìm thấy khi một nút có 
yêu cầu kết nối đến một nút nguồn hiện không 
có trong bảng định tuyến của nó. Khi đó bản tin 
RREQ được phát đi nếu gói tin RREQ này đến 
được đích thì bảng tin RREP sẽ được gửi trở lại 
và đường dẫn sẽ được tích lũy.

Cách thức cập nhật bảng định tuyến:Để cập 
nhật bảng định tuyến, khi một nút muốn liên lạc 
với một nút nó sẽ phát đi bản tin RREQ yêu cầu 
tuyến. Số thứ tự của nút sẽ được tăng lên khi bản 
tin RREQ được phát đi. Ở bài ví dụ này (xem 
Hình 7) nút 2 muốn liên lạc với nút 9 vì vậy nút 
2 là nút nguồn và nút 9 là đích. Trong bảng tin 
RREQ mà nút 2 phát đi sẽ bao gồm địa chỉ của 
chính nó số Sequence Number và địa chỉ của 
đích.

Ở hình 7 khi nút 4 nhận được gói tin RREQ, 
nút 4 sẽ tích lũy một tuyến đến nút 2, nó thêm 
địa chỉ của chính nó vào bản tin RREQ và đồng 
thời chuyển tiếp gói tìn RREQ vừa nhận được. 
Tương tự các nút trung gian sẽ đính kèm địa chỉ 
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của chính nó vào gói tin và sau đó chuyển tiếp 
gói tin đi đến các nút lân cận, cho đến khi nút 9 
nhận được bản tin RREQ nó sẽ xử lý gói tin, và 
gửi phản hồi lại 2 một gói tin RREP và sử dụng 
đường dẫn đã tích lũy theo tuyến ngược lại. Vì 
vậy, ngay khi thông điệp RREP đến đích, một 
tuyến đường hai chiều đã được ghi lại thành công 
bởi tất cả các máy chủ trung gian, và việc trao đổi 
các gói dữ liệu có thể bắt đầu.

Hình 7. Quá trình khám phá tuyến của DYMO.

Quản lý sự thay đổi của topo mạng: Với sự 
thay đổi cấu trúc topo mạng, thì các bản tin điều 
khiển topo được truyền đi với mục đính cung 
cấp cho mỗi nút trong mạng các thông tin liên 
kết trạng thái đầy dủ để cho phép tính toán được 
tuyến đường.

Phản ứng với sự thay đổi Topology hay sự duy 
trì tuyến đường để đảm bảo sự liên kết hoạt động 
duy trì các tuyến, cập nhật bảng địch tuyến trong 
một thời gian hợp lệ. Khi có một liên kết bị đứt 
nó phải đáp ứng và phát đi bản tin RRER.

Ví dụ như hình 8, khi liên kết giữa nút 6 và 
9 gặp sự cố, nút 6 sẽ gửi đi bản tin RRER thông 
báo xảy ra sự cố truyền về phía nút 2. Khi một 
nút nhận được bản tin RRER nó sẽ so sánh các 
nút có trong bản tin RRER tương ứng trong bảng 
định tuyến chứa các nút gặp sự cố thì sẽ được loại 
bỏ khỏi bảng định tuyến.

Khi nhận được bản tin RRER các nút trung 
gian nhận biết được và không sử dụng nút 6 như 
là một bước tiếp theo để đi tới đích, và tiếp tục 
quá trình khám phá tuyến mới để duy trì liên kết 

tới đích.
Hình 8. Liên kết đến đích bị hỏng.

III. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN

VANET có một số đặc điểm đặc trưng, chẳng 
hạn như tính di động rất năng động, mô hình 
đường cấm chi phối bởi các tuyến đường, các 
quy định giao thông và tình trạng kẹt xe.Với 
đặc tính riêng về môi trường và cấu trúc liên kết 
trong mạng VANET như vậy, để thử nghiệm và 
đánh giá hiệu năng mạng là điều khá khó khăn.
Hiện nay, có các công cụ mô phỏng được sử dụng 
rộng rãi trong mạng VANET để thực hiện các mô 
phỏng theo yêu cầu. Tuy nhiên, để có được kết 
quả chính xác và mô phỏng VANET thực tế, cần 
thiết phải tạo ra một mô hình di động với các xe 
di động phù hợp [5].

A. Mô hình mô phỏng

Một mô hình di động được xác định bởi một 
khung bao gồm các cấu trúc bản đồ như làn xe, 
đường giao thông, đường phố, những trở ngại về 
di động, mô hình giao tiếp, và vận tốc xe dựa 
trên mật độ giao thông, thời gian mô phỏng có 
thể được thay đổi cũng như xe cộ phân phối trên 
các tuyến đường và các mẫu xe thông minh khác 
nhau. Để tạo ra một mô phỏng thế giới thực, một 
mô hình di động phải được tạo ra. Một mô hình 
khác nhau có thể tạo ra các mẫu di động khác 
nhau dựa trên các tiêu chí nhất định. Mô phỏng 
VANET dựa vào hai mô phỏng khác nhau, ảnh 
hưởng đến hoạt động của nó, cụ thể là mô phỏng 
giao thông và mô phỏng mạng. Mô phỏng giao 
thông được sử dụng để mô phỏng các hoạt động 
vận chuyển và kỹ thuật giao thông. Mô phỏng 
giao thông liên quan đến các chi tiết như đường 
phố, làn đường, tốc độ xe, mật độ xe, đèn chiếu 
sáng… Mô phỏng mạng được sử dụng để đánh 
giá các giao thức mạng và các ứng dụng theo 
các điều kiện khác nhau. Các mô phỏng làm 
việc một cách độc lập. Để đáp ứng yêu cầu mô 
phỏng VANET, cần có giải pháp để kết nối các 
mô phỏng lại với nhau.
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Bài báo xây dựng mô hình mô phỏng với bản 
đồ di chuyển của các xe theo mạng lưới Mahattan, 
bao gồm 8 đường theo chiều ngang và 9 đường 
chiều dọc, mỗi đường gồm hai lànxe và có 12 nút 
giao nhau. Đèn giao thông được bố trí tại các nút 
giao nhau và các phương tiện di chuyển một cách 
ngẫu nhiên (xem Hình 9).

Hình 9. Mô phỏng bản đồ mạng lưới Mahattan

B. Kich bản mô phỏng

Khu vực mô phỏng có kích thước 700x900. 
Thời gian mô phỏng là 1000 giây. Tính di động 
và lưu lượng truy cập kịch bản giống hệt nhau 
được sử dụng trên các giao thức AODV, DYMO 
để thu thập kết quả công bằng.

Kịch bản mô phỏng như sau:Số lượng xe chạy 
trong khu vực mô phỏng lần lượt là 25 xe, 50 xe, 
100 xe và 150 xe. Mỗi chiếc xe được coi như là 
một nút di động di chuyển về phía trước trong 
một thời gian ngẫu nhiên. Các xe (nút) có thể 
di chuyển với tốc độ tối đa là 40m/s. Kịch bản 
mô phỏng để thực hiện thử nghiệm là số lượng 
xe tăng và số lượng các hoạt động kết nối trong 
mạng lần lượt là 25 xe, 50 xe, 100 xe và 150 xe 
và số kết nối trong mạng là 5 kết nối TCP và 10 
kết nối TCP, chi tiết như Bảng 1.

Bảng 1 - Thông số kịch bản mô phỏng 
mạng VANET

Tham số Giá trị
Mô phỏng mạng NS2
Giao thức định tuyến AODV, DYMO
Thời gian mô phỏng 800s
Khu vực mô phỏng 700x900
Bản đồ mô phỏng Mahattan grid
Số lượng xe 25, 50, 100, 150
Số lượng luồng xe 2
Tốc độ tối đa của xe 40m/s
Transport Protocol - Giao 
thức truyền tin

TCP

Số lượng kết nối 5, 10
Giao thức MAC IEEE802.11

Kết quả thu được sẽ thực hiện so sánh hiệu 
năng của hai giao thức AODV và DYMO với 
kịch bản mô phỏng 1 khi mật độ xe thay đổi ứng 
với số lượng kết nối trong mạng lần lượt là 5 kết 
nối và 10 kết nối.
C. Quá trình mô phỏng

Quá trình mô phỏng trong bài báo được chúng 
tôi thực hiện dựa vào mô hình và kịch bản mô 
phỏng như đã đề cập ở trên và thực hiện trên cả 
hai môi trường Window và Linux. Các bước thực 
hiện như sau (xem hình 10):

Hình 10. Quá trình thực hiện mô phỏng.

Nguyễn Anh Nhật / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(28) (2018) 99-107



105

D. Kết quả mô phỏng

Thông tin mô phỏng sẽ được lưu trữ trong các 
file *.tr và các file *.awk được sử dụng để lấy các 
giá trị cần so sánh từ file *.tr xuất ra từ NS2. Các 
đồ thị được vẽ ứng dụng MS Excel.

1) Tỉ lệ giao nhận gói tin (Packet Delivery 
Ratio)

Số liệu này cung cấp tỷ lệ phần trăm của tổng số 
các gói dữ liệu nhận được thành công tại các điểm 
đến và tổng số các gói dữ liệu được tạo tại nguồn.

𝑇𝑇ỉ 𝑙𝑙ệ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔 𝑛𝑛ℎậ𝑛𝑛 𝑔𝑔ó𝑔𝑔 𝑡𝑡𝑔𝑔𝑛𝑛 (%) =
∑𝑐𝑐á𝑐𝑐 𝑔𝑔ó𝑔𝑔 𝑝𝑝ữ 𝑙𝑙𝑔𝑔ệ𝑢𝑢 𝑛𝑛ℎậ𝑛𝑛 𝑡𝑡ℎà𝑛𝑛ℎ 𝑐𝑐ô𝑛𝑛𝑔𝑔

∑ 𝑐𝑐á𝑐𝑐 𝑔𝑔ó𝑔𝑔 𝑝𝑝ữ 𝑙𝑙𝑔𝑔ệ𝑢𝑢 đượ𝑐𝑐 𝑔𝑔ở𝑔𝑔   
      (1)

Ở mức độ tương đối, thông thường chỉ số tính 
toán của thông số này theo tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ 
giao nhận gói cao hơn có nghĩa là giao thức định 
tuyến đó có hiệu suất tốt hơn.Kết quả mô phỏng 
như hình 11.

Trong kịch bản này, ta đang xem xét tỉ lệ nhận 
gói tin của các giao thức định tuyến khi mật độ 
xe thay đổi từ 25 xe, 50 xe, 100 xe, 150 xe với 5 
kết nối TCP và 10 kết nối TCP.

Hình 11.Tỉ lệ giao nhận gói tin với kịch bản 5 kết nối, 
10 kết nối

Nhìn vào biểu đồ ta thấy rằng tỉ lệ nhận gói tin 
của giao thức định tuyến DYMO cao hơn so với 
AODV ở hai trường hợp 5 kết nối và 10 kết nối. 
Như vậy ở đây ta thấy hiệu suất hoặt động của 
DYMO tốt hơn AODV.

2)  Độ trễ đầu cuối trung bình (Average End-
to End Delay)

Thông số này tính toán thời gian điển hình 
của gói tin (trung bình các gói dữ liệu) để thực 
hiện chuyển gói tin từ điểm nguồn đến điểm đích. 
Nói cách khác, nó bao gồm tất cả các khả năng 
trễ như khám phá tuyến đường, xử lý bộ đệm … 
trong toàn bộ quá trình truyền của gói tin.Với 
thông số này, giao thức định tuyến có giá trị nhỏ 
hơn thì tốt hơn.

Độ 𝑡𝑡𝑟𝑟ễ đầ𝑢𝑢 𝑐𝑐𝑢𝑢ố𝑔𝑔 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑢𝑢𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑏𝑏ì𝑛𝑛ℎ =
� �𝑡𝑡𝑛𝑛ℎậ𝑛𝑛  𝑡𝑡ạ𝑔𝑔 𝑛𝑛𝑔𝑔𝑝𝑝𝑒𝑒  đí𝑐𝑐ℎ −  𝑡𝑡𝑔𝑔ở𝑔𝑔 𝑡𝑡ạ𝑔𝑔 𝑛𝑛𝑔𝑔𝑝𝑝𝑒𝑒  đí𝑐𝑐ℎ�

𝑛𝑛
𝑔𝑔=1

𝑛𝑛
 

      (2)
Trong đó,
tgởi tại node nguồn, i: thời gian gói thứ i được gởi tại 

node nguồn.
tnhận tại node đích, i: thời gian gói thứ i nhận tại node 

đích.
n:  số gói dữ liệu nhận được tại các node đích.
 Thông thường độ trễ đầu cuối trung bình 

được đo bằng (s) hoặc (ms).
Theo hình 12, nhìn chung độ trễ trung bình 

đầu cuối trong hai trường hợp kết nối, DYMO 
có độ trễ thấp hơn so với  AODV. Độ trễ trung 
bình đầu cuối của định tuyến DYMO dần dần ổn 
định ở mức từ 180 đến 193 kpbs khi mật độ xe 
tăng. Với thông tin định tuyến có sẵn định tuyến 
DYMO không lãng phí thời gian thiết lập đường 
truyền, giúp làm giảm độ trễ trung bình trong quá 
trình truyền các gói tin đến đích. 

Hình 12. Độ trễ trung bình đầu cuối với kịch bản 
5 và 10 kết nối.
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3)  Thông lượng trung bình (Average throughput)
Thông số này được tính bằng số lượng dữ liệu 

trung bình của các gói dữ liệu phân phối thành 
công trong mạng. Đó là tỷ lệcủacác gói dữ liệu 
truyền thành công trong một đơn vị thời gian 
trong mô phỏng mạng.

  𝑇𝑇ℎô𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑙𝑙ượ𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑢𝑢𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑏𝑏ì𝑛𝑛ℎ 

=
∑𝑐𝑐á𝑐𝑐 𝑔𝑔ó𝑔𝑔 𝑝𝑝ữ 𝑙𝑙𝑔𝑔ệ𝑢𝑢 𝑛𝑛ℎậ𝑛𝑛 đượ𝑐𝑐 𝑡𝑡ạ𝑔𝑔 đí𝑐𝑐ℎ

∑ 𝑡𝑡ℎờ𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑢𝑢𝑡𝑡ề𝑛𝑛   
      (3)

Thông thường thông lượng trung bình được 
đo bằng bit trên giây (bps) hoặc Kilo bit mỗi giây 
(kbps). Kết quả mô phỏng như hình 13.

Hình 13. Thông lượng trung bình 
với kịch bản 5 và 10 kết nối.

Ta thấy thông lượng trung bình của giao thức 
DYMO và AODV trong kịch bản 5 kết nối là trái 
ngược nhau. Thông lượng trung bình AODV gần 
như giảm dần khi mật độ xe tăng còn DYMO thì 
ngược lại. Với kịch bản 10 kết nối ta thấy thông 
lượng trung bình cao hơn so với kịch bản 5 kết 
nối, nhưng không được ổn định khi mật độ xe 
tăng. Tuy vậy với thông lượng trung bình như 
vậy thì DYMO vẫn đáp ứng tốt với tốc độ được 
đưa ra từ kịch bản là 40m/s. 

Qua thông số đánh giá thể hiện ở các biểu 
đồ ta cũng thấy được rằng giao thức định tuyến 
DYMO có phần vượt trội hơn so với AODV. 
Nhưng chỉ tốt hơn với kịch bản mà chúng tôi đề 
suất. Vậy ngoài ra, tốc độ xe cộ lớn hơn hoặc nhỏ 
hơn 40m/s, mật độ xe cộ nhiều hơn, thay đổi bản 
đồ, diện tích bản đồ đều có khả ảnh hưởng đến 

định tuyến khi sử dụng hai giao thức này. Với 
kịch bản như trên chúng tôi khuyến nghị sử dụng 
định tuyến DYMO cho mạng VANET

IV. Kết luận

Trong bài báo này, chúng tôi đã mô tả hai giao 
thức định tuyến được dùng để đánh giá hiệu năng 
trong mạng VANET là AODV và DYMO. Ngoài 
ra, chúng tôi xây dựng kịch bản mô phỏng và 
thực hiện mô phỏng bằng cách kết hợp các công 
cụ MOVE, SUMO và NS2, đồng thời đánh giá 
và so sánh hiệu suất định tuyến của hai giao thức 
định tuyến này. Cuối cùng, dựa trên kết quả được 
phân tích với các thông số khác nhau, chúng tôi 
đã đưa ra khuyến nghị sử dụng của hai giao thức 
định tuyến AODV và DYMO cho mạng xe cộ 
VANET khi mật độ xe thấp và mật độ xe cao. 
Trong hướng nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi 
sẽ tiếp tục thực hiện mô phỏng với nhiều giao 
thức định tuyến khác nhau trong nhiều trường 
hợp khác nhau với những bản đồ thực tế lấy từ 
TIGER Map hoặc Google Map.
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Tóm tắt
Trong nghiên cứu này, đất sét (ĐS) tại làng gốm Thanh Hà (Hội An, Quảng Nam) được nghiên cứu sử dụng làm vật liệu 
hấp phụ để xử lý xanh methylen trong dung dịch nước. Các đặc trưng lý hóa của vật liệu được khảo sát bằng phương pháp 
nhiễu xạ tia X (XRD), phổ hồng ngoại (FTIR), phổ huỳnh quang tia X (XRF), hiển vi điện tử quét (SEM) và phương pháp 
Brunauer-Emmett-Teller (BET). Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ xanh methylen của vật liệu được khảo sát 
chi tiết. Bên cạnh đó, các thông số động nhiệt học, mô hình đẳng nhiệt hấp phụ cũng được nghiên cứu xác định. Kết quả 
cho thấy quá trình hấp phụ xanh methylen trên vật liệu ĐS là quá trình tự phát, tỏa nhiệt, được mô tả tốt bằng phương 
trình động học biểu kiến bậc hai và mô hình hấp phụ Langmuir. Dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu ĐS tính theo 
mô hình Langmuir là 71.43 mg/g.

Từ khóa: Đất sét, hấp phụ, xanh methylene.

Abstract
In this study, natural clay of the Thanh Ha pottery village in the Quang Nam Province was used as an adsorbent for 
methylene blue (MB) removal from aqueous solution. The physicochemical characteristics of adsorbent were investigated 
by XRD, FTIR, XRF, SEM and Brunauer-Emmett-Teller (BET) methods. Variables of the system, including contact time, 
pH, adsorbent dosage, stirring speed, temperature and initial MB concentration, were adopted to study their effects on MB 
adsorption. The kinetic and thermodynamic parameters of the adsorption process were estimated. The results showed that 
the adsorption process was spontaneous, exothermic, fitting well with Langmuir isotherm model and more suitable to be 
described by the pseudo second-order kinetic model. The maximum adsorption capacity calculated using the Langmuir 
isotherm under the optimal adsorption conditions was 71.43 mg/g. 

Keywords: Natural clay, adsorption, methylene blue.
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1. Mở đầu

Nước có vai trò hết sức quan trọng cho sự sống 
của mỗi sinh vật ở trên trái đất. Hầu hết các hoạt 
động hàng ngày của chúng ta đều gắn liền với 

nước. Song hiện nay, thế giới đang phải đối mặt 
với thách thức lớn về ô nhiễm nguồn nước bởi 
các hoạt động sản xuất công nông nghiệp của con 
người như khai thác mỏ, thuộc da, mạ điện, sản 
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xuất giấy, lọc hóa dầu, dệt nhuộm...[1]. Đặc biệt, 
nước thải từ các nhà máy dệt nhuộm có chứa các 
hợp chất hữu cơ khó phân hủy, có độc tính cao. 
Xanh methylen (methylene blue, MB) là một loại 
thuốc nhuộm, thường được sử dụng rộng rãi để 
nhuộm màu vải, giấy, da và chế mực viết. Lượng 
phẩm màu này được thải ra ngày càng nhiều và 
đã gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho môi trường, 
con người và động thực vật, cản trở quá trình hòa 
tan oxy từ không khí vào nước, ảnh hưởng đến 
sự sinh trưởng của các loài động thực vật thủy 
sinh, gây rối loạn hoạt động của vi sinh vật và 
quá trình tự làm sạch nguồn nước [1]. Ngoài ra, 
xanh methylen có thể gây ảnh hưởng đến mắt, da, 
đường hô hấp, đường tiêu hóa và thậm chí gây 
ung thư [2]. Vì vậy, cần phải tìm ra giải pháp để 
loại bỏ loại phẩm màu này ra khỏi nguồn nước 
thải trước khi thải ra môi trường. 

Hiện nay có nhiều phương pháp đã được áp 
dụng để xử lý phẩm màu nhuộm như trao đổi ion, 
thẩm thấu ngược, màng lọc nano, điện thẩm tách, 
hấp phụ [3]. Trong đó, hấp phụ được đánh giá 
là phương pháp đơn giản và hiệu quả trong việc 
loại bỏ các phẩm màu nhuộm gây ô nhiễm môi 
trường. Nhiều vật liệu khác nhau đã được sử dụng 
để loại bỏ MB ra khỏi dòng thải như than hoạt 
tính, graphen, hydroxyapatite, zeolite, silica... [4-
7]. Tuy nhiên, những vật liệu này lại có giá thành 
cao, quy trình tổng hợp phức tạp do đó hạn chế sử 
dụng ở quy mô công nghiệp. Trong những năm 
gần đây, vật liệu có nguồn gốc tự nhiên như đất 
sét, gỗ, tảo, nấm, lục bình, vỏ các loại trái cây và 
các chất thải nông nghiệp như vỏ trấu, vỏ lạc, rơm, 
bã cà phê,... được nghiên cứu rộng rãi như chất 
hấp phụ giá rẻ, thân thiện với môi trường và hiệu 
suất loại bỏ phẩm màu nhuộm cao. 

Đất sét (ĐS) là dạng vật liệu vô cơ, có tính chất 
đặc trưng mềm dẻo khi ẩm ướt, cứng khi khô và dễ 
tạo hình. Thành phần chính của đất sét gồm các loại 
khoáng chất phyllosilicat giàu các ôxít, hiđrôxít của 
silic và nhôm. Với cấu trúc lỗ xốp, diện tích bề mặt 
riêng lớn và khả năng trao đổi ion tuyệt vời, đất sét 

có khả năng hấp phụ các chất bẩn cao và được ứng 
dụng rộng rãi như vật liệu hấp phụ giá rẻ để xử lý 
phẩm màu nhuộm trong nước thải [8]. 

Việt Nam là một quốc gia trữ lượng ĐS lớn và 
được phân bố nhiều khu vực khác nhau. Nguồn 
ĐS từ một số các mỏ ở Lâm Đồng, Hòa Bình, 
Bình Thuận, Lào Cai, Hà Nam... đã được nhiều 
nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu 
sử dụng thành công vào nhiều mục đích khác 
nhau, trong đó có xử lý môi trường. Khu vực làng 
Thanh Hà là nơi có nguồn khoáng sét chất lượng 
cao với trữ lượng lớn tại khu vực miền Trung. 
Tuy nhiên, nguồn ĐS ở đây chưa được nghiên 
cứu sử dụng nhiều cho mục đích môi trường.

Mục đích của nghiên cứu này là nghiên cứu 
sử dụng đất sét tại làng gốm Thanh Hà để xử lý 
phẩm màu nhuộm MB trong dung dịch nước. Các 
yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ của vật 
liệu, các thông số nhiệt động học của quá trình 
hấp phụ đã được khảo sát chi tiết.

2. Thực nghiệm

2.1. Hóa chất và vật liệu

Các hóa chất tinh khiết bao gồm HCl 36,5%, 
NaOH rắn, H3PO4 85,5%, methylene blue 
C16H18N3ClS được mua từ hãng Hemedia, Ấn 
Độ. Đất sét được lấy tại làng gốm Thanh Hà. 

2.2. Thu nhận đất sét tinh

 Lấy khoảng 200g đất sét thô khuấy trộn với 
5L nước bằng máy khuấy cơ trong 3 giờ, đánh 
siêu âm 30 phút và tiếp tục khuấy trộn trong 24 
giờ. Sau đó, cho hỗn hợp vào cột sa lắng lưu 
trong 2 giờ. Dung dịch huyền phù sau khi sa lắng 
được ly tâm để tách lấy khoáng sét (lấy cách đáy 
cột sa lắng 5cm, loại bỏ lớp cặn bẩn ở dưới). Sản 
phẩm cuối cùng được sấy khô ở 110oC, nghiền và 
sàng qua rây có kích thước lỗ 145µm để thu các 
hạt sét có kích thước đồng nhất.

2.3. Xác định các đặc trưng của vật liệu
Thành phần khoáng của mẫu ĐS được xác 

định bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) 
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trên máy Rigaku Ultima IV (Japan) với đầu dò 
(Detector) D/teX Ultra 250, dùng bức xạ của Cu-
K, tại điện thế gia tốc 40 kV, cường độ dòng diện 
30 mA, khoảng quét 2Ө từ 5º đến 90º với tốc độ 
quét 2º/phút. Thành phần hóa học của ĐS được 
xác định bằng phương pháp trắc phổ huỳnh quang 
tia X (XRF) trên thiết bị huỳnh quang Philips 
PW 2404. Hình thái của vật liệu được xác định 
bằng phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) 
trên máy FE-SEM S4800. Phổ hồng ngoại biến 
đổi Fourier - FTIR được đo trên máy quang phổ 
Nicolet 6700 (Mỹ) với khoảng quét từ 4000-500 
cm-1. Diện tích bề mặt và độ xốp của mẫu ĐS 
được xác định bằng phương pháp hấp phụ nitơ 
lỏng Brunauer-Emmett-Teller (BET) trên máy 
phân tích TriStrar 3020 (Mỹ) ở nhiệt độ 77 Ko 
(-196oC). Thể tích lỗ trống được tính tại điểm P/
Po = 0.980066. 

2.4. Khảo sát khả năng hấp phụ và các yếu 
tố ảnh hưởng

Khả năng hấp phụ MB của ĐS được khảo sát 
tại những thông số hấp phụ pH, liều lượng chất 
hấp phụ, thời gian khuấy, tốc độ khuấy, nhiệt 
độ và nồng độ chất bị hấp phụ khác nhau. Dung 
dịch chuẩn của MB có nồng độ 1000 mg/L được 
chuẩn bị MB rắn tinh khiết. Các dung dịch có 
nồng độ khác nhau dùng để nghiên cứu hấp phụ 
được pha từ dung dịch chuẩn trên. Đối với mỗi 
thí nghiệm, một lượng ĐS nhất định được cho 
vào cốc 100mL có chưa 25mL dung dịch MB có 
nồng độ, pH, nhiệt độ xác định và được khuấy đều 
trên máy rung lắc. Sau khi hấp phụ, mẫu được ly 
tâm ở 5000 vòng/phút trong 10 phút để lọc lấy 
phần chất lỏng. Hàm lượng MB còn lại sau khi 
hấp phụ được xác định bằng phương pháp quang 
trắc tại bước sóng 665nm trên máy đo quang UV-
VIS Cary 60. Các giá trị pH khác nhau của dung 
dịch được đo trên máy pH và được điều chỉnh 
bằng cách thêm từ từ dung dịch HCl 0.1 M hoặc 
NaOH 0.1 M.

Sự ảnh hưởng của các thông số hấp phụ đến 
hiệu suất hấp phụ được nghiên cứu bằng cách 

thay đổi một thông số cần khảo sát và giữ cố 
định các thông số còn lại ở điều kiện tối ưu. Sự 
ảnh hưởng của pH, hàm lượng chất hấp phụ, thời 
gian, tốc độ khuấy, nhiệt độ, nồng độ chất bị hấp 
phụ được khảo sát ở những khoảng giá trị tương 
ứng từ 2-9; 1-12 g/L; 5-150 phút; 0-300 vòng/
phút, 25-40ºC; 50-1000 mg/L.

Hiệu suất (R, %) và khả năng hấp phụ (Q, 
mg/g) được tính theo các công thức sau: 

                          𝑅𝑅 =
𝐶𝐶0 − 𝐶𝐶𝑒𝑒
𝐶𝐶0

× 100                                                                       (1)
            

                          𝑄𝑄𝑒𝑒 =
𝐶𝐶0 − 𝐶𝐶𝑒𝑒
𝑊𝑊

× 𝑉𝑉    (2)

Trong đó, C0 và Ce lần lượt là nồng độ chất bị 
hấp phụ trước và sau khi hấp phụ (mg/L); V là 
thể tích dung dịch chất bị hấp phụ (L); W là khối 
lượng chất hấp phụ (g).

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Các đặc trưng của vật liệu

Khả năng hấp phụ của vật liệu phụ thuộc 
nhiều vào thành phần hóa học, tính chất bề mặt 
của chúng. Trong nghiên cứu này, các đặc trưng 
lý hóa của mẫu ĐS Thanh Hà được xác định bằng 
các phương pháp XRD, FTIR, SEM và BET. Kết 
quả phân tích được biểu thị ở Hình 1 và Bảng 1. 

Hình 1. Giản đồ XRD (a), phổ FTIR (b), hình SEM (c), 
đường đẳng nhiệt hấp phụ - giải hấp N2 (d) 

của mẫu ĐS Thanh Hà 
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Trên giản đồ XRD của mẫu ĐS Thanh Hà 
(Hình 1a) xuất hiện các pic đặc trưng cho thành 
phần tự nhiên của vật liệu ĐS như illite với giá trị 
2Ɵ tương ứng tại 19,87o, 21.15o, 24.12o, 27.36o, 
36.72o; kaolinite: 12.67o, 19,87o, 22.34o, 24.12o, 
36.72o; chlorite: 12.67o, 15.78o, 19,87o, 21.15o, 
24.12o; motmorillonite: 19,87o, 21.15o, 35.72o, 
55.02o, 62.29o [9]. Các liên kết Si - O, O - Si - O, 
O - H, và Si - O - Si đặc trưng cho ĐS được tìm 
thấy trong phổ FTIR (Hình 1b). Dải hấp thụ ở 
3700 cm-1 và 1636 cm-1 đặc trưng cho dao động 
kéo dài của nhóm O - H, và dải hấp thụ ở 1635 
cm-1 đặc trưng cho dao động biến dạng của nước 
H-O-H. Dao động biến dạng đối xứng của nhóm 
O - Si - O và Si - O được tìm thấy lần lượt là tại 
915cm-1 và 692 cm-1. Dải hấp phụ tại 792 cm-1 
đặc trưng cho dao động biến dạng bất đối xứng 
của nhóm Si - O - Si [10]. Kết quả nghiên cứu 
hình thái bằng phương pháp SEM (Hình 1c) và 
thành phần oxit bằng phương pháp XRF (Bảng 
1) cho thấy các hạt sét có cấu trúc xốp, phân lớp 
và có kích thước nằm trong khoảng từ 1-5µm, 
thành phần hóa học chủ yếu chứa silic và nhôm 

với phần trăm oxit tương ứng khoảng 59.93% 
và 16.68%. Ngoài ra, mẫu ĐS khảo sát có pH 
tự nhiên khoảng 5.6 có diện tích bề mặt riêng 
khoảng 55.04 m2/g.

Bảng 1. Các đặc trưng lý hóa 
của đất sét tự nhiên Thanh Hà - Quảng Nam

Thành phần hóa học (%) SBET 

(m2/g)
pH

SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 Na2O K2O SO3

59.93 16.68 7.65 5.97 4.89 1.72 1.24 1.92 55.04 5.6

3.2. Ảnh hưởng của pH

pH là một trong những yếu tố quan trọng ảnh 
hưởng đến điện tích bề mặt của vật liệu cũng như 
mức độ ion hóa của chất bị hấp phụ, từ đó ảnh 
hưởng lớn tới khả năng hấp phụ của vật liệu. Khảo 
sát ảnh hưởng của pH đến quá trình hấp phụ vật 
liệu được tiến hành bằng cách thay đổi dãy pH có 
giá trị từ 2 đến 9. Mỗi cốc thí nghiệm chứa 25 mL 
dung dịch MB nồng độ 200 mg/L và 0.1 gam vật 
liệu ĐS, lắc đều trên máy khuấy với tốc độ 150 
vòng/phút trong vòng 90 phút ở nhiệt độ phòng. 
Kết quả khảo sát được thể hiện ở Hình 2a.
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Hình 2. Ảnh hưởng của pH (a), liều lượng chất hấp phụ (b), thời gian (c), tốc độ khuấy (d), nhiệt độ (e) và nồng độ ban 
đầu của MB (f) đến khả năng hấp phụ của ĐS.  
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Từ Hình 2a cho thấy, sự hấp phụ của MB trên 
ĐS Thanh Hà không có sự khác biệt nhiều trong 
khoảng pH khảo sát. Khi tăng pH từ 2 đến 7, khả 
năng hấp phụ tăng từ 94.80% đến 99.09% và hầu 
như không thay đổi nhiều khi tiếp tục tăng giá trị 
pH đến 9. Khả năng hấp phụ của vật liệu ĐS đối 
với MB ở pH tăng ở pH cao, có thể là do bề mặt 
tích điện âm của ĐS được gia tăng khi tăng pH, 
làm tăng lực hút tĩnh điện giữa các cation MB và 
các tâm hấp phụ. pH = 7 được chọn để khảo sát 
ảnh hưởng của các yếu tố khác.

3.3. Ảnh hưởng của lượng chất hấp phụ

Để lựa chọn khối lượng chất hấp phụ tốt nhất 
cho việc loại bỏ MB ở quy mô lớn, sự ảnh hưởng 
của lượng chất hấp phụ đến hiệu suất hấp phụ đã 
được khảo sát. Vật liệu có khối lượng lần lượt là 
0.05, 0.075, 0.1, 0.15, 0.2 gam được cho vào các 
cốc chứa 25 mL dung dịch MB (200 mg/L), pH 
dung dịch được điều chỉnh đến 7, sau đó, hỗn hợp 
được khuấy với tốc độ 150 vòng/phút trong 90 
phút tại nhiệt độ phòng. Kết quả khảo sát được 
thể hiện ở Hình 2b cho thấy khả năng hấp phụ 
MB khi tăng khối lượng vật liệu hấp phụ, tuy 
nhiên mức độ tăng rõ rệt khi tăng lượng vật liệu 
hấp phụ trong khoảng 2- 4 g/L, khi đó hiệu suất 
tăng từ 67.54% đến 99.12%.  Điều này có thể giải 
thích là do khi tăng vật liệu thì số lượng tâm hấp 
phụ cũng tăng theo tạo nhiều cơ hội cho MB có 
thể tiếp xúc và liên kết với các tâm hấp phụ. Như 
vậy, ở cùng một nồng độ chất ô nhiễm, nếu hàm 
lượng vật liệu hấp phụ tăng thì hiệu suất càng 
tăng. Tuy nhiên hiệu suất cũng chỉ tăng đến một 
mức độ cực đại rồi không tăng nữa vì các tâm hấp 
phụ trở nên dư thừa đối với chất bị hấp phụ. Liều 
lượng tối ưu được chọn cho các khảo sát tiếp theo 
là 4 g/L.

3.4. Ảnh hưởng của thời gian khuấy

Khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian khuấy lên 
hiệu suất hấp phụ của vật liệu được tiến hành bằng 
cách thay đổi thời gian theo giá trị 5, 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 90, 120, 150 phút cho 25 mL dung dịch 

MB nồng độ 200 mg/L với tốc độ 150 vòng/phút ở 
nhiệt độ phòng. Các điều kiện pH, liều lượng chất 
hấp phụ được chọn ở mức tối ưu. Theo kết quả ở 
Hình 2c, hiệu suất hấp phụ MB của vật liệu tăng 
khi tăng thời gian khuấy. Trong thời gian khuấy 
trộn ngắn khoảng 5 phút, hiệu suất hấp phụ đạt 
85.06% và sau đó hệ đạt cân bằng ở 90 phút với 
hiệu suất 99.09%. Như vậy, ở giai đoạn đầu của 
quá trình hấp phụ MB trên ĐS, các phân tử MB 
phân tán nhanh vào tâm hấp phụ trên bề mặt ĐS. 
Sau một thời gian thì các tâm hấp phụ đã bão hòa 
nên hiệu suất không tăng lên nữa. Có thể kết luận, 
thời gian hấp phụ càng tăng thì khả năng tương tác 
và tiếp xúc giữa MB và ĐS càng lớn. Do đó, hiệu 
suất tăng khi thời gian tăng. Thời gian tối ưu 90 
phút được chọn cho các nghiên cứu tiếp theo.

Để mô tả quá trình động học hấp phụ MB trên 
bề mặt vật liệu ĐS, các phương trình biểu kiến 
bậc nhất và bậc hai đã được sử dụng. Phương 
trình động học biểu kiến bậc nhất và bậc hai có 
thể được mô tả ở dạng:

log (Qe - Qt) =  logQe -
𝑘𝑘1

2.303
t    (3) 

t
Qt

=
1

k2Qe
2 +

1
Qe

t     (4)
trong đó, Qe và Qt lần lượt là lượng dung lượng 
hấp phụ ở thời điểm cân bằng và thời điểm t bất 
kỳ (mg/g); k1(phút -1) và k2 (g/mg/phút) là hằng 
số tốc độ hấp phụ bậc 1 và bậc 2. Từ các giá trị 
thực nghiệm, xây dựng đồ thị log(Qe-Qt) theo t, 
và t/Qt theo t lần lượt cho phương trình phụ thuộc 
bậc nhất và bậc hai (Hình 3), từ đó có thể tính 
được các tham số k1, k2, Qe và hệ số tương quan 
R2 (Bảng 2). 

Bảng 2. Các tham số của phương trình động học 
biểu kiến bậc nhất và bậc hai

Tham số phương trình động học biểu kiến

Bậc nhất Bậc hai

Qe(tn) 
mg/g)

Qe(tt) 
(mg/g)

k1 
(phút-1)

R2 Qe(tn) 
(mg/g)

Qe(tt) 
(mg/g)

k2 
(g/mg/phút)

R2

49.55 7.61 0.024 0.886 49.55 48.08 0.019 0.9997
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Hình 3. Phương trình động học biểu kiến bậc 1 (a) và bậc 
2 (b) của quá trình hấp phụ MB trên ĐS

Từ Bảng 2 cho thấy giá trị của hệ số tương 
quan R2 của phương trình bậc hai (R2= 0.9997) 
cao hơn so với phương trình bậc nhất (R2 = 
0.886) và dung lượng hấp phụ tính toán (Qe(tt) 

= 48.08 mg/g) theo phương trình động học bậc 
hai có giá trị gần với giá trị thực nghiệm (Qe(tn) 
= 49.55 mg/g). Vì vậy, có thể kết luận, động học 
của quá trình hấp phụ MB tuân theo phương trình 
biểu kiến bậc hai.

3.5. Ảnh hưởng tốc độ khuấy

Để khảo sát ảnh hưởng của tốc độ khuấy lên 
hiệu suất hấp phụ của vật liệu, thí nghiệm được 
khảo sát ở tốc độ khuấy được thay đổi từ 0, 100, 
150, 200, 300 vòng/phút, tại nhiệt độ phòng, các 
thông số hấp phụ khác được giữ ở điều kiện tối 
ưu. Kết quả khảo sát được thể hiện ở Hình 2d cho 
thấy khi thay đổi tốc độ khuấy từ 0 lên đến 150 
vòng/phút, hiệu suất hấp phụ MB của ĐS tăng từ 
83.94% đến 99.09%. Tiếp tục tăng tốc độ khuấy 
lên 300 vòng/phút, hiệu suất tăng không đáng kể. 
Điều này có thể được giải thích là do khi tăng tốc 
độ khuấy, tốc độ khuếch tán của phân tử MB đến 
tâm hấp phụ trên bề mặt ĐS tăng, dẫn đến tăng 
khả năng hấp phụ. Nhưng khi tốc độ khuấy tăng 
đến một giá trị nhất định thì hiệu suất hấp phụ 
tăng không đáng kể do tốc độ phân tán đã được 
bão hòa. Tốc độ khuấy 150 vòng/phút được chọn 
cho những nghiên cứu tiếp theo.

3.6. Ảnh hưởng của nhiệt độ

Sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng hấp 
phụ MB của ĐS được khảo sát ở 25, 30, 35, 40oC 
với lượng chất hấp phụ 0.1 g được khuấy trong 

25 mL MB (200 mg/L), pH = 7, trong 90 phút. 
Từ Hình 2e cho thấy, khả năng hấp phụ MB của 
ĐS phụ thuộc rõ rệt vào nhiệt độ. Khi nhiệt độ 
tăng từ 25oC đến 40oC, hiệu suất hấp phụ của ĐS 
giảm từ 99.09% xuống còn 91.47%. Như vậy, 
trong điều kiện khảo sát, nhiệt độ càng tăng, hiệu 
suất hấp phụ càng giảm, chứng tỏ quá trình hấp 
phụ thuận lợi ở nhiệt độ thấp.

Từ kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt 
độ đến khả năng hấp phụ của vật liệu có thể xác 
định các thông số nhiệt động học như sự thay 
đổi năng lượng tự do Gibbs (∆G), entrophy (∆S), 
entanphy (∆H) theo các công thức sau:

∆G = -RTlnKc  (5)

𝐿𝐿𝑛𝑛𝐿𝐿𝑐𝑐 =
∆𝐺𝐺
𝑅𝑅
−
∆𝐻𝐻
𝑅𝑅𝑇𝑇

  (6)

trong đó R là hằng số khí lý tưởng, R = 8.314 (J/
mol.K); T là nhiệt độ tuyệt đối (K); Kc là hệ số 
nhiệt động học và , Kc được tính theo công thức:

𝐿𝐿𝑐𝑐 =
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑝𝑝
𝐶𝐶𝑒𝑒

      (7)

trong đó Cad và Ce  lần lượt là nồng độ MB trong chất 
hấp phụ và trong dung dịch sau hấp phụ (mg/L).

Các giá trị ∆H, ∆S được tính toán dựa vào 
phương trình phụ thuộc giữa LnKc và 1/T. Kết 
quả tính toán được trình bày ở Bảng 3. 

Bảng 3. Thông số nhiệt động học của quá trình 
hấp phụ MB trên ĐS

T (K) 298 303 308 313
∆H (kJ/mol) ∆S (J/mol)

LnKc 4.73 3.06 2.68 2.37

∆G 
(kJ/mol) -10.92 -9.15 -7.37 -5.6 -116.71 -355.42

Từ Bảng 3 ta thấy, ∆G tại tất cả các nhiệt độ 
khảo sát đều mang giá trị âm, điều này chứng tỏ 
quá trình hấp phụ của MB trên ĐS là quá trình tự 
phát, tức là tự diễn ra mà không cần xúc tác. Giá 
trị âm của ∆H và ∆S chứng tỏ quá trình hấp phụ 
của ĐS đối với MB là quá trình tỏa nhiệt và mức 

T.T.K.Ngân, N.Đ.Thủ, L.V.Thuận / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(28) (2018) 108-115



114

độ tự do của các phân tử trong dung dịch giảm tại 
bề mặt phân cách rắn - lỏng.

3.7. Ảnh hưởng của nồng độ
Thí nghiệm được khảo sát bằng cách tiến hành 

thay đổi nồng độ dung dịch MB trong khoảng 50 
- 500 mg/L, điều chỉnh pH dung dịch đến giá trị 
tối ưu, khuấy hỗn hợp ở nhiệt độ phòng với tốc 
độ 150 vòng/phút trong thời gian 90 phút. Kết 
quả khảo sát ở Hình 2f cho thấy trong khoảng 
nồng độ khảo sát, khi tăng nồng độ, hiệu suất hấp 
phụ của vật liệu đối với MB giảm dần. Ở nồng độ 
nhỏ hơn 100 mg/L, hiệu suất hấp phụ của vật liệu 
khá cao và đạt giá trị hơn 99%. Khi tăng nồng 
độ đến 200 mg/L, hiệu suất hấp phụ ĐS đối với 
MB giảm còn 99.09%. Hiệu suất hấp phụ tiếp tục 
giảm xuống còn 69.93% khi tăng nồng ban đầu 
đến 400 mg/L. Với một lượng chất hấp phụ nhất 
định, khi tăng nồng độ chất bị hấp phụ thì hiệu 
suất hấp phụ giảm do tâm hấp phụ đã bão hòa và 
không thể hấp phụ thêm được nữa.

Mô hình đẳng nhiệt hấp phụ thường được sử 
dụng để mô tả mối tương quan giữa lượng chất 
bị hấp phụ trên vật liệu hấp phụ với nồng độ 
nhất định và được sử dụng như một yếu tố quan 
trọng để tối ưu hóa khả năng hấp phụ của vật liệu 
khi áp dụng trong thực tế. Mô hình đẳng nhiệt 
Langmuir và Freundlich là hai mô hình phổ biến 
được sử dụng để mô tả quá trình hấp phụ. Trong 
đó, phương trình đẳng nhiệt Langmuir miêu tả 
quá trình hấp phụ trên bề mặt hấp phụ đồng nhất 
và được sử dụng rộng rãi để xử lý số liệu hấp 
phụ cũng như tính toán khả năng hấp phụ cực 
đại trong các quá trình hấp phụ thực tế. Mô hình 
Freundlich là một phương trình kinh nghiệm áp 
dụng cho quá trình hấp phụ trên bề mặt không 
đồng nhất. Mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir 
và Freundlich có thể được biểu diễn bằng các 
phương trình tương ứng như sau:

Ce

Qe
=

Ce

Qmax
+

1
Qmax  KL

  (8)

LogQe = LogKF +
1
n

LogCe   (9)

trong đó: Qmax là lượng chất bị hấp phụ cực đại 
trên một đơn vị khối lượng chất hấp phụ (mg/g); 
KL là hằng số hấp phụ Langmuir (L/mg); KF là 
hằng số Freundlich (mg/g); n là hệ số dị thể. Hằng 
số KF và hệ số n đặc trưng cho dung lượng hấp 
phụ và cường độ hấp phụ. Giá trị KF và n có thể 
được tính theo giản đồ sự phụ thuộc giữa LogQe 
và LogCe bằng phương pháp hồi quy tuyến tính 
từ các số liệu thực nghiệm.

Một thông số quan trọng để đánh giá mức 
độ phù hợp của mô hình đẳng nhiệt Langmuir 
đối với quá trình hấp phụ đó là hệ số phân tách 
không thứ nguyên RL. Giá trị RL chỉ ra được dạng 
mô hình Langmuir không phù hợp (RL>1) dạng 
tuyến tính (RL=1), phù hợp (0<RL<1) và không 
thuận nghịch (RL= 0). RL được tính toán theo 
phương trình (10).

RL =
1

1 + C0 KL
   (10)

Đường đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir và 
Freundlich của quá trình hấp phụ MB trên vật 
liệu ĐS được trình bày ở Hình 3. Các thông số 
hấp phụ đẳng nhiệt được thể hiện trong Bảng 4.

Bảng 4. Các thông số hấp phụ đẳng nhiệt của 
MB trên vật liệu ĐS

Mô hình Langmuir Mô hình Freundlich

R2 Qmax 
(mg/g)

KL
(L/mg) RL R2 KF

(mg/g) 1/n

0.9992 71.43 0.333 0.006-0.057 0.8195 26.24 0.21

Hình 3. Mô hình Langmuir (a) và Freundlich (b) 
cho quá trình hấp phụ MB trên vật liệu ĐS
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Từ Bảng 4 ta thấy, hệ số tương quan R2 của 
mô hình Langmuir và Freundlich đối với mẫu 
ĐS lần lượt là 0.9992 và 0.8195, khẳng định 
quá trình hấp phụ MB trên vật liệu ĐS Thanh 
Hà được mô tả tốt hơn với mô hình Langmuir. 
Ngoài ra, giá trị RL nằm trong khoảng từ 0 đến 
1, khẳng định quá trình hấp phụ chiếm ưu thế 
hơn quá trình phân tách (giải hấp), có nghĩa là 
điều kiện khảo sát thuận lợi cho quá trình hấp 
phụ và mô hình Langmuir phù hợp để mô tả quá 
trình hấp phụ của MB trên vật liệu ĐS. Dung 
lượng hấp phụ cực đại Qmax tính từ phương trình 
Langmuir là 71.43 mg/g. Hằng số KF đặc trưng 
cho dung lượng hấp phụ cực đại tính theo mô 
hình Freundlich của vật liệu ĐS là 26.24 mg/g. 
Dựa vào giá trị 1/n có thể đánh giá được sự thuận 
lợi của quá trình hấp phụ của một chất trên vật 
liệu hấp phụ. Cụ thể, khi 1/n nằm trong khoảng 
0.1 đến 0.5 chất bị hấp phụ dễ dàng hấp phụ trên 
bề mặt vật liệu, ngược lại giá trị 1/n > 2, quá trình 
hấp phụ khó diễn ra [11] . Trong nghiên cứu này, 
giá trị 1/n = 0.21, chứng tỏ các phân tử MB dễ 
dàng hấp phụ trên bề mặt của ĐS.

4. Kết luận

Đã xác định các đặc trưng lý hóa của mẫu ĐS 
thu nhận từ làng gốm Thanh Hà và nghiên cứu sử 
dụng ĐS Thanh Hà để xử lý phẩm màu nhuộm 
MB bằng phương pháp hấp phụ. Các yếu tố ảnh 
hưởng đến khả năng hấp phụ MB đã được khảo 
sát và tối ưu. Kết quả cho thấy ĐS Thanh Hà có 
khả năng hấp phụ tương đối cao đối với MB. 
Dung lượng hấp phụ cực đại tính theo mô hình 
hấp phụ Langmuir tại các điều kiện tối ưu (pH = 
7, lượng chất hấp phụ 4 g/L, nhiệt độ 25oC, thời 
gian khuấy 90 phút) là 71.43 mg/g. Quá trình 
hấp phụ MB trên mẫu ĐS là quá trình tự phát, 
thuận lợi ở nhiệt độ thấp và được mô tả tốt bằng 
phương trình biểu kiến bậc hai và mô hình đẳng 
nhiệt hấp phụ Langmuir. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy ĐS Thanh Hà có thể sử dụng như một vật 
liệu hấp phụ triển vọng cho mục đích xử lý phẩm 
màu nhuộm.
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Phối hợp nghiên cứu thực trạng và giải pháp phòng chống sốt rét 
tại các xã biên giới: Xy, Thuận, Thanh, A Xing (Hướng Hóa, 

Quảng Trị, Việt Nam) và tỉnh Savanakhet (Lào) 
trong giai đoạn 2010-2013

Joint survey situation and prevention malaria at border communes: Xy, Thuan,T, A xing 
commune, Huong Hoa district, Quang Tri province and Savanakhet province, Laos 
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Viện Nghiên cứu và đào tạo Y-Sinh-Dược, Trường Đại học Duy Tân

Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Viện Sốt rét-KST-CT Trung ương

(Ngày nhận bài: 26/01/2018, ngày phản biện xong: 02/03/2018, ngày chấp nhận đăng: 20/03/2018)

Tóm tắt
Bệnh sốt rét hiện nay vẫn còn là một vấn đề sức khoẻ đáng quan tâm trên thế giới  và tại Việt Nam. Tỉnh Quảng Trị là một 
trong những tỉnh có bệnh sốt rét nặng nhất cả nước. Đặc biệt, tại các thôn bản vùng biên giới giữa tỉnh Quảng Trị (Việt 
Nam) và tỉnh Savanakhet (Lào), tình hình bệnh sốt rét diễn ra rất nghiêm trọng. Khảo sát tình hình sốt rét tại các xã biên 
giới của huyện Hướng Hoá là rất cần thiết để tìm biện pháp làm giảm mức độ bệnh sốt rét của tỉnh Quảng Trị. Nghiên 
cứu được tiến hành tại một số xã biên giới của huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Nghiên cứu ở Lào được tiến hành trên 
1.285  người ở 14 bản: tỷ lệ hiện mắc sốt rét ở Lào là  5,2%. Có sự khác biệt về tỷ lệ mắc giữa các bản, có bản tỷ lệ ký 
sinh trùng sốt rét lên đến 24%. Mật độ Anopheles: An.minimus và An. dirus vào nhà đốt người ở phía Lào rất cao. Phát 
hiện thêm một loài ký sinh trùng sốt rét mới trên thế giới là Plasmodium. knowlesi (P.k) ở cả 2 bên biên giới: Ở Quảng 
Trị (có 3 trường hợp nhiễm phối hợp P.knowlesi + P.vivax); ở Savannakhet (có 2 trường hợp nhiễm phối hợp P.knowlesi 
+ P.vivax và 7 trường hợp nhiễm phối hợp cả 3 loại ký sinh trùng P.faciparum + P.knowlesi + P.vivax).

Từ khoá: Tỷ lệ mắc sốt rét, vùng biên giới, nhiễm phối hợp, Plasmodium.knowlesi.

Abstract
Malaria is still a serious health problem in the world and in Vietnam. Quang Tri is one of the most severely malaria-hit 
provinces in the country. In particular, in the villages of Quang Tri (Vietnam) and Savanakhet (Laos), the situation of 
malaria is very serious. Surveying malaria in border communes of Huong Hoa district is very necessary to find measures 
to reduce the malaria rate in Quang Tri province, so the study was carried out in some border communes of Huong Hoa 
district, Quang Tri province. The study in Laos was conducted to 1.285 people in 14 villages: Malaria prevalence was 
5.2% in Lao PDR, there was a difference in morbidity between villages with malaria parasites to 24%. Anopheles density: 
An.minimus and An. Dirus in the burning house in Laos is very high. New species of malaria parasite in the world has just 
been detected which is known as Plasmodium. knowlesi (P.k.), On both sides of the border: In Quang Tri, Vietnam had 3 
cases of P. knowlesi + P.vivax infection; In Savannakhet, Laos, there were 2 cases of P. knowlesi + P.vivax infection and 
7 cases of infection of P.faciparum + P. knowlesi + P.vivax.

Key words: Prevalence of malaria, borderline, combined infection, P. knowlesi.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bệnh sốt rét hiện nay vẫn là mối quan tâm lớn 
trên thế giới và tại Việt Nam. Theo ước tính của 
Tổ chức Y tế thế giới, khoảng 40% dân số thế 
giới hiện nay đang sống trong vùng có nguy cơ 
mắc sốt rét. Hàng năm có khoảng 350-500 triệu 
người mắc sốt rét và hơn 1 triệu người chết do 
sốt rét. Năm 2010, ước tính trên thế giới có 216 
triệu người mắc sốt rét và 655.000 người chết do 
sốt rét[5]. 

Tại Việt Nam, bệnh sốt rét tuy đã giảm nhưng 
có nguy cơ quay trở lại lớn; đối tượng dễ mắc 
bệnh là những người sống ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng biên giới Việt Nam-Lào [4].

Quảng Trị là một tỉnh có tỷ lệ mắc sốt rét cao, 
đặc biệt tại các xã giáp biên giới. 

Huyện Hướng Hoá là một huyện có bệnh 
sốt rét nặng của tỉnh Quảng Trị; có nhiều bệnh 
nhân mắc sốt rét do qua lại qua biên giới giữa 
hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet 
(Lào). Tình hình bệnh sốt rét tại vùng biên giới 
của tỉnh Quảng Trị vẫn luôn biến động, tình hình 
mắc sốt rét do qua lại biên giới 2 tỉnh Quảng Trị-
Savannakhet thường xuyên xảy ra. Chính vì vậy 
chúng tôi đặt vấn đề nghiên cứu đề tài: “Phối 
hợp nghiên cứu tình hình và phòng chống sốt 
rét tại một số xã biên giới của huyện Hướng 
Hoá, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savanakhet, Lào 
4 năm 2010 -2013”. Đề tài nghiên cứu nhằm 3 
mục tiêu sau:

1. Nghiên cứu tình hình sốt rét  tại một số xã 
biên giới của huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị 
và một số bản của tỉnh Savannakhet, Lào năm 
2010 và năm 2013.

2. Mô tả các yếu tố liên quan đến mắc sốt rét  
tại một số xã biên giới của huyện Hướng Hoá, tỉnh 
Quảng Trị và một số bản của tỉnh Savannakhet, 
Lào trong thời gian trên.

3. Đánh giá tỷ lệ giảm mắc sốt rét sau 4 năm 
(2010-2013) phối hợp can thiệp phòng chống 
sốt rét tại vùng biên giới của huyện Hướng Hóa, 

Quảng Trị, Việt Nam và Savannakhet, Lào.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu:

Là toàn bộ cộng đồng người dân tộc tại 4 xã 
giáp biên giới của huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng 
Trị và 14 bản biên giới của tỉnh Savannakhet, 
Lào.

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu

- Tại Savannakhet: 14 thôn bản (10 ở huyện 
Sêpôn và 4 ở huyện Nong)

- Tại Quảng Trị: Tại 4 xã Thuận, Xy, Thanh, 
A Xing của huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, 
giáp biên giới với các địa phương trên của tỉnh 
Savannakhet. 

2.1.3. Thời gian nghiên cứu:

Nghiên cứu được tiến hành trong 4 năm, từ 
tháng từ 2010 - 2013     

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

2.2.1.Thiết kế nghiên cứu:

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 2 nhóm: 
Nhóm chứng và nhóm can thiệp. 

2.2.2. Cỡ mẫu và kỹ thuật chọn mẫu

2.2.2.1. Nghiên cứu ngang mô tả
- Đối tượng. Người dân sinh sống tại 4 xã biên 

giới của huyện Hướng Hoá: Xã Thuận, xã Xy, 
xã Thanh, xã A Xing và 14 thôn bản ở 2 huyện 
Sêpôn và Nòng, tỉnh Savannakhet.

- Cỡ mẫu. Tỷ lệ hiện mắc sốt rét: theo công 
thức mẫu ngẫu nhiên đơn [6].

n = Z²(1-α/2)
p x (1-p) X  DE        d²

Trong đó:  Z²(1-α/2)  = 1,96, với độ tin cậy 
95%. p = 6,7% là tỷ lệ mắc sốt rét trung bình của 
4 xã nghiên cứu trong 5 năm 2005-2009.

Chấp nhận d = 0,01. Hệ số thiết kế DE = 1,5. 
Ta có: n = 1.837, làm tròn 2.000 người 
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Cách chọn mẫu: Chọn mẫu chùm 2 bậc
- Cỡ mẫu điều tra kiến thức, thái độ, thực hành 

của người dân về phòng chống sốt rét
Điều tra tại cộng đồng, sử dụng đơn vị nghiên 

cứu là hộ gia đình, 400 hộ/4 xã.
- Điều tra côn trùng: Mỗi bên chọn 3 điểm đại 

diện đối xứng nhau qua biên giới
2.2.2.2. Khám lâm sàng, lấy lam máu xét 

nghiệm để tìm và điều trị bệnh nhân sốt rét

Khám lâm sàng, xét nghiệm tìm ký sinh trùng 
sốt rét (KSTSR) bằng phương pháp nhuộm 
Giemsa 3% và kỹ thuật sinh học phân tử (PCR).

Điều tra muỗi sốt rét bằng 6 phương pháp của 
Viện Sốt rét-ký sinh trùng-côn trùng Trung ương.

2.2.2.3. Kỹ  thuật sinh học phân tử (PCR)
Kỹ thuật phân tích PCR: Mẫu PCR được Đại 

học Nagasaki, Ryukus (Nhật Bản) phân tích.

2.3. Phân tích xử lý thống kê:

Xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0, EPI-INFO 
7.0

III. KẾT QUẢ 

3.1. Kết quả điều tra dịch tễ học:

3.1.1. Đặc điểm dịch tễ sốt rét của 4 xã nghiên 
cứu tháng 1/2010

3.1.1.1.  Tỷ lệ hiện mắc sốt rét của 4 xã tháng 
1/2010

Tỷ lệ hiện mắc sốt rét tại nhóm can thiệp là: 
2,2%; KSTSR là 1,7%; Lách sưng là 0,3%. χ2= 
1,9

p = 0,17. Tỷ lệ hiện mắc sốt rét tại nhóm 
chứng là: 3,1%; KSTSR là 2,4%; Lách sưng là 
0,4%; không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
giữa 2 nhóm. 

Bảng 3.1. So sánh các đặc điểm dịch tễ sốt rét trước can thiệp năm 2010

Chỉ số đánh giá Tổng số khám Số mắc sốt rét TL% χ2, p

Số bệnh nhân mắc sốt rét 2.421 64 2,6 χ2= 1,9
p = 0,17

Số bệnh nhân có KSTSR (+) 2.421 49 1,7 χ2= 0,94
p = 0,21

Số người có lách sưng 2.421 8 0,3 -

Bệnh nhân mắc sốt rét sau khi đi Lào 
tại  trạm y tế 4 xã nghiên cứu

Tổng số bệnh nhân 
sốt rét 
714

BNSR có đi Lào 
224 31,4 χ2= 7,7

p = 0,007

Nhận xét: Tỷ lệ hiện mắc sốt rét là 2,6%; Bệnh nhân sốt rét do đi Lào trong tổng số bệnh nhân sốt 
rét toàn huyện Hướng Hóa chiếm tỷ lệ khá cao 31,4%. 

Biểu đồ 3.1. Cơ cấu ký sinh trùng sốt rét tại 4 xã năm 2010

3.1.1.2. Tỷ lệ hiện mắc sốt rét theo tuổi, giới 
và nhóm dân tộc

Tỷ lệ hiện mắc sốt rét: nam 3,3%; nữ 2,0%; 
p>0,05. Nhóm ≥ 15 tuổi 3,2%; nhóm <5 tuổi 
2,0%; p>0,05. Nhóm dân tộc Vân Kiều 2,1%; Pa 
Kô 5,9%; p<0,05.

3.1.2. Kiến thức thái độ, thực hành của người 
dân tại 4 xã nghiên cứu trước can thiệp:

Kiến thức đúng về PCSR: đạt tỷ lệ 69,8%. 

H.Hà, N.V.Tập, L.X.Hùng/ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(28) (2018) 116-123



119

Thái độ đúng về PCSR: ngủ màn: 50,5%.
Đi rừng, ngủ rẫy có ngủ màn 4-5%. Đi Lào: 

18,0%; có ngủ màn 4,3%; Không đi 82,0% 
Thực hành đúng về PCSR: ngủ màn: 57,5%; 

tỷ lệ đến trạm y tế khi bị sốt cao: ≥98,5%.
3.1.3. Đặc điểm dịch tễ sốt rét của 4 xã 

11/2010 và 14 bản Lào tháng 11/2010

Tỷ lệ KST tại 14 bản của Lào là 5,2% cao hơn 
tỷ lệ KST 4 xã huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng 

Trị, Việt Nam là 1,8%; p<0,05 [7]. 

3.1.4. Kết quả điều tra côn trùng:

Ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt 
Nam: phát hiện được 12 loài, 159 cá thể. Mật độ 
1,25 con/đèn/đêm; An. minimus: 21 con; 

Ở 2 huyện Sê Pôn, Nong, Lào: phát hiện được 
14 loài, 490 cá thể. Mật độ 2.56 con/đèn/đêm; 
An. minimus: 12 con; An. dirus: 51 

Biểu đồ 3.2. Số cas nhiễm P.knowlesi tại vùng biên giới của tỉnh Quảng Trị và Savannakhet

3.2. Mối liên quan của tỷ lệ mắc sốt rét với các 
yếu tố: 

3.2.1. Một số yếu tố liên quan đến mắc sốt rét 
tại 4 xã nghiên cứu tháng năm 2010

3.2.1.1. Mối liên quan với các đặc điểm xã hội 
của người dân 

Các yếu tố liên quan đến mắc sốt rét qua phân 
tích đơn biến: Có 4 biến số liên quan đến mắc 
sốt rét: Dân tộc, khoảng cách từ nhà đến rừng; đi 
rừng, ngủ rẫy; ngủ màn, qua lại biên giới, p<0,05. 

Các yếu tố liên quan mắc sốt rét qua phân tích 
hồi quy đa biến: 
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Biến số p OR (95% CI)
Đi rừng, ngủ rẫy 0,001 0,35 (0,18 - 0,66)
Qua lại biên giới 0,000 0,27 (0,16 - 0,49)
Tuổi (nhóm tuổi) 0,048 1,05 (0,52 - 2,11)

Giới tính (nam/nữ) 0,007 0,48 (0,28 - 0,81)
Dân tộc (Vân Kiều/PaKô) 0,009 2,87 (1,37 – 6,01)
Học vấn (mù chữ/biết chữ) 0,569 0,82 (0,41 - 1,64)

Khoảng cách từ nhà đến rừng 0,211 0,65 (0,33 - 1,28)
Nghề nghiệp chính 0,066 1,86 (0,96 - 3,60)

Biết triệu chứng của bệnh SR 0,397 1,28 (0,73 - 2,24)
Biết nguyên nhân của bệnh SR 0,878 0,96 (0,53 - 1,73)

Cách phòng chống bệnh SR 0,081 0,34 (0,10 - 1,14)
Ngủ màn 0,348 2,18 (0,64 - 7,42)

Ngủ màn khi ngủ trong rừng 0,341 0,58 (0,19 - 1,76)
Mắc SR trong 12 tháng qua 0,323 1,24 (0,81- 1,90)

Kiểm định Hosmer-Lemeshow: χ2 = 7,434; p=0,491

Bảng 3.2. Các yếu tố liên quan mắc sốt rét qua phân tích hồi quy đa biến logistic 

Nhận xét: Có 5 biến số liên quan đến mắc sốt 
rét đó là: Giới, nhóm tuổi, dân tộc; đi rừng, ngủ 
rẫy; qua lại biên giới, trong đó trùng hợp với 4 
kết quả phân tích đơn biến: Dân tộc; đi rừng, ngủ 

rẫy; ngủ màn; qua lại biên giới (Có liên quan khi 
p<0,05 và OR không chứa giá trị 1). 

3.2.1.1. Liên quan giữa ngủ màn và mắc sốt 
rét qua điều tra theo dõi dọc

Bảng 3.3. Liên quan giữa ngủ màn và mắc sốt rét 

Nội dung nghiên cứu
Mắc sốt rét Không mắc sốt rét

Tổng χ2, p, OR
SL TL% SL TL%

Không ngủ màn 355 32,3 745 67,7 1.100 χ2 =  350,7
p = 0,00

Ngủ màn thường xuyên 70 4,7 1.420 95,3 1.490 OR = 1,1
(1,08-1,14)

Tổng 425 14,8 2.207 85,2 2.590

Nhận xét: Điều tra ngủ màn qua theo dõi dọc được 
tiến hành tại các hộ gia đình có bệnh nhân bị sốt rét 
trong năm 2010 cho kết quả: Tỷ lệ ngủ màn thường 
xuyên: 57,5% (1.490/2.590). Kết quả: Tỷ lệ mắc sốt 
rét ở nhóm có ngủ màn 4,7%; Nhóm không ngủ màn 

mắc sốt rét 32,3%. Có mối liên quan có ý nghĩa giữa 
ngủ màn và mắc sốt rét, p<0,05.

3.2.1.2. Mối liên quan giữa qua lại biên giới 
với mắc sốt rét

Bảng 3.4. Liên quan giữa qua lại biên giới và mắc sốt rét

Nội dung nghiên cứu
Mắc sốt rét Không mắc sốt rét

Tổng χ2, p, OR
SL TL% SL TL%

Không đi Lào 325 4,3 7.317 95,7 7.642 χ2 =  5,7
p = 0,01

Đi Lào 100 5,6 1.688 94,4 1.788 OR = 1,33
(1,06-1,68)

Tổng 425 4,5 9.005 95,5 9.430
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Nhận xét : Điều tra trong số người đi Lào qua 
theo dõi dọc năm 2010/tổng số dân của 4 xã: Tỷ 
lệ mắc sốt rét trong nhóm có đi Lào đến trạm y tế 
xã là khá cao: 23,5% (100/425). 

Số người đi Lào có ngủ lại chiếm tỷ lệ 19% 
dân số (1.788/9.430), tỷ lệ mắc sốt rét cao 5,6%. 
Không đi sang Lào mắc sốt rét 4,3%.

Có mối liên quan giữa mắc sốt rét với qua lại 
biên giới (đi sang Lào), p<0,05. 

3.2.1.3. Véc tơ truyền bệnh sốt rét: 

- Điều tra năm 2010: Mật độ Anophelles: An. 
minimus và An. dirus cao ở Lào do Lào không 
phun hoá chất. Phát hiện được 18 loài Anophelles, 
mật độ An chung 5,0 con/đèn/đêm. 

- Điều tra năm 2013 (sau 2 đợt phun hóa chất 

PCSR): Phát hiện được 10 loài, mật độ 0,81 con/đèn/
đêm.

* Trước can thiệp có 18 loài Anophelles, mật độ 
An chung 5,0 con/đèn/đêm, sau can thiệp còn 10 loài, 
mật độ 0,81 con/đèn/đêm.

3.3. Đánh giá tỷ lệ giảm mắc sốt rét sau 4 năm 
(2010-2013) phối hợp can thiệp phòng chống sốt 
rét tại vùng biên giới của huyện Hướng Hóa, 
Quảng Trị, Việt Nam và Savannakhet, Lào.

Tỉnh Quảng Trị tiến hành các hoạt động phòng 
chống sốt rét về đến hộ gia đình và giúp tỉnh 
Savannakhet phun hoá chất PCSR tại một số bản 
có tỷ lệ mắc sốt rét cao trong 4 năm 2010-2013, 
bảo vệ cho 10/10, bảo vệ 99,48% hộ, 99,50% dân 
số

Bảng 3.5. Kết quả điều tra năm 2013 tại 4 xã nghiên cứu sau 4 năm can thiệp phòng chống sốt rét

Chỉ số đánh giá Tổng số SL TL% P

Tỷ lệ hiện mắc sốt rét
Năm 2010 2.421 64 2,6

p<0,05 
Năm 2013 2.064 26 1,26

  Tỷ lệ hiện mắc KSTSR (+)
Năm 2010 2.421 49 1,7

p<0,05
Năm 2013 2.064 20 0,97

Tỷ lệ lách sưng
Năm 2010 2.421 8 0,3

-
Năm 2013 2.064 4 0,2

Nhận xét: Sau 4 năm (2010-2013) phòng 
chống sốt rét tích cực tại vùng biên giới của 
huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và phun hóa 
chất cho vùng biên giới của tỉnh Savannakhet, tỷ 
lệ hiện mắc sốt rét giảm rõ, p<0,05.

IV. BÀN LUẬN

4.1. Đặc điểm dịch tễ sốt rét tại 4 xã: Thuận, 
Xy, Thanh, A Xing của huyện Hướng Hoá, tỉnh 
Quảng Trị năm 2010

4.1.1. Đặc điểm dịch tễ sốt rét

Tỷ lệ hiện mắc sốt rét năm 2010:
Tỷ lệ hiện mắc sốt rét của 4 xã là 2,6%, 

KSTSR là 2,2%; lách sưng 0,3%. So sánh với 

nghiên cứu trong 2 năm 2001-2002 của chúng 
tôi tại 5 xã Xy, Thanh, Thuận, Hướng Linh, 
Hướng Phùng tỷ lệ hiện mắc sốt rét là 6,1% và 
KSTSR là 9,1% thì kết quả nghiên cứu hiện nay 
là thấp hơn [2]. 

Tỷ lệ hiện mắc sốt rét theo giới, lứa tuổi và 
nhóm dân tộc

Nhóm nam 3,3%; nhóm nữ 2,0%. Kết quả 
nghiên cứu này thấp hơn kết quả năm 2004. Tỷ 
lệ mắc sốt rét ở nhóm dân tộc Vân Kiều 2,1%; Pa 
Kô 5,9% [2].

Tỷ lệ hiện mắc sốt rét năm 2013:
Tỷ lệ hiện mắc sốt rét của 4 xã là 1,26%, ký 

sinh trùng sốt rét là 0,97%; lách sưng 0,2%.
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4.1.2. Kiến thức, thái độ, thực hành phòng 
chống sốt rét

Tỷ lệ có kiến thức đúng về nguyên nhân gây 
bệnh sốt rét: Do muỗi truyền 69,8%. Về triệu 
chứng bệnh sốt rét: 68,0%. Có thái độ đúng về 
PCSR 50,5%, Ngủ màn 57,5%.

Tỷ lệ người có sốt đến các cơ sở y tế ≥ 98,5%; 
cao hơn nghiên cứu của Đoàn Hạnh Nhân [6].

4.2. Một số yếu tố liên quan đến mắc sốt rét 
của người  dân tại địa điểm nghiên cứu

4.2.1. Một số yếu tố liên quan đến mắc sốt rét

Có 4 biến số liên quan đến mắc sốt rét: Dân 
tộc; ngủ màn; đi rừng, ngủ rẫy; qua lại biên giới.

4.2.2. Tình hình nhiễm ký sinh trùng sốt rét 
mới Plasmodium knowlesi tại vùng biên giới 

Trong nghiên cứu sốt rét vùng biên giới 2 tỉnh 
Quảng Trị và Savannakhet (Lào) bằng kỹ thuật 
sinh học phân tử (PCR) đã phát hiện thêm một 
loài ký sinh trùng mới là Plasmodium knowlesi 
lây từ khỉ sang người[10].

4.3. Đánh giá tỷ lệ giảm mắc sốt rét sau 4 
năm (2010-2013) phối hợp can thiệp phòng chống 
sốt rét tại vùng biên giới của huyện Hướng Hóa, 
Quảng Trị, Việt Nam và Savannakhet, Lào.

Tỉnh Quảng Trị tiến hành các hoạt động PCSR 
về đến hộ gia đình và giúp tỉnh Savannakhet 
phun hoá chất PCSR tại một số bản có tỷ lệ mắc 
sốt rét cao trong 2 năm 2011-2012. Có sự phối 
hợp và kết quả tốt, bền vững hơn kết quả phòng 
chống sốt rét cũng ở địa điểm này những năm 
trước (1990-2010)[3].

V. KẾT LUẬN

5.1. Đặc điểm dịch tễ sốt rét tại 4 xã năm 2010 
- 2013.

* Năm 2010: - Tỷ lệ hiện mắc sốt rét là 2,6%;  tỷ 
lệ mắc ký sinh trùng sốt rét là 2,2%. Bệnh nhân sốt 
rét có ký sinh trùng tỷ lệ 76,6%, gồm P.falciparum  
46,9%; P.vivax 46,9%; phối hợp 6,2%. 

- Tỷ lệ người dân có: kiến thức đúng 69,0%; 

thái độ đúng 51%, thực hành đúng 50%; Nằm 
màn: 57,5 %; 

- Phát hiện loài ký sinh trùng sốt rét mới 
Plasmodium knowlesi, là loài ký sinh trùng sốt 
rét thứ 5, lây từ khỉ sang người ở vùng biên giới 
của tỉnh Quảng Trị.

- Véc tơ truyền bệnh sốt rét: Trước can thiệp 
có 18 loài Anophelles, mật độ An chung 5,0 con/
đèn/đêm.

* Năm 2013: - Tỷ lệ mắc sốt rét: 1,26%; Ký sinh 
trùng sốt rét: 0,97%, lách sưng: 0,2%.

- Véc tơ truyền bệnh sốt rét (sau 3 đợt phun 
hóa chất): 10 loài, mật độ 0,81 con/đèn/đêm.

* So sánh giữa năm 2010 và năm 2013: Có 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, p<0,05.

5.2. Các yếu tố liên quan đến mắc sốt rét tại 4 
xã năm 2010.

Mắc sốt rét có liên quan với một số yếu tố sau: 
- Dân tộc: Nhóm Vân Kiều mắc sốt rét 2,1%; 

nhóm PaKô 5,9%; p<0,05. 
- Ngủ màn mắc sốt rét: 4,7%; không ngủ màn 

mắc sốt rét: 28,5%; p<0,05.
- Đi rừng, ngủ rẫy mắc sốt rét: 4,5%; không đi 

rừng, ngủ rẫy mắc sốt rét: 2,3%;  
- Qua lại biên giới: Có đi Lào mắc sốt rét: 

5,6%; không đi Lào mắc sốt rét: 4,3%; p<0,05.

5.3. Đánh giá tỷ lệ giảm mắc sốt rét sau 4 năm 
(2010-2013) phối hợp can thiệp phòng chống sốt 
rét tại vùng biên giới của huyện Hướng Hóa, 
Quảng Trị, Việt Nam và Savannakhet, Lào.

Tỷ lệ mắc sốt rét 2010: 2,6%; Ký sinh trùng sốt 
rét: 1,7%, lách sưng: 0,3%.

Tỷ lệ mắc sốt rét 2013: 1,26%; Ký sinh trùng sốt 
rét: 0,97%, lách sưng: 0,3%.
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TÓM TẮT
Bài báo trình bày khả năng tái chế xỉ thép làm phụ gia khoáng hoạt tính cho xi măng Portland. Hàm lượng xi măng 
Portland trong vữa được thay thế lần lượt bởi 10%, 20% và 30% xỉ thép. Cường độ chịu nén của các mẫu vữa được theo 
dõi ở 3, 7, 14, 28, 56 ngày tuổi. Cường độ dư của vữa sau khi nung ở các nhiệt độ 150, 300, 450, 750oC cũng được xác 
định.Kết quả cho thấy, cường độ nén của vữa chứa 10% xỉ thép tương tự vữa chuẩn. Khi hàm lượng xỉ thép càng tăng 
(20%, 30%) cường độ nén của vữa càng giảm.Cường độ dư của cả bốn loại vữa (không chứa và chứa xỉ thép) đều tăng 
khi được nung đến 300oC. Sau đó, khi nhiệt độ nung tiếp tục tăng lên, cường độ dư giảm xuống, giảm đáng kể khi nung 
đến 750oC (còn 30 đến 40% cường độ ban đầu). Khả năng chịu nhiệt của vữa xỉ kém hơn so với vữa chuẩn, đặc biệt mẫu 
vữa chứa 20% xỉ thép.

Từ khóa: xỉ thép, xi măng Portland, vữa, cường độ nén, cường độ dư, nhiệt độ cao.

ABSTRACT
This article presents the potential use of steel slag as a Portland cement replacement material. The cement content in 
mortar was replaced respectively by 10%, 20% and 30% of steel slag. Compressive strength of the mortar samples were 
monitored at the ages of 3, 7, 14, 28, 56 days. The results showed that, with 10% content of steel slag used, the compressive 
strength of the mortar was not influenced but a greater content of steel slag induced a decrease in the mortar compressive 
strength. The residual strength of all mortars increased after heating to 300oC. After that, when the temperature continues 
to increase, the residual strength decreases significantly at 750oC (remaining 30 to 40% of initial strength). The heat 
resistance of slag samples is inferior to that of control samples, especially the samples containing 20% of steel slag.

Keywords: steel slag, Portland cement, mortar, compressive strength, residual strength, elevated temperature.
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1. Đặt vấn đề

Bê tông, bản thân nó vốn làvật liệu không gây 
ô nhiễm môi trường so với hầu hết các vật liệu 
xây dựng khác. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng loại 
vật liệu này rất lớn, chỉ đứng sau nhu cầu về nước 
sinh hoạt. Cụ thể, trung bình toàn thế giới, mỗi 
người sử dụng hơn 1 tấn bê tông mỗi năm. Chính 

điều đó đã khiến loại vật liệu này góp phần đáng 
kể tác động tới môi trường, gồm phát thải khí 
hiệu ứng nhà kính, khai thác tài nguyên khoáng, 
phát thải bụi, tiếng ồn. 

Trong bê tông, xi măng là vật liệu phát thải khí 
CO2

 nhiều nhất, sau đó là cốt liệu lớn, chiếm lần 
lượt 74-81% và 13-20% tổng lượng khí CO2 phát 
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thải của bê tông. Hiện nay, nhu cầu sử dụng xi măng 
trên thế giới vẫn tăng không ngừng, đặc biệt ở các 
quốc gia đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ,...

Thống kê cho thấy, cứ 1 kg xi măng sản xuất 
sẽ thải ra 0,8-1 kg khí CO2. Khí CO2 này xuất 
phát từ phản ứng phân hủy đá vôi trong quá trình 
nung luyện clinker, từ nhiên liệu sử dụng để nung 
luyện, từ phương tiện để vận chuyển xi măng 
trong quá trình sản xuất và tới nơi tiêu dùng... 
Lượng khí cacbonic thải ra từ lĩnh vực sản xuất xi 
măng chiếm 5-7% tổng lượng khí CO2 toàn cầu 
từ mọi hoạt động sống.

Nhiều biện pháp đã được nghiên cứu, áp dụng 
nhằm giảm thiểu khí phát thải của xi măng. Có 
thể kể đến như sử dụng các loại nhiên liệu thay 
thế, thay đổi thành phần hóa học của clinker, nâng 
cao cường độ xi măng, thay đổi thành phần cấp 
phối bê tông... Trong đó, biện pháp được đánh 
giá hiệu quả nhất hiện nay là sử dụng phụ gia 
khoáng thay thế clinker trong xi măng. 

Trong số các loại vật liệu khoáng, như tro bay 
(500 triệu tấn), bột vôi (170 triệu tấn), xỉ lò cao 
(75 triệu tấn), tro trấu (37 triệu tấn), xỉ thép cũng 
là một loại vật liệu khoáng tiềm năng. Ước tính tại 
nước ta hiện nay, mỗi năm có khoảng 1-1.5 triệu 
tấn xỉ thép thải ra từ các nhà máy sản xuất thép.

Xỉ thép là phụ phẩm của quá trình luyện sắt 
(gang hoặc thép phế liệu) thành thép nóng chảy 
trong lò luyện. Hiện nay, trên thế giới, thép được 
sản xuất bằng hai công nghệ chính: công nghệ lò 
thổi basic oxygen (BOF) và công nghệ lò điện hồ 
quang (EAF-electric arc funrace). Thép sau khi 
được luyện qua một trong hai loại lò này sẽ được 
tinh luyện trong lò thùng (ladle furrnace). Tùy 
thuộc vào nguồn gốc mà xỉ thép có nhiều loại, 
được gọi theo tên loại lò, gồm xỉ thép BOF, xỉ 
EAF, xỉ ladle [1].

Ở Việt Nam, phần lớn thép được sản xuất bằng 
công nghệ lò điện hồ quang - đúc liên tục. Cứ 
mỗi tấn phôi thép được sản xuất sẽ phát sinh xỉ lò 
khoảng 80-120 kg [2]. Loại chất thải rắn này gây 
ra nhiều vấn đề nghiêm trọng về môi trường như 

hàm lượng bụi, kim loại nặng lớn và yêu cầu diện 
tích bãi chứa rất lớn. Hơn 90% lượng xỉ này hiện 
vẫn chất đống trong bãi thải tại các nhà máy hoặc 
chôn lấp sâu [3]. Yêu cầu xử lý phụ phẩm này hết 
sức cần thiết, cả về kinh tế lẫn môi trường.

Nghiên cứu này tập trung đánh giá khả năng sử 
dụng xỉ thép EAF như một loại phụ gia hoạt tính 
thay thế xi măng Portland trong vữa. Tính chất cơ 
học và khả năng chịu nhiệt độ cao của vữa sử dụng 
xỉ thép thay thế xi măng sẽ được trình bày.

2. Phương pháp nghiên cứu

Vật liệu nghiên cứu là vữa được tạo thành từ 
chất kết dính, cốt liệu nhỏ và nước.Chất kết dínhsử 
dụng là xi măng PC50 (Sông Gianh- Miền Trung) 
và xỉ thép EAF của nhà máy thép Đà Nẵng.

Cốt liệu nhỏ sử dụng là cát tuân theo tiêu 
chuẩn TCVN 6227-1996 được sản xuất bởi Công 
ty Long Dật Minh. Cát tiêu chuẩn có hàm lượng 
SiO2 ≥ 96% , độ ẩm ≤ 0,2%. Cát tiêu chuẩn đã 
trộn sẵn theo thành phần hạt được đựng trong 
các túi plastic, khối lượng mỗi túi là 1350g ± 5g. 
Nước dùng để chế tạo vữa là nước cất.

Hàm lượng xi măng trong vữa được thay thế 
lần lượt bởi 10%, 20%, 30% xỉ thép EAF Đà 
Nẵng. Tỷ lệ nước/chất kết dính (CKD xi măng 
và xỉ thép) được giữ nguyên không đổi trong mọi 
cấp phối vữa và bằng 0,5. Tỷ lệ cát/chất kết dính 
được giữ nguyên không đổi và bằng 3. Thành 
phần cấp phối vữa được thể hiện chi tiết ở bảng 1.

Bảng 1. Thành phần cấp phối vữa

Loại vữa Xi măng(g) Xỉ(g) Cát(g) Nước(g)

0% 450 0

1350 225
10% 405 45

20% 360 90

30% 315 135

Các đặc tính vật lý, hóa học của vật liệu sử 
dụng (gồm xi măng, xỉ thép) cùng quy trình trộn 
và chế tạo mẫu vữa được trình bày trong tài liệu 
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Trần et al [4]. Sau khi chế tạo, mẫu vữa được 
dưỡng hộ trong điều kiện nhiệt độ 27±2oC, độ 
ẩm 95±5 %, sau 24 giờ tính từ thời điểm trộn xi 
măng với nước, mẫu vữa được tháo khỏi khuôn 
và tiếp tục bảo dưỡng trong điều kiện như trên 
cho đến thời điểm tiến hành thí nghiệm nén ở 
nhiệt độ thường và sau khi nung ở nhiệt độ cao 
(150, 300, 450, 750oC).

Quy trình nung mẫu được thiết lập như sau: 
tăng từ nhiệt độ phòng lên các nhiệt độ mong 
muốn với tốc độ 0,5oC/phút, duy trì tại nhiệt độ 
đó trong 2 giờ, rồi giảm tự do đến nhiệt độ phòng. 
Tốc độ gia tăng nhiệt như vậy nhằm đảm bảo 
nhiệt độ đồng đều bên trong mẫu. Trong vòng 
2 giờ ngay sau khi nung và hạ xuống nhiệt độ 
phòng, cường độ uốn, nén của các mẫu được xác 
định theo TCVN 3121-11:2003.

3. Kết quả và thảo luận

a. Ảnh hưởng của xỉ thép tới cường độ của 
vữa ở nhiệt độ thường

Sau khi tiến hành chế tạo, bảo dưỡng và thí 
nghiệm phá hoại mẫu, cường độ nén của bốn loại 
vữa nghiên cứu (mẫu chuẩn chứa 0% xỉ và các 
mẫu chứa lần lượt 10%, 20%, 30% xỉ) được tính 
toán xử lý theo TCVN 3121-11:2003 và được 
biểu diễn trên Hình 1.

Hình 1. Sự phát triển cường độ nén của các mẫu vữa 
theo thời gian

Quan sát đồ thị cho thấy, tất cả các mẫu vữa 
sử dụng xỉ thép hay không sử dụng xỉ thép đều 
tăng khả năng chịu nén ở tuổi dài ngày.Mẫu vữa 
sử dụng 10% xỉ thay thế xi măng có sự phát triển 
cường độ tương tự mẫu chuẩn ở hầu hết các thời 

điểm.Các mẫu sử dụng xỉ thép lớn hơn (20% và 
30%) có cường độ nhỏ hơn 2 mẫu còn lại. Hàm 
lượng xỉ được sử dụng càng lớn, khả năng chịu 
nén tại các ngày tuổi khác nhau càng giảm so với 
mẫu chuẩn. Kết quả thu được này hoàn toàn phù 
hợp với kết quả thu được bởi tác giả Đỗ [5].

Để đánh giá sự tăng giảm cường độ của các 
mẫu chứa xỉ so với mẫu chuẩn tại từng ngày tuổi, 
hệ số thay đổi cường độ được tính như sau:

Trong đó:
∆Ri: Hệ số thay đổi cường độ tại một thời 

điểm nào đó;
Ri: Cường độ của mẫu chứa xỉ tại một thời 

điểm nào đó (MPa);
Rc: Cường độ của mẫu chuẩn tại một thời 

điểm nào đó(MPa).

Hình 2. Hệ số thay đổi cường độ nén của các mẫu vữa xỉ 
so với mẫu chuẩn theo thời gian

Hình 2 biểu diễn tương quan cường độ ∆Ri của 
ba loại vữa có xỉ thép so với mẫu chuẩn tại từng 
ngày tuổi. Nhận thấy rằng, hàm lượng xỉ được sử 
dụng càng tăng thì cường độ của mẫu càng giảm 
nhiều so với mẫu chuẩn. Kết quả này phù hợp với 
kết quả thu được trong nhiều nghiên cứu khác [3-6].

Hình 3.2 cho thấy, 14 ngày tuổi ban đầu, 
cường độ của mẫu vữa chứa 20%, 30% xỉ đạt 
lần lượt khoảng 82% và 72% cường độ của mẫu 
chuẩn. Sau đó từ thời điểm 28 ngày, các mẫu xỉ 
này có cường độ chịu nén lần lượt bằng khoảng 
94% và 79% so với mẫu chuẩn không chứa xỉ.

Tại những ngày tuổi ban đầu, sự phát triển cường 
độ của mẫu chứa xỉ chịu tác động chủ yếu bởi sự 
thủy hóa của xi măng Portland. Ở tuổi dài ngày, sự 
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phát triển cường độ phụ thuộc vào cả sự thủy hóa 
của xi măng và các phản ứng thủy hóa chậm của xỉ. 
Dường như phản ứng thủy hóa của xỉ diễn ra chủ 
yếu trong 2 tuần, từ ngày tuổi thứ 14 đến 28.

Cường độ thấp của các mẫu xi măng chứa xỉ 
thép cũng được ghi nhận bởi nhiều nhóm tác giả 
khác [7]. Theo nhóm tác giả này, nguyên nhân là 
do hàm lượng C3S trong xỉ thép ít hơn nhiều so 
với trong xi măng Portland.

Altun và Yilmaz nghiên cứu xi măng hỗn hợp 
chứa 15- 30% xỉ và đạt được 66-83% cường độ 
của xi măng đơn thuần tại 28 ngày tuổi [8]. Còn 
Kourounis và cộng sự, với cùng tỷ lệ thay thế đạt 
được 72- 88% tại 28 ngày tuổi và 80- 92% tại 
90 ngày tuổi so với cường độ của mẫu xi măng 
đơn thuần. Kourounis và cộng sự đã tuyển lựa sử 
dụng xỉ có kích cỡ từ 0÷5mm, đem nghiền đến 
khi đạt diện tích bề mặt riêng khoảng 3000 cm2/g. 
So với kết quả của nhóm Altun và Yilmaz, việc 
tuyển lựa và nghiền xỉ cải thiện đặc tính của xi 
măng hỗn hợp do độ mịn lớn hơn, hàm lượng các 
hợp chất có tính thủy lực nhiều hơn và các oxit 
kim loại ít hơn so với nguyên liệu xỉ thô. Kết quả 
thu được trong nghiên cứu này hoàn toàn tương 
đương với kết quả của nhóm tác giả Kourounis 
và cộng sự. Điều đó cho thấy việc tuyển lựa xỉ có 
thể mở rộng tới các hạt có kích cỡ khoảng 4 cm.

b. Ảnh hưởng của xỉ thép tới khả năng chịu 
nhiệt độ cao của vữa

Bê tông, vữa khi chịu hỏa hoạn và sau đó từ từ 
hay đột ngột giảm nhiệt độ sẽ xuất hiện những thay 
đổi trong vật liệu, như thay đổi cấu trúc, mất mát 
khối lượng. Những sự thay đổi lớn nhất ghi nhận 
được là sự mất nước, phân hủy nhiệt của các sản 
phẩm thủy hóa, tăng áp lực bên trong lỗ rỗng. Từ 
đó, ảnh hưởng trực tiếp đến đặc tính cơ học và độ 
bền của vật liệu. Sự thay đổi các đặc tính của vật 
liệu sử dụng chất kết dính xi măng khi chịu nhiệt 
độ cao phụ thuộc vào bản thân thành phần vật liệu 
cũng như các thông số môi trường (ví dụ: độ ẩm 
của vật liệu khi nung, cường độ vật liệu trước khi 
nung, phương pháp tiến hành thí nghiệm...). 

Trong nghiên cứu này, tính chất của ba loại 
vữa sử dụng hàm lượng xỉ thép lần lượt là 10%, 
20%, 30% và một vữa chuẩn không sử dụng xỉ 
thép làm đối chứng được nghiên cứu sau khi 
nung ở bốn mức nhiệt độ (150, 300, 450, 750oC). 
Cụ thể, các thông số sau của vữa sẽ được khảo 
sát: sự xuất hiện vết nứt trên bề mặt và cường độ 
nén. Hình 3 tổng hợp hình ảnh minh họa các mẫu 
vữa sau khi nung ở các nhiệt độ.

Quan sát bằng mắt thường có thể thấy sau khi 
nung ở nhiệt độ 150oC, 300oC, 450oC màu sắc các 
mẫu vữa có sự thay đổi, bề mặt sáng màu hơn. 
Ở hai mức nhiệt độ thấp nhất, trên bề mặt mẫu 
không xuất hiện các điểm bong tróc cũng như 
không xuất hiện vết nứt. Ở mức nung 450oC, trên 
bề mặt tất cả các mẫu bắt đầu xuất hiện một số 
vết bong tróc nhỏ. Khi nung đến 750oC, vết nứt 
chân chim xuất hiện các ở khắp bề mặtcác mẫu 
vữa. Bề rộng vết nứt to nhỏ khác nhau, nhưng lớn 
nhất không vượt quá khoảng 0,5 mm. Tổng chiều 
dài vết nứt tăng dần từ mẫu 0% đến 10%, 20%, 
30%. Các mẫu càng chứa nhiều xỉ thép, số lượng 
và chiều dài vết nứt càng lớn. Ngoài ra trên bề 
mặt mẫu còn bị bong tróc các lớp xi măng mỏng.

 

(a) Sau khi nung ở 150oC   (b) Sau khi nung ở 300oC

 

(c) Sau khi nung ở 450oC  (d) Sau khi nung ở 750oC

Hình 3. Hình ảnh mẫu vữa sau khi nung 
ở các nhiệt độ khác nhau
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Có ba phương pháp thí nghiệm thông dụng 
khác nhau được sử dụng để đánh giá cường độ 
vật liệu khi chịu nhiệt độ cao. Hai phương pháp 
đầu đánh giá cường độ vật liệu trong quá trình 
nung. Phương pháp thứ ba đánh giá cường độ vật 
liệu sau khi đã nung xong. Phương pháp thứ ba 
này cho giá trị cường độ nhỏ nhất và cũng phù 
hợp để xác định khả năng làm việc còn lại của vật 
liệu sau khi chịu xảy ra hỏa hoạn. Vì vậy phương 
pháp này được chọn sử dụng.

 Hình 4 thể hiện cường độ nén của bốn 
loại vữa sau khi nung ở các mức nhiệt độ khác 
nhau và nguội từ từ về nhiệt độ phòng.

Hình 4. Cường độ nén dư của các mẫu vữa sau khi nung 

Cả 4 loại vữa đều tăng khả năng chịu nén khi 
nung đến 300oC. Cụ thể ở 150oC, cường độ chịu 
nén của mẫu chuẩn và mẫu 30% tăng khoảng 
13% so với cường độ của mẫu tương ứng ở nhiệt 
độ phòng (khoảng 27oC). Mẫu 10% có sự tăng 
cường độ ít hơn, khoảng 4%. Tại mức nhiệt độ 
300oC, các mẫu vữa chuẩn, 10%, 20%, 30% xỉ 
thép tăng khả năng chịu nén lên lần lượt là 14%, 
10%, 7%, 15% so với các mẫu ở nhiệt độ thường 
27oC.

Sự tăng cường độ nén này được giải thích như 
sau. Khi nước tự do bay hơi, làm các lớp của gel 
CSH cọ sát vào nhau, tăng cường độ. Đây được 
gọi là hiện tượng “đóng rắn do khô”. Ngoài ra, khi 
nước tự do bay hơi khỏi hồ xi măng, có thể tạo ra 
áp suất lỗ rỗng vượt quá lực Van der Waals, làm 
các lớp của gel sản phẩm thủy hóa dịch chuyển 
lại gần nhau, khiến cường độ vật liệu tăng lên. 
Thêm vào đó, người ta cũng tin rằng, có quá trình 

thủy hóa tiếp tục diễn ra nhờ nhiệt, hoặc có thể 
có những hạt xi măng chưa phản ứng sẽ được 
thủy hóa với sự xúc tác của nhiệt (như là kết quả 
của hiện tượng tự chưng áp bên trong lòng hồ xi 
măng). Điều này khiến hồ xi măng-xỉ đặc chắc 
hơn, giảm lỗ rỗng, và do đó, khả năng chịu lực 
tăng lên. 

Sau đó, khi nhiệt độ nung tăng cao hơn, tại 
450oC, cường độ chịu nén của cả 4 loại vữa giảm 
xuống. Nhiệt độ nung càng cao khả năng chịu 
nén càng giảm. Tại mức nhiệt độ 450oC, các mẫu 
vữa chuẩn, 10%, 20%, 30% xỉ thép giảm khả 
năng chịu nén lần lượt 6%, 11%, 17%, 10% so 
với các mẫu ở nhiệt độ thường 27oC. Tại mức 
nhiệt độ 750oC, các mẫu vữa chuẩn, 10%, 20%, 
30% xỉ thép giảm khả năng chịu nén lần lượt 
60%, 64%, 67%, 68% so với các mẫu ở nhiệt độ 
thường 27oC.

Khả năng cơ học của các mẫu vữa giảm là hệ 
quả của sự phân hủy do nhiệt các sản phẩm thủy 
hóa trong vữa. Cụ thể, tại nhiệt độ 450oC xảy ra 
sự phân hủy của Ca(OH)2. Ở nhiệt độ 750oC, có 
thêm sự chuyển pha của cát, sự mất nước lần thứ 
hai của CSH và sự phân hủy của CaCO3. Vì vậy, 
cường độ nén của vữa giảm đáng kể.

Như vậy, vữa sử dụng hàm lượng xỉ thép thay 
thế 10%, 20% có khả năng chịu nhiệt kém hơn 
so với vữa chuẩn sử dụng xi măng Portland hoàn 
toàn. Tuy nhiên, khi hàm lượng xỉ thép tăng lên 
30%, khả năng chịu nhiệt của vữa tương đương 
với vữa chuẩn ở các nhiệt độ nung nhỏ hơn 
450oC. Ở các nhiệt độ lớn hơn, khả năng chịu 
nhiệt của vữa 30% kém hơn vữa chuẩn, nhưng 
tương đương với vữa 10% hoặc 20%.

4. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy khi thay thế xi 

măng bằng xỉ thép, các tính chất của vữa có nhiều 
thay đổi. Cụ thể như sau: Cường độ nén của vữa 
chứa 10% xỉ thép tương tự vữa chuẩn. Khi hàm 
lượng xỉ thép tăng cường độ nén của vữa giảm.
Tuy nhiên, nếu không yêu cầu vữa đạt cường độ 
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sớm, thì có thể sử dụng tới 20% xỉ thép thay thế.
Cường độ dư của cả bốn loại vữa (không chứa 

và chứa xỉ thép) đều tăng khi được nung đến 
300oC. Sau đó, khi nhiệt độ nung tiếp tục tăng lên, 
cường độ dư giảm xuống, giảm đáng kế khi nung 
đến 750oC (còn 30 đến 40% cường độ ban đầu). 
Khả năng chịu nhiệt của vữa xỉ kém hơn so với 
vữa chuẩn, đặc biệt mẫu vữa chứa 20% xỉ thép.

Còn nhiều vấn đề liên quan tới khả năng sử dụng 
xỉ thép trong vữa cần tiếp tục nghiên cứu. Cụ thể 
cần theo dõi quá trình thủy hóa của mẫu vữa không 
sử dụng và có sử dụng xỉ thép, đánh giá độ rỗng và 
sự phân bố kích thước lỗ rỗng của vữa không và có 
sử dụng xỉ thép, trước và sau khi nung...
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Tóm tắt
Trí tuệ nhân tạo đang là xu hướng phát triển hiện nay, đã có nhiều thuật toán được phát triển để giúp cho hệ thống hoạt 
động một cách linh hoạt và thông minh. Bài báo này sẽ đề cập đến một ứng dụng băng chuyền phân loại sản phẩm, được 
trang bị một thuật toán thuộc nhóm giải thuật Machine Learning (Học máy) của lĩnh vực nêu trên cùng với phương pháp 
nhận dạng hình dáng vật thể mà không cần đến sự hỗ trợ của máy tính có bộ xử lý lớn, không dùng đến camera hay các 
cảm biến đắt tiền. Băng chuyền này có khả năng học nhận dạng hình dáng của vật thể. Mọi xử lý của băng chuyền đều 
nhờ vào một con chip vi điều khiển 8bit nhỏ gọn, cùng với sự hỗ trợ của cảm biến tự thiết kế bằng những con led đơn 
thông thường và linh kiện kèm theo.

Từ khóa: Băng chuyền, Học có giám sát, Phân loại sản phẩm.

Abstract
Artificial Intelligence (AI) is the modern trend with many developed algorithms making a machine or a system work both 
flexibly and intelligently. This paper mentions an application of AI on a conveyor belt equipped with a Machine Learning 
algorithm and a method to obtain the information of the object shapes. This conveyor belt can learn the label of the object 
via a set of shape features. All the computations and procedures are processed just by a small 8-bit processor in which the 
shape features are obtained from our designed sensor with normal LEDs and electronic parts.
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1. Giới thiệu

Trước đây, người ta đã nghĩ đến việc chế tạo 
ra máy móc thông minh như con người, là ước 
mơ dẫn đến sự ra đời của trí tuệ nhân tạo hiện tại. 
Lĩnh vực này đã thực sự trở thành một ngành khoa 
học có sức sống sau khi máy tính điện tử được 
phát minh. Ngày nay, trí tuệ nhân tạo đã và đang 
được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống, 
làm cho máy móc biết “suy nghĩ” và hỗ trợ hoặc 

giải quyết vấn đề thay cho con người. Trong lĩnh 
vực trí tuệ nhân tạo, các nhà khoa học chủ yếu 
nghiên cứu về cách ứng xử, học hỏi, và khả năng 
thích ứng thông minh của máy móc. Lĩnh vực này 
nghiên cứu các giải thuật để có thể áp dụng vào 
hệ thống tự động hóa, hệ thống thông minh, điều 
khiển thông minh, nhận dạng, khai phá dữ liệu, 
robot thông minh... Với sự tiến bộ của khoa học 
hiện nay, không khó để nhận thấy được sự hữu 
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dụng của trí tuệ nhân tạo. Việc tạo ra những con 
robot hay những hệ thống sở hữu trí tuệ nhân tạo 
là mục tiêu được nghiên cứu nhiều nhất hiện nay. 
Trong lĩnh vực điều khiển, các băng chuyền tự 
động hiện nay đa số vẫn dùng các cảm biến một 
cách đơn giản, thường là được lập trình chết đối 
với một loại sản phẩm nào đó, không có khả năng 
tái thiết lập bởi người sử dụng để phân loại các 
sản phẩm mới mà không can thiệp đến chương 
trình. Bài báo này sẽ trình bày một băng chuyền có 
sử dụng phương pháp phân loại sản phẩm thông 
minh. Đối với mỗi tập các lớp sản phẩm cần phân 
loại mới, băng chuyền chỉ cần học lại qua vài ví dụ 
và có thể phân loại được. Đặc biệt, hệ thống không 
cần sự hỗ trợ của cảm biến đắt tiền hay có bộ xử 
lý lớn. Phương pháp này sẽ được trình bày đầy đủ 
trong bài báo cùng với những đánh giá qua quá 
trình thử nghiệm, kiểm tra. 

2. Cơ sở lý thuyết về Machine Learning (học 
máy) và thuật toán chính của bài báo

Học Máy [1, 2] là một lĩnh vực của trí tuệ nhân 
tạo liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng 
các kỹ thuật cho phép học tự động từ dữ liệu để 
giải quyết những vấn đề cụ thể. Nói một cách đơn 
giản hơn thì học máy là một phương pháp hoạt 
động thông minh của máy móc nhờ vào những 
kinh nghiệm, kiến thức mà nó học được trong quá 
trình huấn luyện có hoặc không có sự giám sát. 
Quá trình học của máy móc cũng tương tự như 
quá trình học của một em bé, cũng là quá trình 
thu thập dữ liệu, có nhận định (hoặc hành động) 
đúng và sai, sau đó nhờ vào kiến thức của người 
có kinh nghiệm hoặc phản hồi từ môi trường để 
điều chỉnh các nhận định (hoặc hành động) ngày 
càng chính xác hơn. Hiện nay lĩnh vực Học Máy 
đang là lĩnh vực được đầu tư cao trong nghiên cứu 
và phát triển sản phẩm. Trên thế giới đã có nhiều 
nhóm nghiên cứu về lĩnh vực này, tiêu biểu như 
Introduction Machine Learning of Cambridge 
University, Machine Learning tại ĐH Hebrew 
(Israel), Machine Learning and Applied Statistics 
của Microsoft Research... Theo thông tin trên các 

cổng thông tin điện tử thì lĩnh vực này vẫn đang 
là lĩnh vực mới ở nước ta và đang có xu hướng 
đẩy mạnh nghiên cứu trong thời gian tương lai 
với mục đích giúp giảm thiểu rủi ro về con người 
trong những công việc nguy hiểm, tiết kiệm chi 
phí về nhân công, tăng độ chính xác trong quá 
trình hoạt động... Trong lĩnh vực này bao gồm 
nhiều nhóm: Học có giám sát, Học không giám 
sát, Học nửa giám sát, Học tăng cường...

Hình 1: Bài toán dự đoán nhãn của vật thể X 
dùng thuật toán K-NN

Trong nhóm thuật toán Học có giám sát , có 
nhiều thuật toán được nghiên cứu và phát triển, 
tuy nhiên trong bài báo chỉ sử dụng một thuật toán 
có tên gọi là thuật toán K-NN hay có tên gọi khoa 
học là K-Nearest Neighbors algorithm, thuật toán 
này được sử dụng rất phổ biến trong lĩnh vực Data 
Mining (Khai phá dữ liệu tiềm năng)[3]. K-NN 
là phương pháp để phân lớp các đối tượng dựa 
vào khoảng cách gần nhất giữa đối tượng cần xếp 
lớp (Query point) và K đối tượng trong tập dữ liệu 
trang bị huấn luyện (Training Data). Nghĩa là một 
đối tượng được phân lớp dựa vào K láng giềng 
gần nhất của nó, với K là số nguyên dương được 
xác định trước khi thực hiện thuật toán. Người 
ta thường dùng khoảng cách Euclidean để tính 
khoảng cách giữa các đối tượng. Trong đó khoảng 
cách Euclid là khoảng cách giữa hai điểm p và q. 
Trong hệ tọa độ Descartes (hệ tọa độ xác định vị 
trí của một điểm trên một mặt phẳng cho trước 
bằng một cặp số tọa độ (x, y). Trong đó, x và y là 2 
giá trị được xác định bởi 2 đường thẳng có hướng 
vuông góc với nhau), nếu p = ( p1, p2,..., pn ) và q = 
(q1, q2,..., qn) là hai điểm trong không gian n chiều 
thì khoảng cách từ p đến q bằng:
d(p, q) = [(p1 - q1)

2 + (p2 - q2)
2 +...+ (pn - qn)

2 ]1/2
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3. Mô tả bài toán:

Hình 2: Mô hình hóa băng chuyền phân loại

Băng chuyền AI là một sản phẩm dưới dạng 
mô hình dùng để thử nghiệm quá trình “học” hay 
nói cách khác, bài báo này tiến đến việc xây dựng 
cho hệ thống một quá trình tích lũy kinh nghiệm 
có sự hỗ trợ của con người (ở đây là kinh nghiệm 
phân biệt hình dáng vật thể). 

Mô hình là một băng chuyền kín có khả năng 
nhận dạng một số hình dạng của vật thể khi vật 
thể đó được đưa vào băng chuyền. Băng chuyền 
này bao gồm một số thành phần chính:

Đầu tiên là bộ phận bên ngoài băng chuyền, bộ 
phận này có chức năng bảo vệ băng chuyền, phần 
khung này làm từ sắt và được bọc kín nhằm tạo ra 
một không gian cách ly với ánh sáng môi trường 
bên ngoài với mục đích chống nhiễu cho phần tín 
hiệu thu vào và sử dụng để phân tích. Phần thứ 
hai là bộ “não” của băng chuyền, đây là bộ phận 
tiếp nhận và xử lý thông tin chính với kết cấu là 
một bộ điều khiển quét ánh sáng LED, bộ phận 
cảm biến tiếp nhận tín hiệu ánh sáng phản hồi và 
bộ phận xử lý trung tâm có thể phân tích tín hiệu 
và cho ra kết quả so sánh. Phần tiếp theo là hai 
thanh trục quay truyền động bằng một động cơ 
xung và những bánh răng có kèm theo dây curoa 
kéo. Phần cuối cùng là dải băng chuyền có chức 
năng mang vật thể từ đầu băng chuyền cho đến 
hết băng chuyền. Việc xây dựng mô hình này dựa 
trên một số nguyên tắc cơ bản về truyền nhận tín 

hiệu ánh sáng, nguyên tắc đảm bảo sai lệch tín 
hiệu thấp nhất và ứng dụng cơ cấu băng chuyền 
thường sử dụng trong công nghiệp.

4. Triển khai thực nghiệm và kết quả:

4.1. Thiết kế phần cứng:

 

Hình 3: Lưu đồ thiết kế phần cứng

Trên đây là sơ đồ tổng quan đầy đủ về các khối 
có trong hệ thống đồng thời thể hiện mối liên kết 
giữa các khối với nhau. Ở đây bài báo được thiết 
kế với 4 khối chính. Trước hết là khối nguồn. 
Khối này có nhiệm vụ đảm bảo nguồn ổn định 
cho các khối còn lại. Điều quan trọng nhất cho 
khối này là đảm bảo nguồn ổn định trong lúc quét 
ánh sáng Led và thu tín hiệu ánh sáng về vi điều 
khiển. Việc ổn định nguồn liên tục trong lúc huấn 
luyện giúp sai số được giảm thiểu và hoạt động 
phân tích của vi điều khiển được đảm bảo từ đó 
cho ra kết quả tối ưu. Tiếp theo đó là khối vi điều 
khiển. Khối này được thiết kế và xây dựng quy 
trình hoạt động, xử lý hầu hết các tín hiệu và ra 
lệnh điều khiển cho các khối nó quản lý. Vi điều 
khiển đã được lập trình để có thể xử lý các tác vụ 
mà con người tương tác hoặc các tác vụ được thiết 
lập sẵn. Khối này có nhiệm vụ thu nhận những dữ 
liệu (kinh nghiệm) đã được học và phân tích đồng 
thời sử dụng bộ dữ liệu đó làm cơ sở hoạt động 
sau này của băng chuyền (dùng để phân tích và 
cho ra kết quả lúc nhận dạng vật thể). Khối thứ ba 
đó là khối quét và thu tín hiệu của đèn Led. Khối 
này có nhiệm vụ quét ánh sáng trên bề mặt của 
vật thể, thu tín hiệu mà bề mặt vật thể phản xạ lại 
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cho bộ cảm biển. Khối này sẽ được thiết kế phù 
hợp với kích thước của băng chuyền nhằm đảm 
bảo quét được đầy đủ bề mặt của vật thể và thu 
nhận đầy đủ thông tin phản hồi. Khối cuối cùng 
là nút nhấn và động cơ băng chuyền. Khối này 
cho phép người dùng tương tác với băng chuyền 
với những yêu cầu nhất định như: khởi động quá 
trình huấn luyện, huấn luyện, nhận dạng sau huấn 
luyện, truy xuất thông tin đã nhận dạng được cũng 
một số chức năng phụ khác. Tiếp theo sẽ là phần 
mô tả đầy đủ một số khối chính của băng chuyền 
(Xem Hình 4 bên dưới)

Trong khối này bao gồm 6 Led đơn có ánh 

sáng màu đỏ được sử dụng để quét vật thể, Led 
được sắp xếp theo hàng ngang với khoảng cách 
giữa 2 Led bằng nhau. bài báo sử dụng Led màu 
đỏ bởi vì ánh sáng màu đỏ ít bị khúc xạ nhất, độ 
tương phản khi có vật thể đi qua trước Led lớn 
hơn các màu còn lại theo lý thuyết màu. Có khá 
nhiều vấn đề cần được xử lý trong quá trình làm 
bo mạch, lựa chọn linh kiện như Led, biến trở, 
quang trở... bởi vì hệ thống cần có sự ổn định, 
loại bỏ được một số nhiễu về phần cứng. Đối với 
Led, bài báo này có sử dụng những con Led có 
đầu chói tương đối đồng đều nhau để cho ra dãy 
ánh sáng tương tự nhau.

Hình 4: Bo mạch quét Led
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Hình 5: Bo mạch vi điều khiển chính

Vi điều khiển chính được sử dụng là 
Atmega328P, vi điều khiển này đã được tích hợp 
vào bo mạch có tên gọi là bo Arduino Nano V3 
cho nên chỉ cần thiết kế thêm một bo mạch để 
liên kết các bo mạch khác lại với nhau, trên bo 
mạch này có bố trí sẵn những chân được nối với 
bo mạch của vi điều khiển. Để liên kết các bo 
mạch lại với nhau phương pháp chính là dùng 
phương pháp kết nối bằng dây bus. Trước đây, 
thiết kế một bo mạch trong đó tích hợp đầy đủ 

các chức năng cũng được nghĩ đến và thực hiện, 
tuy nhiên qua những lần kiểm tra, chỉnh sửa bo 
mạch thì việc thay đổi chỉnh sửa mất quá nhiều 
thời gian, việc thay đổi không linh hoạt bằng việc 
chỉnh sửa thay đổi trên bo mạch riêng biệt nên 
hướng phát triển này được bỏ qua. Mặc khác, 
với những hệ thống lớn thì việc điều khiển tương 
tác giữa người và máy có thể được thực hiện từ 
xa nên dùng dây Bus để liên kết là một ý tưởng 
đúng. 

Hình 6: Bo mạch nút nhấn
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Nút nhấn được thiết kế bằng phương pháp so 
sánh sự chênh lệch điện áp, phân áp bằng điện 
trở. Ưu điểm của phương pháp này là có thể sử 
dụng một chân Analog của vi điều khiển để làm 
nhiều nút nhấn rất tiện dùng.

Hình 7: Mô hình băng chuyền thực tế

4.2 Lưu đồ thuật toán chính
Sơ đồ thuật toán thể hiện quá trình hoạt động 

của vi điều khiển, bao gồm quá trình thu thập tín 
hiệu, ra lệnh điều khiển và lưu trữ dữ liệu. Một 
cách chi tiết hơn như sau: 

- Lúc khởi động đầu tiên, vi điều khiển sẽ ra 
lệnh cho khối quét Led thực hiện tác vụ lấy mẫu 
nền, lúc này sẽ là lúc không có vật thể bên trong 
băng chuyền và nền sẽ tương ứng với 0. Tác vụ 
này sẽ hoạt động 10 lần để đảm bảo tính chính 
xác, chương trình sử dụng biến trạng thái STT-
Val để quy định lúc nào lấy mẫu và lúc nào kết 
thúc. Quá trình quét Led để lấy mẫu nền cũng 
tương tự như lúc quét Led khi có vật thể đi qua, 
chỉ khác là không có tính toán thông số mà chỉ 
cho ra mẫu nền ban đầu. Bước lấy mẫu nền ở 
đây nhằm mục đích phát hiện sự sai lệch tín hiệu 
khi có vật thể nằm trong cùng quét và lúc không 

có vật, sự sai lệch này chính là dữ liệu để tìm ra 
những đặc trưng của mỗi loại vật thể. 

- Một tác vụ khác mà cần phải thực hiện 
đó là việc chọn phương thức hoạt động cho hệ 
thống. Có hai phương thức hoạt động chính đó 
là Training (Huấn luyện) và Using (Sử dụng). 
Khi người dùng chọn phương thức Using tức là 
hệ thống đã được Training rồi và có thể sử dụng 
để phân loại vật thể. Ngược lại, khi phương thức 
Training được chọn, hệ thống sẽ yêu cầu người 
dùng chọn nhãn (label) quy định hình dáng của 
vật thể vd: Hình tam giác sẽ có nhãn là số 1, ứng 
với nút nhấn số 1 và khi nhận dạng được thì Led 
số 1 sẽ đỏ, tương tự với các hình dạng còn lại. 

Hình 8: Lưu đồ thuật toán chính
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- Tiếp theo hệ thống sẽ xuất dữ liệu từ 
EEPROM đã được lưu trong quá trình huấn luyện 
(nếu lần đầu tiên sẽ xuất dữ liệu = 0) lên biến dữ 
liệu đã được khai báo. Dữ liệu này chứa những 
thông số của vật thể như diện tích, thể tích, chiều 
cao lớn nhất, độ dài đáy, những thông số này sẽ 
được tính toán trong quá trình xử lý khi có vật 
thể đi qua. EEPROM được sử dụng để lưu “kiến 
thức” được huấn luyện vì nếu dùng biến lưu trữ, 
băng chuyền khi mất nguồn hay nghỉ hoạt động 
sẽ phải được huấn luyện lại. Một điểm cần lưu ý 
nữa là khi dùng KNN, nếu kết quả phân loại chưa 
được tốt, người sử dụng có thể huấn luyện lại với 
số mẫu học cao hơn, kết quả sẽ được cải thiện.

Hình 9: Lưu đồ phương thức hoạt động Training 
(Huấn luyện)

Với lưu đồ của phương thức hoạt động 
Training. Đây là phương thức huấn luyện cho hệ 

thống những tập dữ liệu, lưu trữ thông tin đó lại 
và sử dụng cho phương thức Using. Hoạt động 
của phương thức này tương tự phương thức Using 
trong các quá trình như quét Led, thu tín hiệu, tính 
toán ra các thông số đặc trưng của vật thể. Điểm 
khác biệt ở đây là quá trình lưu trữ thông tin vào 
EEPROM của vi điều khiển để thông tin không 
bị mất khi hệ thống bị mất điện, tiếp theo đó là 
phương thức này cần sự hỗ trợ của người dùng 
trong việc gián nhãn cho những vật thể được huấn 
luyện lần đầu tiên. Đây là quá trình giám sát sự 
học hỏi của hệ thống, giúp hệ thống có nhãn tiêu 
chuẩn để gán cho vật thể, cách thức tương tác là 
sử dụng nút nhấn và dựa vào sự thay đổi của tín 
hiệu nút nhấn để gán nhãn (việc này được lập trình 
sẵn). Sau mỗi lần kết thúc phương thức hoạt động 
là thời gian để hệ thống lấy lại mẫu tránh trường 
hợp mẫu nền bị thay đổi do tác động của môi 
trường hoặc bị tác nhân nào khác tác động, đồng 
thời cảnh báo cho người sử dụng để xử lý kịp thời.

Hình 10: Lưu đồ phương thức hoạt động Using (Sử dụng)
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Phương thức này có chức năng phân loại vật thể, 
cụ thể khi được chọn, vi điều khiển sẽ ra lệnh cho 
đèn Led lazer hoạt động. Đây là quá trình kiểm tra 
xem có vật thể hay không và dùng khoảng thời gian 
vật thể che mất đầu thu tín hiệu lazer để tính toán và 
làm chiều dài đáy của vật thể. Khi có vật thể đi qua 
thì khối quét Led hoạt động, khi đó hệ thống sẽ thu 
được tín hiệu từ các đầu thu quang trở. Những tín 
hiệu này là do vật thể đi vào vùng chiếu sáng của 
đèn Led và phản xạ lên đầu thu, dựa vào tín hiệu đó 
để tính được 3 đặc điểm của vật là thể tích (tổng tín 
hiệu sai lệch so với mẫu nền khi vật đi qua khối quét 
Led), diện tích là tổng số lần mà mắt thu nhận biết 
được vật thể nằm trong vùng quét được, chiều cao 
lớn nhất là tín hiệu sai lệch lớn nhất so với tín hiệu 
nền ban đầu. Sau khi có đầy đủ thông tin, hệ thống 
sẽ so sánh với dữ liệu đã được học và lưu trữ để gán 
nhãn phù hợp nhất và ra lệnh hiển thị. Qúa trình sẽ 
được thực hiện liên tục cho đến khi có lênh thay đổi 
phương thức hoạt động.

Thuật toán này mô tả phương pháp triển khai 
thuật toán K-NN đối với bài toán phân loại trong 
bài báo. Thuật toán này sử dụng các biến được 
khai báo để triển khai thuật toán. Đầu tiên là 
bước khai báo các biến sẽ sử dụng như: 

- Label_Image: Biến lưu giá trị 1,2,3... tương 
ứng với hình dạng của vật thể, điều này sẽ được 
quy định tùy theo người lập trình, 

- Error: là biến dùng để lưu lại giá trị sai lệch 
giữa đặc trưng của vật thể được quét khi Using và 
đặc trương của vật thể được đã được huấn luyện 
và lưu trữ. 

- Mind_Error: đây là biến so sánh, dùng để 
biết ứng với đặc trưng nào trong tập dữ liệu huấn 
luyện thì đặc trưng của vật thể mới vừa tính xong 
sẽ có sai lệch nhỏ nhất. 

- Count: biến đếm đơn giản để thực hiện vòng 
lặp tín toán và so sánh cho đến đặc trưng huấn 
luyện cuối cùng được lưu. 

- Feature[20][5]: đây là mảng dữ liệu huấn 
luyện hai chiều, chiều đầu tiên là 20 tập dữ liệu 

được lưu lại trong quá trính huấn luyện 20 lần. 
Mỗi vật thể sẽ được huấn luyện nhiều lần (> 5 
lần), khi đó chiều thứ hai của mảng này sẽ lưu lại 
hình dáng của đặc trương tương ứng với nút nhấn 
mà người sử dụng nhấn vào. 

- p[1], p[2]...: đây là các biến lưu đặc trưng mà 
khối led quét vật thể quét được tín hiệu và vi điều 
khiển sử dụng tín hiệu đó để tính toán ra. Trong 
bài báo này, p[1] là đặc trưng về thể tích và p[2] 
là đặc trưng về chiều cao lớn nhất. 

Hình 11: Lưu đồ thuật toán K-NN
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4.3 Kết quả thử nghiệm
Để kiểm tra hoạt động và tính chính xác của 

sản phẩm, chúng tôi đã sử dụng 3 vật thể cơ bản 
có hình dáng, kích thước và một số đặt trưng khác 
như hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Ngoài 

ra, các loại củ quả như củ tỏi, trái cà chua và trái 
chanh được dùng thêm để chứng minh tính hiệu 
quả của sản phẩm và tính ứng dụng thực tiễn đối 
với đề tài này. 

Hình 12: Các vật thể mẫu được sử dụng để phân tích và nhận dạng

Băng chuyền sẽ “học” trước những vật thể 
này khi người sử dụng gán nhãn số “1”, “2” hoặc 
“3” cho từng loại vật thể mà người sử dụng muốn 
phân loại. Kiến thức sau khi huấn luyện được cất 
vào ROM của vi xử lý. Hình bên dưới mô tả hình 
dạng vật thể mà bộ cảm biến các LED thu nhận 

được, đây là dữ liệu được chúng tôi cố gắng trích 
xuất từ ROM và vẽ lại bằng phần mềm Matlab. 
Phần màu sắc mô tả mức độ phản xạ từ vật thể 
đến cảm biến, đây là giá trị tương ứng với chiều 
cao của vật thể (do cảm biến đặt ở trần của hộp 
quét sản phẩm).

Hình 13: Mô phỏng vật thể là hình tam giác (a), hình vuông (b), hình tròn (c) trên phần mềm Matlab.
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Việc huấn luyện được thực hiện với nhiều vị 
trí và góc quay đối với mỗi vật thể để làm đa 
dạng dữ liệu và việc nhận dạng những vật thể có 
đặc trưng tương tự mẫu huấn luyện sẽ cho kết 

quả tối ưu. Đây là việc làm cần thiết vì cảm biến 
chỉ được đặt ở bên trên hộp quét sản phẩm, do đó 
cùng lúc băng chuyền chỉ có một góc nhìn đối 
với sản phẩm và không biết phần khuất còn lại.

Hình 14: Mô phỏng vật thể là trái chanh (a), củ tỏi (b), trái cà chua (c) trên phần mềm Matlab

Sau khi thiết kế hoàn chỉnh phần cứng, phần 
mềm (lập trình), chúng tôi đã kiểm tra tính chính 
xác của sản phẩm qua nhiều lần huấn luyện và 
phân tích nhận dạng. Kết quả đạt được hơn 93% 
chính xác đối với những vật thể có nhiều đặc 

trưng tương đồng với nhau, riêng những vật thể 
có đặc trưng riêng và khác nhau thì sản phẩm 
đạt 100% chính xác. Dưới đây là bảng tổng hợp 
kết quả trong một lần kiểm tra thực nghiệm, quá 
trình kiểm tra được thực hiện liên tục.

Hình 15: Kết quả sau 30 lần phân loại
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5. Kết luận 

Băng chuyền AI đã hoạt động đúng theo yêu 
cầu, đạt được một số mục tiêu đã đặt ra từ đầu. 
Nhận dạng phân loại được khoảng 93% vật thể có 
những đặc trưng có ít sự khác biệt, 100% đối với 
những vật thể có sự khác biệt lớn. Kiểm chứng 
được tính đúng đối với thuật toán triển khai thực 
tế so với lý thuyết được tìm hiểu. Ưu điểm: Phân 
loại được vật thể dựa vào hình dáng mà không 
có sự hỗ trợ của cảm biến chất lượng, không sử 
dụng camera, không sử dụng máy tính mà chỉ 
dùng một chip vi điều khiển với bộ xử lý vừa 
phải. Băng chuyền đang dừng lại ở mô hình thử 
nghiệm với số vật thể học được là ít, nhưng cho 
thấy tính khả thi khi triển khai cho băng chuyền 

thực tế vì phân loại có kết quả chính xác cao khi 
trang bị khối AI đơn giản. Khối quét Led có số 
lượng Led còn ít nhưng vẫn có thể được cài đặt 
dày hơn để có độ phân giải cao hơn và cho kết 
quả phân loại chính xác hơn. Một nâng cấp của 
nhóm thực hiện là trang bị Led ở những dãy màu 
khác nhau để nhận dạng chính xác hơn cả về hình 
dáng lẫn màu sắc của vật thể.
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Hàm lượng thép kinh tế trong cấu kiện dầm bê tông cốt thép thiết kế
theo tiêu chuẩn Việt Nam

Economical steel ratio for reinforced concrete beam designed according to Vietnamese

Standard

Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thế Dương

Khoa Xây dựng, Trường Đại học Duy Tân, 3 Quang Trung, Đà Nẵng.

Tóm tắt
Trong nghiên cứu này, các tác giả xây dựng một chương trình tính toán khảo sát giá trị hàm lượng thép kinh tế của cấu
kiện dầm bê tông cốt thép dựa trên giá thành vật liệu đầu vào. Chương trình tính sau đó được áp dụng để khảo sát sự biến
đổi của hàm lượng thép kinh tế theo giá trị của nội lực và giá thành vật liệu đầu vào. Các kết quả nghiên cứu cho phép
người dùng có thể định lượng được một cách nhanh chóng và hiệu quả hàm lượng thép trong quá trình thiết kế, thi công
công trình xây dựng.

Từ khóa: hàm lượng cốt thép kinh tế, bê tông cốt thép, chương trình, Python.

Abstract
In this paper, the authors program a script for calculating and analysing the economical steel ratio in the reinforced concrete
beam basing on input prices of constituted materials. The script is then used for analyzing the variation of economical
steel ratio in to the internal moment and the prices of materials. The obtained results allow users to quantify quickly and
effectively the steel ratio in the design and also in construction of buildings.

Keywords: economical steel ratio, reinforced concrete, script, Python.
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1. Đặt vấn đề

Hàm lượng thép kinh tế là khái niệm quen
thuộc trong thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép
(BTCT), nhằm đảm bảo sự làm việc hiệu quả
giữa bê tông và cốt thép, đồng thời đem lại hiệu
quả kinh tế bao gồm tiết kiệm chi phí về vật liệu
cũng như cải tiến tiến độ thi công,. . .

Hiện nay việc lựa chọn hàm lượng thép kinh

tế chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, trên cơ sở một
khoảng hợp lý. Ví dụ đối với dầm thì hàm lượng
thép kinh tế thường được khuyến nghị từ 0,8% ÷
2,0%; sàn từ 0,3% ÷ 0,9% [1]. Tuy nhiên, đây là
một khoảng khá rộng khiến cho việc quyết định
sử dụng giá trị nào trong khoảng đó đòi hỏi rất
nhiều kinh nghiệm. Thật vậy, hàm lượng thép
kinh tế phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó có
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thể kể đến như: giá thành vật liệu cấu thành sản
phẩm (bao gồm cả chi phí vận chuyển, gia công),
chi phí nhân công ở từng địa phương, công nghệ
thi công. Do vậy đối với từng loại công trình, hàm
lượng kinh tế của thép sẽ khác nhau.

Trong nghiên cứu này, các tác giả tập trung
khảo sát và đánh giá hàm lượng thép kinh tế cho
cấu kiện dầm BTCT trên cơ sở lập chương trình
tính toán, xây dựng biểu đồ quan hệ giữa thông
số kinh tế và hàm lượng cốt thép cho nhiều tình
huống thiết kế khác nhau. Trên cơ sở đó, các kỹ
sư thiết kế có thể tham khảo để lựa chọn nhanh
chóng thông số thiết kế cho từng loại công trình.

2. Mô hình bài toán và công thức cơ bản

Xét một dầm đơn giản có tiết diện hình chữ
nhật với các thông số cơ bản gồm chiều cao h

(mm), chiều rộng b (mm) chịu tác dụng của nội
lực mô men uốn M (kN · m). Vật liệu làm dầm
gồm bê tông có cường độ chịu nén Rb (MPa),
thép có cường độ tính toán Rs (MPa). Đơn giá
của vật liệu gồm bê tông là gbt (đồng/m3) và thép
là gth (đồng/kg). Diện tích cốt thép chịu lực As

được tính toán theo hướng dẫn tại Tiêu chuẩn
TCVN 5574:2012 [3]:

As =
Rbbx

Rs

(1)

với x là nghiệm của phương trình bậc 2:

M = Rbbx

(

h0 −
x

2

)

(2)

trong đó h0 là chiều cao có hiệu của mặt cắt. Tỉ
số µ = As/ (bh0) gọi là hàm lượng cốt thép. Giá
trị này phải lớn hơn giá trị nhỏ nhất µmin (thường
bằng 0.05%) và giá trị lớn nhất µmax.

Sau khi có giá trị của mặt cắt bê tông và hàm
lượng thép, giá thành tổng vật liệu tính trên 1 mét
chiều dài dầm được tính:

GT = bhgbt + 7850µbh0gth (3)

với lưu ý đơn vị của b, h, h0 là mét.
Yêu cầu đặt ra là tính toán hàm lượng thép

kinh tế tương ứng với các thông số đầu vào như
trên. Hàm lượng thép kinh tế được hiểu là hàm
lượng thép cần thiết để dầm có thể chịu được mô
men uốn đã cho với tổng chi phí vật liệu là thấp
nhất.

Để tính toán hàm lượng thép kinh tế, các các
tác giả sử dụng ngôn ngữ lập trình Python [2]
trên cơ sở thuật toán được đề xuất như hình 1.
Quá trình bắt đầu từ việc nhập tổ hợp dữ liệu đầu
vào gồm Rb, Rs, M, gbt, gth và chọn sơ bộ tiết diện
của dầm b × h. Từ đó tính toán hàm lượng thép
tương ứng As và chi phí sơ bộ hình thành nên 1m3

cấu kiện dầm. Thay đổi giá trị của b và h, với mỗi
cặp giá trị của b và h, tính toán chi phí và so sánh
với chi phí sơ bộ, mỗi giá trị chi phí tìm ra thấp
hơn chi phí sơ bộ thì gán lại giá trị đó cho chi phí
sơ bộ. Cứ như vậy quá trình lặp được thực hiện
liên tục cho đến khi tìm ra được giá trị chi phí
thấp nhất tương ứng với tiết diện và hàm lượng
thép kinh tế cần tìm.

Trên hình2 là minh họa một đoạn code tính
toán trên giao diện của phần mềm python để tìm
ra giá trị hàm lượng thép kinh tế.

Sai

Đúng

Chi phí tính toán < Chi phí sơ bộ

Cập
nhật
chi
phí
sơ
bộ

Chọn sơ bộ tiết diện bxh

Chi phí sơ bộ

Thay đổi tiết diện bxh

Chi phí tính toán

Chi phí tối ưu

Tiết diện, hàm lượng tối ưu

Nhập Rb, Rs, M, gbt, gth

START

Hình 1. Sơ đồ khối thuật toán tính hàm lượng thép kinh tế.
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Hình 2. Code tính toán hàm lượng thép kinh tế trên theo
ngôn ngữ lập trình Python 2.7.

2.1. Ví dụ áp dụng
Hình 3 giới thiệu kết quả tính toán cho trường

hợp nội lực M = 500 (kN · m), Rb = 17.5MPa,

Rs = 280MPa. Giá trị của b được thay đổi từ
200mm đến 500mm (bước thay đổi 20mm) và
h được thay đổi theo từng giá trị của b trong
khoảng (2÷ 3.33)b, đồng thời giới hạn chiều cao
của dầm là 1000mm. Với mỗi thay đổi của h, ta
tìm được một giá trị của hàm lượng thép tương
ứng. Các giá trị này sẽ cho kèm theo một giá trị
về tổng giá thành vật liệu. So sánh các giá trị tổng
giá thành này ta tìm được giá trị hàm lượng thép
tối ưu, tức là giá thành vật liệu thấp nhất. Kết quả
cuối cùng, chương trình tìm ra được một loạt các
tình huống và cho kết quả hàm lượng thép tối ưu
cho dữ liệu trên là 1.9%, tương ứng với trường
hợp mặt cắt có kích thước b×h = 220×740mm2,
giá trị tổng của bê tông và thép cho một mét
chiều dài dầm là 612,212,000 đồng khi tính với
giá thành của bê tông và của thép lần lượt là
1,500,000 đồng/m3 và 20,000 đồng/kg.

Ở hình 3 ta cũng quan sát thấy, trong trường
hợp b không đổi mà chỉ được thay đổi h thì giá
trị hàm lượng thép ρ khoảng 1% sẽ là hàm lượng
thép kinh tế nhất. Trên hình này, các thông số

trong ngoặc chính là hàm lượng thép kinh tế nhất
tương ứng với một giá trị của b, với mỗi giá trị
của b sẽ tìm được tương ứng một cao h cho kết
quả thép kinh tế nhất.

Hình 3. Ví dụ đồ thị liên hệ giữa hàm lượng cốt thép và chi
phí tương ứng với nội lực M = 500 (kN · m), tiết diện thay
đổi và vật liệu cho trước.

2.2. Ảnh hưởng của nội lực, giá thành vật liệu
đến hàm lượng cốt thép kinh tế

Nội lực mô men uốn trong cấu kiện dầm
BTCT thay đổi khá lớn, phụ thuộc vào nhiều yếu
tố. Nếu nội lực nhỏ, chúng ta có thể có nhiều
lựa chọn về yếu tố hình học của dầm. Tuy nhiên,
khi nội lực lớn, chúng ta không có quá nhiều lựa
chọn về hình học quy định của kiến trúc. Trong
khuôn khổ của cấu kiện dầm thông dụng trong
công trình dân dụng, chiều rộng của dầm được
thay đổi từ 200 đến 500mm và chiều cao thay đổi
từ 2 lần đến 3,33 lần chiều rộng, tối đa là 1m. Các
thông số đầu vào khác giống như ví dụ ở mục 2.1.
Giá trị của mô men uốn được khảo sát thay đổi
từ 100kN · m đến 1500kN · m.

Thực hiện tính toán cho các giá trị mô men
trên và với mỗi giá trị mô men, hàm lượng thép
kinh tế được tính toán giống trong ví dụ ở mục
2.1. Mỗi giá trị mô men cho một điểm ở hình
4. Ta nhận thấy khi giá trị mô men nhỏ dưới
200kN · m thì hàm lượng thép kinh tế khá nhỏ.
Trong khoảng từ 200 đến 800kN · m thì giá trị
hàm lượng thép kinh tế dao động từ 0.9 đến 1.1.
Với giá trị lớn của mô men thì hàm lượng thép
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kinh tế sẽ tăng theo sự tăng của mô men một cách
tương đối tuyến tính, từ 1 đến 2%. Sự tăng này
có thể được giải thích là, khi mô men lớn mà mặt
cắt bị giới hạn bởi yếu tố kiến trúc thì chúng ta
không có nhiều lựa chọn cho mặt cắt, do vậy mặt
cắt thường là tối đa theo kiến trúc và do đó hàm
lượng thép tối ưu cũng chính là hàm lượng thép
tối thiểu để cấu kiện có thể chịu lực. Với cùng
một giới hạn về chiều cao kiến trúc thì khi mô
men tăng, rõ ràng là hàm lượng thép phải tăng.

Cũng chú ý rằng các kết quả này chỉ đúng cho
mức giá thành vật liệu đang xem xét.

Hình 4. Thay đổi của hàm lượng thép kinh tế theo giá trị
của mô men với các thông số đầu vào: Rb = 17.5MPa,

Rs = 280MPa, gbt = 1,500,000 đồng/m3 và gth = 20,000
đồng/kg.

Với trường hợp giá thành của bê tông thay
đổi, một số khảo sát sơ bộ được trình bày ở hình
5. Với giá thành bê tông cao ta thấy giá trị hàm
lượng thép kinh tế sẽ cao hơn so với trường hợp
bê tông có giá thành thấp. Với ba mức giá của
bê tông khảo sát (1,000,000 đồng/m3, 1,500,000
đồng/m3 và 2,000,000 đồng/m3) thì ta cũng có
thể thấy khoảng giá trị của mô men được coi là
«nhỏ» khi nó nhỏ hơn 200kN · m. Các giá trị
của mô men được gọi là «lớn» phụ thuộc vào
giá thành bê tông. Các giá trị này lần lượt là
800kN ·m, 1000kN ·m và 1200kN ·m tương ứng
với các mức giá bê tông từ thấp đến cao như trên.

Hình 5. Thay đổi của hàm lượng thép kinh tế theo giá trị
của mô men với các thông số đầu vào: Rb = 17.5MPa,

Rs = 280MPa, gth = 20,000 đồng/kg.

3. Kết luận

Trong bài báo này, các tác giả đã thành công
trong việc xây dựng một chương trình tính toán
khảo sát hàm lượng thép kinh tế của cấu kiện
dầm bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Việt nam.
Chương trình cho phép xác định được hàm lượng
thép kinh tế dựa trên giá thành vật liệu đầu vào,
các thông số cơ học của vật liệu. Sử dụng công
cụ này cho phép người dùng có thể đưa ra nhanh
được sự lựa chọn hàm lượng thép kinh tế trong
quá trình tính toán, thiết kế công trình.

Qua khảo sát về sự thay đổi của hàm lượng
thép kinh tế trong cấu kiện dầm bê tông cốt thép
giản đơn, các tác giả đưa ra một số nhận định như
sau:

• Việc lựa chọn hàm lượng thép kinh tế phụ
thuộc vào nội lực tác dụng và giá thành vật
liệu.

• Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng hợp
lý của hàm lượng thép kinh tế phù hợp với
các giá trị kinh nghiệm thường dùng trong
thiết kế cốt thép trong cấu kiện dầm bê
tông cốt thép là từ 0.8% − 2%. Điểm mới
của nghiên cứu là đưa ra được con số cụ
thể cho từng trường hợp.

• Trong trường hợp thông thường (nội lực
khoảng từ 200 đến 600kN · m) thì giá trị
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kinh tế của hàm lượng thép dao động từ
0.9% − 1.1%, đây cũng là giá trị mà các
tác giả kiến nghị cán bộ kỹ thuật sử dụng
trong thiết kế cấu kiện dầm bê tông cốt
thép để đảm bảo yếu tố kỹ thuật cũng như
hiệu quả kinh tế.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, nhóm tác giả
sẽ tiếp tục mở rộng khảo sát sự ảnh hưởng của
nhiều yếu tố khác đến hàm lượng thép kinh tế như
kích thước tiết diện, cường độ vật liệu, điều kiện
thi công,.... Đồng thời nghiên cứu cho các loại
cấu kiện BTCT khác như cột, sàn,.. và mở rộng

cho hệ kết cấu khung hoàn chỉnh, hướng đến việc
xác định hàm lượng thép kinh tế đơn giản và hiệu
quả, hỗ trợ cho công tác thiết kế trong thực tế.
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THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

1. Bài nhận đăng là các công trình mới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học và
công nghệ, chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào.

2. Một số lưu ý về hình thức và bố cục của bài báo

2.1. Hình thức của bài báo

- Bài viết được soạn thảo bằng các phần mềm soạn thảo văn bản Latex hoặc MS Word (sẽ chuyển qua
định dạng Latex nếu chọn đăng), không quá 10 trang giấy khổ A4. Hình ảnh trong bài viết rõ ràng, theo
định dạng PNG, JPG hoặc WMF. Tên hình vẽ đặt ở phía dưới, tên bảng biểu đặt ở phía trên, hình và bảng
được đánh số thứ tự.

2.2. Bố cục của bài báo

- Phần tiêu đề: chứa các thông tin sau:

• Tiêu đề bài báo: bằng tiếng Việt và tiếng Anh, súc tích, đầy đủ thông tin.

• Tên các tác giả: ghi đầy đủ theo thứ tự họ, chữ lót và tên. Phía trên tên tác giả liên lạc (corresponding
author) được đánh dấu *.

• Cơ quan công tác: cung cấp địa chỉ thuận lợi cho việc liên hệ.

• Địa chỉ e-mail: địa chỉ e-mail (nếu có) của các tác giả có tên trong bài báo.

- Phần tóm tắt: bằng tiếng Việt và tiếng Anh giới thiệu một cách ngắn gọn về mục đích nghiên cứu và kết
quả đạt được của bài báo.

- Phần nội dung: đầy đủ các mục: a. Đặt vấn đề (nêu rõ mục đích, đối tượng nghiên cứu, tính thời sự của
vấn đề); b. Giải quyết vấn đề (phương pháp nghiên cứu, phương tiện sử dụng khi nghiên cứu, nội dung
nghiên cứu đã thực hiện); c. Kết quả nghiên cứu và thảo luận; d. Kết luận.

- Phần tài liệu tham khảo: chỉ nêu các tài liệu trích dẫn đã được liệt kê, sắp thứ tự bằng số chứa trong các
ngoặc vuông, định dạng như sau:

• Đối với sách, luận án, báo cáo: số thứ tự, họ và tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành, tên sách (luận
án, báo cáo), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản.

• Đối với bài báo: số thứ tự, họ và tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, năm xuất bản, số trang.

3. Địa chỉ gửi bài: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Duy Tân, 03 Quang Trung, Đà Nẵng;
ĐT: 0236.382711- 413; Fax: 0236.3650443; Email: tapchikhcn@duytan.edu.vn.

Lưu ý.
- Ban biên tập chỉ nhận những bài đã được chuẩn bị theo đúng các qui định trên. Nếu bài không được đăng,

tòa soạn sẽ không trả lại bản thảo.

Giấy phép hoạt động báo chí in số 1245/GP-BTTTT ngày 05/08/2011

Số lượng 200 bản; Khổ 21 × 28, 5 cm
In xong và nộp lưu chiểu ngày: 28/09/2017

Giấy phép hoạt động báo chí in số 1245/GP-BTTTT ngày 05/08/2011
In tại Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng, 420 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Số lượng 150 bản; Khổ 21 × 28,5 cm 
In xong và nộp lưu chiểu ngày: 05/05/2018

1. Bài nhận đăng là các công trình mới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa 
học và công nghệ, chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào. 

2. Một số lưu ý về hình thức và bố cục của bài báo 
2.1. Hình thức của bài báo 
- Bài viết được soạn thảo bằng các phần mềm soạn thảo văn bản MS Word, không quá 10 trang 

giấy khổ A4. Hình ảnh trong bài viết rõ ràng, theo định dạng PNG, JPG hoặc WMF. Tên hình vẽ đặt 
ở phía dưới, tên bảng biểu đặt ở phía trên, hình và bảng được đánh số thứ tự. 

2.2. Bố cục của bài báo 
- Phần tiêu đề: chứa các thông tin sau: 

• Tiêu đề bài báo: bằng tiếng Việt và tiếng Anh, súc tích, đầy đủ thông tin.
• Tên các tác giả: ghi đầy đủ theo thứ tự họ, chữ lót và tên. Phía trên tên tác giả liên lạc 

(corresponding author) được đánh dấu *. 
• Cơ quan công tác: cung cấp địa chỉ thuận lợi cho việc liên hệ. 
• Địa chỉ e-mail: địa chỉ e-mail (nếu có) của các tác giả có tên trong bài báo. 

- Phần tóm tắt: bằng tiếng Việt và tiếng Anh giới thiệu một cách ngắn gọn về mục đích nghiên cứu 
và kết quả đạt được của bài báo. 

- Phần nội dung: đầy đủ các mục: a. Đặt vấn đề (nêu rõ mục đích, đối tượng nghiên cứu, tính thời 
sự của vấn đề); b. Giải quyết vấn đề (phương pháp nghiên cứu, phương tiện sử dụng khi nghiên cứu, 
nội dung nghiên cứu đã thực hiện); c. Kết quả nghiên cứu và thảo luận; d. Kết luận. 

- Phần tài liệu tham khảo: chỉ nêu các tài liệu trích dẫn đã được liệt kê, sắp thứ tự bằng số chứa 
trong các ngoặc vuông, định dạng như sau: 

• Đối với sách, luận án, báo cáo: số thứ tự, họ và tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành, tên sách 
(luận án, báo cáo), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản. 

• Đối với bài báo: số thứ tự, họ và tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, năm xuất bản, số trang.
3. Địa chỉ gửi bài: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân, 03 Quang Trung, Đà Nẵng;  

         ĐT: 0236.3827111- 413; Fax: 0236.3650443; Email: tapchikhcn@duytan.edu.vn.

Lưu ý:
- Ban biên tập chỉ nhận những bài đã được chuẩn bị theo đúng các qui định trên. Nếu bài không 

được đăng, tòa soạn sẽ không trả lại bản thảo.




